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ữ giữ tệ 


Trong suốt chiều dài lịch sử, kiến trúc Nhật Bên đỡ phớt triển 
theo nhiều phong cóch đo dạng vò độc đáo. “Nghệ thuột kiến trúc 
Nhậi Bản” là một cói nhìn tổng quớt về nghệ †huột kiến trúc Nhật 
bản trong bối cảnh văn hóo vò lịch sử tù cổ đợi đến ngòy noy. Tóc 
giỏ trình bày, dẫn chúng vò lý giải kèm theo những hình ảnh, biếu 
đề minh học từ chỗ ở buổi dồu là hằm hệ đền lâu đài, nhà ở, phòng 
trà; sou đó lò dần chùø Phột giáo, cóc điện Thè Thần đạo, cóc nhè 
hát và thònh quóch... Tốt cỏ đều bắt nguồn †ừ những cấu trúc 1ừ 
Thời tiền sử cho đến những biêt thụ, cao ốc đầy đủ tiện nghị tên kỳ về 
hiện dợi vào cuối thế kỳ 20. 


Sự đạn xen những phong cóch kiến trúc suốt 12.000 năm được 
phôn tích đổy dủ để nêu bật những thay đổi chính yếu trong nghệ 
thuội kiên trúc Nhật Bản. Chặng đường dời thay đổi dược tợo ra từ 
nhiều yêu tố: sự thêm nhộp của văn hóo Phột giáo †ừ Triều Tiên vò 
Trung Hoo, sự ảnh hưởng của kiến trúc bổn địo, sự phớt triển củo 
chế độ phong kiến, ảnh hưởng văn hóa phương Tôy vờ sự thích ứng 
hài hòo củo phong cách kiến trúc thế giới thể hiện ð những coo ốc 
hiện dợi 


Thông quo tốt cổ những thay đổi này, phong cách kiến trúc truyền 
thống , vốn bị kềm chế, đã phát triển trong sự tương phỏn rõ ròng 
để cuối cùng dẫn đến một phong cóch truyền thống cỏi mổ hơn, 
phổn ónh đầy đủ những độc trưng cũn bổn do dọng củo nền văn 
hóo Nhật! Bản. 


MitỆ IHUNI KIỂN IRÚ( MÃI BẢN 


Phát triển của kiế 


Tháp canh ở Yoshinogari, 
làng Yagoi,Kyushu được tái tạo. 


CÁC GIAI ĐOẠN 
LỊCH SỬ 


THÔI UÕMON) 
(Thằng Văn) 
10000-300 Tr CN. 


THỎIYAYOI 
300 Tr. CN.-300 CN 


THÔI GỖ ĐỒNG 
300-710 (chẳng 


chèo với cóc gioi 
đoøn squ nòy) 


trúc truyền thống Nhật Bản 


Kiến trúc truyền thông Nhật Bản có 
thể được sắp xếp tổ chức thành các nhóm 
phổ hệ chính trên cơ sở các nguồn gốc 
lịch sử và những ảnh hưởng về phong 
cách nghệ thuội. Nhóm quan trọng nhất 
chủ yếu bøo gồm cóc loợi lâu đòi, nhà 
ở và phòng trà bắt nguồn từ những cốu 
trúc có từ thời tiền sử. Những nhóm chinh 
khác là những nơi ở của người bình dân 
được lấy mẫu từ các cốu trúc hằm hồ 
thời tiền sử, những đền chùa Phát giáo, 
cóc điện thờ Thần đạo, các nhò hót, vò 
những thònh quách. Biểu đề dưới đây 
đuợc đơn giản hóc hẳu nhắn mạnh các 
khuynh hướng chính 


Togudo ở Đển Ginkakuji, Tây Kinh 


NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC NHẬT BẢN 


THÔI NARA (Ngi Lương) 
710-794 


THÔI HEIAN (Bình An) 
794-1185 


Đẩn thỡ Thần đạo Yasaka, Tãy Kinh (Kyoto) 


THÔI ASUKA 
538-645 


THÔI HAKUHO 
645-710 


+ã 2 
Đẩn Todalli, thời Nara. 


THÔI KAMAKURA 
(Liêm Thương) 


1185-1383 


Lâu đài 0saka, Osaka 


MHỆ IRUẬI KIỂN IRUV MẬI SẲN 


Các cấu trúc hang 
thời tiền sử. 


Ù 


Cấu trúc có tường 
ngang một đất. 


xZ 


Nhà Nhà 
†rang phố 
trợi thị 


THÔI MUROMACHI 
(Thái Điền) 


1333-1573 


THÔI MOMOYAMA 
(Đèo Sơn) 


1573-1600 


THỎI EDO 
1600 -1868 


THỎI MEIJI (Minh Trị) 
1868 -1912 


Các cấu trúc có từ 
thời tiền sử. 


VS cản: 


Nhà ở của các thử lĩnh thời tiền sử. 


Các lầu đài thời đều lịch sở. 


† 


Khu nhà lớn 
thời Shindef: toSng 
cung ở 
Tây Kinh 
Kinkokt 
Các dinh thự 2c 
* kiểu Shoïin ` Ì 
Trà thét Shoin Ginkokuii 
Trò thút Sốon 


` cu 
Nhà ở kiểu Sukiya 

Lâu đài tách biệt 

NÀ Katsuro 


Nhà ở hiện đợi 
thời kỳ đầu 


Hoàng cung 
Đông Kinh 


NötỆ [HUẨT KIÊN !BU( NHÀT BẢN 


Khu lâu đài kiểu Trung Hoo 


+ 


Các chùa chiền Phột Giáo. 
thuổ đầu 
Chùa Sẽnh Cực Lạc _ Chùa chiền 
chiền trên kiểu Woyẽ 


núi 


Phong cách _ Phong cách Phong cách 
Thiền Zen”—* chiết trung “f— Phật giáo 
Đại Thờa 


Thành quách 


CÁC PHẦN VĂN BẢN. CÁC NỀN VĂN HÓA 
THÔI KỲ TIÊN- PHẬT GIÁO 


Các ảnh huỏng từ Triều Tiên và Trung Hoo. 
Phái triển bản sắc văn hóo. 

Võ sĩ đạo. 

Tập quyền. 

Nhật Bản buổi giao thời. 


NH£ THUẬT KIÊN RUI NHẬT BẢN 


Những nguyên Lắc cơ bản của thuật kiến trúc Nhật Bán 


Nhau phong cóch kiễn Irúc đã phó† 
n suối chiều dòi lịch sử Nhật Bản. Tuy 
thê, có vời nguyên lắc cơ bản có thể là 
đóng quan tâm, nhưng sự thể phúc lọp 
được trình bỏy ở những trong tiếp theo. 


Mội số trong những nguyên tắc cơ bản 
nòy nói lên các giá trị cối lõi đã ảnh huỗng 
như thế nào đền việc chọn cóc vột liệu, kỹ 
thuột và mỗu thiết kế xôy dựng. Những 
nguyên lắc khác nhắn mạnh cóc quó trình 
văn hóa như mồi quan hệ giữa sự dung 


dị và hoa mỹ cùng niềm say mê bảo tốn 
XS quá khử 


$ở thích gỗ của người Nhật được _ Sở thích các vật liệu và khung cảnh 
mình họa ở sảnh đướng ZenshItSU tự nhiên 
của đến Gangõji, thành phổ Nara. `” 


Kiến trúc truyền thống Nhạt Bản có dị 


điểm lò sở thích các vột liệu lụ nhiên, đặc 
biệt là gõ. Vì gỗ có thể truyền dẫn hơi thỏ nên nó phù hợp với khi hóu 
của Nhật Bản. Gỗ hắp thu độ ẩm trong những tháng ẩm uớt vò nhỏ hơi 
định 
ngòn năm. Những vệt liệu 
xôy dụng lụ nhiên khác thường lè tronh, vỗ cây, vò đất sét được dùng để 
lẹp mái, còn đá được dùng làm bệ đõ cột, lói nền nhà vò néo các dàn 
mới rộng. Kết hợp với việc sử dụng các vội liệu tự nhiên lò số thích n hững 
đường nét thẳng, ¡ xúng, dung dị về !h 
q các điện thờ Thàn đạo thời tiền-Phật giáo, các 
điền Irang, các trẻ thết với nội thất hiện đợi trong nhã 


ấm khi không khí khổ. Với sụ bảo dưỡng đúng múc và tu sửa lhị 


kỳ, cóc cầu trúc cội vỏ xả có 


ể kéo dài 


không d 


ết kế, và giảm nhẹ, 


c minh họa b. 


Còn có sở thích về khung cảnh lự nhiên. Sau khí Phột giáo được 


truyền bá từ lục địa, sự cân đối của các khu chùa chiền Trung Hoa sớm 


10 


N64£ THUÁT KIÊN TBUC NHẬT BẢN 


nhưởng chễ cho cóc chùa chiền 
trên núi có cách bồ írí bôi côn xứng. 


Dung dị và hoa mỹ 


luy nhiên, còn có một khía cạnh 
khác của nên văn hóa Nhật Bản 
không ở 


lọc biết đến rõ rằng-củm 
tính về màu sốc hoa mỹ và tính phúc 
tạp của hình dáng-tréi vỏi truyện 
thống hạn hẹp với tính đơn giản 
và không côn đối. Điều nòy được 
minh họa bằng các điện thờ, chùơ 
chiến, và löõng tẩm thao phong 
cách Trung Hoa ở Nikko, Các dinh 


thụ nhu thế có đặc điểm lò sụ tuong 
phổn mạnh giũo các cột màu đỏ 


son và các b 


C lưỡng lrál vữa màu 
tröng, những đồ trang trítrau chuôi, 
những đưỏng cong, cân xúng, 


khuôn mẫu kiểu dáng dục theo !J 
nhiên, Cỏ truyền thống dung dị vờ 
hoa mỹ được uq chuộng tùy thời 
và nơi chắn, tùy theo cø hội. Thí 
dụ, các lễ đời dược thiết kế để gây 
án tượng thường loè loẹt hon kiến 
trúc nhà ở, nơi có chủ đích lò mang 


lại bằu không khí trang nhã vò 


thoải mới 
Sự quan tâm đến chỉ tiết 


Bải kể những trường hợp dù là 
dung dị hoy hoa mỹ, các kiên trúc 
sự, nhỏ tbầu, vỏ thọ thủ công Nhột 
rắt chủ ÿ tới tiểu tiết. Cả khi ốn tượng 
toàn diện củo tòa nhờ là giản dị, 
nhất lờ khi được ngắm lờ xa, nhưng 


khi quan sót cận cảnh ngư 


thường phót hiện tòa nhờ có nhiều 


Thuát khắc gỗ trân 
phẩn dưới cửa, 
gũng như các trước 
tác kim loại giúp 
tôn tạo cây cột kế 
bên, cả hai phần 
cổng của đến 
Higashi Honganiji Ù 
Tây Kinh, minh 
hoạ sự quan tâm 
đến chỉ tiết là tiêu 
biểu sủa nhiều töa 
nhà truyền thống 


NGHỆ THUẬT KIÊN TRÚC NHẬT BẢN 


§au hai lần bị hoả hoạn, đại sảnh (daibutsuden) của rigôi đến Tödaiji ở Nara nhỏ hơn nhiều 
so với lúc đầu. Hiện nó vẫn là toà nhà bằng gỗ một mái lồn nhất thế giới, bên trong só một 


tượng Phật thật lớn 


chỉ tiết lòm gia tăng sự thú vị. Việc 
quan tâm tỏi tiểu tiết tác động cả 
c 
thiề 


nêt đặc trưng của kỹ thuột vờ 


kê. Thí dụ, về mặt kỹ thuật, 
phần gỗ phúc tạp theo kết cấu 
truyền thống khiến nó như thể 
không dùng tới đinh vẻ để khi tu 
› định kỳ có thể tháo dõ r 


được 
Về mặt thiết kê, những cột chống 


mái chìa khớp vào nhơu của ngôi 


chùc Phột giáo có thể khá phúc 
tọp. Tuy nhiên, mẫu mã cơ bản của 
các rằm chìa được lớp đi lặp lại 
để tạo nhịp thị giác sao cho nó thột 
hòa hợp 


Ảnh hưởng bản địa và nước 
ngoài 


Quo nhiều thời kỳ khóc nhau,xõ 
hội Nhật bị tròn ngập những ảnh 


NGHỆ THUẬI KIỂN [BÚ NHÀI BẢN 


hưởng văn hóa củo nước ngoài. 
Vào thời đầu, những ổnh hưởng này 
chủ yếu lò tù Triều Tiên vò Trung 
Hoo; gần đôy hơn, hằu hết lờ từ 
châu Âu và Mỹ. Trong cả hơi Irường 
hợp, người Nhô† đón nhận các ảnh 
hướng của nước ngoòi vò tìm cách 
mô phỏng những gì mà họ thấy 
lò mong dáng dốp võn hóa hơn. 
Rết cuộc, khi sự đép ứng đã khắc 
sâu, những ảnh hưởng nước ngoời 
được đồng hóo và †go thành một 
bộ phận củơ truyền thống Nhài, 
có khi còn bị cóc nền vỡn hóo 
nước ngoài úp đảo. Nhưng người 
Nhật được tiếng là khéo phơ trên 
nhũng ônh hưởng khác nhou thònh 
những phong cách mới để diễn 
tổ các giá írị vò số thích thẩm mỹ 
cơ bỏn củo Nhậi. 


Bỏo tần quớ khứ 


Nỗ lực đáng kể được dùng để 
bảo tŠn cóc lòa nhò cổ. Việc này 
đòi hỏi cóch xử lý những lợi thế và 
những nhược điểm của gỗ, vột liệu 
xôy dựng phổ biến nhét thao truyền. 
thống ở Nhột Bỏn. Gỗ dễ sử dung, 
có thể tạo thònh nhiều hình dóng 
khác nhou, về có thể được dùng 
để tạo kết cấu nhằm kháng lại 
những trận động đốt. Nhược điểm 
chính củo gỗ là nó dễ bị mục và 


cháy. Người Nhột có nhiều cách xử 
lý các nhược điểm này. 

Đổi mới thường xuyên gồm cả 
lộp tục xây cối lại theo định kỳ, được 
kết hợp với cức điện thà Thần đạo 
thời kỳ đều, hơn kém giống bản 
gốc củo tòø nhà, sau khi lòa nhờ 
cú đõ đổ. Điển hình nhất của việc 
nòy là lse Jingũ, điện thờ quơn †rọng 
nhát trong các điện thờ hoòng gio. 
Việc tôn †go thường kỳ có khi thái 
quó do quá quan tèm đẩn tình 
trọng hư hại, vì lẽ có khí những cây 
cột được chôn trực liếp xuống đết 
mà những điện thò thời đều thường 
lòm, thế nhưng chúng vỗn đúng 
vũng cho đến khi tòa nhờ được thóo 
đð và xôy mới. 

Một thông lệ chung trong truyền 
thống Nhột Bên lò Téi Chế vột liệu, 
như việc sử dụng gỗ vò ngói lợp 
của những ngôi đền bị sâp, bị lửa 
thiêu rụi hoặc chiến tronh tòn phó 
theo một cách riềng, hoy có khi là 
có ý giệt sộp để xôy dựng hoặc †u 
sửa lợi. Thí dụ, ngói được phót 
minh tại Trung Hoa khỏeng 4.000 
nềm trước, nhung những loợi ngói 
cũ rõ rùng không được sử dụng lại 
Thể nhưng, ở Nhội Bản, ngói của 
cóc ngôi đền, dinh thự bị thóo d6 
thường được thu hồi và dùng để 
làm những lòa nhà mới thường liên 
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quan đến những lần dời đô trong 
thời kỳ đều. 


Bảo tồn lò thói quen thực hiện 
các bước để cứu võn những bộ phận 
kiến trúc đang mục nói, vò gia cố 
các kết cấu đang có nguy co dễ sộp. 
Thí dụ, ngôi Chủg năm tảng 
Honmonji ở Đông Kinh được xây 
dụng từ nớm 1608. 5ou 400 năm, 
ngôi chùo đã phát sinh một số sự 
cố nghiêm trọng. Cóc rằm chia củø 
mới hiên gie ra đang bị võ do sức 
nặng của mới vò phản đóy của 
nhiều cột ö tằng trệt đõ bị mục. Cứ 
sự thường thì tốt cả những phần này 
sẽ được thay thế. Thế nhưng, vì sợ 
rằng ngôi chùa sẽ mắt đi gió trị văn 
hóa của nó nêu lòm như thê, nên 
các phần bị tổn hại của ngôi chùa 
được bam sợi carbon. Nhờ cách 
này, 70 phẫn lrăm những phần hu 
hại được bảo tồn, 
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Chinh sảnh và Thiển 
sảnh của đến GangBji 
Ngỏi màu sắc sỡ rất đẹp 
này được các thợ thủ công 
Triểu Tiên lâm vào Thời 
Asuka là những viên ngồi 
cổ xưa nhất ở Nhật. Những 
viên ngói ấn đây hơn 
được sử dụng ở đường dốc 
mãi liền kế bên phải có 
màu sắc đồng nhất hơn. 


Tương phản với việc bảo tổn, 
tân tạo bao gỗm việc sửa đổi cấu 
trúc để làm cho nó phù hợp kiểu 
dáng đương thời hoặc để nó có 
thể đáp ứng các nhu cầu của chức 
năng †u chỉnh. Một trong những 
thí dụ thú vị nhất củø việc tân tạo 
là trưởng hợp của Higoshi 
Chõshũden, dinh thự được xây 
dựng hỏi đầu thế kỷ thứ VI (Thời 
Ngợi Lương) dònh cho nhũng 
người lòm việc cho chính phủ 
Irong cung điện Heij6kyö. Dinh 
thự này đã được tân tạo nhu một 
ngôi đền khỏang nöm 760 khi 
được chuyển thành một Giảng 
đường của ngôi đền Töshõdoiii 
ở Nơra. Trong quá trình tân tqo, 
độ dốc của mái đuợc lăng thêm 
vò hình dáng được thay đổi. Thêm 
nữa, cúc nhịp giữa các cội được 
xôy kín bằng những bức tưởng, 


NGHỆ THUẬT KIỂN IRÚY NHẬT BẢN 


cửa rơ vòo vỏ cửa số để làm cho 
nó giống với những ngôi đền 
khác cùng thời. Giảng đường này 
lại được tân tạo lần nữa hải thế 
kỳ XIII cho nó hợp thời hơn. 


Trong việc phục chế, những 
phần của cấu trúc đã bị tàn phú 
do các lục thiên nhiên, thí dụ như 
hỏa hoạn hoặc bị hư hại qua thời 
gian mò không thể cứu võn, sẽ được. 
thoy thế. Nói tiếp chuyên củo ngôi 
đền Toshodaii ở trên, khi mà vào 
năm 2000 người lơ quyết định phục 
chế khu Chính sỏnh, một mô hình 
theo tỉ lệ thu nhỏ 1/10 được dụng 
lên với những kích thước chính xác 
theo từng phẳn của ngôi đền. Dàn 
khung chính của sẻnh bao gồm 
20.000 phần còi vào nhau rất 
khớp giống như bảng đỗ chơi ráp 
nối khổng là, không sử dụng đinh 
nên có thể théo rồi nó ra mà không 
gôy hư họi gì nhiều. Tùng mảnh 
gỗ được tháo rời đều được ghi chú 
rõ vị trí lúc đầu của nó, vò được tói 
†ợo khi cần. 


Thông thường thì, không còn gì 
để bảo tồn, tên tạo hoặc phục chế. 
Sựlái thiết ám chỉ nhụ cầu tái dụng 
mội cốu lrúc không còn lồn lợi, hoặc 
thoy thế những phần củo một cấu 
trúc đỡ bị biến hư hợi. Thí dụ, vòo 
năm 1967, đền Yokushiji ở Nera 


khởi sự mệt chương trình tái thiết quy 
mô về huy hoỏng của Thời Ngi 
Lương nguyên thủy. Dụ án đầu tiên 
là khôi phục lại Chính sảnh đã bị 
tàn phá vòi thế kỳ trước, Không còn 
có những bản vẽvề ngôi đền, nhung 
moy là ngôi đền còn giữ lư liệu củ 
Thời Heign mõ tả khu liên hợp gốc. 
của nó, Trên cơ sở này vò chứng cử 
khác, như sự kho¡ quột khảo cổ của 
khu vực gốc, và sau chín năm cốt 
công, Chính sảnh đã được tái thiết 
đúng vị trí gốc của nó. 


Hiện trạng và chức năng 


Đã nhiều thể kỳ, Nhàt Bổn là 
mội xõ hội tôn 1i, nhắn mạnh đặc 
biệt thân thế, uy quyền, vò quyền 
lực. Những sự khác biệt về phong 
cách kiến trúc nói lên chất liệu khác 
nhou về phẩm chết. Ổ một chùng 


0ận cảnh của cây cột của đắn Höryữji, gần 
Nara, cho thấy một phương pháp bảo tồn: 
cắt bỏ miếng gỗ bị mục và thay nó bằng 
một miếng mới cùng chất liệu. 
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lá/ (EM 


mục nỏo đỏ, lịch sử 


kiến trúc truyền 
g Nhật có thể đuøc dưới 
dạng luong phản giữ kiến trúc 


của thònh phản ưu tú và kiên trúc 
củp quần chứng. Kiến trộc của 
thònh phần ưu tử được mình họa 
bằng các cung điện vò biệt thụ 
củng với các đèn chùa và điện thờ 


g người cảm quyền búo 
trọ. Kiến trúc quần chúng lẻ nhỏ 
của ở nông trợi và các cửa hiệu 
của thương nhân. Tuy nhiên, hai 
truyền thống này không thể hoán 
chuyể 


nhau, như trong trường hợp của 


Đôi khi chúng sát nhập với 


môi phủ nông có cả phòng theo 
đủún 


g phong cách $hoïn, liên kết 


với những khU sang trọng, trong 
nông trang của ông †ơ 


Những khác biệt về phong cách 
kiễn trúc cũng có liên quan vỏi 


những khóc biệt về chức năng. V' 
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Tải tạo Ghính sảnh 
ngôi đến Yakushiji ở 
Nara được hoàn tất 
nâm 1976, sau khi đã 
bị tản phá hàng thế 
kỷ trước đó, :rên cơ 
sử chứng cử khảo cổ, 
tư liệu Thời Bình An, 
vả mệt ngôi chùa còn 
lại trên mặt nến 


thể phong cóch củg điện thờ Thần 
đọo vò chùa chiền Phột giáo hoàn 
toàn khác nhau, mặc cho chủng 
đều là các công thự tên giáo. Thế 
nhưng, chúng †ø không nên quá 
nhắn mọnh nhũng khác biệt này 
Kiến trúc Thản đạo và Phột giáo 
thưởng ảnh hưởng nhou, vò đã cé 
thời hai tôn giúo này còn kết họp, 
tạo thờnh phong cách kiến trúc tồn 
giáo chiết trung 


Cấu trúc cho thấy cụ thể nhất 
lình trạng và chúc năng là cổng. 
Cóc loại cổng có ÿ nghĩ thiết thục 
để hạn chế lối väo các khoởng đót 
trồng. Chúng cũng có ÿ nghĩa biểu 
lượng lrong đó thiết kê, kích thuốc, 
và vật liệu của chúng biểu thị điều 
gì đó về sự giàu sang và quyên lực 
của chủ nhân của chúng hoặc của 
người đi vào, Sau đây là một vài 
thí dụ diễn giỏi 


NẫHÝ [HUẬT KIÊN IRÚ NHẬT BẢN 


Tori là cổng không có cánh cửa 
đónh dấu lối vòo khu điện thờ Thần 
đạo. Theo nghĩa đen, forii có nghĩa 
lò “nơi các chú chim ở”. Một số 
học giả óm chỉ rằng lúc đâu forii 
có thể là nơi những con chìm thiêng 
đậu, giống nhu những con gỏ 
đóng voi trò trong thần thoại nổi 
liêng về nữ thản một trỏi, lổ mẫu 
của hoỏng lộc. Bắt kế nguồn gốc 
của forii, chúc nõng chính của 


chúng là phản chia tuyến đường 
giữa thể giới trần lục bên ngoòi và 
không giơn lình thiêng bên Irong 
noi lhồn mình (kem) ngụ trị. Torii 
được lòm bằng gỗ, đó, hoy kim loại 
vò đôi khi được sơn màu đỏ. Kích 
thước củo chúng khác nhou, có thể 
nhỏ như những lorli ở lối vào diện 
thờ của nhà hàng xóm, hoy đỗ sộ 
như đường vòo củo khu vục điện 
thờ. Sau khi Phột giáo được du nhập 


Các thí dụ về sự tân tạo: 8iảng đường ở Đền Toshodaiji 
ở Nara phải dời đi và được dựng lại 


#8 I1:IIa.ll::llall::lex 


Mô hình Higashi ©hõshũden 
(trụ sở của chính quyến) thế 
kỷ VIII, tại lâu đải Heijũkö. Mô. 
hình này đặt ở viện Bảo tàng 
Lâu đài Heijð ở Nara. 


Mô hình Higashi Gh0shũdan 
sau khi đã được dời đến đồn 
Tñshödai)i vào thế kỷ thứ VIII 
và được ráp lại thành 8iảng 
đường. Mô hình được đặt ở 
viện Bảo tàng Lâu đài Heijo ở 
» Nara. 


Giảng đường ngây nay. 


NiIỆ THUẢI KIÊN IRÚE NHẬT BA 


Không có một thiết kế theo bộ các cổng 
vườn và chủng có thể được làm bằng những. 
vật liệu khác nhau. 


vào, nhiều điện thò chính chọn cổng 
theo mẫu củo Phật gióo, giữ lại một 
hoặc vài ‡orii làm lối vào, 

Các đền chùa thời kỳ đầu ở 
Nhật Bản đuọc dựa vào lập quán 
rào giộu những dinh lhự quan 
lrọng có cổng ö hưởng nam của 
Trung Hoø. Có ba loại cổng đền 
cơ bản. Thứ nhất, loại cổng một 
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tẳng đơn, có thể được kết cấu với 
những kích thước khác nhau vò có 
thể thay đổi khó nhiều về độ phức 
tạp các đổ trong hoờng. Thí dụ, 
koramon lò cổng một tằng đơn 
tương đối nhỏ có mỏi cong theo 
phong cách Trung Hoo và các đề 
trang hoàng lộng lẫy. Thứ hai, 
rõmon lò cổng hơi tằng với mái 
đơn. Ba là, nijöñmon là cổng hơi 
tằng có mái đôi, Rõmon và niiũmon 
thường có cóc vị thần bảo hộ trong 
cóc hốc ö hai bên lối vào. 

Lúc đầu nijömon được sử dụng 
ð các khu đền chùa rộng rãi Thời 
Nại Lương như Todoiii và Yokushiii, 
nhưng cũng tiêu biểu củơ thời Jodo 
sơU này và các Thiền viện vò †u viện. 
Rõmon dược sủ dụng cho cỏ hơi 
loợi đền chùa vò cho nhiều điện thò 
chính thời hậu-Phệt giáo, một sự mô 
phỏng củơ nij0mon có mới bên lrên 
tổng thứ nhết được thoy bằng bao 
løn đơn giỗn. Sự chọn lựa loại cổng 
nào tùy thuộc vào lình trạng và chức 
năng củơ ngôi đền. 

Một thí dụ rõ về việc sử dụng 
các lagi cổng biểu trưng quyền lực 
là cổng samurai. Tướng quân 
Tokugowo thứ ba, lemilsu, quy định 
rằng mọi đại chủ (daimyo} được 
sắp xếp để yát kiẩn tướng quân theo 
nghỉ thúc (onari) tỏi dinh thụ của 
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Các loại cổng chùa và điện thờ 


Tâm quan trọng của chùa 
chiền vò điện thờ thuờng được 
biểu thị bằng kích thước và sự 
phúc tạp của các cổng, có ba 
loại cổng cơ bản: cổng một tằng 
đơn, cổng hơi tằng với mới đơn, ă 
và cổng hai lồng với mái đôi. Nðmon; tắm hoặc mười hai cột, hai tầng, 


_—= 


hai mái, thí dụ đền Ghionin, thành phố 
Tây Kinh. 


Iunamon: hai cột, một tầng, thí dụ đổn $i@⁄akumon: bốn cột, một tầng, thí dụ 
Enshdji, quận Nara đền Enryaktji, quận Shiga. 


'atsuashiinon:: tâm cột, một tầng, thí dụ. ðmøn:tám hoặc mười hai cột, hai tầng, 
đền Ishiyamadera, quận Shiga. một mái, thí dụ đển Tơdaji, thành phố 
Nara. 


NGH THUÁI KIẾN TRUC NHẬT BẢN 


họ ở Edo, được chuẩn bị cho dịp 
nòy các tiên nghỉ đšc biệt, quon 
lrọng nhất cái cổng tình xỏo được 
gọi lò onorimon. 

Hiện không còn cói cổng Edo 
ongrimon nòo nữo, những phong 
cóch củo nó lấy làm mẫu cho 
korornon củo đền Nishi Honganji 
ở Tây Kinh, Lúc đỏu cổng sứ giỏ 
nhò vua ở lâu đài Momoyome củo 
Hideyoshi tại Fushimi, cổng này 
được dời đến Nishi Hongenji khi 
làu đài của Hideyoshi bị phá hủy. 
Năm 1432 nó được xây lợi nhân 
cuộc thăm viếng của lemilsu. 
Heòng dề luôn theo một phong tục 
lương 1ư. Khi nhà vuo sắp xếp 
chương trình thăm viếng một ngôi 
đền hay cung điện, hoäc phói sứ 
giỏ nhôn donh ông †g, người ta 
phỏi chuốn bị những tiện nghĩ đặc 
biệt, kể cả cổng chào 

Điện thè, chùa chiền, và các 
cổng somurgi phần lớn mang tính 
biểu lượng, tương phẳn với những 
cổng lñu đài thường mang ý nghĩa 
rốt thiết thực về mốt phòng thủ. 
Nhiều lôu đời đõ được xêy dựng 
duớ: Thời Đèo Son (1573-1600) 
khi Nhột đong trong tiền trình hợp, 
nhối về mặt quôn sự. Nếu một kê 
xâm phạm nào tỉnh chuyện vượt 
quơ hào, hến phổi băng qua cổng 
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chính (Ôiemon) và lần (heo dõy 
hành lạng rối rếm gồm nhiều cổng 
vò những ngồ cut. Có ba loại cổng 
lâu đời cø bẻn. Loợi đều, kozgimon 
(cổng theo phong cách Triều Tiên), 
mái đầu hài lựa lên những cây cội. 
Loại thứ hai, uzumimon (công được 
gắn vào), được xôy trực tiếp vào 
cóc bức tưởng củo lâu đài, còn loại 
thứ ba, yagurameon, lè cấu trúc 
bằng gỗ có mới hình thóp - và - 
đầu hồi tựo trên tuông bằng đó. 
Nhũng cổng uzumimon, cơ bản có 
những lễ ð trong tường, có thể được 
gón bằng đất và sỏi, còn những 
cổng yoguromon có thể được chặn 
bằng những cónh cổng nộng bằng 
gỗ có những thanh ngang bằng 
sốt. Cổng chính vừa là để phòng 
vệ vừo mơng tính biếu tương mà 
kích cõ cũng như kết cếu của nó 
nói lên lồm ảnh huỏng vò sự giàu 
sang củø đợi chủ 


Dưới Thời Ede, cóc thường dân 
thường không được xôy cổng cho 
nhò riêng. Khi cớc công dên trung 
lưu bối đầu xôy cổng cho nhà 
riêng của họ dưới thời Minh Trị, 
họ (hường xây những cói mới lớn 
cân đối thột ấn tượng theo kiểu 
truyền thống. Vào những năm gần 
đây, người tạ có khuynh hướng xôy 
những ngôi nhỏ thông thoáng và 


NũHỆ [HUẬT KIEN TRUV NHÀT BẢN 


Gồng mảu đỏ son khổng !ồ của điện thở ltsukushima, trên đảo Miyajima, dường như nổi 
trên mặt nước. Cấu trúc hiện nay, được đ8 băng bổn "chắn," cao 16 mét ¿ö niên đại từ 


năm 1875 


thuận lợi. Mộ! khu có lường bøo 
quanh với cúi cống làm lối vào, 
thế nhưng vẫn mang dảng dắp 
bình dễa. Những ngôi nhà theo 
phong cách truyền thông, và c 
một số ngôi nhỏ hiện đại, có những 


khu vườn nhỏ, thường được bố trí 


cách ra bởi hàng ròo lạm về 


cổng làm lỗi vào. Mục đích củo 
khu vườn vỏ cổng không hẳn để 
gây ôn lượng gì cho người khác 
cho bằng mơng lại về r 
vỏ thu thả trong một thể giới đảy 


bạn rộn. 
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Các nền văn hóa Liền-Đhật giáo 


tầng vên 
3. Khu Sannal. 
4. Khu Phế“tích Fudðdð, 
5. Điên thử, Ise. 
6. Vùng Kinki. 
Vùng Yamato. 
ke0ami-sone. 
Lãng mộ eia Nintoku 
7, Điện thờ lzumo. 
8. Khu Yoshinogari Yayoi 


1. Đỉnh phia nam của Sakhalin 
2. Làng Shiraoi Ainu và Bảo 


Me bởi tiền sử, lộc dân tới 
Nhật từ những vùng khác nhau của 
châu Á. Khởi đầu họ là những người 
sẵn bối vò hói lượm, rồi sau đó các 
cư dân thuở đều này phát triển 
nghề gốm, canh nông, ổn cư lâu 
dài, và càng ngòy càng điêu luyện 
về thuột kiến trúc. Họ được tổ chức 
thành các thị tộc, một trong những 
thị lộc dồn dẫn thống trị vò thiết lập 
nhà nuóc Yomoto vẻ dòng dõi 
hoàng gio ấy hiện còn trị vì. 


Thời tiền - đổ gốm (210.000 
trước Công nguyên] 


Trong cuối thời Băng hà [kỳ 
Pleistocene), phản lớn nước trong 
cóc đại dương đông thành băng, 
vị thế mực nước biển trên toàn thế 
giới thốp xuống. Có lúc trước cuối 


Nhà năm sát đất (Heichi J7kyo) trong đó các cây sào được uốn 
vòng tới đỉnh và được lợp bằng rạ, vừa là tưởng vừa là mái, nến 


đất là nến nhà, 
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kỹ Pleistocene, khi mò mục nước 
biển còn thấp, việc tới các đảo 
Kyushu vò Hokkaido còn dễ dàng, 
những nhóm tộc dân khác nhau †ừ 
lục địc châu Á gồm những dân săn 
bắt vỏ hói lượm đã vào Nhậột Bản. 
Môi số tới miền nam Nhật qua bén 
đảo Triều Tiền; số khóc vào miền 
bắc Nhậi từ quần đảo Søkhalin; 
và số khác nữo từ phía ngm có thể 
tới thẳng đây bảng thuyền bè 


Vì thế dân Nhật không phải lù 
tộc người đồng chủng như nhiều 
người nghĩ. Những cư dân thuở 
đu tiên thuộc thời Đồ Đó cũ này 
đỡ có trong tay nhiều loại công cụ 
bỏng đó tỉnh xẻo nhưng ‹ chưa có 
đề gồm vò chua có nền Tông 
nghiệp ổn định. Người lo biết rốt í 
về sự xuốt hiện vò lối sống củg họ, 
mộc dù bằng chứng khảo cổ đong 
được tích lũy dẫn. 


Thời Thằng Văn (10.000-300 


trước Công nguyên] 


Khoỏng 12.000 nỡm trước đôy, 
khi thời Băng hò chám dứt, khí hệu 
ẩm lại và mực nước biển dâng cgo, 
phân cắt Nhật Bản khỏi lục địa. 
Nần văn hóo mới được khoi sinh ở 
những vùng rừng lan toä nhanh, 
vò người ta bát đầu biết sử dụng 
đỏ góm. Những con người của thời 


Nhà trên mặt đất phẳng được tái dựng ở 
khu tiển sử lkegami-sone, quận Osaka, mải 
rạ dược đỡ trên các bức tưỡng cô nhưng cãy 
cột được phù bằng tranh 


đồ gồm này được gọi là Thời Thằng 
Văn, do thói quen tạo hoa văn 
cuộn vòng ép lên bề mặt ấm của 
những chiếc bình mới làm của họ, 
một số Íogi bình thì hữu dụng trong 
khi những thứ khác có hình thù quớ 
sức kỳ quới. Con người Thời Thằng 
Văn vẫn săn bát vò theo lối sống 
của tổ tiên củo họ, được bổ sung 
thêm thuột lòm vườn ở quy mô nhỏ, 
bao gồm việc gieo trồng một số 
loại ngũ cóc. Chứng cứ gần đây 
thừa nhận rằng vào cuối Thời 
Thằng Vðn, dân cư trong cóc vùng 
ôn đới của Nhột có thể đố kinh qug 
một nền nông nghiệp lúa nước ö 
một quy mô nhỏ. 
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Nhà cửa trên đất phẳng, như cấu trúc tạm này, 
được sử dụng cho ửi gần đáy làm nữi ngăn 
cách theo lễ nghỉ đối với mẹ và con nhỏ. 


Nhà cửa của Thòi Thằng Văn 
có thể được phản thành những loại 
khác nhau. Theo hệ thống phôn 
loại, heichi jukyo {nhà của trên nền 
đết phẳng), lúc đu được phớt triển 
trong thời tiền-đồ gốm, là những 
cấu trúc don giản, nền đốt được 
coi như nền nhò; følegng j0kyo (nhủ 
của dạng hang) lò nhỏ có mái 
hoặc tường liền với mới, kết cấu 
của chúng là hình tròn hay hình chữ 
nhội; vỏ hoftofebashirg iutemono 
(các dinh thự có cột chôn xuống 
đói), dạng nhả củo, dinh thụ lần 
hơn có nền vò má: được chống đỡ 
bằng dàn cội-vói-xò, cột chôn 
hăng xuống đất chứ không tựa lân 
các lỏng đó như thời sau này. Đôi 
khi nên của thời sou này là nền đất 
phẳng (hiroyg falemono) nhung 
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cũng cỏ khi được nêng cao lên 
(tokoyuka), nhu trong trường họp. 
các nhà kho hay vọng góc. 


Nhà của dạng hang thường 
không thích hợp với những vùng 
ẩm uới hoặc những nơi mò hệ 
thống thoới nuóc thiếu thén. Thế 
nhưng, dưới những điều kiện phù 
hợp, nhà dạng hong giúp chẳng 
lại giá rết khi đông về và nắng 
nóng lúc hè sang. 


Những cếu trúc trên mặt bằng 
lạm thời, nhà của dạng hang, vò 
các cấu trúc được nêng nền vẫn 
hữu dụng trong thời Yayoi và vẫn 
tên lại suốt dàng lịch sử. Cho tói 
gắn đây, người †o vẫn cho rằng 
kho lẫm có nền được nông cao đã 
được phét triển lần đảu trong thời 
kỳ Yoyoi. Tuy nhiên, những phét hiện 
gần đây nhát lợi cho thấy nhà dạng 
kho lẫm xuốt hiện sớm hơn cả Thời 
Thằng Văn 


Thời Yoyoi (300 trước Công 
nguyên~300 Công nguyên) 


Khỏang nõm 300 trước Công 
nguyên, hoặc sớm hơn đôi chút, tộc 
người mới và những ảnh hưởng văn 
hóa đến lù bón đỏo Trầu Tiên, đua 
nghề luyện kim, nền nông nghiệp lúa 
nước quy mô lớn dục vào sự dẫn 


NúHỆ ?RUN KIEN IRUC NHẬT BẢN 


thủy nhộp diền, đồ gốm được tạo 
bỏng bòn xooy. Lúc đều được !ộp 
trung ö phía bác Kyushu, thoại liên, 
dường nhu†ộc người Thời Yoyoi đánh 
nhau với những người bản địo Thời 
Thằng Văn, nhưng cuỗi còng đã hòa 
lẫn và lai giống với hẹ. Sự pho trộn 
nủy lọo nên nền tổng cho lộc người 
và văn hóa Nhật Bản ngày ngy, 
Nhiều nét riêng của nền văn hóa 
Nhật có niên đại tù lệc người Wo, 
tộc người được cóc trình thuật lịch sử 
Trung Hoa lúc đầu gọi như!hê. Một 
số học giỏ cho rằng lộc người Ainu, 
chỉ được phá! hiện gắn đây ỏ 
Hokkoido về §akhalin, có thể là hậu 
duệ của một nhánh phía bắc của tộc 
người Thời Thằng Văn lrắnh được sự 
pha trộn tự nhiên và văn hóo vỏi tộc 
người Thời Yayoi. Tuy nhiên, nguồn 
gốc củo lệc người Ainu vẫn còn lò 
một vấn đề đang tranh cõi 


Sự thỉnh vượng ngày còng gio 
tăng là do cóch sống mới, với nền 
nóng nghiệp lúa nước thâm canh, 
đã too nên những nét độc đảo về 
của cải và cơ cầu gioi cáp chóm 
hiện. Cuối cùng, sự gia lõng dân 
số và phần tông xõ hội đã tọo 
thònh hơn trốm tiểu quốc nằm dưới 
sự coi quản của nhiều thị tộc được 
biết đến là uựi. Thủ lãnh của thị lộc 
là lãnh dọo cỏ dời vũ dạo 


Thời Gỏ đống Lăng mộ 
(300-710 Công nguyên] 


Vào khoảng năm 300 Công 
nguyên, như là một hoặc nhiều thị 
lộc của Thời Yoyoi nằm được địa 
vị ưu thê hơn cóc thị tộc khác, nên 
vòo khoảng giữa thê kỹ thứ VỊ đã 
dựng nên chuỗi triều đại vua chúa 
đã đuo tới sự cục thịnh là Nhà nước 
Yomato. Bang quốc Yamoto, đuọc 
định vị ö vùng quanh những thành 
phố Naro, Tây Kinh, và Osoko (khu 


Gác tẩm chắn chuột 


Nhà được nâng cao để bảo vệ lúa gạo, cuổi 
cùng đã phá triển thành các điện thờ Thần 
đạo. Theo mâu ở Bảo tảng Lịch sử Quốc 
gla Nhật. 
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kinki), đã cai quản một 
vùng rộng lớn, trỗi tÙ phía 
têy Kyushu tới phía đông 
Kanlo. Hoàng gia Nhật 
hiện nay được kể là triều 
đại hoẻng gia lêu đời nhất 
thế giới, từ thời bang quốc 
Yamoto. 

Thời Gò đống Lãng 
mộ, lên gọi được phát 
xuất từ tục chôn cắt các 
vua chúa vò quan quên 
trong cóc lãng mộ bằng 
đá dược phủ thành những 
gò lớn, kéo dài từ khỏang 
năm 300 Công nguyên 
(hoặc truóc đó đôi chút) 
cho đến khỏang năm 
710. Nó chồng chéo với 
sự du nhộp củo Phột giáo 
hỏi giũo thế kỳ thứ VI. 
Được du nhập từ Trung 
Hoo và Triều Tiên, Phật 
giáo được coi là nền văn 
minh liên bộ của lục địa, 
vì thế đø chấm dút kỳ 
nguyên liền sử. Tuy nhiên, 
thời Gò đống Lòng mộ 
còn kéo dòi hơn kẽm 200 
năm nữa 
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Nhà ở dạng hang 


Cây đòn nóc 


Những cây ngang 


Löp phủ nóc 


Nhà ở dạng hang được cất lăn bằng cách đảo 
một hố có chiều sâu khoảng một mót và các cọc. 
chống dàn khung hình chữ nhật để tạo các sườn 
dốc. Người ta. lợp rơm lên để gia cố các cạnh, 
để các lỗ hồng ở đính để thông khói. 


HỆ IRUjI LIÊN IIÚC NHẬT BẢN 


Tái dựng các khu định cư Thời Thằng Văn và Yoyoi 


Phía ngoài và trong của một nhà 
dạng hang lớn được dùng để cất 
giữ hoa màu ở khu Phể tích Fudødõ 
Thời Thằng Văn. 


Việc tái dựng quá khứ rất phổ biến 
ở Nhật. Người Nhật rố ằ 
cội nguồn của họ và rốt muốn đi tới 
những nơi hễo lánh để thãm những khu 
khảo cổ. Chính quyền đáp ứng theo múc 
độ khác nhau bằng cách đầu tU mạnh 


vào việc tái dựng những tòa nhà và 
những nét kiến trúc đặc trung ở những 
địa điểm thời tiền sử, quan trọng nhất 
là những nơi được xóc định là khu Phê 
tích Lịch sử Quốc gia. 


Khu Phế tích Sannai Maruyamg 


Khu Phê tích (lseki) Sonnơi Moruyamo 
ở quận Aomcri lò địa điểm của một ngôi 
làng Thời Thồng Văn đã tổn tại khỏøng 
1.500 năm, từ năm 3500 lới 2000 truóc 
Công nguyên. Những phớt hiện ổ Sonnai 
Moruyamo đã làm thay đổi ý kiến củo 
cóc học giỗ về các cộng đồng thời Thằng 
Văn. Tri với những gì người †o tin lưễng 
trước đây cho rằng lộc người thời Thằng 
Văn có lếi sống nguyên sơ dựa vòo việc 
sản bắt động vột, nhà của ở Sannoi 
Maruyamo đã ổn định ở một nơi trong 
một thời gian dèi, trồng trọt một số cây 
lương thực như hạt dễ, muo các loại hòng 
hóo được đưa tới bằng thuyền bè đến từ 
cóc vùng khác nhau của Nhật, chôn cắt 
người chất, và sống hiểu hòa với xóm 
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Lỗ thông khói trên mái của căn nhà dạng 
hang ở khu Phế tich Fudõdõ, 


giềng. Cho đến giỏ, việc tới dụng 
đã hoèn lốt được một ngôi nhủ lớn 
dõ 'aBi: nhà /MQ68tHzño. a6, vM 
ngôi 
mọt ngôi nhẻ có cóc cột được chỗn 


xuÔ 


hỏ có nên dược lôn cao, và 


g đất (có thể được dùng làm 
vọng gác], có khi có mái. Ủy ban 
chuyễn viễn †ừ các lĩnh vực kiền trúc, 
khảo cổ và dân tộc học đang tiếp 
tục nghiên cửu cách liễn hònh việc 
tái dựng. 


Khu Phế tích Fudõdø 


Nằm ở góc đông bắc của 
Quận Toyama, Fudõdö có niên 
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đợi khoảng năm 3000 trước Công 
nguyên. Những khai quột bắt đảu 
tÙ năm 1973 vò cho đến noy đã 
phát hiện 19 địa điểm nhà ở, chín 
hề sôu dường như được sử dụng 
để cất giữ lương thục, và nhiêu 
bình bằng đết và đá, Nổi tiếng 
đặc biệt là chứng cứ về ngôi nhỏ 
dạng hong rất lón hình bằu dục, 
khuôn khổ 8 x 17 mét nằm giữa 
khu định cư. Nó lớn hơn những 
ngôi nhà bình thường bốn đến 
năm lân, có bỗn cấu trúc bằng 
đá để nấu nướng, và người ta cho 
rằng đôy là nơi lụ họp. Đến nay 
nhà hôi nỏy và hai ngôi nhà khác 
đã được tói dụng. 


Yoshinogari là một khu vực rộng 
lớn thời Yayoi bao gồm hai vùng 
nhỏ hơn dành cho những công trình 
xây dựng quan trọng nhất, một nằm 
ở phía bắc và một nằm ở phía nam. 
Hình mô tả ở đây là những nhà cửa 
được tái dựng ở khu phía nam vào. 
năm 1986. Chúng được bao bọc bởi 
một hàng rào nằm trên đỉnh bức 
tường bằng đất và cái hảo. 0ó lối - 
vào ở hai đầu và các tháp canh ở_„ 
hai bên. 0ác nhà kho được nâng - 
cao và nhiều nhà dạng hang nằm... 
bên ngoài khu tường rào. 
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Khu Phế tích Yoshinogori 


Yoshinogari, thuộc Quận Sagn, 
Kyushu, nằm trên một ngọn đổi 
thắp, hơi một được bao quanh bởi 
một con sông. Những khai quột, 
khổi vào năm 198áó, đã phát! hiện 
các khu dân cu trải dài toòn thỏi 
Yeyoi (300 trước Công nguyên- 
300 Công nguyên). Vào khoảng 
thôi gian muộn hơn giữa thời Yoyoi, 
một khu định cụ quy mô lớn có hào 
vôy bạc. Những khơi quột đã phát 
hiện nhiều bộ hài cốt được chôn 
cắt trong các bình gồm vò một nần 
văn hóa quơn trọng phong phú, 
gồm các đỗ dùng bằng đồng thau 
tỉnh. 
Cả các bệ hài cốt vò các phế tích 


vò những chuỗi họt bằng thủy 


vật chất cho thấy nguồn gốc Triều 
Tiên, 


Ngôi nhà dài ở Sannai Maruyama 


Các nhà khảo cổ học đã phát hiện khu phế 
tích gồm 800 ngội nhà dạng hang và 120 
ngôi nhà có cột-vả-xà ở Sannai Maruyama. 
Ñgôï nhà dài mà ta thấy ở đây, dựa vào m6 
hình tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nhật, là 
ngôi nhà dạng hang lớn nhất. Vì kích cỡ 
của nó, người ta tin răng đãy là ngôi nhà 
công cộng được dùng để hội họp hoặc tổ 
chức lễ hội. Dản mái đổ sộ của nó được tựa 
trên các bức tường, không như hầu hết ngôi 
nhà dạng hang nhỏ có mái tựa thẳng lên 
mặt đất 
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Vào khoảng cuối Thời Yoyoi, 
Yoshinoggri có hoi khu vục nhỏ hơn 
nằm trong một vùng lớn, được 
phân cách bằng các hào và hàng 
rào. Nhũng ngôi nhà quan trọng 
nhất được cết ö những khu vực nhỏ 
hơn này, một nằm ở phía nam và 
một nằm ở phíc bắc. Năm 198á, 
người to cho tới dựng hai tháp canh 
và ba căn nhà dạng hang ở khu 
vực có ròo ổ phío nam, và cả hai 
nhà khi được nâng nền ð phi tây 
của khu vực có rào nòy. 


Việc lái dựng khu vực có ròo 
ở phía bắc được tiến hành tù năm 
1999. Khu vực này có vài khu 
nhà, có lẽ là của vị thủ lĩnh, gồm 
một nhà dạng hơng và vòi ngôi 
nhà được tôn nền, trong đó có 
một nhà lớn được cho là điện thờ 
thuở đầu, Những ngôi nhà được 
tôn nền khác là các thép canh, 
kho lẫm, và một nhà được vị lộc 
trưởng dùng để ở, sinh hoạt chính 
trị, tôn giáo vá lễ hội-một hình 
thức dinh thự thuở đầu. Tuy nhiên, 
có lẽ khó xây nhỏ bắp trên nền 
coo, vì thế việc nóu nướng được 
bồ trí ö nhè dạng hang. Vào thời 
sdU nảy, những phương pháp mới 
đã giúp người †g có thể làm nhà 
bếp trên những ngôi nhà được 
tôn nần. 
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Phải thừa nhộn sự thể đây là khu 
định cư lớn nhất có hào bao quanh 
của lhời Yoyoi, và nó được phát 
triển thành một bộ phận chủ yấu 
khi có Nhà nước Yomoto, 
Yoshinogori được xác định là khu 
Phề tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt. 


Khu Phế tích lkegami-sone 


Địa điểm của Thời Yoyoi này 
nằm ở Quận Osako, tog lạc lrên 
một ngọn đổi thấp được bao 
quanh bằng cái hòo, với những 
con sông (ngy không còn nữa) chảy 
tới phía đông và lây. Cũng nhu ở 
Yoshinogori, một khu tường ròo nhỏ 
hơn được dành cho vị thủ lĩnh, và 
cả những khu xưởng chễ các dụng 


NzZ” 


Hình hên trải: !egata haniu⁄a (mô hình nhà 
bằng đất sét) được tìm thấy ở khu Sailobaru, 
Quận Miyazaki. 

Hình hên phải: Binh thời Yayoi ở Bảo tảng. 
Văn hóa Quận Osaka của khu Karako Quận 
Nara, mô tả một cấu trúc vươn cao, 


NGHÉ THUÁI KIẾN TRÚC NHẢT BẢN 


Nhà lễ hội ở IKegami-sone được tái dựng ở khu Yayoi. Các thành phắn của ngôi nhà được buộc. 
chặt lại với nhau (xem hình bên trên phía phải), là những ngôi nhà thường thấy vào thời tiền 
sử và sau này là nhà ở các nông trang, Vì các sợi dây có thể co giãn. các ngôi nhà này có thể 
di động lúc bão tố nên không gây tổn hại nghiêm. trọng. Kế bên lả một ngôi nhà được lợp khá 
tốt, được làm bằng cây long não được đục rồng, có lẽ được sử dụng cử hành nghỉ lễ tây uố được. 
nối với ngôi nhà lớn. Những hình này có được nhờ Thành phổ Izumi cung cấp 


cụ bằng đó và những loại hồng 
hóa khác. lkegomi-sone đã là một 
nơi định cư trong suốt Thời Yoyoi, 
tù năm 300 trước Công nguyên tới 
năm 300 Công nguyên. 


Cuộc khơi quệt quy mô lớn được 
thực hiện giữa các năm 1949 vẽ 
1971. Năm 1994, người ta đã tìm 
thấy tòn tích của mội tòa nhò lón 
khỏang ó,9x] 9,2 mét với khu vực 
nền chừng ] 30 mét vuông, Những 
phẳẩn củo ]7 côy cột còn nằm dưới 
đất. Việc sử dụng các phương pháp. 
ghi niên đợi hiện đại đã xóc định 
rằng một trong những cột này đã 
được cắt vào năm 52 trước Công 


nguyên, khoảng giữø Thời Yoyoi 
Cho đến ngự, người †a đã tái dụng 
một căn nhà dọng hang và nhỏ 
có cội-vò-xờ. 


Nét đặc trưng nổi bật của ngôi 
nhà này là sử dụng cóc cột dày 
ở đều chịu dẻn mới treo lớn. 
Không như hảu hết kho lễm đuợc 
nông coo củo thời Yoyoi, ngôi nhà 
nủy sử dụng các đầu cột theo kiểu 
dáng của các điện th Thần đạo, 
như những điện thờ ở lse vỏ 
lzumo, sẽ được bản tới trong 
phần kế tiếp. Trên thục †ê, nhỏ lễ 
hội ở lkegami-sone có thể là một 
điện thờ thuở đầu 
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Một điện thờ được tái dựng từ khu có tường rảo ở phia bắc Yoshinogari. Như những nhà kho 
được nâng cao, điện thở nảy được dựng trên những cảy cột được chôn xuống đất. Có thể nó 
0ö những nét đặc trưng của các điện thở Thần đạo sau này, nhu các hàng hiên bao quanh 
không gian nội thất. Thật khó biết được nó có hai tầng theo sự tái dựng này hay một tầng, 
như các điện thờ sau này, chẳng hạn các điện thờ ở Isø. 


Thay đổi quan niệm 


Từ lâu người ta nghĩ rằng lộc 
người Thời Thằng Văn sinh sống 
giản dị bằng nghề sãn bắt vò hói 
lượm trước khi biết trồng trọt, sống 
trong những ngôi làng nhỏ chỉ có 
chừng dðm hoy sóu ngồi nhờ dung 
dị, sử dụng các dụng cụ bằng đá, 
vò sống nhờ vào thị! lợn rừng, hươu 
noi, sẻ ốc hoang dã và họt dẻ. Trói 
lọi, người †o tin rằng người Thời 


32 


Yayoi đã mang theo họ 1ù lục địa 
một nền văn hóo tình tắ hạn nhiều, 
bao gồm những hình thức kiên trúc 
tiên tiến. 

Mộc dù có mội số sự thột chức 
chỗn về sự khói quót nòy, không 
nên quá nhún mạnh nét đặc trưng 
giữa hoi nền văn hóa. Những phớt 
hiện gần đêy cho thấy mặc dù 
những ngôi làng Thời Yoyo¡ đỡ 
được cũng cố vững chắc thêm vò 


cho thấy mức đồ phôn tảng xõ hội 
mạnh hơn, những ngôi làng Thơi 
Thẳng Văn đôi khi còn lớn, đơ 
dạng, vò tồn tại lôu quơ nhiều giai 
đoạn thời gian. Hơn nữo, ngưồi 
Thời Thằng Văn đã dùng thuyền 
để đi khó xa, biết buôn bán với 
những vùng cóch xa như Hakkaido 
vẻ phía tây Honshu, Cóc loại hàng 
hóa nhập khẩu gồm có ngọc bích 
và các dụng cụ bằng đỏ vỏ chơi, 


NIHỆ IHU† KIÊN IRÚU NHẬT BẢN 


cá, và nhựa đường. Nhựa đuờng 
được trộn với đốt sét để làm các 
loại để dùng và trang trí các búc 
tượng nhỏ bảng đốt sét, Người 
Thời Thằng Văn còn trồng cây hạt 
dễ và có kinh nghiệm trong việc 
trồng các hoø màu khác. Một 
trong những phát hiện thú vị nhất 
là có sự liên tục đóng kể giữo 
thuật kiến trúc củo Thời Thằng 
Văn vỏ Yoyoi. 


Việc tái dựng những thứ 
mà nhà cửa trồng giống 
như ở Yoshinogar| và 
những địa điểm tiền sử 
khác có liền quan với sự 
phỏng đoán cô cơ sở được 
dựa trân chứng cứ khảo 
cổ, các thiết kế trên những 
tấm gương và những cái 
chuông bằng đồng thau 
các thiết kế trên những 
cái bình bằng đất nung, 
Và các mồ hình bằng nha 
của đất sẽt (larMa) được 
tìm thấy trong các vòng 
tròn đổng tâm trăn những 


hứng cứ được được sử dụng trong việc tái dựng 


Gác nhả khảo cổ lêm việc lại khu Yoshinogari 
Ihuộc thời Yayoi ở Nyushu. 


sưỡn dốc của các gò lãng mô. Các đầu mối cỏ thể có được tử chứng cử dân tộc học 
cùng thởi như những điện thở Thần đạo được tái thiết định kỳ qua nhiễu thể kỷ, 
những phương pháp xây dựng được dùng dễ xảy những ngôi nhà nông trang của 
những thể kỹ xưa, những cấu trúc tạm thời đã được sử dụng cho đến gần đây cho câc 
mục đích khác nhau như tái chế, và các mẫu kiến trúc vẫn tìm được ở những nơi khác 
nữa của châu Á mã các du dân đã dưa vào Nhật trong thời tiễn sử. Việc xem xêt các. 
loại dữ liệu khác nhau này đỏi hỏi sự kết hợp làm việc thật cao. 
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Các đại điện ở Ise 


Tầm quan trọng của kiển Irúc diện thỏ ö lse là chỗ chúng là mẫu ban 
đều của một số nguyên tắc cơ bản về kiến trúc mà giờ được coi lò liêu 
biểu của Nhật, như việc sử dụng tranh để lợp, gỗ không sơn dùng làm 
xỏ vỏ tuờng, dựng thành cấu trúc trên cóc cột gỗ, và làm cha nó thích 
hợp với môi trường tự nhiên. Nói về các điện thờ cổ ở Nhật, lse Jingũ là 
điện thð quơn trọng nhốt. 


Nhà kho tàng 


___ Nhã kho tầng 


Cổng ra vào 


Thãnh điện ohính 


Khu nhả cửa chính (nhìn tÙ phia nam) của Naiũ dành cho Nam thần ở lse bao gồm một 
thánh điện và hai kho báu được bao bọc bằng dãy hàng rào. Quên sót trong hình vẽ là chái 
nhỏ để che những người tham dự lể hội khi được cử hành bên ngoài cổng vào thánh điện. 
Về phía tây của khu này là một mảnh sản dược trải sỏi trắng nơi xây dựng Na mới khi các 
cấu trúc hiện nay được tháo dỡ. 
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Thần đạo 


Tộc lruỗng trong thời tiền sử 
cũng là người đứng đu tôn giáo 
mà sqU nảy được gọi lò Thần đọo, 
Đạo củo các Thản. Thần Đẹo đặt 
cơ sở niềm tin cho rằng có thần lục 
trong thiên nhiên (Kami) lan toä 
khốp muôn sự nhưng tập trung 
mạnh ở mội số thứ nh thác nUớc, 
côy cối, động vệt, con người, hồn 
thiêng của tổ tiên, vờ cả các đỗ 
lạo lác củo con người. Thường thì, 
các điện thờ Thằn đạo nằm gần 
khung cảnh thiên nhiên, như một 
ngọn núi lhiêng, nơi tộp trung nhiều 
thôn lực. Từ kami cũng được dùng 
để chỉ các vị thển huyền thoại như 
Amoterasu-Omikomi, nữ thằn mặt 
trời, mà theo truyền thuyết bỏ là tổ 
mẫu của hoàng lộc. 


Mộc cho bản chốt trùu tượng của 
Thần minh, những tộp trung đọc biệt 
quyền lực mong những độc điểm 
của lửng vị thắn mà ngôi đền được 
xôy để cung hiễn cho vị thần đó. Vì 
thế, khi người !a viêng đền, ho tỏ 
lòng tôn kính vị thẳn riêng biệt chứ 
không phải là thần lục trừu tượng 


Các buỗi lễ của Thồn đạo được 
lổ chức xooy quanh khói niệm về sự 
thanh tổy. Móu, sự chết vò bệnh lột 
là những điều rốt ô uế và phỏi được 


Chi tiết của một cuộn tranh của Ikebe Gishö 
mô tả chuyến viếng thăm điện thờ nam thần 
ở Isø của Hoàng đế Taisho ngày 14 tháng 
Mười Một 1916, bốn năm sau khi ông lên 
ngôi. Đoàn người đang đi qua cổng điện 
thở và những tổng lợp tranh dẫn vào khu 
phức hợp chính của điện thờ. 


tẩy uế nếu một người muồn hiệp 
thông với thẳn thánh. Các nghỉ thức 
có lhế chỉ đơn giản như rửo tay và 
miệng trong chậu đội ở trước nơi 
cu nguyên củo điện thờ, hoặc cỏ 
thể phức lạp như khi tham dự nghỉ 
lễ đầy đủ được mội thày lễ cử hành, 
có cả nhạc và vũ điệu truyền thổng 
do các thiếu nữ đền thónh trình diễn. 


Các điện thờ thời tiền-Phật giáo 


Có bơ loại kiến trúc điện thờ 
chính từ thời tiền-Phột giáo lò các 
phong cách Taisha, 5umiyoshi và 
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Shimmai, Tiêu biểu của phong cách 
Taisha là Điện thở lzumo ở Guộn 
Shimone, Trong thời tiền sử, đền 
lzume tog lọc trên nền coo có bậc 
theng dẫn lên. Theo các trình thuột 
còn lưu lại về ngôi đền, ngồi nhỏ 
gốc cao Đó mét, sou này giảm 
xuống sòn 4B mél, và cuối cùng 
chỉ còn 8 mét, vì ngôi đền thường 
sụp đổ mò không rõ nguyên do. 
Ken-ari Molsuri, lễ hội dònh cho 
các thên của Thằn đạo, hàng năm 
thường được lổ chức lợi lzumo !ừ 
ngòy 1] đến ngày 17 tháng Muỗi. 
Vì không có cóc thôn ö những ngôi 
đền khóc trong suối thòi kỳ nòy, 
thóng Mười được gọi là Kanngzuki 
(tháng không có thẳn| ö những noi 
khóc củo Nhật. 


Tiêu biểu của phong cách 
Sumiyoshi là Đền 5umiyoshi ở thành 
phỏ Osako, bao gồm cáu trúc lối 
vùo bến đầu hồi nhìn ra biển. Các 
Đại Điện ðbe, trên Bón đảo Ki, Quận 
Mie, tiêu biểu phong céch Shimmai. 


Điện thờ lzumo thời tiền-Phật 
giảo, cao 48 mót, theo mô hình 
Trường Trung học Gông nghiệp 
Koyama, nhờ vào bức hoạ còn 
giữ tại Điện thờ lzumo vả theo. 
nghiên cứu của Fukuyama. 
Toshio, mốt sử gia Về kiển trúc, 


3ó 


Bối cảnh lse 


Có hơi khu điện thờ, cách nhau 
vài côy số, phản bên lrong hay 
Noikũ được cung hiến cho nữ thần 
mối trời, và phần ngoời đền hay 
Gakũ được cung hiến cho nữ thần 
lương thực, Toyo-Uke Omikami. 

Mặc dù có vòi khác biệt nhỏ, 
phong cóch nội vờ ngoại thút hầu 
như đồng nhất, Được gọi chung 
là Điện thờ Ise, những ngôi đền 
tọa lạc trong khu rừng tuyết tùng 
xơ xưa. Mạc dù phẩn trong và 
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ngoời đuọc cách biệt khỏi thể giới 
với dãy rào ngũn đừng để quá 
nhiều ngưởi đi vào, những nét 
chính của kiến trúc có thể !hấy 
được ở nhiều ngôi nhỏ phụ trợ ö 
hai khu phúc hợp này. Về cơ bản, 
những ngôi nhà này có nguồn gốc 
từ những nhà kho được nâng nằn 
của thời liền sử được thay đổi dẫn 
và thêm phẩn tịnh hảo theo cóc 
cấu trúc hết súc tỉnh tế củo thể giới 


Hồ sơ “lịch sử” 


Theo truyền thống, xưa kio, 
trong Thời của cúc Thển, Ninigi- 
no-mikoto, cháu !rai của nữ thản 
mặt tròi Amoterasu-COmikami, đuợc 
bà nội lặng cho cái quơng soi và 
phỏi xuống coi trị đất nước Nhài. 
Bà nội củo ngẻi đã thông bảo cho 
ngài biết răng chiêc gương soi sẽ 
được sử dụng như một biểu tượng 
về sự hiện diện của bà. Ninigi đã 
lấy một nũ thần xinh đẹp làm vợ, 
nhưng khi ngòi lừ chối lắy nguòi 
chị xáu xí và lớn tuổi, người cha 
đã nguyễn rủa dỏng dõi Ninigi vì 
thế cuộc sống của họ ngắn ngủi. 
Nhụ thế tộc người đã ro đời. Các 
hong để kể vị đã cất giữ chiếc 
gương thiêng củo Nlnigi trong lêu 
đài của họ, nơi nó được tôn thờ 
như sự hiện thôn của nữ thần Một 


Nội thất của đến Takachiho ở Kyushu nơi 
Ninigi-no-Mikoto, cháu trai của nữ thấn mặt 
trời, được cho là đã giáng trần xuống ngọn 
núi bên cạnh. Trên bàn thở là một chiếc 
gương tiêu biểu một trong ba biểu tượng của. 
thấn quyến (hai biểu tượng khác là thanh 
gươm và châu bau) được đón nhận tự tay nữ 
thần mặt trời 


trời. Đã cé lúc vòo cuối thế kỹ thứ 
lII Công nguyên, trong suốt những 
năm cuối cùng của thời Yoyoi, 
Suinin, hoàng đề thú XI đã cho xôy 
mội điện thờ cố định để thờ chiếc 
gương soi vỏ đã sai công chúa 
Toyo-sukiiri hime-no-mikolo phụng 
sự nữ hỗn mặt trời nhu tiêu biểu 
của hoàng gio. Chiếc gương soi 
vẫn lò vột thờ phương trung lêm ở 
nhiều điện thờ Thần đạo trên khắp. 
nước Nhậi, và nữ tế chính của lse 
dJingö là “nữ pháp sư cả” (princess- 
shaman) trong truyền thông cổ xua 


kư4 
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Chính điện ở Naikũ 


Chính điện ở Naiku là ngôi nhả hình chữ 
nhật được tôn nền, ba gian rộng kể bàn 
hai gian sâu, được làm băng cây bách của 
Nhật (hinoki) lấy từ khu rừng tốn trữ sâu 
trong dãy núi. Gỗ không sơn dẩn dần 
thay đổi màu qua chu kỳ 20 năm của nó, 
từ lầu nâu vàng thành màu xám. Có lẽ 
nét ấn tượng nhất là một dàn mái rộng 
đưcc lợp bằng cuống của cây sậy núi 
Phỏp mái được hai cây cột đứng chơ vơ 
được chôn xuống đất đỡ lấy theo phong 
cách ñottafebasnira dược sử dung ở những 
nhả kho được nâng cao của thời Thăng 
Văn vã Yawoi trước đỏ. Dác bức tưởng 
cũng nảm trên những cây cột nặng đỡ 
nến được nâng cao, ban quanh là dãy 


hành lang cô lan can, Cây cột thiêng đửng ngay dưới giữa nền, trăn nó là chiếc gương 
thiêng được cất glữ trọng cái hộp nằm trên giá. Lối vào nằm giữa của một trong những 
cạnh hông dải, phong cách có tên là #irairi. Để trảnh sự mắt cân đối, mái rạ thu hẹp 
lại trên đỉnh mái, cây cột lờn đỡ cây đòn nóc. Ủ mỗi một đấu mái, các cột bắt chéo và 
kéo dải tạo hình chi (hình chạm dầu rnải tòe ra). Nỏ giúp đường dốc bên ngoài mái 
cân bằng, Được đặt vất qua đòn nóc là dây mác dài sít nhau-Naikũ có mười móc càn 
Geki cô chin mác, cho thấy sự khác nhau về hiện trạng của chủng, Những mòc mảnh, 


dải trải từ các đầu hồi, mỗi bên đòn xóc cỏ bổn móc, dược gọi là muchikake, 


Chương trình tới thiết 


Cứ 20 nãm các điện thờ đuạc 
1úi thiết, một chủ trương khởi xướng 
tu thời Hoòng dẻ Temmu nõm ó85, 
quơ một thế kỳ sau khi Phốt gio 
được chính thức du nhập vỏ sự xảm 
nhập của võn hóa Trung Hoa. Có 
le là dể khóng lại các ảnh hUởng 
đang gia lũng nên chương trình tái 
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thiết đã được mỏ ra. Trong khi nhiều 
điện thỏ khác đang nhanh chóng 
sử dụng những độc điểm Trung 
Hoo, như dàn mói cong và gỗ được 
sơn phét, phong cách Shimmoi với 
những dưỡng nét thẳng vò sử dụng 
những vật liệu tự nhiên vẫn được 
duy trì ở lse. Tuy nhiên, một sỐ né! 
đặc trung, như đồ đọc kim loợi, nhà 
quoy về hướng bảc-ngm, vò thiết 
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kế cổng, hình như do ảnh huỗng 
củo lục địa. 


Chương trình tói thiết đài hồi 
nguằn kinh phi lön, phải có thời gian 
vì liên con đến việc !hoy thể ó5 cấu 
trúc vò gần 16.000 đỏ tạo lác để 
hon thiện nó. Nó cần cóc loán thọ 
mộc, thợ lợp, thạ chạm khốc, thợ 
kim khí, thợ dệt, vò thọ thủ công. 
Chuong trình lái thiết khỏi sự ]2 
nõm sou khi hoàn tắt mộ! chương 
trình trước đó và mỗi 8 năm để hoàn 
thiên, Nó được đi kèm với 32 nghỉ 
thúc chinh-bát đầu bồng việc cua 
đến gắn 14.000 cây bách hay cây 
tuyêHùng Nhệt, những côy trong khu 
rùng bảo tồn hoờng gia lrong dãy. 
nội Kiso ö Quận Nggơno. Cây được 
thỏ trôi theo dòng sông để tới khu 
xôy dựng lse Jingũ, nơi các thọ mộc 
lò những tăng sĩ dùng các công cụ 
và trình tự cổ để bởi đều tạo các xẻ 
gỗ dùng vòo ngôi đền mới. Việc 
lợp mới cẳn khoảng 25.000 bó sộy 
núi (kaye). 


Những tòa nhờ chính được dụng 
trên các lô đái kế cận, nơi đã tháo 
dõ cóc nhà cũ có lờ 20 năm truớc 
Giữa tùng lô đất lrống là tỏa nhỏ 
bằng gỗ thu nhỏ được đánh dấu 
bằng cây bách điểm dựng “cốt 
chính" ngay giữa ngôi đền mới 
Những tòa nhà mới được xây này 


Bức họa đoàn hành hương đến lsa Những 
đoàn hành hương thể này rất phổ biển trong 
thời Edo vì việc đi lại an toản vả người dân 
cỏ nhiều tiến hơn những thời kỹ trước đó 
Tỉ như, nãm 1830, trong sảu thảng có tới 
4.800.000 người tới viếng lse, Đôi khi, những 
người không thể tham dự cuộc hãnh hương 
đã gửi những con chó của họ cho những 
người bạn hoặc những người bà con thân 
thuộc 6 các tăng sĩ chúc phúc. Minh hoạ 
trên đây là một tiểu tiết trích ra tử bức 
tranh cuộn của Tanaka Ekishin, được cất 
giữ tại Bảo tàng Jingũ Chðkokan gần Ise 
Jingũ. Hình sử dụng được sự nho phép của 
Bảo tảng .lingi Ghõkokan. 


phải giống hệt ngồi đền cũ. Seu khi 
đã được cóc tổng sĩ xóc nhận, ngôi 
đền cũ đã được giội sộp vò với liệu 
của chúng được phôn phót cho các 
điện thỏ phụ khốp Nhật Bản 

Phương pháp nảy bỏo đảm việc 
chuyển gioo trung thực kiểu dẻng 
cũ. Mặc dù đỡ lùng có vời làm lẫn 
1rong chương trình tới thiệt này, các 
điện thờ ð lse Jingũ đã được tái thiệt 
lần thứ ó1 vòo năm 1993. 
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Các gò lăng mộ 


Đặng lỗ khóa 


⁄ vuông hai đầu 


Dạng vuông 


Dạng tồn 


œ Dạng sà 
Một sể gò là những nền bán nguyệt hay 
vuông ở chỗ giao nhau của phẩn đầu và 


phần cổ. Nö được xem xét thử nền ấy có thể 
làm bàn thờ được không. 
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Vào cuối thòi Yoyoi, các gò đốt 
để chôn cất được xôy dụng khắp 
nơi theo nhiều phong cách khác 
nhau. Khổang nõm 300 Công 
nguyên, quyền lực Nhà nước 
Yømato mọnh dẫn được biểu thị 
bằng sự tộp trung cóc gò lăng mộ 
đóng tiêu chuẩn ở khu Kinki quanh 
Nora. Kiểu thông thường nhất gồm 
một hẳm mộ bằng đá được gắn 
vào một ngọn đổi nhên to, đôi 
khi được bao bọc bằng một hay 
vài cái hào. 


Nguồn gốc lịch sử 


Theo các trình thuật cổ của 
Trung Hoa, Nhật Bản gồm các 
bang xung đột hồi khỏong thẻ kỷ 
thú II Công nguyên. Cuối cùng, hơn 
30 đơn vị chính trị nòy hình thònh 
mộ liên minh với bang quốc mạnh: 
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là Yamotaikoku và đã chọn Himiko 
là nữ phép sư cả dùng đổu tộc 
người Wo (Nhật Bản), Khi bà la 
mắt đi, các bang đã nỗ lục tìm rø 
những cách để duy trì sự hợp nhát 
mà nữ phóp sư cỏ Himiko đã dày 
công nuôi dưỡng, gồm sự chuẩn 
hóo các gò lăng mộ, đặc biệt trong 
khu vục quonh Nơrg, trung tâm của 
bang quốc Yamolo. Ở phía lây 
Nhật Bẻn, những gò rộng lớn dạng 
lỗ khóa đã được xôy dụng cho cóc 
tộc irưởng, với các đỗ táng như 
những chiếc gương, đồ trang sức 
và các để dùng bằng sốt đã được 
chôn theo cùng người chết. Vào thề 
kỳ thứ VI, gò lăng mộ được thu nhỏ 
lại, nhưng số gò nhỏ nhiều thềm 
để chôn cốt người dôn thuởng. 
Khẻang thẻ kỳthứ VII, vì những änh 
hưởng mới củo lục địa, sự bộc lộ 
quyền lực đỡ đổi !ừ các gò lăng 


mộ sang cóc chủo chiền Phật giáo 
và cóc Thủ phũ trồng lệ. 


Việc xây dựng 


Đôi khi các ngọn đổi tự nhiên 
được sửa để lòm gỏ chôn cốt. Tuy 
nhiên, thuờng thì phổi xây dụng. 
Các hào được đảo xung quonh và 
láp đất được dùng để đắp thònh 
một ngọn đổi nhên tgo ở giữa. Hầu 
hết hào đều khô róo, nhưng cũng 
có khi được xổ nước đây. Ngoài 
việc cung cắp đốt, các hào còn để 
phân biệt các gò với những ngọn 
đổi tự nhiên. Một ngôi làng bên 
cạnh làm chỗ ở cho những người 
chuyên xôy lăng mộ, vò cả những 
xưởng chế các đề tóng, nhỏ kho 
để giữ những thứ đã làm ra. Người 
1o đónh gió gỏ lăng mộ lớn nhất 
là Nintokuryõ, được xây ở thành 
phá Sakoi, Quận Osoka, ngốn 


8 lăng mô của Hoàng đế Ninfoku. gò lớn 
nhất Nhật Bản, Bao quanh bởi ha cải hào, gò 
có ba tầng bậc trên đó được sắp xấp thẳng 
hàng các đồ sành (Haniua). Vẽ theo mô hình 
tại Bảo tàng Chitatsu Asuka Quận 0saka. 
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1 ai 


Hình bên trái: Khu lịch sử đặc biệt Ishibutai thể kỷ thứ VỊI ớ làng Asuka gần Nara. Ishlbutai 
là hấm mộ đá lớn nhất ở Nhật Bản. Một trong những tảng đá nặng khoảng 75 tấn. Tảng đá 
này cỏ lề trùm cả gò lăng mộ. Người ta không biết phần phia trên của gò được đỡ di khi não. 
Hinh bên phải: Các gõ làng mộ của vua chúa, như gô lãng mộ Unebi ở Quận Nara, nơi an 
táng vị hoàng để huyền thoại Jimmu đầu tiện, được giữ gìn tốt và được đánh dấu bằng loại 


cổng forii (Đồng Thần đạo) 


đến ó,8 lriệu ngòy công kéo dòi 
suốt gần 1ó năm để hoàn tốt. 5ou 
khi gò được làm xong, bề mặt được 
phủ đó và dựng các đồ sành 


Có nguồn gốc là những bình 
gốm có chôn thời Yoyoi, đồ sành 
lúc đầu là những hình trụ được đạt 
thành những vòng quanh khu trung 
tâm ở đỉnh lăng mô. Vào cuối thế 
kỷ thứ IV, những khỏi hình trụ này 
được biến đổi thònh những hình 
nhôn. Và vòo thế kỷ thứ VI, ngoài 
cóc hình nhân còn có chim gà, động 
vội, cá, điện đời như thội. 
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Các phần chính của một gò lăng 
mộ là quan tài (được làm bằng gỗ, 
đá, hay đết nung) để bảo vệ thì hòi, 
một huyệt đá để bảo vệ hòm, bùn 
đết được đắp lhònh gò để bảc vệ 
huyệt đá. Có hai loại huyệt chính: 


huyệt dạng hóc, thường dành cho 
một quøn tài, và huyệt dạng hong 
dònh cho hơi hoặc hơn hơi quon 
tòi. Trong Irường họp loại huyệt hốc, 
quen lời đá được đưo lên đỉnh gò 
vò đội thị hòi vào. Sou nghĩ thức ơn 
táng, hòm được được hợ xuống 
huyệt, nằm gần đỉnh gò. Huyệt 
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được bịt bàng những tổng đó lrồn 
rồi phủ đốt lên. Trong huyệt hang, 
cửc bên được nổi với mệt lỗi đi dẫn 
ra bên ngoài gò. Cổ của vờ lếi đi 
được xây bằng đẻ 

Các mộ phản thường được xếp 
thẳng hàng theo cóc huớng chính, 
vở trong huyệt đá có khi được lrang 
trí các hình người hồu, vợ hay 
chẳng, hoặc những con chim và 
động vệ!thằn thoại theo cóc nguyên 
tốc cơ bản vệ vũ trụ học của Trung 
He và Triều Tiên 
Kích thước và hình dáng 

Các gỏ lăng mộ có những hình 
dáng vẻ kích thuóc khóc nhau. Cø 
bên nhất lò hình tròn, vuông và lỗ 
khóa. Cũng cỏ những hình dáng 


khác như đều vuông hoặc tròn với 
thôn là hình chữ n 


ệt. Phần lớn lăng 
mộ hình tròn và vuông có chu vi 
không quá ó0 mét, irong khi lăng 
mộ dọng lỗ khóa có khi chiếm trê 
400 mét chiều dài. Các cạnh củơ 
gò được đắp cao vò có những hình 
bằng sònh đột theo hồng lỗi. Môi 
số gò nhỏ hơn chỉ có tằng bộc, 
trong khi những gò lớn có đến năm 


tổng bậc, gồm một một khu vục 
phẳng trên đỉnh gò. Gò lớn nhát, 
Nintokuryð, như đã được nói tói ö 
trên, dài tới 4Bó mét vò cao 30 
mét. Chỉ coo bằng mội phần nõm 
lăng mộ kim tự thóp Ai ¡ Cập, nhưng 
bề mặt đốt lại lón gốp năm lồn, 
Các gò thường được bao bọc 
bằng những cới hào, một số hùa 
tồn tại đến ngày noy. 


Gác sườn dổc của những gỏ lăng mộ thưởng được phủ bảng những tảng đá hay cỏ giữa các. 


tổng bậc đổ sảnh. 


43 


NGHỆ [HUẬT KIÊN IIÚt NHẬT BẢN 


Nhà cửa của tộc người Ainu 


Cho tới gẳn đây, tộc người Ainu, dân 
bản đío thuộc phía bắc Nhật Bồn, sinh 
sống ở những khu định cư nhỏ, theo mùog 
(kotan), nằm ở những vùng †hu hoạch thục 
phẩm. Chẳng hạn, vào mùo xuân họ sống 
dọc theo bờ biển nơi họ có thể bắt có vò 
với rong biển; vào mùa hè họ sống trong 
vùng rừng núi nơi họ có thể sốn bốt thú 
và hái các loại rau quả dại; còn vào mùơ 
đông họ sống ở những thung lũng để Iránh 
gió và tuyết 


Hình chụp đầu tiên của Kinoshita 
Seiz0, cho thấy đây là cặp vợ chồng 
tộc người Ainu trong y phục cễ 
truyền trước ngôi nhà của họ. 
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Nhà ở truyền thống 


Các loại nhò ở đơn giản nhất 
là koshi. Nó gồm môi gió bo chôn, 
bên hông được phủ bóng cònh cây 
và các lâm chiêu đan. Nó đủ rộng 
để làm chỗ ở cho một gia đình bồn 
hoặc năm người. Khi cần thêm 
phỏng, người ta đặt cây xỏ giữo 
hai bộ giá ba chân và che chắn 
bên hông lại để tạo thêm một gian 
(kucha) cho mươi người ð 


Nhà truyền thống của tộc người Ainu. 
có lối vào nhà kho được ráp liỀn với 
phòng lớn. Ngôi nhà được trình bảy 
ở đây dựa trên một mõ hình ở Bảo 
tàng Dân tộc Quốc gia, 0saka. 


Một chise, ngôi nhò lớn hơn có 
dần mới trên những bức lường, có thể 
đứng thẳng người, nỗu nướng, và lòm 
những công việc khóc trong nhờ. 


Đi lừ lỗi vào để vào nhỏ, người 
†ø thấy ngoy một phòng lớn có 
những củo số và nền nhà bằng đút, 
ở giữa là một hốc lò được phủ 
chiếu hơi bên. Ở một bên căn 
phòng là một khu được đóp cao 
để đại đề dọc như những cói hộp 
sơn mỏi và những đồ thỏnh làm 
bằng gỏ được bào nhẫn [inaw). 
Cung tên được treo trên các đòn 
1oy nhờ ám khói, Theo truyền lhồng, 
ngồi nhà lớn được dựng ở bờ sống, 
để các đồ thánh day mặt ngược 
dòng sông nơi người ta lin là chỗ 
cư ngụ củo thản thánh. Ngôi nhà 
lớn có tuổi thọ trên dưới mươi nõm, 
tùy theo vội liệu vỏ cóch bảo trì 

Ngôi nhà lớn trong hình ở lrang 
nòy có luồng vờ mỏi bằng những 
bó sộy hoy cỏ tranh được bên vào. 
cóc cây sòe nằm ngơng với khung 
chính. Cóc lỗ thoát khói nằm trên 
đỉnh nóc. Nóc nhờ được kẹp bằng 
những sào gỗ được buộc xỏ nhỏ. 
Bên toy trỏi của ngôi nhỏ chỉnh !à 
hai nhở cẳu, một dành cho nem vò 
một dành cho nữ, Bên phối la cới 
cũi gáu được nuôi lớn để họ thịt vòo 
cóc lễ hội lớn của người Ainu. Người 
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{d ốn thịt của nó còn sọ để trang trí 
vò được tôn kinh. Bên phải cái cũi 
gấu là một nhờ kho nhỏ được nông 
coo, gợi lợi vọng góc Thời Thằng 
Văn. Khu đốt phíc trước lờ vườn, phía 
sou đó lờ giờn phơi. Rau ăn với có 
hài hoy thịt thú như nai, 


Những ngôi nhà mùa đông được 
gọi là foi-chise, "nhò bằng bùn đốt” 
được xôy bằng cóch dụng thẳng 
mới trên hồ vò phủ nó bằng đát để 
giữ nhiệt. Loại nh này được thấy ở 
Sakholin khôøng cuối năm 194ó. 
Nhè cửo ở những ngôi lùng mừùo 
xuên và mùa hè được xôy bằng 
những vật liêu kém chắc chữn hơn, 
chẳng hẹn bằng cóch trót vách. 


Văn hóa truyền thống suy vi 


Lối sống truyền thống củg người 
Ainu tiếp tục cho đến khỏong cuối 
của Thời Edo (18ó8). Năm 1899, 
chính quyền ban hành Luật Bảo lần 
Tộc người Ainu ở Hokkaido, khuyến 
khích người Ainu sinh sống Irong 
những ngôi lòng cố định vò cồy 
cy. Tuy nhiên, vì không sẽn đót, từ 
thế kỳ XV người Nhật (Wo-jin} dã 
đi dân tới Hokkoido. Những luật 
cắm các phong lục truyền thống và 
thông lệ hái lượm dỗn đến tình 
trạng suy vốn hóo vỏ ngôn ngữ 
truyền thông, và cũng họ thắp tiêu 


4ó 


chuổn sống của dân Nhột nói 
chung. 


Trong thế kỳ XX, chính quyền 
Quận Hokkaido đó lập các 
chương trình về nhờ ở cho người 
Ainu, nhưng nhò quó nhỏ vò được 
xây cổu thỏ nên người Ainu thích 
sống trong những cẽn nhờ theo lỗi 
Truyền thông cạnh bên những ngôi 
nhò mà chính quyền xôy. Năm 
1997, Quốc hôi thông quơ luột 
mỏi ủng hộ việc nghiên cứu văn 
hóa Ainu vò nồng đõ việc bảo lồn 
ngôn ngữ, phong lục, vò lruyền 
thống củơ người Áinu. luật này. 
được coi lò luật sẽ cải thiên tình 
cônh củo người Ainu. Những lãnh 
đẹo lộc người Ainu đang nỗ lực 
khôi phục nền. văn hóa truyền 
thống bằng cách dạy ngôn ngữ 
vờ cóc phong tục truyền thống Ainu 
cho lóp trẻ. Tuy thế, chỉ một ï† người 
cao tuổi có được kiến thức này nên 
công cuộc có thể mai một và kết 
quê không chắc chắn. 


Có khỏang 24 ngôi nhỏ lớn 
được tói dựng ở Hokkoido, vò bơ 
ngôi nhà ổ những khu vục khác. 
Tuy nhiên, hiện chẳng ngôi nhà 
nòo có người lói ở. Lối sếng hiện 
ngy của người Ainu không mấy 
khóc với lối sống của đa số dân 
chúng. 


NöHỆ TRUjT KIEI TRÚC NHẬT BẢN 


Cấu trúc nhà lớn 


Nhà lớn xây ở Shiraoi năm 1996. Nền và tường của ngôi nhà hoàn thiện được phủ 
bằng những tấm thảm. Các xà mái còn trơ ra. Kệ trân tường để cất giiĩ các đồ cúng 
tế, Dụng cụ làm lệch tia lửa treo trên hốc bếp kín đáo. 


Khi ngôi nhỏ lớn ö Bão lòng Ainu tại Shiraoi, Hokkoido bị chóy rụi vào 
năm 1996, ban quản lý viện bảo tàng đảm nhồn việc tái dựng bằng cách sử 
dụng cóc nguyên tắc xây dựng truyền thống mà họ học được ! những người 
lón luổi qua nhiều năm lhóng. Trước hết, những cội thỗng đứng được chôn 
xuống đốt, và những đòn toy được ráp tói đỉnh để lạo ra các búc tưởng. 
Nhũng xở trồn được dùng để liên kết lường hai bên làm cho sườn nhỏ vững 
chắc. Đối với mới, hoi giá ba chân được dụng thẳng tới đỉnh khung nhờ và nối 
kết với đòn nóc, còn những cây sào được buộc ngang những cói xò. Mái lợp 
xong đuọc phủ lưới đảnh cá, và những bó sệy gối lên được buộc thẳng vào 
khung mới, bắt đầu từ hàng đáy. Những bó sậy ð hàng đỉnh được bẻ cong trên 
chóp vè phủ thêm những bỏ sềy nhỏ để lạo hình dong mái. Những cây sẻo. 
dọc nhỏ được buộc ở bên ngoời các cột luỡng thẳng, niu cóc bỏ sậy lại thành 
tường. Những côy sảo nhỏ hơn được buộc dọc lên các bé sậy để giữ chúng 
yên vị. Các lỗ của sổ được cắt soo cho vừa những tốm đậy được kéo bằng 
nhũng sợi dây từ bên trong để đóng kín chúng lại 


HỆ [Hi KIÊN TRÚL NHÀ! BẢN 


Những ảnh hưởng từ Triều Tiên và Trung Hoa 


Pa: gióoc được du nhập vào Nhật hỗi 
thế kỳ thứ VỊ tờ bang quốc Triều Tiên củo 


Sea ef 
4apan 


Poekche. Tôn giáo mới mẽ và tình tế này đã 
được Triều đình Yamato đón nhận như một 
cách để giúp gio tăng sự tập trung quyền 
hònh. Tiếp theo là sự rộ nở của nền kiến lrúc 
đình chùa lộng lẫy, đẩy dỗy tượng và những 
tác phẩm nghệ thuệt khóc, đua nhau mọc 


lên cả nguờồi trong nước lỗn ngoời nước 
Thời Asuka |538-645) 


Theo niên đại truyền thống thì Phật giéo 
du nhập vào Nhật là năm 538, mặc dẫu 
có nhiều tòi liệu ghi chép là nöm 552. Giai 


Nhà kho ở TõdaÌ)ì, 
tử Thời Nại Lương, 
có những thanh gỗ 
hình tam giác giãn 
ra vào mùa hè để 
tránh ẩm ướt và ca 
lại vào mùa đông để 
thông khí. 
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Lỗ thông 
khói 


đoạn giữo thỏi này và cuộc Cỏi 
cách Taikz năm ó45 được gọi 
là Thời Asuka. Nó có tên này theo 
lên củơ vùng Asuka gần Nara, 
khu trỏ thành kinh đô thực sự đầu 
tiên, Trong Thời Asuka, Nhật Bản 
đã biến đổi hoàn loàn khi trỏi 
qua ảnh hưởng của nền võn minh 
lục địa. 


Vào lúc Phật giỏo du nhập vào 
Nhật Bản, tranh luận dếy lên giữo 
cóc thị tệc Mononobe vò Sogg liên 
quøn đến chuyện liệu tôn giáo mới 
có được chính thức thùa nhận hay 
Thần đẹo có giữ được uụ thế của 
minh không. Cuộc tranh luận này 
diễn ra vào lúc Nhật Bản đã vò 
đang tiến nhanh từ liền minh các 


Nổn được 
nâng cao 


thị lộc có ảnh hưởng thònh một 
quốc gia dưới chính quyền tập 
quyền củo Nhà nưác Yometo. Thị 
lộc Sogo, có hướng thừa nhận Phội 
giáo, đã thắng thế và Triều đỉnh 
Yamoto quyết định dùng Phật giáo 
như một công cụ chính trị để giúp 
củng cố quyền lực củo họ. 


Thái íỦ Shõtoku, người đã được 
Nữ hoàng Suiko bổ nhiệm lèm 
Nhiếp chính năm 593, quan lâm 
tới những mỗi tôn giáo vẻ triết lý 
của Phật giáo hơn là dòng nó như 
một công cụ chính trị. Ông đã trỏ 
thành mội tín để sùng đạo và đã 
tích cực làm cho tôn giáo mới này 
phát triển. Dưới sự bỏo irợ của ông, 
số đông thợ thủ công Triều Tiên 
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Mứp bờ 


®.. 
>⁄4 


Mếp bờ và 
đấu hếi 


ø 


húp kim thâp 


Ghúp bát giấc 


Những loại mái thông dụng nhất được dùng 
ở Nhật. Các điện thờ thời tiền-Phật giáo sử 
dụng mái có đấu hối, trong khi loại mái 
mép bờ-và-đầu hồi dã trở thành thông dụng 
sau khi du nhập thuật kiến trúc Phật giáo 
vào Nhật hồi thế kỷ thứ VI. 
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tới Nhệt để xêy những ngôi chùa 
Phật gióo và trong hoàng bằng 
những nét chạm khắc, tranh lượng 
vò những đỏ nghệ thuột trang trị. 
Ông đã xây hai khu phúc hợp 
chính là chùa Hõry0ji gắn Nara 
và chùa Shilennöii ö thành phố 
Osako hiện ngy. 

Tuy nhiên, ngôi chùa dầu tiên 
là Hököji, sơu này được gọi là 
Asukodero (era hoặc dera có nghĩo 
lò “chùa”) theo tên vùng mò ngôi 
chùa lọao lạc. Ngôi chùa đã được 
xây dựng vào năm 596 do Sogd- 
no-Umoko, với sự hỗ trợ của vua 
Triều Tiên lò Paekche. Hều hết dinh 
thự được dời đến Nara vào nñm 
718 và được đặt lại tên là Gangöïi, 
nhưng đồ thờ chính, bức lượng Phật 
lịch sử (Shoko), vẫn để lại. Mặc dù 
bị tổn hại nặng vò do †u sửa kém, 
hình tượng vẫn được chú trọng vì 
là tượng Phột đàu tiên ở Nhột Bản. 


NóRÉ IHUÁI KIỂN TRỦY NHẬT BẢN 


Thời kỳ Hakuhõ (ó45-710] 


Cuộc Cỏi cách Taikg năm 645 
lập chính quyền trung ương với cơ 
cáu lập phóp dựa trên mô hình 
Trung Hoa đời nhỏ Đường. Sự 
bong giao chính thức với Trung 
Ho được lhit lập lần đầu tiên và 
hai triều đình trao đổi cóc đợi diện 
ngogi giao. Thuật kiến trúc Phột 
giáo, các loại hình nghệ thuật vờ 
thủ công đã lan từ kinh đô lới các 
tỉnh thành, vỏ văn học rộ nở, mà 
bằng chứng là tuyển tệp 4.400 bài 
thơ, Monyõshu (Mẽn Diệc lập). 


W/[(/Il//WWIIlIIIIlIIIII/I/(/////11/Il/I(IÍ 


"xa. hẽ.nn: 


Trong thời đẳu, mỗi khi Hoàng 
đề băng hò, kinh đô thường được 
di dỡi đi nơi khác. Năm 694, 
Hoàng đề Temmu quyết định xảy 
dụng kinh đô cố định ở 
Fujiworakyõ (Kyõ có nghĩg lò kinh 
đôi, nồm dịch về phia bắc Asuka. 
Kinh thành bảy năm này là kinh 
đô thực sự đầu tiên ở Nhật Bản, 
với những con đường dẫn lới 
quảng trưởng vuông vúc, như 
phong tục củo Trung Hoa. Tuy 
nhiên, những thuy đổi về hoòn 
cảnh chính trị và kinh tế khiến nó 
nhất thiết biến thành chính quyền 


ơ sở ở Shilennðji, một 
trong những khu chùa cổ 
nhất ở Nhật. Mò hình này 
ở Bảo tảng Chikatsu 
Asuka, Quận Osaka, cho. 
ta thấy sự sắp xếp thẳng 
hàng của cổng, ngõ: chủa, 
ehinh sảnh, và giảng 
đường. 
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quan liêu. Vì không giọn của 
Fuliwarokyõ hẹp, năm 710 kinh 
dê đõ đuợc dờèi tới Heijõky6 
(Nara ngòy noy) theo lệnh củo 
Hoàng đế Genmei 


Thời Nại Lương (710-794) 


Mộc cho một vời di dời tói lui 
giữa Hailökyð và nhũng nơi khác, 
Heijökyð vễn là kinh đô trong 74 
nõm cho đến khi dòi đê tới 
Nagookokyõ nõm 784. Với sự ùng 
hô của triều đình, các giáo phói 
chính của Phột gióo đố thiết lập 
†rụ số chính ở Norơ, như Yakushiii 
vờ Kõiukuii. Hoàng đế Shömu, 
nguòi Ủng hô Phật giáo hết mình, 
rơ chiêu chỉ cho phép mỗi tỉnh xây. 
chùø vỏ †U viện nữ, vò xảy Todbiji, 
ngôi chùa chính, ở Nora. Một số 
đồ dùng hàng ngòy củc Hoàng 
đề Shömu được bảo tổn trong kho. 
Shõsốin, kho tùng hoờng gia ở 
Nơra, một trong vời dinh thụ côn 
tồn lại từ Thời Nọi Lương. Sự rộ 
nỗ nền kiến trúc vò các loại hình 
nghệ thuật trong Thời Nại Lương 
đónh dếu đỉnh cơo củo văn hóa 
Phột giáo tại Nhột. Nó cũng gh¡ 
dấu sự trưởng thành ở Nhậi thành 
mội nước vớn minh, đủ manh để 
bảo đêm su ổn địh ở mội mức 
nòo đó. 
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Kiến trúc nhà ở 


Từ thế kỹ thứ VỊ đến thế kỳ thứ 
VII được gọi giai đoạn dụ nhập. 
Phật giớo vò phong cách kiến trúc 
kinh thành theo Trung Hoa. Tuy thế, 
như đã mô lỗ ở trên, vẫn có những 
phớt triển bản địa, trước hết trong 
lĩnh vực kiến trúc nhà ở. Những ngôi 
nhà trung bình có thể lò 
hoiolieboshira (cóc cột được chôn 
xuống đất), mới tranh hoặc dòn mới 
vớn được đè xuống bẻng đó. Đều 
Thời Asuko, các lâu đòi, đình chùa 
vò nhà cửa củg giới quý tộc được 
xôy dụng do sưu coo thuê năng và 
công loo động cuảng bức. Nhà 
đọng hơng nhỏ hơn lờ của nông 
dân nghào hàn. 


Tuy nhiên, nhỏ kỹ thuột, nguòi 
ia đã có thể làm những ngôi nhề 
chỉ cần dàn cột bên trong đô dàn 
mái vò chỉ tụg vào những côy cột 
ð tường bên ngoài. Nhưng rỗi mọi 
ngêi nhờ dạng hang bị loợi bỏ hát, 
nhường chỗ cho những ngôi nhà 
vuông vức hơi giơn trên nền đốt, 
trong đó có một gion để nấu 
nướng, vờ một gian nền đốt phủ 
bỏng rơm và chiếu làm nơi ỡn, 
ngủ. Thiết kế cø bỏn này vẫn còn 
thấy ö môi số nhờ nông trại truyền 
thống (minko). 
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Mô hình ngói lợp mái có trang trí được 
dùng ở góc mái của đền Dalgokuden 
thú hai. Ngói này được gọi lä onigawara 
(ngói mặt quỷ), Mặt ngôi ở đây là mặt 
quỷ lành có nhiệm vụ xua đuổi các 
quỳ dữ gây hỏa hoạn, sấm chép. gió 
và các tai ương khác cho tòa nhà 


Heiiõøkyố: Kinh thảnh 
đầu tiên 


Cóc kinh thành thuở đâu là những 
thú tạm thỏi được di dài khi nhà vua 
băng hò. Do cần biểu dương quyền 
lục củo Triều đình Yamato, Hoàng đề 
Genmei quyết định dỏi đô lù 
Fujiwarokyõ, gần Asukg, lói Heiiöky6, 
vị trí được đónh giá là lý tuổng theo 
các nguyên tắc địa lý Trung Hoo. 
Cuộc dời đô này đã hoàn tốt trong 
vòng có hai nõm, thuận tiện vì chỉ 
cần tháo dỡ dinh thự hiện có vò gỗ 
ván được dùng lại 


Sơ đổ hoàng thành Heijñkyõ.. 


1. Khu cung điện 


3. Biệt diện Nagaya-ø 


2. Biệt điện FujiWara-n0-†uhitø (khu Hokkeji 


5, Đến Kõfukuji 
6. Đến Gangöji. 
7, Đền Daianji 
8. Đến §aidaiji 
9. Đền Tñshodaïji 
10. Đền Yakushiji 


4. Đến Tödaiji [5 


Ngoại vị 
hoàng thành 


11. Chợ phía Tây. m 
12. Chơ phia Đông mm“ 
3 T 
13. Cổng §uzakumon Bên phải Bên trái 
14 Cổng Rajõmnn hoảng thành hoảng thành. 
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Chi tiết từ một mô hinh ở Nara Bunkazai Kankyujo (Viện Nghiên cứu Tài sản Văn hóa Quốc. 
gia Nara) thuộc biệt điện Nagay4ð, Giáo trưởng khu vực bên Trải thời đấu Nại Lương. 
Nagayað đã là dạng đấu tiên của phong cách Shindan, phong cách phổ biển của Thời Bình 
An sau này. Nến của nó đã được nãng cao ban quanh bằng một hành lang cao ráo, và cầu 
trúc cột-và-xả (các cột chính được chôn sâu xưởng đất) để làm cửa. Hầu hết nhà cửa đếu có 
mái ván hoặc vỏ cây nhưng cũng có khi là ngỏi. 


Thành phố 


Năm 708, khi hoàng đề quyết 
định dời đô tới Heiiõkyð, dân sống 
trong khu vực phổi được tái định 
cu. Người ta phổi sơn phẳng những 
ngọn đổi và lắp đẳy các thung 
lũng, với bao nhiêu việc phải làm 
riên phối Huy động:Vðng sứ: của 
cóc hông đến,€ðng việc khổinhọc 
khiến nhiều người tìm cách trốn. 
Heijðkyõ, dược thiết kế theo mỗ 
hinh củo kinh thành Trường An củø 
Trung Hoa, chiếm cả mội khu vực 
5,9 cây số lừ đông sang lôy và 4,8 
cây số tù bắc tới nam, 1,2 cây số 
vuông được dònh cho cung điện. 
Về vật liệu xây dựng, họ đã chuyển 


54 


Daigokudenin đầu tiên (sản trong của hoàng 
thành) ở Heiðkyð dựa theo mô hình Bunkazai 
Kenkyjo ở Nara. Daigokuden đầu tiên này 
được tháo dỡ và định vị trở lại khi kinh 
thành được di dởi tạm vào năm 740. Lúc 
kinh thành được di dời về lại Heijðkyð năm 
745, Daigokuden thứ hai đã được xây về 
phía đông của Daigokuden thứ nhất. 


NGHỆ /HUjI KIÊN 1Ú NHẬT BẢN 


gỗ vớn, ngói từ cung điện FujiWoro, 
bổ sung thêm gỗ củo các quận phụ 
cân trên các bè gỗ thỏ xuôi sông 
tới thành Kizu gần đó. Đá được khai 
thóc ở Nijõzan, ngọn núi gần thònh 
phố Norg ngày nay, ngỏi lợp được 
sốn xuốt ö các lò gắn kinh đô mới, 

Heiiøkyõ là mội thành phổ có 
súc chứa khổong 100.000 dân. 
Thành phố được chia ra thành 
những ô vuông, có những con 
đường chọy từ bắc xuống nam và 
các đọi lộ chạy từ đông song tôy. 
Heiiõkyũ, khu cung điện, được đặt 
ở đều phía bắc kinh thành, giống 
ö Trường An, kinh đô Trung Hoa 
đời nhà Đường, có hòng ròo coo 
5 mét. Con đường chính Suzaku Ôji 
gủg (linh thành rộng tới 74 miết 
chọy từ Suzokumon, cổng chính của 
kinh thònh tới Rajõmon, cổng phía 
nơm của kinh thành. Ngoại vi kinh 
thènh là cóc chùa chiền, nhà cửa, 


còn phío đông vò tây là những khu 
chợ. Buôn bán chỉ được phép ở 
những khu chợ này, do chính quyền 
kiểm soái. Hàng hóo được chuyển 
theo những con kênh và con sông 
Akishino chủy qua khu chợ phí têy. 


Ngoại trừ một vòi lần di dời tạm 
tới những thành phố khóc, Heijõkyõ 
đã tùng là kinh đô của Nhột Bản 
trong vòng 74 năm cho đến khi dời 
đê về Nogookakyõ vào năm 784 
vò sơu đỏ tới Heiankyõ (Tây Kinh} 
vào năm 794, kinh đồ tồn tại cỏ 
ngàn nãm. 


Cung điện 


G#lòa näichíahong BRU Vức 
hong thành là Doigekoden là nơi 
diễn ra cóc sự kiện quốc gia như 
cóc lễ phong vương vò những buổi 
tiếp kiến các sứ thằn nước ngoài, 
vò các Chödõin (các quan chức nhà 
nước). Nhũng tòa nhè này theo 
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phong cách Trung Hog, nền được 
nông cao, một số đuọc phủ bằng 
gọch hoy đó. Cóc cột chống mới 
được sơn màu đỗ son. Một số giơn 
giữo các hàng cột không xôy trong 
khi có những gion được xôy kín. 


Về phía bác Doigokuden, bên 
trong khu tường ròo lò Doiri, khu 
sinh sống củo vuo. Mặc dù có ít 
thông tin chỉ tiết về những biệt điện 
quý phái củơ thời này, dường như. 
chúng được xây dụng theo phong 
céch bàn địa Nhệt Bản, gồm khu 
vực trung tôm rộng vờ phôn cóch 
(moyo), phần bít kín bằng lường 
hay cửo có lồi đi lên hònh long cao, 
có khi có mái riêng được gọi lò 
hisoshi. Nền được nông cao hoy 
lát ván, mới bằng vô cây có thể có 
mép bờ hay mép bò-vò-đều hải. 
Các cột chính được chôn xuống đối 
theo mẫu của hottateboshirg được 
dùng từ thời tiền sử, chứ không đốt 
trên tảng đó. Nhè củo cóc quon 
lại phát triển thành các biệt điện 
theo phong cách Shinden của Thời 
Bình Án sou này. 


Tujwarg-no-Fuhilo, Giáo trưởng 
đầy quyền uy củo khu bên Phỏi là 
người trông coi việc dời đô từ 
Fuiiworakyõ tới Heii6kyõ. Ông lo 
loan việc thu xếp cho chớt: trơi 
Obilo-no-Oii (sơu này lò Nhật 


Só 


hoàng Shõmu), lên ngôi vờ mổ 
rộng quyền hònh ở Fujiwora, Cung 
điện Obito-no-Oii được xêy dựng 
ở phẩn phíg đông củo hong 
thònh, dinh thự rộng lớn củo 
fuiiwoera-no-Fuhifo được xây dụng 
kế khu vực này ở phía đông, nhưng 
nồm bên ngoòi tường thònh. 


Cơ cấu giai cấp 


Những quan lọi triều đình được 
tổ chức thành tám cấp. Năm cắp 
đều chỉ có khỏang 150 người, 
được coi là xem lò hàng quý lộc, 
hiện trạng dược chiếu theo thân 
thế. Khỏang 10.000 quøn lại 
thuộc bơ cốp dưới, vờ 10.000 vị 
không có đẳng cép. Đết đai đõ 
được cốp tùy theo cáp, từ 2.451 
mẫu Anh (chõ} dành cho cắp cơo 
nhất, tới 250 mét vuông dònh cho. 
nhưng vị không thuộc cấp nẻo. 
Các quan lại cếp thắp về thường 
dèn sống trong những cỡn nhà 
phố thi tương tự các nhờ nông trợi 
(minko), gồm nhỏ dọng hang vò 
mội hoy hơi nhờ khác được dùng 
lòm cơ xưởng hoy nhỏ kho. 
Chuyện nòy không kéo dài đều 
Thài Bình An sau đó khi mè các 
nhủ phế đô thị, đuợc gọi lò 
machiyơ, được phớt triển dònh cho. 
các thương nhên vò thọ thủ công. 
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Hðryii: Ngôi chùa hiện tổn cổ kính nhất 


Ti 


Các cấu trúc Phật giáo sử dụng kỹ thuật cột- 
và-rầm trong đó mái chìa của mãi được thả 
đã nổi trên hành lang hằng những rắm chìa 
tựa vào rầm đồ. Nội thất của toà nhà (rmo/2) 
gồm một số gian khác thường và sâu bằng 
khoảng hai gian. Bao quanh moy/4 là những 
khu vực rộng bằng mộtgian được gọi là hisashi. 


Hönäii là ngôi chùa quan trọng 
nhất ở Nhột Bẻn, vì sự cổ kính, vẻ 
đẹp, vò sự nguyên vẹn về kiến trúc 
của nó. Những tàn tích hiện còn 
khóc từ cóc ngôi chùa thuỡ đầu của 
Nhật Bản gồm những tòa nhờ đơn, 
hoy những thònh phần của các löa 
nhà, Ở Höngji, hằu như toàn bộ 
khu chùg được bỏo tồn và bảo trì 


tối, giúp !o hiểu sêu sắc các nguyên 
tắc cơ bản của thuột kiến trúc Phật 
giáo lục địa thời đều lịch sử. 


Những cách lân thuật kiến 
trúc Phật giáo 


Phật giáo, với cóc học thuyết 
coo nhã của nó cùng sự hốp dẫn 
chung, là bước khởi đầu cơ bản !Ù 
SỤ phụng thờ tự nhiên khá giản đơn 
của Thần đgo; vẻ cơ bản kiến trúc 
của nó lại khóc biệt. Trước hết, thuột 
kiến trúc Phật giáo Trung Hoa dựa 
trên các nguyên tốc vũ trụ học, đòi 
hỏi cách bố trí khu chùa chiền 
nghiêm nhặt, thường cản đối, có 
tuờng bøo quanh vờ lỗi vào có 
cổng. Trói lại, các điện thờ Thần 
đạo lúc đẳu miễn sao phù hợp với 
thiên nhiền. Thứ nữa, chùa chiền 
Phột gióo lúc đầu rối phúc tạp và 
trang hoàng kỹ, Các tòa nhỏ 
thường được dụng trên bậc đỏi 
bằng đốt. Những cục đó tổng được 
chôn mệt phờn dưới nền đá hoy 
đốt nện, làm đề chịu những côy cột 
lớn để đã dòn mới ngói đồ sộ với 
dòn rằm phức tạp. Cột được sơn 
môu dỗ son, và khỏang không gian 
giữa cóc cột được bít bồng những 


§# 


NGHỆ IHUẬI KIẾM IRÚ( NHẬT BẢN 


bức tường được quét vôi Irắng. Nội 
thái được trang trí rắt kỹ và thưởng 
có một bàn thờ lộng lẫy. 


Trói lại, cóc điện thờ Thản đạo 
rắt đơn giòn về thiết kẻ cơ bản. Dàn 
mới rộng nhưng được lợp bằng rợ 
hơy vỏ côy nên không quó nặng 
để phải còn dân cột chịu lực phúc 
tạp. Các cội thường dược chôn 
thẳng xuống đót, gỗ để mộc không 
sơn phết. Nội thút mộc mọc. 


Với thỏi giơn, cóc phong cách 
kiến trúc được du nhập vò bản địo 
ảnh hưởng nhou, để rồi nhiều điện 
thờ Thần đạo phúc lợp thêm, trong 
khi các chùo chiền Phật giáo lọi 
theo hướng dung dị và hợp thiên 
nhiên hơn. 


Bốn loại chùa chuẩn 


Các kỹ thuột xôy dựng nguyên 
thủy được đua vòo từ Triều Tiên và 
Trung Hoa được thoy đổi 
hợp với môi trường khác biệ 
Nhật Bồn, như cóc mộng chắc chắn 
để tòa nhò chịu được những cơn 
động đốt và bão tép, Những sự 
cải thiện bạn đầu này làm nên 
phong cách Nhật Bản (Woyö). 
Những phong cóch sau đó gồm 
phong cách Đại Phột (Daibutsuyo 
hoặc Ten|ikuyð), được du nhập vòo 
Nhật Bản do tăng sĩ Chõgen hỏi 
thế kỷ XII, phong cách Th 
(Zenshũyõ hoặc Karayö), cũng 
được du nhập hỏi thế kỳ XỈ|, vò 
phong chiết trung (Secchiyö), phối 
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Sõrm (ch6p)} 


Tãshin (chân 
". 
` 
Kidan n ——— 
(nến) ———- 
Khu vực phía tây 


Khu vực phía tây Hörynji gồm cổng trong, tháp, và 0hính 
Điện, Giảng đường nằm kế bân. £hính Điện là một toà nhà 
có hai lầu, rông chín gian. Khoảng không gian trung tâm 
(maya), ba gian theo chiều rộng và hai gian theo chiều sâu, 
có bàn thờ với các ảnh tương. Cả tháp và Chính Điện đều. 
có mái kín ở tầng nhất, cho ta cảm giác có thêm một tầng 
nữa. Các mái lợp kín bao phủ phía ngoài các chái (hisashi), 
được thêm vào trong thời Nại Lương làm cho không gian 
rộng thêm. bhỗ nhô ra của các mái hiên ở cái tháp năm 
tầng, cũng như khu vực và chiều cao của các mặt nến, được 
chia đều để tạo ấn tượng thon nhọn cho ta cảm giác phong 
nhã và ổn định. Tòa nhà được xây dựng bằng cây bách 
Nhật (hinoki) 
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CÁC TỪ THƯỜNG GẶP. 
Hondõ 

Chính sảnh, đôi khi được gọi là Kim 
sảnh, nơi đặt các tượng Phật 
Kaisandõ hoặc Sõshidõ 
Sảnh của vị Sáng lập 

Kũdũ 

Giảng đường 

Buttö 

Tháp 

Mon 

Gổng 


CÁC THUẬT NGỮ ĐƯỢC CÁC GIÁO PHÁI 
RIÊNG SỬ DỤNG 


Kondõ trong Shõtokushi_ 

Shingon, Hossõ và các giáo phái khác 
Chũdõ ở Tendai - 

Butsuden trong Thiển 

Amidadõ trong Jõdo-Shinshi 
Taishidö hoặc Goeidö trơng Jõdo Shinsiii 
Hattö trong Thiển 

Kanjðdö trong Phật giáo Mật Tông 
Ninaidõ trong Tendai 


Ghi chú: 

0ó ba phong cách tháp chính: 
Hölö: một tầng có vòm. 
Tahõtõ: hai tầng có vòm. 


Tiiũtõ : ba, năm,bảy, hoặc nhiều tầng 
hơn không có vòm 


ó0 


Tương phản với các toà nhả truyển thống 
Nhật Bản có các cột được chôn xuống đất, 
chùa Phật giáo chỉ chôn một phần tảng đá 
móng đồ cột để cột hơi cao hơn mặt đất, 
nhu thể cột không bị thấm nuỡc, 


hợp cóc nét liêu biểu của bạ phong 
cóch trên. 


Lịch sử chùa Hšryỡii 


Do Thái tử Shöloku xây nãm 
607, năm ó70 nó bị cháy vò sou 
vài năm đã được xôy lợi. Trong khu 
phức hợp bơn đầu, Chính sẻnh nằm 
thẳng hòng sou thép. Khi được xảy 
li, thóp lợi nằm bên trái Chính sảnh, 
phó võ sự cân đối nguyên thủy. 
Hãnyji bao gồm Khu phía Tôy, nơi 
có các lòa nhà chính, và Khu phía 
Đông có Vọng sỏnh (Yume-dono) 
được xôy năm 739 làm nơi an nghỉ 
của Thái tử Shõtoku, vò Denpõdõ 
do vợ ông xây làm nơi để ở. Sou 
này nó lò mẫu dinh lhự gió trị của 
Thời Nại Lương. Qua năm tháng, 
những tòa nhò khóc được xóy thêm. 
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Tháp phía Đông của chùa Yakushiji, được 
xây cất năm 730, là một trang vải chùa 
còn tần tại từ Thời Nại Lương. Những mái 
hiên ở giữa làm cho toà nhà ba tẩng có vẻ 
là sáu tầng 


Chùa chiền thời Nại Lương 


Khi dòi đô đến Heiiõkyö vào 
năm 710, phẳn lớn giáo phới Phật 
giác cũng đi theo. Thêm vòo còn 
có bảy ngôi chùa lớn của Thời Nại 
lương, được nhà nuUóc ủng hô, 
nhiều đè 
lộc xảy cát. So sánh với nền kiến 
trúc củg thời trước, chùa chiền thời 
Nọi lương, chịu ảnh huởng của 
Trung Hoo đời nhà Đường, đuông 
bệ hơn 


chùo tư nhân do cóc quỹ 


Chùa chiền được nhà nước 
bảo trợ 


Hoàng đề ShõmU, người bảo 
trọ nhiệt thành Phột giáo, đõ lập 
Todgiji là trung tâm của hệ thống 
quốc gio các !U viện nam 
(kokubunii} và nữ (kekubumniii) 
Todsiii lò nơi đặt mội tượng Phột 
bằng đồng lớn, cao ]7 mét, huy 
động gắn ]0 phần trðm dân chúng 
với tổng số ngày công lẻ 
1.óó5.000 ngày để hoòn iắt. Vèo 
năm 752, mười ngòn lăng sĩ và 
chúc sốc từ nhiều miền thuộc chãu 
Ấ, tù những vùng xo lộn Bơ Tư, đã 
lụ lập về Noro để tham dụ lễ Khoi 
Nhãn. Mội lặng sĩ Ấn Độ nổi tiếng 
đã lô vẽ đôi mắt cho pho lượng, 
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ÂúHỆ THUẠT KIEN TRU( NRỊT BẢN 


Lễ hội này biểu tượng việc Phột giáo 
đö trỏ thành vững chắc ở Nhật, vỏ 
Miền Đát Mặt Trời Mọc giờ đây là 

lột quốc gio sẵn sỏng đó óp 
phần mình vào nên văn hóa và 


chính trị chñu Á. 


Heijokyõ là cóc trung tâm 


bảy ngôi chùo lón cếp Quốc gio 


của Nora, Hôryũii (đu 
trước năm 710), Kẽlukuji (được dời 
1ừ Asuka về vào năm 710), Daianj 
(được gọi là Doikendaiii khi được 


y cối lợi 


dồi tới kyõ năm 7]Ô và đuợc 


đt lại tên là Daianii năm 745) 


Gongõii (được dời từ Asuka vào 
năm 718), Yokushiii lđược dời l 


Fujiworakyõ năm 7 18), Tedoili (được 


õn nến của Tödai|Ì, gốm 
phor 1 Narabidõ hoạ 
điển, hiệu ứng tổng th 


œ 
xm 


NữHỆ THUẬT KIÊN TRU( WEẬT BẢN 


Tái dựng chùa T8dalji nguyên thuỷ thời Nại Lương, dựa trên mô hình của Chính sảnh hiên 
hành, nó vẫn là toả nhà bảng gỗ một mái lớn nhất thể giới, mặc du chỉ con bằng hai phản 


ba so với kích thước của bản gốc 


khónh thành näm 752), và Saidoiii 
(được xôy cốt nõm 765). Một số 
Irong những ngôi chùa cốp quốc gia 
này dõ là trung tầm của sớu giúo 
phải chính được du nhộp tù Trung 
Hoa, dược gel lò Lục Tông Nara 
Có điều triết lý của cả sảu giáo phỏi 
nòy quó cøo siêu nên không phổ 
biến ở Nhải, vì thé chúng không thể 
dúng độc lộp được. 


Kể bên Todaiii, ngôi chùa quan 
trọng nhất rong bảy ngôi chùa lớn 
ủa Nora là Gangöji, đõ được đè 
ập ô trên.. Nguyên thủy ngôi chùa 


nòy được gọi tên lũ Hököii, khi dời 
về Noro đuọc đổi lên là Gangõii 
Nó nhơnh chồng lröihành Irung lêm 
đón nhận cóc ÿ tUỡng mới lừ Trung 
Hoa và Iruyền bá tụ luỡng Phật giáo 
khắp nước Nhột, Theo hệ thống 
đẳng cáp nhờ nuốc ban hành năm 
749, Gangõji nhận được 2.000 
chöbu đặt, chỉ đúng sau Todaiii là 
ngôi chùa nhận được 4.000 chõbu 


Các chùa Yokushiji, Kẽfukuii và 
Daianli, mỗi neï nhận Ì.O00 chöbu, 
vò Hônynji nhận 500, Một chobu 
xắp xỉ 39.600 hecio đảt ruộng, mục 
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NóHỆ THUẬT HIẾN [ÚC NHẬI BẢN 


đích để hỗ trợ nhè chùa. Mõi năm 
764 Saidoiii mới xây nên không 
được hưởng sự bảo trợ bạn đầu nòy. 


Mội ngôi chùa quan trọng khóc 
của Thời Nại Lương nhưng không 
được nhà nước bỏo lrợ là 
Tõshödaiii, người sáng lập nó là 
nhò sư Trung Hoa nổi tiếng tên là 
Ganiin, được Hoàng đế Shõmu 
thỉnh quo Nhật để 1huyết pháp 
Ganjin đã nhận lời nhưng phổi mắt 
sóu lần cố gắng mới vượt biển 
được. Trong suốt 12 năm cố gắng 
ấy, nhiều đệ tử của ông đõ chết 
ngoòi biển khơi, còn Gonjin đã mất 
thị lực. Năm 754 ông đến được 
Nara, vì mù nên ông phải sở soạng 
tìm cây côi của ngôi chùa Todoiii, 
nơi ông đúng để giảng thuyết Phật 
phép cho Hoàng đế §hõmu người 
đã lui về ö ẩn, nhường ngôi lợi cho 
Nũ hoàng Köken. Năm 759 Ganiin 
ròi chùa Todoiii để cốt chùa 
Töshõdoiji, trụ ở đó bốn năm rồi 
qua đời. Hoi trong những lòa nhò 
bạn đầu củo T6shödoiii là Chính 
sẻnh và Giảng đường vẫn tồn tại 
đến nay, biến nó thành nơi có nền 
kiến trúc Phột giáo quan trọng nhốt, 
ngoời Höryöji, có niên đọi từ những 
thời đều lịch sở. 
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TÓM TẮT GÁC DI TÍCH „ụ TỔN 
TỪ NHỮNG NGÔI CHÙA ĐẦU Ở NARA 


Nhiïng ngôi chùa sớm nhất ở Nhật 
Bản hâu như đã bị tàn phá gần hốt, 
được lái chế, hoặc tu sửa. Vì thế khó 
giống ngôi chùa gốc. Sau đây là bảng 
Tóm tắt những gì còn lại ở Nara, theo 
thứ tự niên đại. 


1- Gỗ được dùng để xây cất 
Asulkadera, ngôi chùa đầu tiên ở Nhật 
Bản (596) được bảo tồn trong Thiền 
sảnh (Zenshitsu) chùa Gantgðji, được 
tái dựng ngay sau khi chùa bị cháy 
năm 1451. 

2- Hõryfiji bị cháy năm 670 và được. 
tái dựng vào khoảng 40 năm sau. Nó 
có những tòa nhà bằng gỗ lâu đời 
nhất thế giới. 

3- Tháp Höljji ba tầng, đôi khi còn 
được gọi là Hokkji (hoàn tất năm 706). 

4-_ Tháp phía Đông Yalashij (730). 

5- Ghính sảnh, lúc đầu là nhà 
ăn, của Shin-Yakushiji (747). 

6- _ Gổng Tegai, Shf6sõin, và là một 
phần của Sangatsudõ (hoặc Hokkedð) 
ở Tõdaji (khoảng năm 748). 

7-_ Ghính sảnh và Giảng đường 
của Tõshõdaiji. Niên đại của Chính 
sảnh sớm hơn nhưng không chắc 
chắn. Giảng đường, lúc đầu là một 
phần của cung điện Heijðkyð, được 
dời tới Töshõdaiji năm 763 và được 
tái tạo hồi thế kỷ XIII. 0ũng ở đó còn 
có hai nhà kho bằng gỗ. 

8- Tháp nhỏ trong kho báu của 
Tu viện äokurakubõ ở GangỡjÌ (cuối 
của thế kỷ thứ VIII). 


NöIÉ TIUÁT KIÊN TRÚC NHẤT BẢN 


lo 


Tiến triển của các nhang cách chùa chiển 


Giữa thối gian khai sinh chua Asukadera nãm 596 và lễ khánh thảnh chủa Tödaji 
näm 752, có một vài thay đổi quan trọng trong thuật kiển trúc và cách bài trí chùa 
Phật giáo. Trước hốt, kich thước Chính sảnh vả tháp lớn hơn. Thứ hai, tháp được 
dời ra ngoại vi. Thử ba, mái phức tạp, lớn. và nặng hơn 


Ngảm mái hiên của Chinh sảnh Höry0ji 


Ñ 


Ngàm mái hiên của tháp Yakushiji 


_," 
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NHÉ IFUNI KIÊN IRÚL NHẬT BẢN 


Các điện thờ Thần dạo thời hậu-Phột giáo 


Phong cách Nagare, loại thông 
thường nhất của điện thờ thời hậu- 
Phật giáo, Lối vào nằm ở bân dài, 
như theo phong cách Shimmei, 
nhưng mái được nới rộng trên các 
bậc thang đến để che cho nhũng 
nqrời tới thờ cúng, Tòa nhà của hình 
chụp phía dưới là Điện thở Ujigami 
ở Uï, gần Tây Kinh, 
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Khi Phột gióo được thừa nhện chính 
thức nhu là quốc giáo hỏi thế kỷ thứ VỊI, 
cóc niềm tin bản xứ, cóc lề thói, vò văn 
hóa thiết yếu liên quan với Đọo của Thần 
được gọi lò Thần đạo. Các điện thờ 
Thần đạo không lhể hỗ lrợ nhưng đõ 
chịu ủnh huỏng tôn giáo mới mọnh hơn. 
Những gì được đuo vòo thuội kiến trúc 
Thần đạo thì gồm mới cong, gỗ sơn mòu 
đồ son, trang trí bồng kim loại, vò các 
khỏang không gion độc biệt dành cho 
việc thờ phụng. 


Phân loại điện thờ 


Các điện thờ Thần đạo có thể được 
phôn làm bốn loại phụ thuộc vào loại 
của Chính sẻnh, nơi có vội thánh biểu 
trung thần thónh (komi). Trước hết, loại 
cơ bản nhát, là các ngôi đền không Chính 
sảnh nào cỏ. Thần được thờ ở loại điện 
thờ này cư ngụ nơi các sự vột tự nhiên, vì 
thế không côn nơi ở nhên fgo. Loại thứ 
hơi gồm các phong cóch Tiền- Phột gióo 
đã đề cập ö phần trước, như cóc phong 
cóch Sumiyoshi, lzumo và Shimmei. 


Loợi thứ ba gồm cúc phong cách được 
bắt nguồn sou khi Phội giáo được du 
nhập nên chịu ảnh hưỡng mạnh thuột 
kiến trúc Phột giáo. Các thí dụ của loại 
nòy là phong cách Kgsuga (iiêu biểu lò 


NGHỆ [HUlI KIÊN IRI( NHẬT BẮN 


Phong cách Kasuga, loại phổ biến thứ hai. Lồi vào ở cuối, nhưng mái phân cách che các 
bậc thang. Các toả nhà ở hình bên trải ở phùa Eniðji trong Quận Nara được dời từ Điện thờ 
Kasuga ở Mara hồi đấu thế kỹ XIII khí Điện thờ Kasuga được làm lại 


điện thờ Kosuga ở Nora), phong 
cóch Nogơre (tiêu biểu lò điện thò 
Uiigomi ở Uii), phong cách Hie 
(liêu biểu là điện thö Hiyoshi ö 
Quận Shigal, và phong cách 
Hochimon (liêu biểu là điện thờ Uso 
Jingũ ở Quận Oilo). 

Loại thứ tu được biết đến là Gũji, 
một phối hợp của điện thờ và chùa 
chiền nơi thờ cúc vị thánh (người 
được phong thằn). Trước hét, loại 
điện thỏ này là điện thờ Kilano 
Tenmongõ ở thành phố Tây Kinh, 
được xây cốt năm 947 để làm 
thần 
Michizone, một cận thần bị kẻ thù 


nguôi lỏng Sugawora 


vụ oon giá họ vò bị đòy đi Kyushu. 
Mội thí dụ khóc là điện thờ Nikkõ 


Töshõqgũ, nơi Tokugawo leyosU, 
tướng quên Tokugowo đều liên 
được thờ cúng. leyasu được thờ như 
người canh giữ bình nguyên Kanto 


Sự tiến hóa của các phong 
cách Điện thờ 


Những không gion thánh 
thiêng đều tiên là những mảng 
rừng sọch lhoảng, phủ sỏi trắng, 
được chuẩn bị để thần “giáng họ.” 
Các hiện tượng tự nhiên như Núi 
Phú $ï và Thác Nachi đã là nơi 
thần ngự. Đôi khi các hang động 
cũng là những điện thở tự nhiên 
Ngoy cổ ngỏy noy, người lơ cũng 
có thể thổy những hang động có 
đó chồng chát lăn để thở thần 
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NGHỆ THUẬT KIỂN TRÚ( NHẬT BẢN 


CÁC YẾU TỐ THÔNG THƯỜNG DÀNH H0 
MỌI ĐIỆN THỪ, TRỪ LOẠI THỨ NHẤT 


Thuật ngữ? Giải thích 

sandð Lối vào điện thờ, thẳng 
hàng với cây cối trồng hay 
đèn lồng. 

lori Cổng Thần đạo. 

kaki Tường, rào, hay hành lang 
được sử dụng để phân biệt 
khu vực thánh và thế giới 
bên ngoài. 


shimenaua Dây tượng trưng cho Køkkai, 
vạch đường giữa sự thanh 
khiết và sự'không thanh khiết. 


suibansha Bồn chậu chứa nước để tẩy 
uế miệng và tay theo nghỉ 
thức trước khi bước vào 
bên trong điện thờ. 


komainu, shishi Những bức tượng sư tù, chó 
đá hoặc lân đá canh giữ 


điện thờ. 

hanlan 0tính sảnh, hoặc fhẩn sảnh. 
nơi ihần ngự, người phàm 
không vào được. 

haiden Nguyện sảnh nơi ngừơi ta 


cầu nguyện và phụng tự. 
hi chú: 


Một số loại điện thờ có chigi (các đầu mái 
chéo nhau) và kafsuogi (các cây sào đặt ngang 
trên qua nóc để giữ nóc. Số kafsuogi trên 
mái nói lên địa vị của điện thờ - càng nhiều. 
kafsuogi vị thế của điện thờ càng cao. 
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Cóc điện thờ đều liên đã 
có liên quơn với những thị bộ 
tộc đặc biệt và được tạo dáng 
theo nơi sinh sống củo vị thủ 
lĩnh (nhu ở lzumo) hoặc cóc 
nhà kho được nông cøo (như 
ở lse). Tòa nhà chính cất giữ 
trên trọng vị thần đặc biệt 
được biểu tượng bằng một vột 
thónh thiêng như một thanh 
gươm, viên đó quý, hoy chiếc 
gương. Không có chỗ cho 
những người đến thờ cúng 
trong những chỗ thánh thiêng 
nhất. 


Sau khi Phật gióo được du 
nhập người †d mới xôy cốt 
những chỗ cho những người 
tới thờ cúng trong cóc điện thờ 
Thàn đọo, bằng cách nới rộng 
mái làm sảnh thỏ riêng 
(Honden/Haiden). Sau đó 
các lòa nhà khác được thâm 
vào, như bệ để cử hành nghỉ 
thúc thánh. 

Cuối cùng, các niềm tin và 
thông lệ Thần đạo đõ được thiết 
lộp rộng khốp trong dân chúng, 
vò các điện thờ được dựng lên 
ö mỗi làng và tỉnh thònh để thờ 
vịthền bảo hộ cho dẫn. Ngay 
cổ trong nhò tư cũng có những 
điện thờ nhỏ-một kệ thờ chính 


HỆ TRUẬT HIẾN 1RUL NHẬT tẢN 


Kashihara Jingu, một thí dụ của thuật kiến 
trủc Điện thờ Quốc gia, với các toà nhà uy 
nghì của nó, có các hành lang bao bọc và các 
khu vực rộng được trải sỏi, gợi nhớ Cung điện 
nhà vua ở Tây Kinh, Kashihara dingũ được 
cung hiến cho vị hoàng để huyền thoại đấu 
tiên, jiiminu, gò lăng mộ của ông ta ở gần đó. 


củc Thần đạo (kemidono) để đặt 
những đồ thờ, và những điện thờ đốc 
biệt cho những nơi riêng của ngôi 
nhỏ, như điện thờ dònh thẳn bắp 
Vào những dịp độc biệt, như khi gieo 
trồng lúa hoặc vụ gặt, vị thần địa 
phương lhường được rước trên điện 
thờ từ làng tới những cánh đồng lúa, 
sau đó lại được ruốc về lại điện thờ 
cố định. 


Trong nhiều trường hợp, niềm tin 
vò lề thỏi của Thần đạo và Phội giáo 
được hoà hợp. Sou thời kỳKhỏi phục 
Minh Trị nõm 1848, cóc điện thờ vò 
chùa chiền đã được lách riêng ro. 
Tắt cỏ điện thò được yêu cầu gia nhộp. 


hiệp hội quốc gia, đứng đều là lse 
Jingũ. Đền thờ Thần đạo mới cắp. 
quốc gio nòy được cung hiển để tôn 
vinh Hoàng đề và Quốc gia Nhật, 
đã xây cất nhiều điện thờ Thần đạo. 
mới theo phong cách Shimmei, được 
gọi làjingũ thay cholên thông thường 
là Jinja. Các điện thờ như Meiii Jingũ 
ð Đông Kinh và Kashihora Jingũ ở 
Quận Naro được xêy cất thật tráng 
lệ và được trang hoàng bằng hoa 
cúc hong gia. Sau Thế chiên II, Thần 
dơo quốc gia đã bị hủy bỏ và nhà 
nước và tôn giáo đã được tách riêng 
theo đúng luật phép. 


0ổng vào Biện thở Kamigamo ở Tây Kinh 
Rõ rằng là chịu ảnh hưởng của chùa chiễn 
Phật giáo. Cổng forí/ đơn giản và hãng rào 
của các điện thờ thời tiến-Phật giáo dã được 
thay thế bằng cổng nhiều tầng và bao quanh 
là dã/ hãnh lang. Màu đỏ son cũng to ảnh 
hưởng Phật giáo. 
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NH{ THUỊI KIÊN TIÚL NHẬ! BẮN 


1. Heiankyõ (Tây Kinh) 

#, Đền Enryakuji (núi Hisi) 
3. Hỗ Blwa, 

4 Đến (Injðji (Õtsu) 

5. Đến Byðdõ (Uli] 

§. Hellỗkyõ (Nara) 

1, Đẩn dãnrii 

9. Bến Mưỡii (Nara) 

$. Điện thờ Tanzanjinja 


10. Đển Konpusen|i (núi Yoshing), 


11. Bên KongBbuji (núi Kỹya), 
12. Đển Kannonji 
18. Đến Chũsmnji, 
14, Biện thờ Usa Hachiman. 
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Đhát triển bản sắc văn hóa 


Thi Bình An (794-1185) đã 
bất đều khi kinh đỏ được dẻi từ 
Heij6ky6 [Naro) tới Heiankyö |noy 
lò Kyoto), phần nỏo thoát khỏi ảnh 
hưởng của chùa chiền Phột giáo 
hùng mạnh ở kinh đô lrước kia. Văn 
hóa của Trung Hoa đời nhà Đường 
tiếp lục thống trị một !hời gian, 
nhung cuối cùng Nhật Bản đỡ giảm 
bớt sự tiếp xúc với lục địa và đã 
đồng hóo những gì đã học được, 
để sổn sinh một văn hóo riêng. 


Kinh đô mới 


Kinh đô đuọc di dời tù Heilðkyõ 
(Nare) tới Nagaokokyö năm 784, 
vũ sau đó tới Heionkyð (Tây Kinh) 
năm 794, nơi nó đã định đỏ trên 
mệt ngòn năm. Tầy Kinh đã có mọi 
yêu cầu, theo các nguyễn tắc phong 
thủy của Trung Hoa, để có mội thiên 
đòng trên lrới đốt, một dòng sông 
(sông Kamogawo) ở phio đông {nơi 
ö củc Seiryö, long thằnj cung cắp 
nuớc uỗng tinh khiết; một con đường 
(đường Sanyðdö) ở phía !ôy (nơi ở 
của Byokko, bạch hổ hẳn) mang 
đến luong thục; một khối nước (hè 
Orugg) ở lõMg nói [nối ở cũa 


NGHỆ THUẬT MIN [RUV MHÀT BẢN 


Sơ đổ hổ trí của Heiankyð, kinh đô của Nhật 
bản 794-1868. 


1. Dalri (gàng thành nơi sinh sống của hoàng đã) 
Daigpkuden (đại sảnh đường nhà nước) 
Chôdöin (nol bản công việc nhà nước) 
BuraKuln (nơi tổ chức lỄ nhà nước) 

Cổng Suzakumon. 
Quận Uxyõ. 
„ Quận §akyð, 


...... 


1. Khu chợ Phia Đông 

2. Ngôi đến Saiji (đến phia Tây) 
3. Ngôi đến TöjL (ðẩn phia Đông) 
14. Đại lộ Suzaku 

15. tổng Rajðmon 


Các văn phòng làm việc tấp quận. 
. Dinh thự, kiệt thự Tösanjödsn 
0. Khu chợ phía Tây 


Suzoku, (thền phương hoàng màu 
đỗ son), mang ánh dương lỏi: một 
ngọn núi [núi Funaaka) ð phía bắc 
(nơi ö củo Genbu, thần rẳn cuộn 
mình quonh con rùa) để che chở 
Người 1ø thấy hình vẽ của bên vị 
thần nỏy ở những gò lăng mộ. Hệ 
thống cơ bản nöy không chỉ được 
dùng để chọn nơi xöy dựng kinh 
thành mà cổ nơi để xôy lâu đòi từ 
đầu Thời Đèo Sơn (1 573-] ó00). 


Phác thẻo của kinh đô mới tụo 
như ở Heiikyõ. Nó được sắp xếp. 
thònh mô hình kê ô, 5,5km từ bắc 


xuống nam và 4,7km từ đông sang 
tây, chung quanh có hào bao học. 
Ổ phío bác là đốt cung điện nhà 
vua, trong vùng phụ cộn lâu dài 
NIịõ ngày ngy. Chú ví của toàn khu 
lò 1,4km và 1,2km, có 14 cổng, 
võ với khu phúc hợp-nơi ở củo vua, 
những phỏng ốc dònh cho các 
thành viên hoàng tộc và các cung 
tần mỹ nữ, các sỏnh nghỉ lễ, cóc 
sẵnh triều kiến. Cổng chính trông 
ro con lộ lớn Suzoku Ổii, cùng lên 
với con đường trung tâm ở Heiökyõ. 
Con đường này nói cung điện với 
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NGHỆ IHUẬT KIỂN IRÚC MHẬI BẢN 


Đại sảnh đầu tiên của nhà nước (Daigokuden) tại 
Heiankyð đã bị cháy năm 876 và nãm 1058. Điện 
thờ Heian ở Tây Kinh, được xãy cất vào năm 1895 
úể kỳ niệm lần thứ 1.100 ngày dời đô tới Tây 
Kính, tái xây cất lại lần thứ ba năm 1072, Đại 
sảnh này thu lại còn hai phẩn ba so với lúc đầu 


lối vào chính củø thònh phố về huớng 
nơm, cổng Rojõmon, nằm bên sườn ngôi 
Đền Töii ở phía đông và Đền Saiii ở phía 
tây. Đền Sơiii không còn, nhưng Đền Tõii 
vẫn nguyên vị. Tháp của nó là tháp lớn 
nhất ở Nhật Bản, vẫn át hẳn cảnh quon 
thành phố. Cạnh khu cung điện là cóc 
biệt điện củø giới quý tộc, cóc công sở. 
Thành phố còn có những loại dinh thự 
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khóc như điện thờ Thần đẹo, 
các khu chợ búa, và nhờ cửo. 
phố thị (machiyg) lò nơi ăn 
ở củo các thọ thủ công, 
những người buôn bón lẽ. 
Dôn số củo kinh thành 
khỏøng nủa triệu người 


Các hình thức mới của 
Phật giáo 


Trong đảu Thời Bình An, 
§Saichõ và Kũkai, hai nhà sư 
đã đuọc tu học †gi Trung 
Hoa, về lại Nhật, mong theo. 
Một giáo, truyền giỏng giáo 
lý huyền bí. Niềm 1in và lề 
thói này đem lợi sự kích thích 
mạnh cho nghệ thuột Phột 
giáo Thời Bình An, rõ nét 
nhát là thuật khắc tượng 
thần, tranh vẽ, vò các linh 
phù (các biểu đổ hình tượng 
về thắn thánh vò vũ trụ). 
Cuối Thời Bình An, Phật 
Giáo Adi-đà được du nhập 
từ Trung Hoa. Nó lõi cuốn 
cả các thường dôn và giới 
quý lộc, vì nêu muồn đạt niết 
bàn chỉ cần kêu tên Adi-đỏ 
Phật. Những người tôn thờ 
Adi-đà Phật đã xây những 
sảnh cực lạc để tạo cảnh 
niết bàn ngoy ở duới thế. 


NöHỆ THUỈT KIEN [RU( NHAI BẢN 


Nở rộ văn hóa bản địa 


Hậu bán Thời Bình An được gọi 
là kỳ nguyên Fujiwora-thời mò văn 
hóa Nhột phái triển dẫn bản sắc 
củg nó. Mội số yêu tố đã tạo huộn 
lợi cho việc nòy, như sự đình chỉ 
những trao đổi chính thức với Trung 
Hoa vào cuối thế kỳ thứ lX. Một 
yếu tô nữ lò các công thổ mò Triều 
đình Yamdlo tịch thu củo cóc thị lộc 
cạnh tranh nhau ngày còng năm 
trong lay nhà chùa và giỏi quý lộc 
được miễn thuề. Khi nguễn thuế cạn 
Kiệt, việc nước bị đình trê. 


Cóc thành viên của triều đình 
dùng thời gian để theo duối nghệ 
thuật, thí ca và sự lñng mọn. Nền 
võn hóa !qo nha củo giai doạn 
này dược diễn dạ! qua các lý 
tuông thổm mỹ miyobi (sự thonh 
lịch và lao nhõ rốt mục] vỏ mono 
no owgre (nhộn thúc sằu lhđm về 
cỏi đẹp lự nhiên nht thời), Những 
phó! triển văn hóa bản địa diễn 
ra trong các lĩnh vực văn chương 
nhờ phát minh rø chữ viết Nhật 
(Kono) thoy cho cách diễn đạt 
bảng chữ viết Trung Hoa. Một 
trong những phót triển quơn trọng 
nhất trong nền kiến trúc là phong 
cách xây dụng cóc biệt điện được 
hoàn thiện từ Thời Nại Lương. 


Tháp Tõji, nguyên thuỷ được xây cất là một 
trong những ngôi đn chùa được nhà nước 
bảo trợ lủc Helankyð đã trở thành kinh đô. 
Töji đã bị thiêu rụi trong cuộc nổi loạn của 
nông ñãn năm 1488 nhưng đượ: tái thiết 
theo kiểu mẫu gốc nãm 1644 


Những cách tân dàn mái 


Những: đình chùe: rong thành 
thị thời Bình An đã kinh qua những 
phương phúp mái ngói mỏi. 

Trung Hoa, những dàn mới ngói 
rộng tạo được là nhờ sử dụng rui 
xò dày nhưng ngốn gỗi lên nhau 
nằm ngoy trên cóc đòn loy. Đết sét 
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NGHỆ THUẬT KIÊN TBÙI RHẬI BẢN 


được thêm vào bên trên các chỗ 
ráp nỗi vừa để gia cố vừa lạo mặt 
phẳng cong. Phương pháp này 
cho thấy lò không thích hợp với 
Nhật Bản nơi mò đôi khi những trộn 
muo lớn thường thắm ẩm vào ngói 
lợp làm ướt sễm đốt sét. Vì phải 
mút một thời gian dài để đốt sét 
khô lại, độ ẩm làm các đòn tay 
mou mục. Mội vấn đề khác nữo lò 
những trận động đất thường làm 
nứt võ đái sét. 

Người Nhột đã giải quyết vấn 
đề này bằng cách làm bộ đòn tay 
đôi có miếng đỡ dỏy chịu lực, nồm 
trên cóc đòn tay chọy thẳng. góc 
với nó. Những miễng ngói nằm ở 
bộ đỏn toy trên, có liên quan với 


“những đòn †ay ngầm bên duới.” 
Vì các lay đòn tay khuất chịu í† lực 
hơn nên không cần cây lớn để dễ 
tạo độ cong. Hệ thống này không 
chỉ loại bỏ nhu cầu hỗn hợp đòn 
tay và đết sét mò còn giúp các đòn 
tay ngằm lạo được độ dốc ö một 
góc khác biệt tù những đòn tay 
thếp hơn-lạo được cả dáng về bên 
trong cũng như bên ngoài. Kỹ thuật 
mới này cho ia linh hoạt khi thiết 
kế. Nó cũng hữu dụng để nối hoi 
lòo nhờ hơy hơi khu riêng biệt củo 
mội tòa nhờ lại với nhau. (như bên 
trong vò bên ngoòi một thónh 
điện), lùng căn với lừng dòn mái 
riêng, nhưng ð ngoài chỉ thấy một 
dòn mới. 


Thạch bản (tranh khắc đá) năm 1896 của Motoharu mồ tả Đại sảnh Daigokuden, đại sảnh 
quốc gia trong cung điện được xãy cất trong Thời Nại Lương. 
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NGHỆ THUẬT KIÊN TRÚC NHẬ! BẢN 


Khu vực làm việc, được trình bảy không có mặt 
trước làm cho lồi đi thông suốt từ trước ra sau. Nó 
bao gồm cả nhà bếp và nhà kho cất giữ củi và rau 
quả. Hình vẽ này dựa theo mô hình ở Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia Nhật. 


Bên trái: Khối nhã (chõ) znaehiya tiêu biểu là một khu phức hợp gầm một vài machi/z được 
sắp xếp xung quanh một khoảnh sân chung. 


Cửa hàng và nơi ử của dân buôn 


0ó ít thông tin về machiya Thời Bình An nhưng phim ảnh vế Thời Thất Điển ở Bảo tảng 
Lịch sử Quc gia Nhật mà ta thấy ở hình bên trái cho thấy loại nhà này có dản mái ljp bằng 
vân và được dần bằng những tảng ơá, nền sàn nhà bằng đất được chia thành các khu làm 
việc và các khu sinh hoạt có trải thảm. Cửa hàng, sát với đường, có mặt nến được nãng cao. 
làm chỗ cho khách hàng ngồi. 


~ Dân mái 


Đồn tay khuất 


Hệ tống mái kép được 
phát minh ở Nhất 
thường xuyên được sử 
dụng trong các toà nhà 
theo phong cách Way 
đề tạo chỉnh điện trung 
và ngoài, mỗi cái có 
Tải riêng. - 
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NzHỆ THUÍT IẾT TRÚC NHẬT BẢN 


Cung điện và biệt điện 


Nét độc trung của cóc biệt thự 
theo phong cách Shinden Thời Bình 
An lò chính sảnh (shinden) được nói 
với những tòa nhà phụ bằng những 
hỏnh lang dòi có mái che. Toàn 
bò khu vực được xêy tường bao 
quanh, có những sôn trong khác 
nhau được bề trí quanh một sên 
lớn gồm hề có ốc đỏo với cây cầu 
nhỏ để tới đó. Dù noy không còn 
khu biệt thụ thuở đầu nòo, phong 
céch ấy đã ảnh hưởng thuột kiến 
†rúc cung điện đình chùa, và cỏ nhò 
cỦo saU này. 


Những nét đặc trưng củo kiến 
trúc 

Phong cách Shinden bắt nguồn 
từ Thời Nại Lương và đợt sự chín 
muỗi vào cuối Thời Bình Án. Các 
nét cơ bản được tái dụng từ nhũng 
cuộn tranh vẻ các di chỉ khai quột 
khảo cổ. Kích thước lô đất trung 
bình của các biệt thự trong kinh 
thành là một khối khỏöøng 120 
thước vuông), mặc dù có một vòi 
trường hợp, như gio đình Fujiworo 
quyền lực từng là quan Nhiếp chính 


Một trong những cảnh được mô tả trong cuộn tranh Các Nghỉ Thức và Lễ Hội Hàng Năm 
cho thẩy Tösanjðden, dinh thự của gia đình Fujwara thế lực trong Thời Bình An, Tösanjõden, 
một điển hình của khu biệt thự theo phong sách Shindan, chiếm cứ hai khu phố bắc tới 
nam, có tưởng đất bao quanh. Tòa nhà chính, chinh sảnh, bao gồm một khu trung tâm, 
4x11 mét, được vây quanh bằng những mái hiên, Các hành lang nối chinh sảnh với những 
toà nhà khác ở phía bắc, đàng, vả tây. Ở phía nam là khu vườn rộng được dùng để tổ chức 
lễ hội, cũng có môt cái ao được dòng sưối trên cao nằm ở phía đông bắc ơung cấp nước 
Hình vẽ ở đây dựa vào mô hình ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nhật. 


NGHÍ IHUẦI KIÉN IRÚI NHẬT BẢN 


vào cuối Thời Bình An, lò có khu 
biệt điện rộng lón. Các tòa nhờ của 
khu biệt thụ theo phong cách 
Shinden là những khu nhà một tằng 
gm mội khu vực chính (moya)} và 
những khu ngoại vì (hisoshi), được 
cắt trên những cột gỗ chôn xuống 
đốt, và được bao quanh bằng 
những hành lang bằng gỗ có bậc 
thang để lên xuống. Nền và mặt 
hiển bằng gỗ không sơn và mới 
được lọp bằng ván, tựa như số 
thích bản xứ từ thời tiền sử. Tuy 
nhiên, còn có những nét đặc trung 
khác chịu ảnh hưởng của cóc 
nguyên tốc lục địa là những nguyên 
tắc được dùng trong các ngôi đền 
chùa Phật giáo, Tỉ như các biệt thự 
theo theo phong cách Shinden thừa 
nhận dòn mới mép bờ-và-đầu hồi 
về toòn khu vục có tường đết lợp 
ngói bao quanh, 

Mặt liền của các lòo nhà có 
ững cónh cửa chóp bản là bằng 
(shilomido) để có thể nâng phần 


nh 
gỗ 


Kogosho (có nghĩa là "tiểu điện” chủ yếu 
được dùng làm sảnh lễ nghi dành cho thái 
tử, Kiến trúc chuyển tiếp giữa phong cách 
3hinden và 8hoin. Tòa nhả trong hình này 
là một thạch bản năm 1896 của Motohari, 
toà nhà nảy bị cháy vảo năm 1954 và được 
tái thiết năm 1958. 


nủo lrên lên và tháo phần nửo dưới 
khi điều kiện thời tiết cho phép, Nội 
thất giản dị nhưng thanh lịch. Có 
mệt vòi vách ngăn bên lrong nội 
thối. Người ta ngồi trên những nệm 
rơm, sau này là những lắm thủm 
(totami), trỏi trên nền nhà. Khu 
riêng lU được ngăn bằng những 
cửa lùo hay mònh cuốn có vẽ những 
bức họa nổi tiếng. 


Shinden (chính sỏnh) lò nơi sinh 
hoạt của các thành viên của gia 
đình, cóc thê thiếp, và gia nhôn. 
Sôn trong củo chính sảnh dùng làm 
nơi tổ chúc lễ hội vò vui chơi. 


77 


NẫFÈ IHUẬT HIẾN IRÚ( NHÀI BẢN 


kĩ 


m===ms.. 


Hình bên trải: Nhìn qua lêi vào phía tây, tới sân trong của sảnh lễ nghỉ, vũ lõi vào phía nam năm 
bên phải. Cả hai cổng và các hành lang đều có mái ngói, còn các đồ gỗ được sớn màu đỏ son. 
Hình bên nhải: Hàng hiên phia dông của Sairyðden, khu dành riêng cho hoàng để. Đảng sau 
hình nộm của hoàng để ngườ ta có thể thấy chiếc chiếu đơn bằng rơm nơi vua ngồi súôt ngày. 
Những toả nhà như thế thật thanh lịch nhưng lạnh lẽo vào mùa đông khí mà nội thất được 
phân cách với bên ngoài chỉ bằng những tấm mành cuộn và những vách ngăn có thể tháo rời. 


Cung điện Tây Kinh 


Cung điện nguyên thuỳ ở Tây 
Kinh được cho là cung điện duy nhớt 
củo thể giới được làm bằng gỗ, 
từng bị hu hại nhiều lằn do hỏo 
hoạn. Sau vụ hỏa hoạn năm ] ]77, 
Doigokuken (Đọi sảnh Quốc gia] 
không được xãy dụng lại. Lúc đầu, 
mọi lễ nghị quốc gia được cũ hành 
tợi Daigokuden, nhưng vì ngày 
còng nhiều lễ nghỉ nền được dời 
qua Shishinden |Sảnh Lễ nghĩ} 
Qua hàng trăm năm sau đỏ, vị trí 
của kinh thành được thay đổi vòi 
lần, thường vì chiến tranh và hỗa 
hoạn, thoy vị xây dụng lợi, hệ thông 
cung điện được phớt triển thành khu 
nhờ ổ củo giới quý tộc cao cắp. 
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Năm 1331, triều đình ổn định 
trên địa điểm cung điện hiện noy, 
cách khu cung điện cũ khỏang 2 
cây số về phíá đông. Nhưng rồi 
nó cũng bị hỏa hoọn thiêu rụi. Năm 
1790, nó được lái thiết, dựa trên 
nghiên cứu lịch sử do Uramotsu 
Kozen huớng dễn, theo phong cóch 
nguyên thuỷ củ Thời Bình An, dù 
chỉ tới dựng những khu nội điện theo 
nguyên gốc. Vì thiêu kinh phí nên 
cung điện mới giản dị nhưng thột 
giá lri-biểu tượng thuộc sổ thích của 
vu. Năm 1854, một lần nữa một 
phần cung điện lại bị cháy. Năm 
1855 khu phức hợp được xôy lợi, 
sử dụng những bảng thiết kế được 
chuẩn bị cho cung điện trước đó. 


HỆ TRUlI KIÊN TÚ NHẬT BẢN 


Mội khu hình chữ nhật khỏang 
10,8 mẫu Anh được bao bọc bằng 
tưởng đốt lợp ngói, dài gần 455 
thước và rộng 277 thước. Năm dải 
trắng trên tường biểu thị uy thế của 
nhà vua. Những dải luong lụ trên 
những bức lường củo những đình 
chùo hoy điện thở ngụ ÿ sự bảo lrợ 
cửa dúu, Tường của cung điện 
được cốt ngong bởi vòi cổng chính 
và 14 lôi thoó! an toàn. Cổng phio 
nam chỉ dònh cho vuo, cổng phía 
đông chỉ dònh cho hoòng hậu vỏ 
thứ phi sử dung. Tường phía tõy có 
ba cổng, môi dành cho cóc quan 
còn hơi cỏi kig dành cho khách 


Theo truyền thống, cổng phia bắc 
dònh cho các thê thiếp của vu vò 
các nữ lì của họ. Góc đông bắc 
xúi quấy được đánh dấu bằng một 
cái hốc khoét trong tường có con 
khỉ mặc quản óo như mội lăng sĩ 
Thần đạo canh giữ. 


Bên trong khu phức hợp là ]8 
löa nhà được róa nối bằng những 
hành lang có mái lợp, lạo thành 
những sẵn trong nhỏ, những khu 
vườn có suối, nhũng hòn đảo, 
những cây cầu, những lằng đá, và 
cây cỏ theo phong cách Shinden 
Cấu trúc chính là Shishinden, lòa 
nhè được dùng vào những dịp lễ 


8ố trí đơn giản Cung điện 


Được tái thiết năm 1855 sau khi lại bị cháy, 
cung điện hiện nay ở Tây Kinh nhỏ hơn nhiều 
so với cung điện lúc đấu được xây vào Thời Bình 
An. Ngày nay, cung điện chỉ được sử dụng cho 
lễ đảng quang các tân hoàng dế. 


1- §hishinden (sảnh đường quốc gia) 


2- Seinyðdan (le đấu là chỗ ở của hoảng đế, 
sau này được dũng làm sảnh lễ nghị) 


3= Kogosho (tiểu điện) 

4- Ögakumonjo (sảnh nghiên cứu) 

5- 0tsunegiten (nøi hoảng để sinh sống) 

6- 0hanagoten (nơi thái tử sinh sống) 

7- Kõqõ isunegofen (ndi hoàng hậu sinh hoạt) 


8- Wakamiyagoten và Himemiyagoten (nơi sinh 
sống của các con vuz) 


9- Higyosha (nơi hoàng hậu sinh sống) 
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hội. Giống như tòa nhỏ chính của 
những khu biệt thụ khác theo phong 
cách Shinden, nó có nền cøo và 
về cơ bỏn có khu trung tôm rộng 
thoáng có mới kín được gắn vòo 
bến bên theo phong céch hisoshi. 
Tòa nhà được vôy bọc bằng hàng 
hiên có ròo chắn thắp, Dàn mái 
lông lẫy của Shishinden là những 
tắm ván bằng gỗ bách dày 30 
xentimét. Mười tớm bộc cáp trước 
Shishinden tượng trưng cho 18 
đẳng cấp triều đình được thừa 
nhộn, Shishinden:qudy rợ cỗi sến 


lót đó lón, nơi tổ chúc các lễ hội 
vò những buổi vũ hội. Một tòa nhỏ 


khóc lò Seiryõden, khu sinh sống 
của hoàng đẻ. Giữa nó là khu vục 
cắm, Nurigome, nơi hoàng đề ngủ 
nghỉ vò cết giữ những đỗ quý gió. 

Cung điện củo vua được dời 
tới Đông Kinh hỏi đầu Thời Minh 
Trị. Lần di dời ấy đã bỏ lại những 
ngôi nhà củo các thôn nhân nhà 
vug và của các nhà quý tộc để rồi 
hư hỏng dẫn. Những khu ốy cuối 
cùng được biên thènh khu thương 
uyển Kyoto, khu vục có côy cối thột 
đẹp bên ngoài tường thành, mong 
lại sự yên tĩnh cho người dân sống 
ở Kyoto. 


Shishinden, toà nhà chính cung điện nhà vua, nơi tổ chức các lễ hội quan trọng của quốc 
qia. Lễ đăng quang của tân hoàng để vẫn tổ chức ở đây. Shishinden là tiêu biểu của thuật 
kiến trúc theo phong cách Shinden có nền được nâng cao và mái ván bằng gỗ bách nguy 
nga. Mười tám bậc cấp trước Shishinden tượng trưng cho 18 đẳng cấp triếu đình được thừa 
nhận. Khoảng trống rải sỏi trắng được cào bằng rất mỹ thuật ở phía trước là khoảng không 
gian thánh thiêng-giống như khoảng không gian ở các điện thờ hoàng gia. 
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Ngày noy, Cung điện cũ:ð Tây 
Kinh chỉ được dùng tổ chức lễ đăng 
quang của những tôn hong đê. 
Một ngôi nhà mở dònh cho quẳn 
chúng được tổ chức hơi lồn mỗi 
năm, một lần vào mùa xuôn và một 
lần vòo mùo thu. Những cuộc viễng 
thăm riêng có thể đăng ký trước với 
văn phòng Đọi diện Hoàng gio đột 
ởikhu cưng tiến, 


Ảnh hưởng lên nền kiến trúc 
sqU này 


Mặc dù những biệ: thụ theo 
phong cóch Shinden thuở đầu không 
còn, phong céch này có lằm nh 
hưởng quanrong không chỉ với Cung 
điện Kyolo, mè còn lần nhiều hình 
thức kiến trúc khác nữa, gồm cóc lầu 
đời samuroi Thời Liêm Thương, các 
đình chùo cũ Thời Thất Điền (như 
Kinkokuji, ngôi chùa của Sảnh Vòng 
Š Tây Kinh), và mội số khu chùa Phội 
giáo Thời Edo |như Chùa Ninnojii ở 
Tây Kinh và Chùa Enmonin, bộ phần 
của khu Chùa Onjõii ở tsu, Quận 
Shigo). Tuy nhiên, có lẽ quon trọng 
nhất lò ảnh hưởng của phong cách 
Shinden lên phong cách Shoin được 
dùng khi thúo dỡ cúc tòa nhà của 
Thời Edo, như Kolsuro Rikyũ ở Tây 
Kinh-tiền thân củg nền kiến trúc nhà 
ở thời đều hiện đợi. 


0gakumonjo, tòa nhà ở Cung điện osho 
được sử dụng để học tập, các buổi ngâm 
thơ và những cuộc tấp họp khác. 


Những nét đặc trung của phong 
cách Shinden có một ảnh hưởng 
lớn nhất lên nần kiến trúc sau này 
là khỏong không giơn giữa rộng 
thoáng (moyo} được bao quanh 
bảng những khu ngoại biên 
(bisoshil, vò sự sử dụng những vách 
ngăn phòng có thể di chuyển được 
hơn lò những bức tường bên trong 
cỗ định-nói lên tính linh hoạt, trong 
đó không giơn bên trong có thể 
được phôn chia theo nhiều cách tùy 
theo dịp. Những nét quan trọng 
khác là những nền gỗ được nông 
cao (fokayukg) vò mỏi ván. Mái 
phên biệt thuột kiến trúc cung điện 
vò nhà ở với chùa chiền Phột giáo 
theo phong cách Trung Hoo. 
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Chùa chiền trên núi 


Tòa nhà đầu tiên được xây cất tại 
Enryakuji là Konponchũdõ, nằm ở 
nơi 5aichö xây cất một nhà chòi 
thiển định năm 788, trước khi ông 
lên đường sang Trung Hoa, 
Konponchũdð nhỏ (rộng khoảng 9 
mét), mải lặp bằng ván cây bách. 
Cuối cùng toà nhà được nói rộng 
bao quanh hai phấn: phần ngoài 
(raidö hoặc gejin) cho những người 
tới thở cúng, và phấn trong lõm 
vào (nai/in) có bàn thờ và các ảnh 
tượng chinh. Phẩn naljin có nến 
đã thấp hơn nến gỗ của raidõ 3 
mét. Bị 0da Nobunaga phá nãm 
1871, Konponchudö dược xáy lại 
vào nãm 1642. 
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Các giáo phói Mật giáo Thời Bình An, 
Thiên thai tông (Tendai] và Chỗn ngôn tông 
(Shingon), đã xêy cốt nhiều đền chùa củo 
họ trên núi tạo sự yên lịnh cho việc học tập 
và thiền định. Đây là sự chuyển hướng từ 
nhiệm vụ chủ yêu là nghỉ lễ của cóc lu viện 
lờn thea;pRong:cách Tung Høo-ð/Nter 
Bối cảnh núi đổi cũng cần sự chuyển huớng 
theo những cách khóc, như bỏ cách bài trí 
côn đối và những bức tường vôy kín của 
những đền chùo đô thị ban đèu. 


Ảnh hưởng thị hiếu bản xứ 


Như đã bàn ở trên, vẽn hóa Trung Hoa 
và Triều Tiên đã có tác động mọnh lên 
Nhật Bản. Phột giáo, với triết học tỉnh lễ 
vò kỹ thuật kiến trúc liên tiễn của nó, đã 
được tằng lóp có học củo Nhột Thời Asukø 
vò Ngi Lương hóo hức đón nhận. Dẫu 
thế, các liêu chuẩn thị hiểu bản xứ, điển 
hình ở các đền chùa ở lse, bắt đảu có 
ảnh hưởng các đền chùa Phật giáo, bốt 
đầu với Hõryũri trong Thời Asukg và đã 
đọt độ chín muỗi nơi những đền chùa trên 
núi của Thời Bình Án. Sự ảnh huổng của 
cóc tiêu chuẩn thị hiều bản x lên cóc đền 
chùa trên núi có thể được tóm tắt như sou: 

« Sơ đồ một đất không đều địa thề 
nhấp nhô nên việc bài trí các lòa nhò không 
cân đối. 


Â6HÉ [HUAT KIÊN IIU( NHẬT BẢN 


« Sử dụng nhiều vội liệu thiên 
nhiên hơn, như mới lợp bằng vỏ 
cây bách hơn lò bằng ngói 


« Nhọy cảm với môi rường thiên 
nhiên hơn, như việc sắp đặt nhà 
của giữa cây cối chứ không lìm 
cách phát quang chúng. 

s» Chuộng phong cóch đền chùo 


Trung Ho hơn, với những dàn mới 
ngói đỗ sộ. 


Những ngôi chùa Một giáo liêu 
củø Thời Bình An nòy lò Chùo 
Enryokuji trên núi Hiei, gần Kyoto; 


biể 


Chùa Kongðbuii trên núi Kõya, gần 
thành phố Wokayama ngòy noy; 
đền điện Murõjj, nằm ở khu núi đổi 


tuyệt đẹp ở phía nom Nord, 
Núi Hiei 


Năm 804, Sdichõ dược hoàng 
để phải đến một tu viện trú danh ở 
Trung Hoa, nằm trên ngọn thỏnÈ 


Thiên thơi, để nghiên củu giáo huắn 


của Liên Hoa Kinh [Lolus Sutra, kinh 


thánh củc Ân Độ) nhung cũng chịu 


ảnh huếng Lão giáo Trung Hoø 


Thiên thai lông, như lên gọi ở Nhội, 


đã dọy rằng sự tuyệt đổi 


có lrong 
mọi hiện tượng vò sự giác ngộ đến 
lÙ s kết hợp với việc nghiên cứu các 
bản kinh, sự hành đạo vò chiếm 


nghiệm. Khi lừ Trung Hoa về, liên 


Được dời từ đến 0njõji năm 1595 sau khi khu 
phức hợp Núi Hiei đã bị tần phả năm 1571 

Shakadö là Chính sảnh của khu phía Tây cia 
đền Enr/akuji trên Núi Hiei. gần Kyoto. Mải 
mép bờ-và-đầu hồi, cột sơn đỏ, và tường quét 
vôi trắng của nó là chịu ảnh hưởng nhang 
cách đời nhà Đường Trung Hoa. Tuy thể, mái 
của nó được lợp bằng ván thay vì bằng ngói 
và cö bối cảnh thát tự nhiên 


Hoa Tông của Soichõ đã được thêm 
vòo donh sách của sáu lông phói ở 
Narg được nhà nuốc chỉnh thức thừa 
nhận vò bảo lrợ 


Saichõ, sau khi qua đời được 
gọi là Dengyõ Daishi, đã thành lập 
trung tâm Phột giáo Thiên Thoi- 
Chùa Enryokuii trên núi Hiei, phía 
đồng bắc Tây Kinh để trắn giữ 
hướng xúi quấy ấy. Từ lâu Chùa 
Enryokuji đã là một học viện Phật 
giáo uy lín nhất ở Nhội, đã đào 
tạo những những người sóng lập 
lông phái J6do, Jødo Shin, 
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Nichiren, 5ð†õ vò Rinzoi Zen trong 
số những lông phới khác. lúc cực 
thính, nó có tới khöang 300 ngôi 
chùa, với hồng ngòn “lăng sĩ chiến 
binh” từng bề ráp Tây Kinh để gây 
úp lực chính trị. Năm 1571, Odo 
Nobunaga, một trong những đại 
lướng quên đã thống nhốt Nhật 
Bản vỏo Thời Đỏo Sơn (1573- 
1600), phú Chùa Enryokujl và 
thẳm sát hồu như hê† mọi người trên 
ngọn núi thánh. Nay Chùa Enrygkuji 
bị thu hẹp nhiều chỉ còn khỏang 
30 tòa nhà, được tổ chức lợi thònh 
ba khu: Tödõ, Sailõ và Yokawd. 


Núi Kõya 


Khi Kũkoi (sau khi qua đời được 
gọi là Kõbõ Daishi) đong học ö Trung 
Hoa, ông đõ chịu ởnh hưởng bởi 
hình thức Phệt giáo †rong đó Moha- 
Voirocona (Doinichi Nyorai của 
người Nhật) là mệt Đức Phật Hoàn 
Vũ tù đó các đức Phật khóc phótsinh. 
C6 bến nguồn phớt sinh chính tương 
ứng bến hướng chinh. Nguồn quan 
trọng nhớt ö Nhột sau nòy lò Adi-đò 
Phột, Chủ Nguồn Sáng Vô Hạn (Phột 
của phương Tôy). 

Khi Kũkoi tù Trung Hoa về, ông 
đã thành lập hơi trung tôm ở Chùa 
Töii ö Tây Kinh và Chùa KongBbuji 
rên núi Köyo. Kũkoi gợi lông phái 
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Tháp theo phong cách Tahöt6 (tháp được 
trang trí bằng nhiếu đá quý) được tạo lập 
cho Thiên Thai và Chân Ngôn phái. Khu 
bán cầu ở tầng nhất na ná Bảo tháp Ấn Độ, 
được bao bọc bằng những khu phụ có mái 
phủ kín (mokoshi) cả bốn mặt, vì thể tao 
nên khu nển vuông vức, Tháp ở hình này là 
tháp ở Chủa Ishiyamadera trong Quận Shiga. 


mới này lò Chân Ngôn tông (có 
nghĩa là “lòi chôn thệt”). Chôn 
Ngôn tông được biết đến là “Một 
giáo” vì giáo lý bí truyền của nó 
không thể diễn giỏi ngôn tỳ được, 
mà gắn với những câu thần chú 
mang tính biểu tượng. 


N6HỆ THUẬT KIÊN [RU( NHẬT BẢN 


Chùa Mưrõii 


Cho đến gần đây Núi Kõyo 
dònh riêng cho phụ nữ, vì thề Murõii 
còn có mội tên gei khác là Nyonin 
Koya, có nghĩa lò “núi Koya dành 
cho nữ giới”. Không như các đền 
chùa lớn khác của Nora, nhò củo 
năm rải rắc trên sườn núi, được xây 
cốt trên bất cứ đâu tương đố 
phẳng, không có khái niệm về một 
khu phúc hợp được phên ranh rõ 
rằng, được bao quanh bằng một 


tưởng rào, nhưng nhiều khu rừng 
tự nhiên được bảo tằn 


Kondõ (Chính sảnh của Muðji, được xây 
cất trong thời Bình An đầu, có mái mắp bờ 
lợp ván và thích hợp với sườn núi đã đỡ 
hàng hiền bằng gỗ. Rừng bách tự nhiên 
nằm ở phía sau. 


Bố trí Murð]i. 

1- Tháp năm tầng 
2- Hondõ (Chinh sảnh thứ nhất) 
8- Kondõ (Chính sảnh thứ hai) 


NứM£ TRUẬI KIẾN 1RUV NHẬT BẢN 


Những nét kiến trúc đặc trưng 
của Một giáo 

Các giáo phái Một giáo nhắn 
mọnh sự khơi tâm dằn cho cóc tín 
đò. Vì thể, Giảng đường được chia 
thành hai khu riêng, khu ngoẻi 
dành cho những người tộp †u, vò 
chính điện bên trong dành cho 
những di đã được thụ giáo. Khu 
trong gồm bàn thờ, đàng squ là 


Được xáy cất theo phong cách Nhật Bản, 
tháp cao 16 mét năm táng ở Murõji, là tháp 
nhỏ nhất ð Nhật, nhưng là một trong những 
tháp đẹp nhất 


8ó 


céc ảnh tượng. Khu trong và khU 
ngoòi đều có mái riêng, được tụ 
vòo mới mép bờ-vò đảu hồi có 
mái phủ cả hơi, dùng hệ thống mói 
đôi như đã mô tả ở trên. Nền gỗ 
được nông cao thoy cho nền bằng 
đó lát nhu trước đây. Mái hiên được 
nới thêm bằng cách dùng các múi 
chìa để che các bậc gỗ truớc lếi 
vào. Các mái được lợp ván hay 


vỗ côy thay ngói. Cuỗi cùng, như 
đã nói ở trên, không có sự bề trí 
côn đối mò lùy theo bối cảnh núi 
đôi tự nhiên, trên những chỗ nào 
được thấy là phống. Nó làm thoy 
đổi dẫn kiến trúc theo phong cách 
nhà Đường để thay bằng phong 
cách Nhật Bản (Woyð). 


Sơn phết tùy theo tiết trời mặt ngoài Kondð 
để tạo lớp bóng, một sở thích của người 
Nhật. 


NöHỆ [HUÁI KIÊN †RỦC NHẬT BẢN 


Sỏnh Cục lạc 


Theo như lời sắm xưa của Phột 
gióo, thê giới sẽ vòo thời tăm tối 
(mappð), bắt đầu vòo năm 105], 
trong suốt thời kỳ nòy thật khó có 
thể đạt gióc ngộ bằng những việc 
thiện, sự chiêm ngiệm, vò lễ nghi. 
Con đường duy nhốt để được cứu 
độ là qua niềm tin của mình vào 
A-di đà Phột. Vào cuối Thời kỳ Bình 
Án, “các sỏnh cực lạc” được cung 
hiến cho A-di đà Phật được xây 
khắp nước Nhật. 


Lai lịch lời sấm 


Moppõ có nghĩa là “đều cuối 
của luột“ (pháp-dhormo), phân 
đầu thời gian 1.500 nöm squ khi 
Đúc Phật lịch sử viên tịch, khi lời 
dạy của ngài mắt quyền lực và xõ 
hội trở nên suy đồi. Thời Bình An 
đã dường như ứng nghiệm lời sắm. 
Sự suy đổi xem chừng ð khắp nơi, 
lan cỗ vào các †u viện Phột giáo, 
cóc su si ham mê củ cỏi, quyền 
lục, và lạc thú hơn những giế trị 
tinh thằn. Nhà sư Kũya đã đi khắp 
nước Nhột giảng thuyết về hạnh 
phúc của cõi trời và sự ghê rợn củg 
âm ty, còn nhà su Censhin giảng 
giỏi về sự thờ cúng A-d: đò Phật, 


Il|IIlÌÌI 


Thạch bản nám 1896 của Motoharu vẽ Sảnh 
tủa vị Sáng lập ở Chùa Higashi Honganji 
tại Tây Kính, 


Phột của Nguồn Sáng Bắt Tận, bảo 
đảm sự tái sinh trong Jõdo, Cõi 
Thonh Tĩnh (Pure Land) cho những 
ai thành tôm kêu cầu danh của 
ngồi qua việc niệm cầu “Nam mô 
A-di đò Phật” (Nemu Amida Buisu) 


Việc nòy nói lèn tằm quan trọng 
của ân huệ hơn là sức mình, chuẩn 
bị cho sự phót†riển những giáo phái 
khóc nhau của Tịnh Độ tông sou 
này. Trước hết là Jødo-shu do 
Hönen Shonin (] 133-1212) sáng 
lập. Trung tôm của Jódo-shũ là 
Chùa Chionin ở Tây Kinh, được xêy 
cốt năm 1234. Đồ đệ chính củo 
Hõnen là Shinron Shõnin (1173 
1262), nguời sóng lâp Jõdo 
Shinshkũ (Chân Tông củo Tịnh độ 
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NWHỆ THUẬI KIEN TRU( NHẢT BẢN 


Sảnh Phượng hoàng (Hööd8) ở Byðdõin. Những đường cong mổm mại của dàn mái là nhỏ 
phương phâp xây dựng mái kép, đã được nói tới ở trên. Ấn tượng toản cảnh cảng thanh 


thóat hơn làm xiên góc các cột, 


ác rầm chìa mái hiên, và các rui mè. Màu đỏ gốc của gỗ 


và những trang trí nội thất lộng lẫy đã giảm đi nhiếu do thởi gian. Người ta đang phục hồi 


phần nội thất theo điều 


ông). Lời dạy của Kuyg và Genshin 


được mọi người ua chuộng và các 


quỹ lộc triều định bắt dầu xảy những 
sônh cục lọc riêng trong khuôn viên 


của họ. Cóc sỏnh nỏy tọa lạc ö một 


hụ vườn vò go hồ theo phong cóch 


Shinden. Mục đích để chiêm nghiệm 
Cõi Thanh Tịnh (Cõi Tây Phuøng) 


trên tri đất. Những lời giảng dọy 


này cũng lon tới vùng quê, và các 
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ban đầu của rỏ. 


gia đình quyền lhễ cũng xổy các 
Sẽnh A-di đỏ theo sảnh ö Kyolo 
Byõdõin 
Năm 1052, 
Yorimichi, con trai của quan Nhiệp 


Fujiworga-no- 


chính quyền thế Michinaga, đồ 
biến biệ! thự gia đình củ 
Uii, nam Têy Kinh, thành 
danh tí 


ø ông ở 


gôi chùa 


éng Byõdõin, rồi một năm 


NGHỆ THUẬT KIÊN TRU( NHÁT BẢN 


Cách bài trí cúa Byðdõin, được tạo hình giống Phượng hoàng, có sảnh trung tâm ở giữa và 
các hành lang ở hai bên và phía sau. 


NöHỆ THUẬT MIỄN IRÚC NHẬT BẢN 


sou đó ông bắt đầu tiến hành xây 
Höõdõ (sảnh Phượng hoàng), sảnh 
cục lạc được cung hiên để thờ A-di 
đà. Những tòa nhò khác đã bị 
Kusunoki Mososhige, ngứời theo 
Hoàng đế Go-Daigo, người đã 
dấy bình lê phẩn: me phú 
Kemokưre nhưng thắt bọi, đết cháy 
năm 1336. Ngày nay, chỉ còn 
Höõdö, một điển hình cổ xưo nhất 
về sảnh cực lạc, và Kannondõ 
(được cung hiển cho Konnon, nữ 
thẳn từ tâm), Sảnh Phượng hoờng 
có lượng A-di đà mọ vàng ngồi 
thiền dưới cói lọng lộng lẫy, bao 
quonh là các nhạc công củo thiên 
đình khác bằng gỡ thật sắc sảo. 
Cầu trúc được thiết kẻ như phượng 
hoàng được cách điệu, với những 
hành lang giống như cánh ở hơi 
bên và đuôi ở phía sau. Ấn lượng 
chung mang lại nét đẹp của phong 
cách Fujiworg tao nhã. Sảnh 
Phượng hoàng nằm ở phía lây của 
ao để các thành viên của gia đình 
Fujiworo có thể ngồi ngốm Sảnh 
A-di đò và mường tượng về sự lái 
sinh ð Cõi Trời Têy. 


Jõruri]i 

Chùo Jõrurii, ở Quận Kyoto, 
gồm mội cái go có tháp ở phía 
đồng vò sỏnh cục lọc ỏ phía tây, 
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Tháp ba tầng 
(được khól 
phục vào Thời 
Liêm Thương) 
nằm bên kia ao 
của Sảnh A-di 
đà tại Jõruri]Ì 


Tháp được dời từ ngôi chùa ở Kyolo 
nẽm 1178, biểu trung Cõi Trời Tây 
của Yakushi Nyoroi (Phật chữa 
bệnh), Sỏnh cục lạc, được xây cắt 
năm 1107 nhưng đã được tháo dã 
và dời đến vị trí ngày ngy vào năm 
1157, biểu trưng Cõi Trời Ty của 
A-di đà Phật. Nó cốt giữ chín pho 
tượng A-di đò, mỗi pho lượng biểu 
trung một trong chín giai đoạn của 
Niết bàn. Có một tiểu đảo ở giữa 
qo biểu trung cõi đời này, nằm giữa 
Cõi Trời Đông và Tây. Sự phối hợp 
mang lính tượng trung và nét đẹp 
tự gợi lên cõi huyền bí giúp tín đồ 
trỗi nghiệm cổ cảnh trời và đốt. Việc 
xôy cất cóc sảnh cực lạc với chín 
A-di đỏ Phật thường thấy ở giai 
đogn sơu của Thời Bình An, nhung 
Jõruriii là sảnh duy nhất còn lọi. 


NIỆ THUẬI HIẾN !RÚC NHẬT BẢN 


Bố trí của Jơruriji. 
1- §ảnh A-di đà 
2- Tháp ba tầng 


Gách bố trí của Jðrwrij, có đất, được tiêu biểu bằng đảo, nằm giữa là Cối Trời Tây, được tiêu 
biểu bằng Sảnh A-di đà bên trái, vả Cõi Trời Đông, được tiêu biểu bằng tháp bên phải 


Chũsonji 


Mộtrong vòi sảnh cực lạc từ Thời 
Bình An còn lợi lò Koniikidõ của 
Chũsonji, ngôi chùa thế kỳthứ IX do 
nhà sự Emnin ở Hiraizumi phío bắc 
Nhột Bản xôy, lúc đều là một tiền 
đồn quần sự. Fujiworg-no-Kiyohiro, 
người đứng dầu nhónh phía bắc 
của dòng họ Fuiiwera, quyết định 
biến Hiraizumi thành kinh đô củø 
ông †ơ, mô phỏng theo Tây Kinh. 
Ông xây lợi Chũsonji, gồm trên 40 
tòa nhò và tháp, nhưng noy chỉ còn 
lại Koniikidö vò Kyðzõ. 


Koniikidõ là Tiểu Sảnh A-di đỏ 
(18 thuốc vuông) có niên đợi từ 
năm 1124. Toàn bộ nội thất được 
mạ vòng ló vò được coi là một 
trong điển hình về tay nghề của 
thời đó. 


Sảnh cực lạc gần đây hơn 


Chùa Nishi Hongenji, trung lâm 
của giáo phái Jõdo Shinshũ do 
Shinron sóng lập, lúc đâu lè lăng 
mộ do con gái của ông tạo dựng 
để tỏ lòng tôn kính ông. Năm 
1591, Toyolomi Hideyoshi đã cắp. 
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NGHÍ [RUẬI KIỂU I8ÚC HÁT SÁN 


Sảnh A-di đà ở Nishi Hoaganji kích thước 
37x42 mét và chiểu cao khoảng 28 mét 
Töa nhà có một øejiir rộng (khu hội họp) đủ 
chỗ cho nhiều ngươi tời thờ cũng. 


cho chùa một khu đốt rộng gần nhò 
go xe lủo hiện ngy ð Kyoto. Cóc 
tòa nhà bơn đầu được xếy cốt ö 
địa điểm này đã bị nhà sư của 
Chùoc Enryokuji trên núi Hiei đối 
nẽm 1ó]7. Sảnh của vị Sáng lập 
đã được xôy lại vào năm Ìó3ó và 
việc khôi phục Sảnh A-di đà đã 
được hoàn tắt vào năm 1740. Cả 
hoi được liệt vào Tài sản Văn hóa 
Quan trọng. 


Hai bệ đài Noh, đình HiunkokU 
Flying Cloud (cùng với Kinkokuii và 
Ginkakuii, là một irong bo đình nổi 
tiếng nhất ở Nhê!), và Cổng 
Karamen được cho là có từ Lâu đài 
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Bên trong Sảnh A-di đà ở Nishi Hongaii 
Trên bàn thờ là một tượng A-di đà, bền cạnh 
là bảy Giáo trưởng của Ấn Độ, Trung Hoa, và 
Nhật Bản. Đồ bằng gỗ trong gejïn không sơn, 
nhưng đề gỗ ở naijin (khu bàn thờ) được dát 
vàng lá, sơn mài đen, vả nhiều màu sắc. Sự 
tương phản phỏng đại vẻ nuy hoàng của Cði 
Trời Tây, được tiêu biểu bằng naiji 


Fushimi củo Hidayoshi, đã bị 
Tokugowo leyosu phú hủy. Phần lớn 
khu chùo xóc định lò khu Dĩ sản 
Văn hỏa Thể giới. 

Ngày ngy, có hai chùa Hongenjii 
ở Kyoto-Nishi Hongonji gốc 
(Hongonji phío tây), đã mô tö bên 
trên, vò đền Higashi Hongonji 
(Hongonii phía đông), dều được 
thiết lập gồn năm 1602 với sự cổ 
vũ củoø tướng quên Tokugowg 
leyosu, người đã kinh sợ quyền lực 
vô biên củo tông phói nguyên thủy 
vò muốn nó bị chio cắt. Sảnh A-di 
đà ở Higashi Honganii được xây 
cốt vào năm 195 


NGHÍ [RU/I KIỂN IRUf MMÁI BẢN 


Hợp nhết nền kiến trúc Thần đạo và Phật giáo 


Kannonji, Chùa của Phật giáo Thiên Thai ở 
Quận Shiga. Phía trước cửa chính của chùa 
là cái cổng được sử dụng để báo cho biết 
đây là nhì của ?hẩn (điện thờ Thần đạo), 
Gái cổng được gióng lên bằng cách kéo một 
sợi dây, Đây là điển hình của sự dung hỏa 
tôn giáo. 


Sự du nhập Phật giáo đã đặt 
ra vên đề là làm thề nòo dung hoà 
lôn gio mới này với các niềm tin 
của Thần đọo bản xứ. Giỏi pháp 
t là học thuyết cho 
rằng cóc thằn củo Thần đọo lỏ 


thơm vọng n 


những hiện thôn của các Phật vỏ 
Bề tới. Sự hợp nhất các thản đôi 
khi đi kèm với céc chức năng thầy 
tế và cả các lòa nhò tôn gióo 


Mối quan hệ công sinh 


Sự ảnh hưởng lễn nhau củc 
thuột kiến trúc Thần đạo và Phội 
gióo đõ được ghi nhện. Tỉ nhu, 
nhiều Điện thè Thần đạo chếp 
nhộn các cáu trúc Phột giáo, như 
cổng hơi tầng, sẻnh riêng cho 
người tới thờ cúng, những hành 
lung nối nhau, và gỗ son màu đỏ 
son. Ngược lại, nhiều chùa Phội 
giáo, đã chuyển theo hướng thị hiểu 
bản xứ hơn, có đọc điểm là sự 
không đối xứng, sử dụng nhiều hơn 
vột liệu tự nhiên, vò thích nghỉ với 
môi lrưởng thiên nhiên. Tuy nhiên, 
những phát triển sou này còn ảnh 
hưởng nhou cỏ về thuyết chiết trung 
tôn giáo-sự hoò hợp các niềm tin 
vò lề thói của Thần đọo vò Phật giáo. 
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II6Hf [RUj' KIẾN IUL NHẬT BẢN 


Thuyết chiết trung có nhiều hình 
thức khác nhau. Một thói quen 
thường thấy vòo những ngày dầu 
củo Phột giáo ở Nhệt là xoa dịu 
các thần dịa phương sọ bị quấy 
nhiễu vì đã xðm nhộp một tôn giáo 
mở vào lãnh địa củo họ, và để lôi 
cuốn vị thần địa phương chỗ che 
cóc đình chùo Phật gióo. Vì thê các 
chùo Phật gióo được xôy gần điện 
thờ Thần đạo hoặc xêy điện thờ 
Thần đọc trên nền của chùa Phột 
gióo. Đáp lợi, các thấy tê Phật gióo 
ro †ay cứu giúp thần của Thằn đọo 


Cách hố trí của Kitano Tenmangu 


1- Điện thờ Tenmangu 

2- Sảnh Phát 

3- Sảnh Kinh 

4- Thâp theo phong cảch Tahötö 
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vì họ cho rằng những vị này cũng 
không tụ thoát khỏi vòng sinh và 
tói sinh bốt tôn. Sự cứu giúp là bằng 
cách xôy chủo chiền Phật giáo 
trong khu điện thờ của Thằn dạo 
vò bằng cách dọc kinh Phột truóc 
điện thò Thẳn đạo. 


Sánh đôi các thần của Thần 
đạo và Phật giáo 


Một trong nhũng người đều tiên 
đề xướng sự hỏa hợp tôn giáo ở 
Nhệt là En-no-Gyõjd (sinh hồi thế 
kỳ thơ VII), người đã đoạn chắc rằng 


HỆ THUÍ: HIẾN TRỤ NHẬT BẢN 


Một số toà nhà ở Điện thờ Thẩn đạo Kitano 
Tenmangũ của Kyoto năm 1757, cho thấy các 
†Òa nhà của Phật giáo như tháp theo phong 
cách Tahötð, Sảnh Phật, Sảnh Kinh, và khu 
chính sảnh. Điện thờ vẫn tốn tại, nhưng các 
cầu trủc Phật giáo đã bị bỏ. Hình này dựa trên 
mô hình ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nhật. 


Thạch bản năm 
1896 của Mofoharu 
mô tả cổng Thần 
đạo trưác lỗi vào 
điện thờ Kitano 
Tenmangi. 


thần củo những ngọn núi khác nhau 
ở Nhật lò hiện thôn thật sự củo đức 
Phật hoàn vũ, Vị sóng lập Chôn 
Ngôn lỏng, Kũkoi, đã hệ thống hóo 
khói niệm này hẻi thá kỹ thứ lX vỏ 
phót triển học thuyếi Thắn đọo 
Ryõbu, nghĩa là “Thần đạo luỡng 
diện”. Theo niềm tin của Chân 
Ngôn tông thì vũ Iru dò là Mộ! song 
có hoi chiều kích. Chiều kích hiện 
tượng là địa họt của những sự vột 
có thể trải nghiệm được bằng ngũ 
quon. Đẳng sau chiều kích này là 
lĩnh vực tụ thể (noumenal) có thể 
trải nghiệm được theo cách thản bí 
qua cóc lễ nghĩ thích hợp. Cóc nhà 
thần học củo Chân Ngôn lông coi 
các thằn của Thân đạo lương đối 


cụ thể vì họ cư trú trong các vệt thể 
hoặc hữu thể thuộc thê giới hiện 
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NHRỆ IHUẬI KIEN IBUL NHÀT BẢN 


tượng, cũng như sự hiện thôn của 
củo cóc thôn Phột giáo thường biểu 
trung trừu tượng hơn và có những 
ính siêu hình 


Phối hợp cóc chức năng tôn giáo 


Tù thê kỳ XIII đến XIX, về thực tễ 
cũng như lý thuyết, 


sự phối hợp 
hơi tên giới không còn là bất 
ðng. TỈ như các đỗ thờ cúng 
của Thằn đạo vò Phội giảo được 
dùn g chung trong cùng đền thờ, 


nghi được một 


thẩy lễ củ hành. Trong những 


truẻ hẹp như th 


người †a 


tốt cuộc thuyết dụng hợp 
¡ giúo này được nhiều nguồi 
chắp nhộn vỏ vẫn có ảnh hưởng 
lới Thời Phục hưng Minh Trị nãm 

8ó8, khi hai tôn giáo bị phân 
cách và Thần đạo trỏ thành Quốc 
gióo mò nh ệm vụ chính củo nó 
ộc. Mặc 


cho sự phân cóch gượng ép nöy, 


hiện nay nhiều điện thờ và chùa 
chiền vẫn cho thấy cóc dấu tích 


củu sự hoô hợgiiền giáo nữy 
Điện thờ Hachiman 


Một thí dụ thú vị về sự hoà hợp 
Điện so 
Hachimon ở Kyushu. Thần chiến 


lôn giáo lả thỏ 


9ó 


Điện thð Yashima, trên nền của ngôi chùa 
Tỡji ở Tây Kinh, minh hoạ cho sự sát nhập 
các điện thờ Thần đạo trang các khu chùa 
Phật giảo, thói quan đến nay vẫn cân 


n tự biểu 


tronh, Hachiman, vị thả 
tổ mình rø lằn đầu nõm 57] mò 
các thấy tế Thằn đạo Ryõbu cho 
là hiện thản của A-di đẻ Phật 
chẳng lạ gì khi Điện thờ Usa 
Hochiman dẳn kế! hợp nhiều nét 
độc trưng của Phột gióo, như một 
thóp chuông vò hồ sen, những 
dấu tích củc Phật gióo 


NGMỆ IRUÁT KIÊN TU NHÍ BẢN 


Võ sĩ đạo (Đạo của Chiến binh) 


1- Lâu đải Himeiji 


2- Chùa Kakurinii (thảnh phố Kakogawa). 


3= Osaka 

4- HeljðKy0 (Nara) 

5-_ Lâu đải Fushimi của Hidayashi. 
6- Heiankyõ (Tây Kinh). 

7- Ohủa Onjðji (Õtsu). 

8- Lâu đãi Azuchl của Nabunaga 
8- Inuyama 

10- Ichijõdani, 

†1- Eihaiji 

12- Kanazawa, 

18- Kamakura. 

14- Edo 


VÌ cuối Thời Bình An, một loọt 
cuộc chiến xủy ra giúo cúc thị lộc 
Taira vò Minomoto mà kết quỏ sau 
cùng chiến thống đố thuộc về 
Minamoto, Kiên quyêt thoớt khỏi sự 
ảnh hưởng nền văn hóa suy lồn Tây 
Kinh, Mingmoto đã thiết lõp chế độ 
mạc phủ quân sự ð Kamokurø và 
đặt nền tảng cho xã hội phong kiển 
được chỉ phối bởi các nguyễn tác 
của Võ sĩ đạo (Bushido) 


Thời Liêm Thương (1185-1333) 


Dưới tên chễ độ quên sự Thỏi 
LiêN' Thưỡng 'fl@g/ñokgrs], .đo 
Minamoto ŸYoritomo, mỗi võ sĩ 
(bushi) của đẳng cắp quôn nhân 
(samuroi), thành lập vò đã trổ 
thònh lằng lớp lãnh đạo. Một hệ 
thống đẳng cắp được thiết lập 
trong đó quản gia thuộc đẳng cấp 
quân nhân chịu trung thônh với 
đại cHủ thị tộc của họ, người mê 
(giò đảy) nằm dưới quyền của 
tướng quên, chỉ huy tối cøo quần 
sụ, Tuống quân nhộn sự bể nhiệm 
tử hong đề, người (nay) chỉ nắm 
quyền lương trung. Hệ thông quản 
sự của chính quyền được goi là 


bakufu. 
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NúHỆ IHUẬI KIẾN IRÚ( NHẬT BẢN 


Trái với việc coi trọng nét đẹp 
thanh nhõ, tế nhị, độc điểm củo 
Triều đình Tây Kinh, tằng lớp quân 
nhân mới nòy coi trọng sự bình dị, 
sức mạnh và tính thực tế. Yoritomo 
xôy cắt lợi các đần chùa Tõdoiji vỏ 
Köflukuli ỏ Nara, đã bị thiêu rụi 
trong cuộc chiến tranh củ cóc thị 
tộc vào cuối Thời Bình An. Việc xây 
cất lại Tödaiii mắt 20 năm và cần 
tới một số thợ mộc vò thợ thủ công. 


Tình lrọng hỗn loạn vòo lúc đầu 
Thời Liêm Thương đã lo ra gióo 
phỏi Phột giáo “Tịnh Độ” mới như 
Jödo, phét triển từ Phột giớo A-di đà 
của Thời Bình An trước đỏ. Các nhò 
sư Nhệt còn que Trung Hoo để học 


Phật giáo Thiền. Cuối Thời Liêm 
Thương họ dã đưo Thiền về Nhột, 
đóng góp nhiều vùo nền võn hóo 
samurdi Irong Thời Thất Điền sơu đó. 


Chế độ mạc phủ Kemokura đỡ 
chịu thử thóch nặng khi quân Mông 
Chai lần đưa họm đội để có chỉnh 
phục Nhật Bản. Cả hơi lần, hạm 
đội hỏi quân của Mông Cổ đều bị 
đánh bột khỏi bờ biển KyushU do 
bão tóp mờ người Nhật gọi là thằn 
phong (kamikoze).. Giá của việc xôy 
cốt cóc công sự ở Kyushu đã góp 
phần vòo việc suy sụp củo thị lộc 
Mingmolo nhưng lại đem lại sự 
thònh công cho thị tộc Ashikogo, thị 
tộc đã dời kinh đô tới Muromachi 


Nhã cửa của Đẳng cấp Quân nhân (Samurai) 


Ghẳng còn vết tích gi về nhả cửa của đẳng cấp quãn nhân từ Thời Liêm Thương. Nhưng 
†heo khảo cổ, nhả cửa của họ nằm trên vùng đất phẳng hoặc thoai thoải ở chân đồi. Nhà 
cửa của họ thường có tường và hào bao quanh. Hào quan irong không chí để phòng thủ, 
mà còn là chỗ chứa nước để tưới tiêu vùng nông nghiệp chưng quanh. Tranh cuộn này 
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cho thấy nhà cửa một quân nhân 
làm việc cho chính quyển thời đó. 
Toả nhà chính (Omoya) dành cho. 
chù và được nối với những toà nhà 
khác theo phong cách Shinden. S\' 
khác biệt chính là các toà nhà theo. 
phong cách Shinden thường đợc. 
'gp bằng vỏ cây bách, trong khi nhà 
ð đây lợp vừa bằng rơm và ván. 0ó 
vai nhà phụ dành cho cáo quán gia, 
làm nơi nấu nướng, chưởng gia súc. 
và kề hầu người hạ. Ngoài ra còn số. 
một khu Vườn rau. 


HỆ THUỶI XIẾN TRÚT NHẬI BẢN 


Khu biệt thự Hosokawa như trong tranh của bức trưởng thế kỷ XVI ở Bảo tàng Lịch sử Quốc. ga 
Nhật tả cảnh đường phố trong và xưng quanh Kyoto. Dòng họ Hosokawa là chư hấu thể tập của 
các tướng quân Thời Thất Điển (Ashikaga). Khu biệt thự Hosokawa tiêu biểu sự mô phông thuật 
kiến trúc theo phong cách Shinden, thởi quen của đẳng cấp quân nhân cấp cao thời ẩy. Sự sắp 
xếp chéo ba toà nhà chính thì tương tự cách của phong cách Shoin được phát triển sau này. 


Thuộc Tôy Kinh. Như vậy, Tôy Kinh 
là kinh độ củo cẻ triều đình nhò vuơ 
và mạc phủ quồn sự. 


Thời Thất Điển (Ashikaga) 
(1333-1572) 


Phật giáo Thiền lôi cuốn lằng 
lớp chiến binh vì nó nhắn mạnh 
nhận thức trực gióc (rực quan) vò 
sự diễn đạt thẩm mỹ hơn lò những 
niềm tin vò thói quen bí truyền. 
Thiền kích khích, hoặc hỗ trợ, nhiều 
hình thúc nghệ thuột như ngònh hội 
họa mục đen (suiboku), thu pháp, 
cắm ho, trà đgo, thuội vườn cảnh, 


kịch Noh, vò võ thuật. Thành thạo 
một loại hình nghệ thuội là biết cách 
rèn tệp tâm trí vò thể xóc, mang lại 
lợi ích cho chiến binh. 

Phột giáo Thiền cũng ảnh hưởng 
nền kiến trúc thời ấy. Nó đưa vào. 
những nguyên tốc mới về việc xảy 
dựng đền chùa của Trung Hoa và 
tác động mọnh lên sự phét triển nhà 
cửa của đẳng cấp quên nhân. Tuy 
nhiên, thònh tựu kiến trúc hoàn thiện 
lù sóng tqo trà thốt, mộc mọc,lự nhiên 
vù giỗm nhẹ, được mô lỏ bằng cóc 
thuột ngữ như wobi và sobi, nhắn 
mạnh nêt đẹp củe trò đạo. 


gọ 


6Ý THUÁT HIỂN TRÚC NHẬT BẢN 


Nhũng tiêu biểu khác củo nền 
kiến trúc Thời Thất Điền là những 
biệt thụ nổi tiếng, Kinlcakuji (ngôi 
chủa có sảnh bảng vàng) vẻ 
Ginkokuii (ngồi chùo có sỏnh bằng 
bạc], ở Tây Kinh. Cuối cùng, chế 
độ mọc phủ Thời Thổi Điền mốt 
quyên hành đổi với các thị tộc khóc. 
và hơn một †hập niên chỉnh chiên 
(Cuộc Chiên Ônin) xổy ra sau đỏ 
đã gây ro sự tàn phá lớn và làm 


kiệt quê triệu đình 
Thời Đào Sơn [1573-1600] 


Nhật Bản đã lái thếng nhát nhờ 
ba đại luóng quận. Năm 1578, 
do Nobungga đónh bại luống 
quản Ashikoga để nắm quyền kiể 
soát vùng trung Nhậi Bên. Ông la 
xôy cát một lâu đỏi quơn trọng đầu 
tiên của Nhệt bản, lâu đài Azuchiiö, 


trên bè hŠ Biwo, gần Tây Kinh. Phía 
ngoài sặc số của nó phù hợp với sự 
giảu sang bên trong của nó, 
Azuchiiö bị chóy rụi năm ] 582, năm 
mò lướng quên Nobunogg bị só! 
hại. Mộc cho sự tồn tại ngắn ngủi 
của nó, läu đòi củo Nobunogg đõ 
ảnh hưỡng mạnh lên những lũu đời 
sgU này, 


Sau cói chết của Nabunaga 
lướng quên Toyotomi Hideyoshi 
nắm quyền và duy trì sự thống nhất 
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quên đội. Có thể do thân thể nông 
dân hèền mọn của ông Tưởng quên 
Hideyoshi đã ngông cuồng phô 
Irương sự xo hoo quá đóng như 
thế, như Lâu đời Fushimi lộng lẫy ở 
phía ngm Tây Kinh (bi cháy năm 
16001, hay Lõu đài Osaka, môi 
trong những pháo đải lớn ngày ếy. 
Sau khi ông qua đài nỡm 1598 
con trai của ông đõ bị tướng quồn 
Tokugawe leyesu đánh bại năm 
1400, vỏ kinh đê được dòi tới Edo 
(noy lò Đông Kinh). Việc dỏi đô 
nòy đã đánh dốu sự bỏt đầu Thời 
Edo (hoặc Tokugawd) với khôang 
250 nam hòa binh võ yên ổn, cũng 
là thời cô lặp khỏi phương Tây 


Mö hình lâu đải Azuchi của Nobugana dựa 
trên cảc sơ đồ nến phát xuất tử các tư liệu 
khác nhau của Thời Naitð Masa. Mô hình 
mà bản vẽ này đưa vào là vật sỡ hữu của 
Văn phòng Tỉnh Azuchi, Quận Shiga 


NữHÝ TRUẬT KIÊN [BÚ NHẬ] BẢN 


Những nguyên tắc mới trong thuật kiến trúc nhà cửa 


Phòng học của Yoshimasa, tướng quân thứ 
tảm Thời Thất Điển, năm tại Tðgudõ của 
Ginkakuji ở Tây Kinh, cuối phỏng củ bàn và 
kệ gắn liền, là cân phòng theo phong sách 
Shoin cẽ xưa nhất ở Nhật hiện còn. Bản 
gần liền cô cửa lùa bằng giấy (Shö|i; năm 
phía sau. Phòng học dược gọi là DBjirsai 


Phòng Kachöden ở Shõrenin 
ngôi chủs của Thiên Thai tông 
ð Tây Kinh. là căn phòng theo 
phong cách Shoin tiêu biểu, 
Góc lõm nẫm giữa các kệ so 
le ở bên trái vả bản giấy gắn 
liền ủ bức tường xa hơn. Căn 
phòng được phân cách khỏi 
khit vực kế cận bằng cái đố 
cửa được chạm khäc sông phu 


Thuật kiến trúc nhò củc tiền hiện 
đại có cội nguồn ö phong cách 
Shoin Thời Thất Điền, dẫn dẫn tách 
khỏi phong cách Shinden của những 
khu biệt thụ Thời Bình An. Những 
cũn phỏng theo phong 


được sử dụng làm nơi học lội 


trong 


những khu sinh hoạt cỦa các iu viện 
hoặc dònh làm nơi giải trí các khách 
Irong nhũng biệt thụ của các tuỏng 
quên, gồm nhũng ne† đặc lrưng như 
góc lõm väo (ekonomo] 


có bản 


gỗn liên, cóc kệ so le, vò của nềo 
để trang trí. 


Nhà cửa của tăng sĩ 


Hiểu rằng các khu sinh hoạt của 


tũng sĩ quen trọng như nhủ của của 


NGHỆ IWUÁI KIÊN TRÚC NHẬT BẢN 


giới quý tộc, đẳng cắp quân nhân 
nhằm hiểu về thuật kiễn trúc nhò ở 
của Nhật. Trong Thời Asuka vò Nọi 
Lương, cóc khu sinh hoạt của những 
tõng sĩ Phột giáo thường được xêy 
cất theo hình chữ U côn xứng, ngoy 
sau một trong những lòa nhò chính 
của khu chùa. Trong Thời Bình An, 
kiến trúc Phật giáo lục địa đã chịu 
ảnh hung thị hiếu Nhật Bản, thích 
sự bất cên xứng vỏ sự bài trí lỰ 
. Vì thế, cóc tăng sĩ đõ bát 
đầu xôy cắt khu sinh hoạt củo họ ở 
những khukín đáo hơn trên khu đốt 
của chùo. Vì phẩn lớn tồng sĩ xuốt 
thôn từ những gia đình quyền quý, 
họ thích lối kiến trúc theo phong 
cách Shinden được dùng cho những 
biệt thự của gioi cắp quý lộc. 


nhiề 


Vào cuối Thời Bình An vò Liêm 


Thương chứng kiên sự du nhộp của 


102 


Biệt thự Seisonkakuở Kanazawa, 
toà nhà hai tầng cỏ dàn mái mép 
bờ do Maetla Nariyasu, đại chủ 
Kaga thứ mười ba, xây cho mẹ 
của ng làm nơi dưỡng giả. 
Ekken-no-Ma (phòng ngủ của 
khách) ở tầng nhất có đủ nét đặc 
trưng của căn phòng theo phong 
cách Shoin chuẩn: góc lõm, bàn 
gắn liền, kệ so le, và cửa nẻo đố 
trang trí, Nó cũng có phần nền 
được nâng cao và đổ cửa sắc sảo. 
Hình chụp của Seisonkaku. 


những tông phới Phột giáo mới đã 
thu hút các tăng sĩ thuộc giới bình 
dân nhiều hơn, họ không có khả 
năng xôy cốt nhà của theo phong 
cách Shinden mà đã sinh sống trong 
những khu nhò theo phong cách 
Shoin dung di hơn. Theo nghĩa đen, 
shoin có nghĩo là “thU phòng.” 


Nhiều tuớng quên Thời Thất Điền 
đã trở thònh cóc lăng sĩ sau khi từ 
giã chúc vụ tuóng quân. Những biệt 
thự ơn trí của họ, như Kinkokuji và 
Ginkokuji, đã thừo nhộn khói 
chung về khu sinh sống củo tu viện, 
gồm có mội vời sảnh đường thờ Phật 
và mội vài cõn nhà thao phong cách 
Shinden. Những tòa nhờ nòy thường 
được hợp chung với một căn phòng 
theo phong céch Shoin, được dùng 


làm chồn học tộp hoặc nơi vui thú 
còng khách khứa 
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Những nét đặc trưng về 
kiến trúc 


Thêm vòo với bốn nét độc trung 
cơ bản của phong cóch Shoin (hốc 
lõm âm lường, giá kệ, bòn giấy 
vò cửo nẻo để trơng trí), không nhất 
thiết mọi phòng giống nhau, căn 
phòng theo phong cách Shoin bao 
gm những tắm thẳm tatami lrên 
tường đối nhau, xiên góc với 
những cột vuông, tưởng cong vòm 
vò hay bọc kín, những bức mờn kéo 
(fusumo) đuợc dùng để ngăn 
không gian bên trong, những của 
lùa luới gỗ được phủ bằng giấy 
lúa trong suốt (shöji), và những 
cónh cửo nặng bằng gỗ (omedo) 
có thể đóng lợi vào bạn đêm hay 
khi tiết trời khắc nghiệt. 


Sau này, những căn phòng theo. 
phong cách Shoin chuẩn hơn được 


phút triển làm nơi tiếp những vị khóch 
quen trọng. Nền ở cuối phòng được 
nông coo, có .một sàn nền nổi nằm 
cuối cn phòng, có một góc lõm và 
những giá kệ được đặt so le, nơi chủ 
và khách ngồi. Những căn phòng 
theo phong cóch Shoïn chuẩnthường 
được cóc lụ viện trưởng hay cóc lưỡng 
quên sử dụng. Dưới Thời Edo, phong 
cách Shoïn làm phát sinh phong cóch 
Sukiya, với nhiều biến cóch khác 
nhau được thêm thắt vào cho phù 
hợp hhị hiểu riêng của chủ. 


Những tòa nh theo phong cách 
Shoin xưa nhết còn tồn tại 


Một kiến trúc duy nhất theo 
phong cóch Shoin còn tản tợi 1Ù 
Thời Thét Điền lò Tõgudõ ð Chùa 
Ginkakuji. Chùc Doigoji ở Tây Kinh 
có một tòa nhò được xôy cốt nãm 
1598 mà nhìn lừ bàn ngoài trông 


Sảnh tiếp khách Õhiroma toà 
nhà quan trọng nhất trong 
Cung điện Ninomaru, 
trên nền của lâu đài Nị 
Tây Kinh, có một góc lõm 
tộng ở cuổi phỏng, với các 
dàn kệ so le và các cửa nẻo 
để trang trị năm bên phải 
Bên trái của góc lõm lả một 
bàn giấy được gắn liền. Phần 
nến được nâng cao lả nơi 
tướng quân tiếp khách, 
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£ Ä: Ea, ° 
giỗng cốu írúc theo phong céch 
Shinden nhưng nội thát lại theo 
phong cách Shoin. 


Những lòa nhỏ nổi tiếng theo 
phong cách Shoïa đều Thời Edo 
là các sảnh tiếp khách của hai chùa 
phụ của Thiên Thai !ông, Onjöji, 
trong thành phố Otsu, Quận 
Shiga. Một trong những tòa nhủ 
này có đủ bốn nét đặc trưng cơ 
bản của phong cóch Shoin: góc 
lõm, kệ so le, bòn gắn liền, cỏ cửa 
để trang trí. Phẩn lớn phòng theo 
phong cách Shoïn chỉ có hai hoặc 
ba nét đặc lrưng này. 


Những điển hinh quơn trọng 
khóc củo Thỏi Edo lè hơi căn 
phỏng theo phong cóch Shoïin ö 
Chùa Nishi Hongonji, Tây Kinh, vò 
hai phòng ở cung điện Ninomoru, 
được xôy cái trên nền củo Lâu đòi 
Nijã do lemilsu, tuảng quân 
Tokugawg thứ bo, dùng làm noi tiếp 
hoỏng đề nẽm ]ó2ó 


Sự tồn tại và phổ biến của 
phong cách Shoin 


Cuỗi cùng thuật kiến trúc theo 
phong cách Shoin được những 
người quyền quỷ tùy địa vị xã hội 
thừa nhận. Nó còn được áp dụng 
che các lâu đòi và đền chủa quơn 
trọng, những phòng ốc hay tòa nhà 
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theo phong cách Shoin đã được kết 
hợp vào các biệt thự của các dòng 
họ Š5gmurdi, vỏ cả những phú 
nêng. Ngỏy nay, phòng ốc vờ nhà 
củo theo phong cách Shoin vỗn 
được xỗy dựng, trước hết để tìm lại 
thời huy hoởng xo xuo. Lý do chỉnh 
khiên phong cóch Shoin liễp lục lồn 
†ợi vị nó dợt đến múc !ao nhã hoàn 
hảo khó bị vượt qua. Nó còn đợc 
biệt quan trọng vì ảnh hưởng của 
nó lên nền kiến trúc nhà của thời 
đâu cận đợi. 


Chinh sảnh của chùa Ninnalj ở Tây Kinh, 
được thành lập Hoàng đế Uda thành lập 
năm 888, được xây lại năm 1911 theo phong 
cách hỗn hợp Shinden và Shoin. Căn phòng 
lchi-no-ma trong ebính sảnh là một căn 
phòng theo phong cách Shoin chuẩn, nơi 
tu viện trưởng ngối tiếp khách 
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Chùa Kinkokuii và Ginkokugi 


Thạch bản năm 1896 của 
Motcharu mô tả Chùa Kinkakuji 


0ách hài trí Chùa Kinkakuji. 
1- Sảnh vàng 

2- Hõjo 

3- Kuri 

4- Trả thất Sekkatei 


Thời Thất Điền (1333-1573) lò thời Vàng 
son của văn hóa nhuồm Thiển. Hoi trong 
những điển hình rõ né! nhết của thuột kiến 
trúc Thời Thất Điền là Kinkokuii và Ginkokuii 
ö Tây Kinh, dược cóc tướng quốn thứ lll và 
VIII Triều Ashikogo xây để làm nhà ở riêng 
Sau khi chủ nhân củc chủng qua đởi, cả hoi 
được biến thành chùo của Thiền tông 


Lịch sử của Kinkakuji (Sảnh Vòng) 


Không có những tỏi liêu về những khu nhà 
của của cúc lướng quản trong Thời Liêm 
Thương. Vì đẳng cắp quân nhên chuo có văn 
hóa hay phong cóch kiên trúc riêng của họ, 
cỏ lẽ các tướng quôn đỏu tiên đã voy mượn 
phong cách Shinden củo giỏi quý tộc. Trong 
Thời Ashikogo sau đó, các biệ!thụ của tuóng 
quân vẫn được xây cốt theo phong cách 
Shindan, có một tòo nhỏ chính được nối kết 
với mộ! vải nhà phụ cỏ hành lung có mới 
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Năm 1397, tướng quên thứ bơ 
Yoshimitsu Triều Ashikaga nhường 
quyền lợi cho con trai để chuyên 
tâm vào đạo giáo vò nghệ thuội, 
khởi xây Kitayamaden (Biệt thụ Bắc 
Sơn] trên nền ngôi dinh thụ đổ nét 
của một gia đình quỹ tộc xua ở Tôy 
Kinh. Biệt thự mới này gồm vòi !òo 
nhờ và một sảnh dát vàng theo 
phong cách Shinden, từ khi đó đã 
được gọi tên là Kinkgku (Sảnh 
Vòng). Theo cóc tỏi liệu, Yoshimilsu 
võ vợ củo ông đã dùng dinh thự ở 
phíơ bắc theo phong cách Shiden 
nòy làm nhè riêng, còn dinh thự ở 
phía nam làm nơi vui thú với khách 
khúa. Yòo thời đó, người tg có nhu 
cŠu xây khu họp mặt vò giỏi lrí nên 
đã phát sinh một phong cách nhờ 
của mới, koisho phụ họo với cúc 
tòa nhà và Sảnh Vòng theo phong 
cách Shinden. Những cuộc hội họp. 
chính thức được tổ chức ở một trong 
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những tòa nhờ này, sou đó những 
người tham dự ra koisho xem những 
sưu tầm nghệ thuột của lướng quên 
để thu gián. Những tòa nhà được 
sốp xép quanh khu vườn có chỗ 
du thuyền và tản bộ lung linh bóng 
Sảnh Vòng hòa lẫn với cảnh đổi 
núi nằm chếch về phía têy và bắc 
Tây Kinh. Khi xôy xong biệt thự năm 
1408, Yoshimitsu lổ chức mội đại 
tiệc kéo dòi vòi ngày, có sự tham 
dự củo hoàng để vò đoàn tùy tùng. 


Squ khi Yoshimilsu qua đời, biệt 
thự đã được biến thành ngôi chùa 
củo Thiền tông Lâm Tế là Rokuonji 
Phản lớn tòa nhà đã bị phố hủy 
†rong những cuộc chiên tronh triền 
miên, chỉ còn duy nhát sỏnh vùng 
còn tổn tọi. N| lòy ngy, người ta quen 
gọi Rokuonii là Kinkokuji, chùa có 
Sảnh Vòng. Năm 1950 sảnh này bị 
một lõng sĩ hóg cuồng đốt chóy, 
nhưng được xôy lại đúng nguyên 


Sảnh Vàng ở Kinkakuji là sự góp phần 
chiết trung của ba phong cách kiến trúc 
khác nhau: Shinden, samurai, và Thiển. 
Việc sử dụng dổi dào lá vàng được cân đối 
với độ cong thanh tủ của các mái hiên gie 
r2 Và việc sử dụng mái ván để tạo vẻ duyên 
dáng cho toà nhà, kết hợp nát bản xứ với 
những ảnh hưởng Trung Ho¿ một cách thật 
tài tỉnh. Vẻ đẹp của nó được gia tăng nhờ 
cái ao và khu vườn tản bộ được bài trí 
trong đó. 


NúHỆ [HUẬT KIỂN IIÚC NHẬT BẢN 


Đền Kuri mới được xây lại ở Kinkakuji là tiêu 
biểu của khu sinh hoạt được xây cất cho các 
tăng sĩ trong phần lõn ngôi chùa của Thiển 
tông. Mái dốc có méc giữ ngói và ống thông 
khói (kemur.-dashi) cho khu nhà bấp. 


bản vòo năm 1955. Năm 1987, 
ngừøi ta ốp lên mới lớp lá vàng dòy. 
gắp nẽm lần lớp bari đầu và phục 
hồi những bức tranh trên trằn. Chùa 
được xếp họng Khu Di sản Văn hóa 
Thế giới năm 1994. 


Kiến trúc Kinkakuji 


Kinkoku là sẻnh ba tằng bao 
gồm ba phong cách kiến trúc được 
nhào trộn khéo léo trong một tòa 
nhò. Tầng nhất là cung điện theo 
phong cách Shinden, gồm một 
không gian thoáng có những hiên 
hè phía ngoài dưới các mới gie ro. 
Cóc bức tường được làm chủ yếu. 
bằng những cónh cửa chớp hơi 
phản có bản lề. Nửa bên dưới có 
thể tháo ra được, vò nửa lrên có 


thể nâng lên và móc vòo mặt dưới 
vòm nằm bên trên để lấy ónh sáng 
và không khí. Nền tằng dưới được 
để tự nhiên tạo tương phỏn với nền 
vùng của hơi tồng trên. Tầng hai, 
được cho là theo phong cách 
samuroi, lò một sảnh thờ Phật với 
cóc của lùa bằng gỗ và dàn cửa 
số có rèm có thể thóo ra được, có 
tượng Kannon, nữ thển từ bị. Tầng 
ba theo phong cách Thiền, có 
những cửo số chớp nhọn vò cánh 
cửo vớn ô. Phản ảnh thuyết chiết 
trung tôn gióo của Yoshimitsu, nơi 
đây có đặt tượng A-di đè Phột và 


Cách hải trí Bïnkakuji. 

1- Sảnh Bạc 

2- Tõgudõ 

3- Kðgetsudai (vườn hình nón trải sỏi), 
'Vùng xung quanh Ginkakuji tuyệt đẹp dược 
gợi hứng bằng khu vườn ở đển Saihðji, người 
ta quen gọi là Đền Rêu (Kokedara), nằm ở 
phia tây Kyoto. 
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25 bề tớt. Theo phong cách Jõdo. 
Mái hình thép được lợp bằng vỏn, 
trên dỉnh là con phượng hong 
bằng kim loại mạ vàng 


Lịch sử của Ginkokuji (Sảnh Bọc} 


Yoshimosg, lưỡng quồn lhứ lém 
Thời Ashikoga, đã cố gắng làm 
sống lại thời vòng son của ông nội 
là Yoshimilsu của ông, người đã xây 
đền Kinkokuii. Yoshimosa đã mắt 
tám năm để xây Higashiyamaden 
(có nghĩa biệt thự Đông Sơn), ban 
đầu có 12 tòa nhà, gồm Sảnh thờ 
Konnon (sảnh thường được gọi là 
Ginkeku, Đần Bọc), Tögudõ, vò một 
lòa nhà để vui vẫy với khách kho 


(køisho). Việc xây dựng bị ngưng lại 
khi Yoshimaso quo đải nẽm 1490, 
truộc khi hoàn tốt Chính Sảnh 
Konnon. Vì thế tèa nhà chua được 
dải bạc, như bản thiết kế gốc 
Higoshiyomoden lò cói nôi của cói 
gọi là nền ván hóo Higashimoyo 
kể từ lúc Yoshimosg ham mê cóc loại 
hình nghệ thuột như thuột căm hoa, 
trà đẹo, kẽdẽ (Cách dâng hương), 
về nhũng loại hình nghệ thuột. Như 
lrong trường hợp củo Kinkokuji, sau 
khi Yoshimaso qua đời, biệt thụ được 
biến thành ngôi chùa của Thiền tông 
với tên gọi lò .ishãii. Trong Thời Ede, 
Jishõji đã đuợc gọi là Ginkokuji, 
Sỏnh Bọc. Qua thời gian, phần lớn 


xạ Sảnh Kannon (Sảnh 
| 


Bạc) ở Ginkakuji là một 
cầu trúc hai tầng được xây 
theo cảm hứng của Sảnh 
Vàng Những tương đồng 
có thể nhận thấy nơi cäc 
tỉ lệ chung, đường hiện 
gie ra, dùng ván bìa để 
lgp, những khcang trồng 
chữ nhật  tấng nhất, 
những cửa sổ đỉnh chõp 
(atõmaøo| ở tẳng trên, 
các hành lang có lan can 
thanh nhã. Dù toà nhả 
chưa bao giỡ được dát lá 


Bạc như bản gốc đã dự định, nó vẫn có nét quyến rũ riêng. Nhiều người Nhật yêu thích nó 
hơn Kinkakuli vì sự hải hoà thực sự của nó với môi trường xung quanh. Nó là một biểu tượng 
phù hợp của các giả trị thẩm mỹ Wabi và sabi được phát triển ở trà đạo mà tướng quân thứ 


tám rất chuộng. 
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tòa nhò bị hư họi hoặc để bị hư hồng 
cho tới cuối cùng chỉ còn Sảnh 
Chính sỗnh 


được thêm vào giữa Thời Edo và 


Kennon và Tögudõ.. 


môi lòg nhà Iheo phong cách Shoïn 
được xôy cốt năm 1993 


Kiến trúc Ginkakuji 


Sảnh Konnon là một dinh thụ 
hai tẳng, lồng trệt theo phong cách 
Shoin, nơi Yoshimosa dùng làm 
thiền sônh, còn lẳng lrên là sẵnh 
thở có lưỡng vớn ô, những 


a số 
đỉnh chóp vò những cảnh củo lùa 
bằng giếy. Nó có tượng Kqnnon, 
nũ thẳn từ bị, mạ vùng 


Tõgudõ, được xôy cốt năm 
† bàn thờ 
bồng gỗ nền mò lúc đều có tượng 


1485, có một phòng 


A-di đè Phật, và ba phòng trỗi thồm 
talami. Một trong ba phòng ốy lỏ 
phòng theo phong cách Shoin lâu 
đổi nhất ö Nhột hiện vẫn còn. Nó 
được coi là nguyên mỗu của phong 
cách Sõøn (“ lều cỏ"). Những phòng 
nhỏ chư những phòng †otomi này 
lò những phòng mới sau này có kịch 
cỡ chuẩn theo phong cóch Shinden 
củo các nhò quý tộc cao cấp. Phản 
ế: chiết 
Yoshimoso, Tõgudõ, có tượng A-di 
đà Phột, có khu vườn tản bộ theo 


ảnh: thuyế trung của 


Thiền được †go quanh cới ao 


Nét đặc trưng ãn tượng cua khu vuờn ở 
Sinkakuji lä khu được rải sỏi thật tuyệt hảo 
được gọi là K0getsudal. hay ' Đải vọng nguyệt. 


Tõgudõ ở Ginkakuji là tòa nhà một tầng với 
dân mái mép bồ-đẩu hồi bằng vỏ cây bách 
Nhật. Sảnh Bạc và Tñgudõ, mộc mạc hơn 
nhiều so với sảnh ở Kinkaku|i. Đã được xác 
định là Kho báu Quốc gia. 
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NúHỆ IHUÁI KIỂN TRÚC NHẬT BẢN 


Trà Đạo 


Phong cách uống trà có những 
bước khởi đầu khiêm tốn. Lúc đầu 
trò được các nhà su Phột gióo dùng 
để giúp họ tỉnh táo khi thiền. Sau 
đó, trà được các nhò quỹ tộc sử 
dụng như cóch thưởng thức cầu kỳ. 
Đầu Thời Liêm Thương, việc uống 
trò đã phát triển theo nghỉ thức tính 
tê với những trường phi khóc nhau. 
Kiến trúc kết họp với Trà đạo 


(chanoyu hoặc sodð) tiếp tục làm 
cho ảnh hưởng của nó được côm 
nhộn. 


Phát triển phong cách uống trà 


Nghỉ thúc uống trà cỏ thể được 
tổ chúc trong một căn phòng đặc 
biệt của một tòa nhò, như nhờ 
riêng, cung điện, đển chùog, hoy 
lâu đài, hoặc tòa nhò được xôy 


Trà thất Jo-an 


Trà thất Jo-an trong Sân Uraku, thành phố Inuyama, là Trà thất cấp Quốc gia do Oda 
Uraku, đệ tử của Sen-no-Rikyũ xây năm 1618. Trả thất này được xây theo phong cách 
"lều cỏ” Sðan. Mặc dù nó rất nhỏ, có thể nhận ra thiên tài của Lraku trong nhữn: 
rết đặc trưng như nhiững lỗ hổng cửa sổ được phủ bằng những nan tre dựng đứng để 
cho ánh sáng và không khí lọt vào, phần thấp hơn của tường được dán các tẩm lịch 
cũ, một cái cọc tự nhiên ở góc lò. Những nét thú vị khác là cánh cửa kéo, bức tường 
†am giác kể góc lõm (không lộ ra trong hình bên dưới), 
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HỆ [HUI KIÊN IIÚL NHẬ] BẢN 


Trả thất Sakkatei ở Chùa Kinkakuji, Tây Kinh, được Kanamori Sðwa xây, bậc thầy Trà đạo 
trong Thời Edo. Phía trước của trà thất là cái đèn lỗng đá (thạch đăng) và chậu rửa tay bảng 
đá mà tướng quân Ashikaga Yoshimasa, người sáng lập Bingakujì, coi là các báu vật. 


dành riêng cho mục đích này. ỏ 
đây, thuật ngữ “trà thất” đuợc sử 
dụng để chỉ cả hơi loại. 


Trong Thời Liêm Thương, việc 
uống Trà đã được Phội giáo Thiền 
mới được du nhập từ Trung Hoa 
tán thành. Thiền tông đỡ †qo nhiều 
ảnh hưởng lên sự phát triển Trà đạo 
trong cóc Thời Thất Điền và Đào 


Sơn. Người đã tạo ảnh hưởng 
mạnh nhất lên sự biến đổi nòy 
thành một nghĩ thức thẩm mỹ linh 
tế với những ý nghĩo triết lý và tôn 
giáo sâu xơ lẻ 5en-no-Rikyu 
(1521-91), bậc thấy vẻ phong 
cách uống trở của nhờ lãnh đạo 
quổn sự Nobunago, vò cỏ người 
kế nhiệm của ông là Hideyoshi. 
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NGHỆ THUẦI KIẾN TỤC NHẬT BẢN 


Sen-no-Riky0 thích sự dung dị, 
coi rọng những khới niệm thẩm mỹ. 
củo sobi (nuóc bóng lrên gỗ) vò 
wobi (những gì lò đơn giỏn, †ự 
nhiên và còn dạng dở). Những 
phẩm chốt nòy được biểu lộ trong 
bếi cẻnh khu vườn tĩnh lộng, sự 
mộc mọc củo trò thối và sử dụng 
những với liệu †U nhiên, những bình 
tr bình thường, phong cóch bình. 
dị, không cằu kỳ. Người ta nói rằng 
trò thát của Rikyũ ngày càng nhỏ 
đi khi mò Lôu đời ©soko của 
Hideyoshi ngòy còng lớn hơn lên 
Một hàm ý phê phón thị hiếu phô. 
trương của vị đợi tướng quốn. 


Lịch sử sau này của phong 
cách uống trà 


Nghỉ thức uống trò đỡ được 
truyền lại cho ba người bè con của 
Sen-no-Rikyũ, kế cổ người con lrơi 
riêng của ông, mỗi người khởi 
xướng một phong cóch uống trờ 
khóc nhau nhưng đều nhắn mạnh 
sự dung đi vò không kiểu cóch, 
dòng trò thất theo phong cách 
Sõan (lều cổ), nhỏ và đơn giản. 
Rikyũ còn có bảy đệ tử khóc, chủ 
yếu lò những samuroi của 
Hideyoshi, họ xôy trò thót củo họ 
theo phong cách Shoin, Nhũng trò 
thết theo phong cóch Shoin, thích 
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hợp với nguồn gốc quý tộc củø họ, 
đều rộng hơn và í† mộc mọc hơn, 
Vòo đều Thời Edo, hơi phong cóch 
nòy thừo nhộn những nét đc trung 
củo nhgU 


Những nét chung của cóc 
trà thất 


Có sự khóc nhou về côm hứng 
lúc đầu về kiến trúc trò thát theo 
phong cóch Söøn, nhưng phần lớn 
sử giơ nhất trí rồng một ảnh huồng 
là nhà nông trợi Nhật, với những 
vật liệu tự nhiên vờ một bều không 
khí thư thói, dung dị. Tất nhiên, 
những nét đặc lrưng voy mượn lừ 
nhờ nông trợi được xử trí lại để đọ! 
hiệu quê thẩm my phù hợp. Trò thối 
cũng chịu ônh huông bỏi kiến trúc 
theo phong cóch Shoin. 


Trè thốt được tọo bằng hơi yếu 
tế chính: chính tòa nhò và khu vườn 
củơ nó. Để vào tòa nhờ có khi phổi 
qua “cónh cửa kéo” thếp, lúc đầu 
được thiết kế để ngăn không cho. 
Samurơi mong gươm vào, ý để nói 
lên rằng moi người ngồi trong trò 
thết bình đẳng như nhau. Bên trong 
được trỗi thêm telomi làm chỗ ngồ: 
cho khách tham dư, có môi góc lõm 
để treo tronh cuộn vò cắm hoa, và 
một hoặc hơi phòng trước để chuẩn 
bị. Kích thước lớn nhỏ tùy theo loợi 


Shõdenin, nhà lớn theo phong 
cách Shoin, nằm kể trả thất 
d0-an nơi Uraku sinh sống và 
uống trà với khách. Toà nhà 
cö vài phỏng trải thảm rộng, 
được phân cách bằng những 
cảnh cửa lùa. Phía sau lỏ, ở 
lưng chừng phấn thấp của bí 
hinh là góc lõm, Một nhà có. 
kích cỡ thế này đù cho một số 
khách đồng. 


nghỉ thức, Trước thời củơø Sen-no- 
Rikyũ, tường được trót bùn và dán 
giấy lrắn! 


Squ thời Riky0, tưởng 


thường trát bùn, đôi khi được son 
mòu bột trà xanh hoặc mòu dỏ trộn 
với vẻ sò đỗ hoặc vỗ trâu trộn vớ 
bùn. Phần thắp hơn củø lưỡng trới 
y Nhật 
hoộc vớn để tường không vốy bổn. 


bùn được phủ mặt bằng g 


Các cửo sổ gồm cóc lổ khoé! có 
kích thước và hình thể khác nhau 
dược phủ bảng cóc vột liệu như 
những nœn tre hoặc giấy qgo củo 
Nhậi. Những cây côi lụ nhiên sử 


MiHỆ 'HUẬ! KIÊN TRÚC NHẬT BẢN 


dụng trong nội thốt đều được cạo 
vỏ và thường được sơn bằng thuốc 
nhuộm đỏ pha với bỏ hỏng để lòm 
diu/eäohiquon; mồuxãim.phụ3hêm 
vòo để tạo vẻ đẹp của cóc trẻ cụ. 


Khu vườn kế cận thường được cho 
thành hơi khu bằng những cái cổng 
Khu thứ nhốt có mới che làm nhò nghỉ 
chân cho khách trong khi chở. KhU 
vực thữ hơi làm chỗ ngồi, có bồn nuốc 
để rửa toy, và cóc tổng đó lòm bậc 
đó để khóch bước lên. Khu vực thứ 
hai cũng có những lhọch đăng vò 
những cây kiểng hoặc các lùm cây. 
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NGẸ THUẬT KIÊN TRÚC NHẬT BẢN 


Những khu vườn của trả thất 


Khu vuỡn là một thành phẩn của mút trả 
thất, Mục tiêu của chủng lä để chuẩn bị 
tham dự buổi trà đạo trong một bối cảnh 
trang nghiêm tự nhiên, Sau khi bước qua 
cổng vào khu vườn, khách ngổi chờ trong 
khu vực có mái che. Khi chủ nhà mời vào 
khách tham dự rửa tay và sũn miệng ở bồn 
nước bằng đá và tiến vao trà thất theo những 
bậc đá trong vườn, dừng chãn trên những 
tảng đá lần hơn một giây lát để bình tâm, 
Họ di chân không ngay lối vào, trước khi củi 
mình bước qua một “cổng kéo." Những nét 
đạc trưng nảy được minh hoạ bằng những 
hình chụp tại trả thất Urakuan ở Inuyama. 
Quận Aichi, ở đá Jo-an (trả thất nhỏ theo 
phong cách Sõan) và Shõdsnin (toả nhà 
lớn theo phong cách Shoin), cũng như mệt 
vải dinh thự, nhã ở khác, được định vị sau 
khi di dồi đến đó vào năm 1970 


2. 0ổng Kaya 
đư 

những cả: 

dản mi lớp phủ 


rơm, trên 


đính của dàn mái lợp 


1. °on đường lát đá dã 
Thất Ja-an 


vào Trả 


N(HE IHUAI KIÊN TRU( NHÁT BẢN 


Trả thất Jo-an 


5, Khu lỗi vào trà thất Gan-an, nơi tháo giày, 
đép trước khi vào trà thất qua một cải cỗ 
kếo. Ö hình phia trên và bên trải rử 
cái giả treo mà xưa kia các samurai t 
của họ, phia trên của là một khoảng nở mát 
cáo được đạn bằng tre có thể điếu chỉnh 
bằng một cửa sể lùa có khung bằng gỗ dược 
ch> bằng giấy gạo. 


4. Khối đã lãm chậu rửa (Tsukuba). nước 
dược dẫn qua một ống tr rổng ruột 


3. Phỏng chở đợi (maehial\ có cải ghế 
dải trong gian phủng có tường trái bún 
mặt trong phủ giấy gạo để bả 
quấn của khách 


NũHỆ TRUẬT KIÊN IRUV NHẬT BẢN 


Đền chùo thời phong kiến 


Chi tết Cổng Nandaimon ở Tõtaiji, trình 
bảy hệ thông ngoàm nhiều tắng. 


©ổng Ñandaimon ở Tødaiji. Sau khi bị chảy 
ñâm 1180, nó đã được Chögen, người đã 
nghiên cứu kiến trúc theo phong cách 
?albutsuyô của Trung Hoa. xây lại năm 1181 


Các đèn chùo Phật giáo Thời Mọi 
Lương dụa vào các nguyên mỗu 
củơ Triều Tiên vò Trung Hoa, nhung 
sau nòy không còn nhu thế. Trong 
Thời Bình An, Phật giáo A-di đò đã 
phói sinh cóc giáo phói vỏ cóc 
phong cách kiến trúc. Trong Thời 
Liêm Thuong, những phong cách 
Đại Phậi và Thiên được du nhập lừ 
Trung Hoa đời nhủ Tổng. Những 


yêu lỗ 


kết hợp chiết trung 1ừ cả hơi 
vò từ những gioi đoạn đầu 


Phong cách Nhật Bản (Woyð] 


Những kỹ thuật xây cất bon dầu 
dược mang về từ Triêu Tiên và Trung 
Hoa đã được thay đổi cho phù 
hợp môi trường khác biệt ö Nhật 
Bản. Một trong những cải thiên 
chỉnh là những củng cổ các khóp 
nối làm cho tòa nhà chịu đuọc 
những con động đối vò nhụng trận 
cuỗng phong hơn. Những cỏi liên 


ch tên 


bạn đảu cũng như những c‹ 
„ như hệ thông mới kép, 


Nhật Bản. 


Phong cách Đại Phật 


lạc nên phong cóc 


Daibutsuyõ (phong cóch Đại 
Phái) dược lũng sĩ Chõgen, người 
dã nghiên cửu cóc kỹ thuật xöy cốt 


AÈ TRUẬI KIỆN TRỤC NHI BẢN 


đời nhờ Tống ở Trung Hoo, ứng dung 
để xôy lợi Chùa Todaiii, khôi từ năm 
1181, sou Thời Nợi Lương ngêi chùo 
bị cháy trước đỏ một năm. Đại Ngm 
Môn [Nandaiman) ở Todoili tự thời 
củo Chôgen vấn còn. Nét chính củo 
kỹ thuột mới là dùng vài lớp ngàn 
để đỡ dòn mới lớn. Những cói ngàm 
được õn su vò cột vờ được gio cố 
bằng cóc kèo bên xuyên quo giữø 
côi và kéo dòi hết chiều dòi cỦø !òo 
nhỏ. Dù kỹ Thuột này hiệu quả vò cho 
† cảm gióc đơn giên, nó đòi hỏi 
phải đục những cới lỗ ở cội. Kỹ thuột 
này làm yêu cầu trúc nên những lhời 
sơu này không sử dung nữo. Khu phức 
hợp Todoiii đã được xêy lai vào Thời 
Liêm Thương vò sơu một lằn bị hộa 
hoạn khổøng năm 1700. Đơi sảnh 
(Dơibutsuden), hiên nay dù chỉ còn 
hơi phần bơ so với ban đều củo nó, 
vẫn là tòo nhờ bằng gỗ môi mới lớn 
nhát thể giới 


Phong cách Thiền 


Phong cách Trung Hoa 
{Zenshyö, hoặc Karoyð] dược phát 
triển vòo đời nhờ Tổng ở Trung Hoa 
vờ đỗ được hai Thiền sư lò Myöan 
Eisai [] 141-1215) vò Eihei Dõgen 
(1200-54) du nhập vòo Nhột trong 
Thời Liêm Thương. Chùa chiền theo, 
phong cóch Thiền Thời Liêm Thương 


hiện còn lợi rất ít. Tuy nhiên, những 
ngôi chùa được xôy lai ihường rết 
trung thực với bản gốc 


Những nết phân biệt của phong 
cách Thiền thường lò: Cúc côt, 
được xiên gốc ở hơi đều, chôn, cột 
aồm trên tổng đó được đềo go! 
(sobon), tụa vào lồng đó nên. 
Những cột và xà vuông, thưởng 
được sơn màu đỗ son, mảnh hon 
so với cột củg những phong cách 
trước đó, Các ngờm củo mới hiện 
không chỉ nằm trên côi, như phong 
cách Nhột và Đại Phột, mà còn 
nằm ở những khỏang giữ cóc cội 
Củo ro vòo về của số thường có 
chóp. Phỏn lớn tòø nhỏ theo 
phong cách Thiền có mái mép bà- 
đều hồi [irmoyo), kín (mokoshi} 
bên dưới cho le có cảm gióc lờ 
lòa nhờ hơi tằng. Lúc đầu, mới 
được lợp ngói theo phong cách 
Trung Hoa. Sau nèy ngói được thay 
bằng vớn hay rom. 


Bồn thiết kế củo mội tu viện Thiền 
lò môi tổng thể cên xứng, cóc tòa 
nhờ chính đuọc bỏ trí ðtrục trung lõm. 
Lúc dầu, những lòo nhà theo phong 
cóch Thiền được nối kếi bằng những 
hònh long có mới che toe thành vài 
sên trong-sư sốp xếp này còn thấy ð 
Chùa Eiheiii, mội trong những *rưng 
tôm củo Thiền tông Sötõ. 


NGHỆ THUÁI KIEN [RUE NHÀT BẢN 


Eiheiji 


0ách bố trí của phần lồn toả nhà quan trọng nhất ở Eihelji, một trong hai trung tâm của 
Phật giáo Thiền Sõtð, Quận Fukui. Gác toà nhà chính, trên trục trung tâm, được nối kết 
với các toà nhà ở cả hai bên bằng các hành lang có mái tạo thành những sắn trong đa 
dạng trải lên các sườn đổi tới Pháp sảnh nằm trện đỉnh đổi. Khu phức lợp này được 
rừng bao bọc và hợp với nhiều cây thông do vị sáng lập và những người kể nhiệm trồng. 
hàng trăm năm trước. Theo bản vẽ ở Eihoi)Ì. 


0ác ngâm mái hiên của Phật đường ở — Nhưng hành lang có mái với những dãy 
Eihelj được đặt sát nhau đến kỳ lạ. bậc thang dài nổi kết đến trên dưới 70 toà 
nhà của Tu viện Eihelji 


1- GỈng chính (sanmon) 

2-_ Cổng Ghữjakumo 

3-_ Phật đường (Bưbuden) 

4- Pháp sảnh (Hattð) 

5- Sảnh dành cho các 
tăng sĩ (sõdõ) 

6- Phòng vệ sỈnh (tosu) 


7- Sảnh tiếp tân 
(sansllữkaku) 


8- Sảnh tưởng niệm 
(shidndan) 


9- Tháp chuông (shðrð) 


10- ổng dành cho vua 
(ehokushimon) 


11 Bếp (daikiin) 


'NúEE THUẬT KIEN TRÚ( NHÀT BẢN 


Gổng Sanron ở 0hủa Tôfukuji, Tây Kinh là một điển hình của phong cách chiết trung. Gáắc 
đều tròn, như ở phong cảch Đại Phật. tương phản với các cột vuông, mảnh hơn của 
phong cảch Thiền thuần tuý. Mặt khác, Cổng Sanmon có hệ thông đỡ mái hiên của phong 
cảch Thiền: các ngàm nảm trên cột và các ngoàm giữa cột năm trên các xả ngang, ngoàm 
giữa các trụ cột lại đặt trên các xà rấm năm ngang. Điều nấy tương phản với phong cách 
thuần túy Phật giáo Đại thừa trong đó các bản lễ đòn tay có ngảm luôn thẳng hàng với các 


trụ cột 


Phong cách chiết irung 


Cuẩi Thời Liêm Thương, c 


loại phong cách khác nhau đã bắt 
đều thừa nhộn những nét đi 
của nhau để eo thành có 
gọi là Secchũyõ hoặc phong cách 
chiết trung. Điển hình của phong 
cách chiết trung là Cổng Sanmon 
ở Chùa Töfukuji, Tây Kinh, một 


trong những chùa lớn của Thiền 
tông được hoàn thành năm ]255 
nhưng đã bị chảy bạ lần hỏi thế kỷ 
XIV Cổng Sanmon, lờ một cổng 
chính cổ xưa nhất ổ Nhật còn tồn 
phế 
¡ Phật 
Phong cóch chiết trung còn được 


lại, được xây lại năm 140 


hợp phong cách Thiền và Ð) 


sử dụng cho đến nay, 


NiB THUẬI KIÊN TRÚC NHẬT BẢN 


Khu Lịch sử Ichijõdeni 


Người to biết nhiều về các lâu 
đài Momoyamo, nhưng biết í† về 
các phố thị thời trung cổ mọc lần 
xung quonh chúng. Khu Lịch sử 
Ichiiødoni ö Quộn Fukui là nơi duy 
nhất còn giữ lại phổ thị làu đòi bị 
chóy nõm 1573 sou khi đại chủ 
Asokuro thuo lrong cuộc chiến 
tranh chống lại Oda Nobunogg, 


Ỹ 


Đác ngôi chùa và 
nhà cửa thị dân, 
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người đã tiến hành công cuộc 
thống nhất đắt nước. 


Xác nhận là Khu Lịch sử 


Khi Ichiiõdoni bị chảy, tản tích 
của phố thị bị phủ lớp tro bụi. Tờ 
lâu người to đã biết sự tôn tại của 
nó, và năm 1930 chính quyền Nhật 
đã xác nhôn nó lò Khu Lịch sử đặc 


0ụm bệt thự truộc 
vế tướng quân 


=”ˆˆ Pháo đài trên nữ 
6h 


NGHỆ THUẬT KIẾN J8J( NHÃI BẢN 


biệt vờ là môi Thắng cảnh. Nỗ lực 
‡ừ nỡm T967 nhằm khai quột vò 
khỏo sới khu vục. Năm 1971, chính 
phủ Nhâi đã mỏ rộng khu báo vệ 
tới 278 mẫu vờ thiết lập nó lò công 
viên lịch sử để quồn chúng lới thum 
quan. Chỉ một phần khu vực được 
khơi quột. Công việc sẽ còn được 
tiếp lục. 


Lịch sử 


Vào cuếi Thôi Thất Điền 
(1333-1573) và tiếp tục vèo Thời 
Đòo Sơn (1573-1400), phong 
trảo nơi cóc nông dân, thuong 
buôn, vò chiến bình nhằm bẻo vệ 
và nâng cốp những nơi mà họ 
quøn lôm. Cùng lúc, cóc đợi chủ, 
như gia đình Asakura, cho xêy 
những phóo đòi để nói rộng lãnh 
thể của họ và tổ chức chặi các 
somurơi dưới quyền củo họ. 
Khỏang năm 1450, đợi chủ 
Asokura thứ nhốt bát đều cơi tri 
khu vục lchiiödøni. Đại chủ Asokura 
thứ năm đö bị tướng quên Oda 
Nobunggø, nguòi đã phóng hỏa 
để thiêu rụi toàn khu vực, đánh bọi. 

Nghiên cứu khẻo cổ gần đây 
cho thấy rằng gia đình Asokuro đã 
xôy “thành phố” ở lchijõdani theo 
môi bản thiệt kế chính. Họ ra lệnh 
cho những người nốm giữ những 


vơi trô quơn trọng sống tợi 
lchij6dani, một mát củng có an 
ninh, một mẽ! rút bót chiến binh ra 
khỏi các lõnh thổ riêng của họ, nơi 
họ đong bộn gây dưng quyền lực 
trên lãnh thổ của họ, lchijõdoni 
đuợc những ngọn đồi hai bên hông 
báo bọc. Hào và những ụ đốt được 
tợo ở hai bên còn lợi. Những con 
đường rộng từ 2 tói 8 mét xuyên 
qua khư vực và những dãy nhờ hơi 
bên (lối chừng 40 lòa nhờ), cùng 
mội nhờ kho vò các cửa hàng dònh. 
cho các chiển binh, các thương nhân 
về các thọ thủ công. Lúc bấy giỏ, 
hệ thống giơi cấp phong kiến tuy 
chưo được xóc định rõ và một số 
chiến binh vẫn được thuê lòm việc 
ở nông trơi buôn bán. 


Gio đình Asokura sinh sống 
trong những khu phức hợp kề bên 
dòng sông lchijõdoni ở chân núi 
(chijõ, trên đó là lâu đòi của họ 
Khu biệt thự của Asokura có hòo 
vò lường đốt, có chòi cạnh ở cóc 
góc bao quanh, trừ hông phía sou 
đề có những ngọn đồi. Có Ì7 tòa 
nhờ bên trong lường rờo. Tòa nhà 
thứ nhốt sau khi bước vào lừ cổng 
trước là nơi cóc quản gio ổ, và kế 
đó lờ khu phức họp chính, boo 
gồm sảnh khóch (shuden), khu sinh 
hoạt củo gio đình (†sune-goten), vờ 
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Nhà phố thị (machiyz) năm bên đường ở 
Ichijðdani được xây lại. Ngôi nhả bên tay 
phải có cả cửa sổ có song gỗ có mái cha 
để bảo vệ cửa nằm ở cuối đầu hồi (phong 
cách †surnairi). Cửa sổ chính của ngôi nhà 
kể bên được bảo vệ bằng tấm sập 
(†sukiagedo), có thể dùng cây sảo để đóng. 
hay mở. Cả hai ngôi ihả này dấu có mái 
Ván được dân bằng những tảng đá. Nội thất 
của ngôi nhà gồm hai khu: khu nền đất và 
khu phủ ván được nâng cao. 


Nhà vệ sinh bên ngoài ở vườn sau 
của nhà phố thị. 


122 


Cẩu trúc tường, cửa sổ 
và mái bân trong nhà 


cóc phòng khách. Khu nhà ö là một 
tòa nhỏ lón. Chuồng giø súc vỏ 
nhũng khu nhà phụ nằm dọc theo. 
tường phía bắc. Nó còn có một khu 
vườn có đó xếp và hồ nước. 


Những khơi quật đố †ìm thấy 
hơn 1.500.000 hiện vật gốm, 
những thứ dùng hòng ngày vỏ 
những thứ dùng khi uống trà vò 
để cắm hoo. Và cỏ những thứ được 
nhấp lừ Trung Hod. Gia định 
Asokuro cũng có nơi để thọ thủ 
công lòm ra những để dùng như 
đồng tiền, tròng ht, vò sửng ống 


NữVỆ TRUẬT KIÊN ÚC MT BẢN 


Nội thất nhà của một samurai ở Ichijðdani. So vỏi machiya, nhà của samurai rộng hơn. Khu 
vực nhả bếp có nền gỗ hơn là bằng đất, còn khu sinh sổng có tường lot thảm hơn lä văn 
Sân trong ở phía sau cũng rộng, thường có các công trình phụ như chuồng gia sư, bếp rời, 


nhà kho, và khu cho các gía nhân. 


Tái dựng khu dinh thự 


Nhằm bảo tổn nhiều đổ tạo tác 
khảo cổ vỏ làm cho công chúng 
dễ hiểu những phỏt hiện của cuộc 
nghiên cứu, người †a tái dựng một 
vài tòa nhà ở lchiiõdoni, gồm nhà 
của của các samuroi (buke ÿashiki] 
và nhờ phố thị (machiyo) dọc theo 
đoạn đường dài 200 mét chạy †ừ 
bắc xuống nam, băng qua dòng 
sông lchiiõdani từ khu nhà của 
Asoburõ: Khu, phữe: RẸP zcùZ: cúc 
samurai gồm những ngôi nhà lớn 
có tường đất bao quanh, cổng 


quoy ra đường. Trái lại, những ngôi 
nhò nhỏ của thưởng dân (machiyo) 
lò những ngôi nhà giản dị rộng 
chừng ó mét vò sâu ]2--15 mét. 
Mội số được xôy theo phong cóch 
hiroiri (cổng nằm ỏ cạnh dài, song 
song với mép mới), vò một số †heo 
phong cóch fsumoiri (cổng nằm ở 
cuối đầu hỏi). Phần lớn nhà phố 
thị quay thẳng ra đường, nhà kho 
và nhà vệ sinh nằm ở sau. Nền nhà 
bằng đất, riêng khu sinh sống có 
nền được nông coo. 
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Cây cầu bắc ngang hào bao quanh khu biệt Khu biệt thư Asakura được khai quật một 
thự Asakura. Biệt thự nãy được bao quanh __ phẩn, cổng vào ở đảng xa. 

bằng tường đất có mái ngöi. Cổng này là từ 

đầu Thời Edo. 


Tái dựng một phẩn khu biệt thự Asakura, dựa vào mô hình 
của Bảo tàng Khu Lịch sử Ichijðdani Asakura. Khu biệt thự 
nảy có 17 toà nhà, phẩn lớn được xây theo phong cách 
Shinden, cö nền nâng cao, các hảng hiên, mái được lợp 
băng ván hay bìa cây, và những hành lang nổi tiếp nhau, 


NGHỆ TRUN¡ KIÊN [RỦ( NHẬT BẢN 


Tái dựng Khu Lịch sử 


Dựa vào những sự kiện cỏ sẵn, sự chính 
xảö là yêu cấu quan trọng nhất để tái dựng 
những toa nhả hiện không côn. Tuy nhiên, 
Vẫn cũ một số phải luận ra 


ác chững tích khảo cổ. 


Trong một sổ trường hợp, các sử gia có 
thể xác định kích thước và hình thể của cáo. 
tòa nhả ở khu Ichijðdani tử các zhứng tich 
khảo cổ. Tỉ như sự sắp đặt cãc tảng dá nến 
và những dấu vết do oột để lại trên đá. Các 
mảnh vật liệu xây dựng. nhu gỗ xẻ, vữa, và 
kim loại, dược tim thấy củng với những dố 
trang trí, dụng cụ, vã nhiều đồ tạo tác. Đôi 
khi sự thiếu một sổ vật liệu nào đỏ lại có ý 
nghĩa Ghảng hạn nhỡ thế mà người la Xác 
định được rằng ở Ichilðdan! chưa dùng ngói 
vì không tim thấy ngồi 


Gấu trúc tường của tòa nhả. Sau Khi cội và xà 
được lắp ráp xong. khuằng trổng giia các 
tột được lắp kín bằng những mảnh gỗ và tre 
dược buộc lại với nhau để tạo iHảnh hàng 
phên mắt cáo, sai đồ đươc phù bủn trộn 
rơm lên cả hai bên (trát vách). và cuối cùng 
được phù bằng vải hay vữa 


Mảnh ván của ngưỡng của 
c6 rãnh để kéo cảnh của 


„ Đồ trang trí 
bảng kìm loai 
tiêu biểu vã tay 
cẩm ở cửa 


Cát loại chứng lích khác 


Thông ti1 oh¡ tiết hơn buộc phải luận ra 
trên cơ sở của những t0ả nhà của thời đồ hiện 
côn tổn tại, bao gỗm nhà cửa của giới quý tôc 
như Sảnh Tõgurl ở Chùa Ginkakuii. Tây Kinh 
(1485) vả những khu sinh hoạt của các trưởng. 
tế  DaisenIn, ngôi chùa phụ của Thiền viện 
Daitokuj' ở Tây Kinh (1513), và những ngôi 
nhà cùs tầng lớp trung lưu. như ngôi nhà của 
gia đình Hakogi ở Quận Hyõgo (cuối Thời Thất 
Điển) vã gia đình Furui ủ Quận Hy0g0 (cũng 
cuổi Thời Thất Điển). Một số tấm bình phong. 
xếp Rakuchi-Rakugai-2u tủ Thời Đảo Sơn. mô 
tả quang cảnh đường phổ trong và xưng quanh: 
Tây Kinh, cũng mang lại thông tin hữu loh. 
Những vật liệu tham chiếu nây dem lại những 
manh mỗi giá trị như kích thước vả sự sắp 
xổp cột và xả oũng như cảch giằng buôc chủng. 
lại với nhau. 


ác bản thiết kể dược trình cho uỷ ban 
tái thiết vả sau khí bản thảo lầu và xem xet 
kỹ, sơ đồ thiết kế sau cùng dược chuẩn bị 
bằng cảch sử dụng sắc đổ họa vi tỉnh. Kế 
đến, Ủy Dan chọn cáo thợ mộc cô kini nghiệm 
về phụn hồi các toà nhả cổ, cho đi tham 
quan thực địa vả thu thập các vật liệu xảy 
dựng vã các dụng cụ của Thời Thất Điến 
Guổi cùng, các thợ mộc dùng những công 
cụ vả phương phảp xưa để tải dựng chủng. 
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Lâu đòi và Văn hóa lâu đài 


Lâu đải Hirosaki ở Quận Aomori, 
được xây lại năm 1810, là một 
trong những lâu đài nhỏ nhất.ở 
Nhật Bản. 


Lâu đải Matsumoto ở Quận Nagano, được 
xây năm 1598, là một trong mười hai lâu 
đai côn lại ở Nhật 
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Chiến tranh triền miên suốt 
những năm tháng nhiễu nhương 
của chễ độ phong kiến tên quyền 
dẫn đẫn sự lan rộng văn hoá làu 
đòi và đẹt đỉnh cao củo nó vào 
Thời Đèo Sơn (573-1600). Trong 
Thời Edo kê tiếp (1600-1868), các 
lâu đài được chỉnh đốn nghiêm 
ngặi, vỏ trong Thời Minh Trị (IBó8- 
1912), nhiều läu dồi bị phé huỹ. 
Thế chiến lÍ càng có nhiều lêu đòi 
bị bỏ phê. Ngày nay, chỉ còn tồn 
tại khỏang 12 lêu đài gốc 


Các lâu đòi Thời Đào Sơn 


Mặc dù không còn nữa, läu đải 
của Nobunagg ở Azuchi vỏ củ 
Hidayoshi tạ: Momoyama đã nổi 
danh trong giai đoạn Nhật Bản 
thống nhết nhờ bơ lãnh †ụ quân 
sự: da Nobunaga, Tayotomi 
Hidayoshi vẻ Tokugawø leyosu 
Việc xóc định giai đoạn này là Thời 
Azuchi-Momoyamo (thuởng được 
viết tốt l Momoyama) phù họp 
theo tằm quan lrọng của cóc läU 
đòi là các trung lâm của một loại 
văn hóa đô thị mỏi đặc biệt kết họp 
với sự phót triển của các đô thị lâu 
đòi. Mặc dù mê! vài lâu đồi, như 
Morugame, Bicchủ- Molsuyama, 


NGHỆ IHUẢI KIỂN IRÚC NHẬT BẢN 


Kochi, Hirosgki vò Motsuyama 
được xây cốt vòo Thời Edo, trong 
nền văn hoá lâu đài chung đọt đỉnh 
cøo của nó vào Thời Đèo Sơn, sau 
đó suy yếu dồn do sự hợp nhất. 


Các loại lâu đài 


Có bến loọi lâu đòi co bản. Cóc 
lâu đời trên đỉnh núi (yamoshiro), nơi 
chúng được bỏo vệ bằng địo hình lỗm 
chẻm cũng như sự ngọi ngồn của 
người Nhật khi muốn tốn công nơi cư 
trú ca những người sống hoà mình 
với thiên nhiên, Vì chúng chỉ được 
dùng trong hhời chiến, cóc lâu dời nòy 
thường nhỏ, bón-cỗ đinh, thiểu sự gio 
cế nền, Tiêu biểu của loøi Ââu đời trên 
nứi lò Lôu đời Moruoko ở Fukui, được 
xốy nõm ]57ó. Một vời lâu đài trên 
núi như Lâu đời Kururi ö Quên Chibo, 
được tới thiết phần lớn bằng cóc vột 
liệu hiện dai, khóng lửo như các khôi 
bề lông, 


Các lôu đòi trên khu đất bằng 
của núi (hirayomoiirol, được xây trên 
ngọn đồi hoặc coo nguyên nằm giữo 
lãnh địa củø cóc lướng công, gồm 
nhờ ở cho bọ và các quổn gia. Vì 
thiêu sự bỏo bọc của thiên nhiên nên 
chúng cần dược gia cố như tường 
phỏi bằng dá, có hòo, vò ụ dối. 
Những lêu đời thuộc loi nòy lò Lâu 
đời Hikone ở Quên Shigơ [được xây 


nöm 1604), Lêu đời Himeli ở Quân 
Hyogo (được xôy năm 1609), Lôu 
đời Inuyomo ở Quộn Aichi (được 
xây nõm 1éÔÌ vờ được mỏ rông 
thêm nỡm 1602), Lôu đòi Hirosoki 
ö Quộn Aomori (đuoc xôy lại nỡm 
1810). Lôu đời Kumomolo ở Quận 
Kumomolo, Kyushu, cũng được xây 
lại theo phong cóch này. 


Cóc lâu đài trên bình nguyên 
(hiroiiro} thường là các trung lâm 
hònh chính. Vì thế những trù liệu 
ơn nịnh rất bổo đảm. Điển hình là 
Lâu đài Molsumole ỏ Quận 
Noggơno (được xây năm 1596). Về 
một kỹ thuội, Lâu đòi Niịõ ở Tây 
Kinh do tung quốn: Tokuggwo 
leygsu xây khỏong năm 1602, là 
mội lôu đòi ð bình nguyên, dù thực 
sự nó giống biệi lhự được gio có 
tết. Cung điền Ninomeru vò khu 
vườn được thêm vào nõm Ìó2ó, 
nhôn chuyến thêm của hoàng đề 
Mạc où tháp conh không cỏr, cung 
điện vẫn tồn tợi-mộ điển hình niềm 
hơi về kiến trúc cung điện thời Edo. 


Các lâu đời ruớc Ímizush ro} 
nhô một phần thôn củo lâu dài khỏi 
hề nước. Tiêu biểu củo loại lôu dời 
này lò lâu dời Azuchi, do tướng 
quên Oda Nobunoga xây 
1579, quanh Hè Biwo, cới hồ lớn 
nhát ở Nhật 


m 


NGHỆ IHUẬI KIÊN [RJ( NHẬT BẢN 


Lâu đải Hìmsji 


Lâu đải Himeii, được khắp nơi ca ngợi là lâu 
đài đẹp nhấtở Nhật, được phát triển từ một 
phảo đải được nhà cai trị Harima xây năm 
1333, Năm 1581, tướng quân Toyøtomi 
Hideyoshi tu sửa nó thành một lâu đài, được. 
Sử dụng làm căn cứ điều hành cuộc chiến 
chống lại quán thù ở phía ‡ây của đất nước, 
Năm 1601, lkeda Terumasa, con rể của 
Tokugawa leyasu, chuyển vảo lâu đài và ở 
lại tại đó tắm năm, thay tháp canh ban đầu 
bằng những toả nhà hiện nay và nởi rộng 
khu lâu đài với ba cái hào. Nghiễn cứu cho 
thấy rằng một số vật liệu từ các tòa nhà gốc. 
của Hidayoshi được sử dụng trong cẩu trúc. 
hiện nay, Năm 1993, Lâu đải Himaii đã 
được thửa nhận là Khu Di sản Thế giới. 


Nãi (hát mờ ảo của một trong năm tầng của 
Lâu đài Hlmejl. Bổn hành lang bao quanh 
phần giữa trồng trải, Trần được hệ thống cột 
vã xã đố sộ đỗ 


Mật phấn ro tỉ lệ 
duyên đáng của nó, 
kịch thước của Lâu đài 
Hineji không biểu hiện 
rõ trong ảnh chụp 
Một số phối cảnh dựa. 
trên các tỉ lệ ấn tượng 
của lâu đài được một 
trong các tác giả đứng 
ở nến đá của tháp 
canh cung cấp. 


Gách bài trị của Lâu đải Hime|l. Lâu đài tọa 
lạc trên ngọn đối dốc thẳng ở phia sau và 
nghiêng về phía đồng bằng ở trước. Khu Vực 
nghiêng được nhiếu búc tưởng và hảo bảo 
vệ, Ngày nay chỉ còn lại một cái hảo, Vẽ theo. 
mô hình của 8ảo tàng Lâu đài Himeil 
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Các tháp canh lớn vả nhỏ của lâu đải ở một 
góc của hàng rào trung tâm 


Tháp canh bên trong tường rào. Tháp canh 
và tháp nhỏ ờ một góc 


Tháp canh bên trong tường rảo. 


Tháp canh chính và các tháp canh phi ở 
góc trong của tường rào phụ 


Tháp canh chính của lâu đài và các tháp phụ có thể được thay đối theo nhiều cách khác 
nhau, Những hình ở đây là những sơ đồ thường thấy nhất. 


Việc xây dựng lâu đài 


Phần quan trọng nhất củo một 
lâu đỏi là tòa nhà nhiều lằng nơi 
chủ và các quản gia sống. Tháp 
canh được xây ở đỉnh của nhà ở 
của samurai, có khung bằng gỗ, 
như phần lớn dạng kiến trúc khác 
của Nhật, Lức đầu tường bằng gỗ 
nhưng sơu được trót vữo vò quét 


vôi trắng. Mộc dù vữa vò ngói bảo 
vệ thóp conh khỏi tên lửo gây chóy, 
chúng khú mỏng manh so với 
những lâu đài của châu Âu được 
xôy bằng đó và gạch. Trong nhiều 
trường hợp, chức năng chỉnh củg 
lâu đài là biểu tượng quyền lục của 
tưồng công vỏ làm nơi song trọng 
để ăn ở và vui chơi. Các Lâu Đài 
được trang trí bằng những tốm bình 
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pheng được cóc hoa sĩ danh tiếng 
vẽ và làm nổi bật những căn phòng 
rộng lón, thường được xây theo 
phong cóch Shoin 


Sự phòng thủ chính không chỉ 
nhờ thóp canh mà còn nhờ các cái 
hào, ao, vò tuởng tạo thònh một 
mẽ cung mê lộ hành lang và sên 
khiến những kề tắn công phổi cắt 
công tìm lỗi vào. Nếu chúng vào 
được lâu đài, chủng phải đối mặt 
với một khối đỏ cơo mỏ thép canh 
được xöy trên đỏ. Những lỗ khoét 
tròn, vuông, chữ nhật trên các bức 
tưởng thành để linh canh bản tên 
vò súng hỏa mơi hoặc nẻm đả và 
đổ dồu hay nước sôi lên những kẻ 
tân công. Cẻ trong zủ ngoài tƯởng 
thành được củng có thêm bằng 
những tháp nhẻ, thiết kế tương tự 
một tháp canh, cỏ một vời lỗi thoát 


130 


Lâu đài Inuyama 
ở Quận Aichl là 
một lâu đải tư 
duy nhất còn tồn 
tại ở Nhật, khá 
nhỏ so với lãu 
đải  Himaii, 
nhưng nó hết sức 
cân đối. 


khi cẳn, Một số lâu đời như Hìmeji 
và Osoko, quỏ lò đóng sợ, vậy mà 
vẫn có lhể bị những kẻ thù mạnh 
và quả cảm lốn công. lêu đài 
Osoko tùng bị đánh phá nhiều lằn 
vỏ được xôy lại. 


Cổng là điểm yếu nhất rong 
các công sự của lâu đài. Một cách 
để giảm sự yếu kém này là xây hệ 
thống cổng kép, trong đó cổng thứ 
nhất mổ vào mội sân vuông. Còn 
cổng thứ hai nằm bên góc phải củo 
cổng thứ nhốt, Cổng thứ hơi có hoi 
lằng có lính ở tằng lrên 
thể bắn tên hoặc phóng hỏa lên 
những kẻ tản công ở bên dưới sền 


họ có 


Đôi khi người lơ dắp cóc công sự 
bằng đất trước cổng chính để ngụy 
trang nỏ với bên ngoäi. Nó giúp binh 
lính thoát ra mà những kẻ tôn công 
không biết rồng cổng đã mỏ, 
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Được khôi phục gấn đây, Lẫu dài 
0saka chứa các đồ tạo tác và. trình 
bảy những gị có liên quan vỏi 
Toyotơmi Hideyoshi và những suộc 
chỉnh phục của bình linh của ñi 

Dù cẩu trúc bằng bẽ tông nhỏ 
hơn bản gôc, nó vẫn thật ấn tượng. 


Lâu đài 0saka 


Ghi tiết của các của 
sổ ở mái tại Lâu 
đài Osaka. Nằm 
bên dưới dàn mái 
cong chỉa ra là 
các đố trang trí 
đấu hối sắc sảo 
lâm khung cho 
các cửa trổ hình 
chữ nhật được 
che chắn 


Tường đá gốc vả 
các đá nến tháp 
canh ð Lâu đà 
Osaka chủng tỏ 
sự chính xắc của 
đá, một số rất lén 
được cắt và ráp 
lại với nhau 


Lầu đài Osaka do Hieyoshi xây năm 1583 trên những tàn tích của lshiyama Hongsjj, trung tâm 
của tông phái |kko của Phật giáo Jõdo Shinshũ, Nó bị thiêu rụi trong trận chiến chống lại 
tướng quân Tokugawa nãm 1615. được xây lại năm 1625. nhưng lại bị thiêu rụi khi nhöm 
trung thành của tưởng quân Tokugawa rút lui lúc ông ta bị thất bại trong cuộc Khôi phục Minh 
Trị năm 1868. Lâu đài hiện nay duc xây lại nãm 1931. Những cấu trúc gốc còn nguyên ở Lâu 
đài Dsaka bao gồm Cổng Õtemon, nâm tháp nhỏ dược xãy ở nhưng phần khác nhau của các 
bức tường đã gốc, vài kho vũ khí, và nhà có giếng, Tảng đả lỏn nhất được sử dung trên tường 
thành hơn 59 mét vưông và nặng 130 tấn. Những cái hào rộng 70-90 mét và tưởng thành cao 


20 mét cho thấy sự đồ sộ của lâu đài gổc. Lâu đài được đặt trong công viên di 


Gác lỗ chấu mai 
những chỗ để nẻm 
đã, và bắn tên ð bên 
ngoài lưỡng thành 
và các tường của 
tháp canh để bắn 
Vào kẻ thủ 
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1- Edo 

2- NIAð 

3-_ Ngôi nhà của dòng họ Kawakami (Toyama) 
4- Làng Ogimacbi 

5- TaKayama 

B-_ ác thành phổ trụ cột Tsumago vả Magome. 
7- Điện thờ Kunðsan (Shizuoka) 

8- Thành phổ trụ cột Yoshida 

9- Thành phổ trụ cột Naruml 

10-Tây Kinh 

11-0saka 


12-Ngöi nhà của dòng họ Yoshimura (thành 
phổ Habikino, Quận 0saka) 


18-Nara 

†14~ ASuka 
15-Mưõii 
1-Đảo Awali 
17-Kưashiki 
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Tập quyền 


Tướng quên Tolkugawod leyasu 
đã hoàn tắt công cuộc thống nhết 
Nhật Bản, thònh lập hệ thống 
phong kiến tập quyền, và dời kinh 
đô quên sự của ông la về Edo (sơu 
nòy được đổi tên là Đông Kinh) để 
khỏi đầu 250 năm tương đối hòa 
bình vò cô lộp. Cóc somurơi nằm 
ở hàng đầu của thứ bộc xõ hội, 
nhưng cuối cùng các lhương nhôn 
giònh được sự kiểm soái củo cỏi, 
vò lằn đầu tiên trong lịch sử Nhật 
Bồn người dân lhường đã trổ thònh 
những người lõnh đạc những phút 
triển văn hóa mới. 


Lịch sử 


Thời Edo (Tokugowo) (1ó00- 
1848) không dễ phôn chia thành 
những kỷ nguyên chính trị. Nhìn 
chung, bơ tướng quên Tokugowa 
đều iiên, khổi đều là Tokugawo 
leyøsu, đã hệ thống cóc chính sách 
cø bản của chế độ mới, được dự 
tính để chấm dt sự đổ máu làm 
tiêu biểu cho xã hội Nhội khá lâu. 
Để hoàn thành mục tiêu nỏy, họ 
đã lán thành sự phối hợp tỉnh thằn 
võ sĩ đẹo (bushidä] và triễt lý Khổng 
Tủ mang lại lý tuổng cơ bản cho 
hệ thống giai cắp xã hội chặt chẽ, 
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mỏ đẳng cấp quên nhên (bushi} 
đủng đâu, sau đó là nêng dên, 
thợ Thủ công, và thương nhân, Các 
thương nhân được xếp cuối cùng 
vì họ bị coi lò giai cấp phi-sổn xuất. 


Chế độ mọc phủ Tokugowo đã 
có nhiều phương cách bảo đổm sự 
coi trị, như việc năm giữ mội phần 
tu đốt đơi, trực tiếp coi trị phần lớn 
thành phó chính, và thiết lập hệ 
thống con lin là yêu cầu cóc địa chủ 
phải dời gio đình lới Edo. Những 
cuộc nổi loạn bị đản ép dã mon. 


Sau cói chết của lướng quên 
Tokugawa thứ bạ là lemitsu, chế độ 
mạc phủ ngày còng bảo thủ. Thiếu 
hụt Hiền và đối mặt với sự bắt mãn 
ngòy còng lăng của cóc nông dồn 
vò các thị tộc lạnh nhạt, chễ độ Edo 
Ít nhiều gì không thích hợp với giai 
cáp thương buôn mò công lúc nó 
cảng phụ thuộc về một tòi chính 
Nhiều người dân, kể cả các trí thức, 
ngày còng thấy rằng Nhật Bản 
đang là nước tụt hậu và muốn đổi 
mới để giao tiếp với thế giới bên 
ngoời, Đối mặt với sự phô trương 
sức mạnh từ phương Tây, tiêu biểu 
là cuộc viễng thăm của pháo hẹm 
Commodore Perry năm ] 853, cuỏi 
cùng cø cấu phong kến đã lung 
lay, báo hiệu cuộc Khôi phục Minh 
Trị năm ]8ó8, 


Các thành phố khác trong 
Thời Edo 


Ngoài Edo, một trong những 
thành ph lớn nhất thê giới hồi thế 
kỳ XVIll, còn có những thành phố 
lớn khác. Kyoto vẫn lò kinh đồ của 
vuø với số dân khoảng 410.000 
người năm 1634. Nó nổi tiếng nhờ 
những sản phẩm mỹ thuột và thủ 
công chất lượng cao. Cuối Thỏi 
Edo, khi những người trung lưu 
được phép đi lại thoải mói hơn, 
Tây Kinh đã trẻ thành điểm du lịch 
quen lrọng 


©soka, cũng có số dân cõ nhu 
thế, và là một thành phố công 
nghiệp sẵn xuốt nhiều mặt hàng 
thiết yêu che đời sống hòng ngày, 
kể cả quên óo, cúc một hàng kim 
loại, dồu, rượu soké, và lhuốc men, 


Nhà phố Thời Edo (ngôi nha trước đây của 
gia đình Kawakami) là một nhà phổ thị xưa 
nhất ở Quận Toyama còn tổn tại 
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Các loại ngói cơ bản: hongawara bui (loại 
ngói cong ráp chắc lên đường nối giữa hai 
miếng hơi cong); sangawara buki (các phần 
tròn và cong kết hợp tạo độ bẩn cao hơn), 


được sỏn xuất tù các nguyên vột 
liệu được nhập ừ những nơi khác 
của Nhật Bản. Osoko cũng là “nhờ 
bắp” cho cỏ nước. Ggo ở các nơi 
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Tranh khắc 
gỗ (mộc bản) 
của Hiroshige 
mó tả khu 
phổ thị 
Narumi trên 
con đưởng 
T6kaidð, Cả 
tai ngôi nhà 
đều sử dụng 
các loại ngói 
SAa10AW4ra 
buKi. 


được chở bằng thuyền bè tới 
Osaka; đường, muối được nhập 
vào †Ù miền tây nước Nhật. Vì thê 
Osoke đã trỏ thònh cổng chính vờ 
lò trung tôm tòi chính quon trọng. 


Các tỉnh thành địa phương 


Chê độ phong kiến tập quyền đö 
dấy lên một vài phót triển mới nh 
hướng trực tiếp nền kiễn trúc củc thời 
đó. TÏ như, các thành phố trụ cột mọc 
lên dọc theo những con lộ chính dẫn 
vào kinh đê. Nổi tiếng nhất lò Đường 
Takaidõ, một trong những chính lộ 
giữa Kyoto và Edo. Các thành phó 
này tuy nhẻ nhưng lè nơi trú ngụ quơ. 
đêm cho cóc địa chủ vò các quản 
gio của họ khi lui tới Edo. 


NHÍ IHUẬT KIỂN IÉU NHẬT BẢN 


Các phế thị nòy, như Tsumoge 
và Mogome trên con lệ Ngkosendõ 
còn giữ lại được những lòa nhờ 
Thời Edo, trở thành cóc điểm du 
lịch bình dôn ở Nhật hiện nay. 


Các khu phố lâu đòi, như 
Kenozowo, đã được dụng nên để 
đáp ứng nhu cầu của cóc tướng 
công, chúng được quy hoạch 
nhằm bảo đảm an ninh. Những 
khu phố của cóc samuroi được lộp 
nên xung quơnh các lâu đòi lòm 
vònh đơi bẻo vê. Những khu dònh 
cho giói bình dân vò tằng lớp 
thương nhân nằm bên ngoài thành 
phố. Trong thời chiến, “những 
vành đai phòng thủ” này hay bị 
đốt cháy, hoặc do kể thù hoy do 
chính các tướng cồng. 


Những loại phổ thị khóc trong 
Thời Edo gồm cóc trung tâm hành 
chính địa phương như Tokgyamo, 
được coi lò trung tâm dònh cho 
những đại diện của lướng quôn; 
nhũng †hònh phố công như Šakoi 
và Negosaki; các phó thị như Uji 
vò Yamado đõ phó! triển xung 
quơnh các đền chùo và các điện 
thờ Thần đạo; và các phố thị mỏ 
như Aikawo. 


Nét đặc trưng củo các phố thị 
địa phương lò sự gio tlðng nhanh 


các nhà kho (kura)-nhúng khu 
nhè lón phôn cách để đề phòng 
hỏo hoạn. 


Các làng quê 


Trong nỗ lực kiếm soát các 
vùng quê, cũng như cóc thành phố 
lớn và cóc thònh thị, chế độ mọc 
phủ Tokugewo đã thiết lập hệ 
thống đẳng cấp trong đó cóc 
nông dân làm chủ cơ ngơi của họ 
có nhiệm vụ đóng thuế bảng lúo 
gọo, dục trên sản lượng củo loại 
đất. Trưởng làng là một nông dân 
có uy tín. Những nông dên nào 
không có đốt đơi sẽ lòm việc cho. 
những chủ đắt vò được huỗng môt 
vài quyền lọi. 


Cuối cùng, nhiều khu nhờ của 
vòng quê được chuyển vòo các 
lãnh địo, họ làm việc bán thời gian 
hgy loòn thời gian, bao gỗm việc 
sốn xuất hoặc bán hòng. Sự sốp 
xếp thường thấy nhất là khu sinh 
sống rộng hơn các thời trước vò 
kỹ thuột xôy dựng tính vi hơn. Mộ! 
số nông dôn giỏu lên có thể xây 
những ngôi nhò sơng trọng có 
những nét của phong cóch Shoin 
theo thị hiếu củo giới thượng lưu 
phố thị, Tắt nhiên có sự biến đổi 
đóng kể về phong cóch xây dựng 
tùy theo vùng. 
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Edo: Kinh đô thời phong kiến 


Edo, thủ đô quân sự của các 
tướng quản Tokugowo trong gần 
250 năm, lhường bị tòn phó do 
hỏa hoạn, nhung luôn khôi phục 
lợi. Vèo cuối của thế kỷ XVII, Edo 
đã lò một trong những thành phố 
lớn nhất thế giới và là !rung lâm 
của giai cắp thương nhân phớt đọt 
cỏ ỏnh hưởng manh lên nền vỡn 
hóa Nhật Bản 


Lịch sử 


Có nhiều ý kiến khác nhou về vị 
trí chính xác của Edo ban đòu, nhiều 
người nghĩ đến nghĩa “cửo vịnh.” Vị 
thế lược của nó đã thôi thúc 
mệt samuroi, Edo Shírõ Shigelsugu, 
xây cốt biệt thụ của ông †a, Edo 
Yakoto, đầu khoảng thề kỹ XI (Thời 
Liêm Thương). Năm }457, Ôta 


Mộc bản 'Edo Nihonbashi," của Hokusai trong loạt 36 bức vẽ cảnh Núi Phủ Sĩ, mô tả khu vực 
cầu Nihonbashi, một khu vực của Edo. Được xây nãm 1603, Nihonbashi đã là trung tâm không 
chỉ của E0o mà còn cho tòan nước Nhật. Năm tuyển đường chính của Nhật (Tökkaidð, Nakzsendo, 
Nikkõ-dõchũ, Õshũ-döchũ và Kõchũ dõchữ) đều bắt đầu từ dây, Đác nhà kho trong bức tranh 
này là của những người buản bản sỉ gỗ bach Nhật. Cả Lâu đài Edo và nủi Phú Srnằm ở phía xa. 
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Dõkon, quỏn gio cao cốp củo tướng 
công địo phương, đã xôy Lâu đời 
Edo trên khu đốt của Edo Yakot. 
Lâu đài nòy đã song toy vời lần sau 
khi Dõkon bị sét hại năm 1486. 


Năm 1590 Takugowo ÏeyosU 
dõi về lêu đời này lúc ông còn lờ 
thuộc cấp của đợi tuóng quân 
Toyolomi Hidayoshi. leyosu thấy 
đây là vị thế thuôn lợi dù tự thôn 
lôu đời không đủ đô rộng để lòm 
chỗ ở cho môi tướng quồn có thora 
vọng cơi trị toàn đối nước. leyosu 
nhộn trách nhiệm phót triển Edo đề 
ông †o có thể sóm dời về đây. DỤ 
ón đều tiên là đào môt con kênh 
từ vịnh tới lâu đài dễ chuyển vột 
liệu cần thiết để tái thiết lâu đòi vò 
làm hào xung quanh. Lâu đời Edo. 
là lâu đời lớn nhótthể giới vói vòng 
tường ngoòi dời 1ó côy số, dày 5 
mát, có \} cổng. Mê cung củo 
hào vờ tường bên trong lâu đời biến 
nó thành nơi bết khả xâm phọm 


Sau khi leyosu trồ thònh tướng 
quốn nỡm 1608, ông !ơ đ thực hiện 
môi dự ón nhiều thơm vong hơn để 
phó! triển Edo_ Ông cho xẽ dọc 
những rồng núi vò lấy đái lắp một 
phần vịnh, buộc cóc dịa chú cung 
cấp lực lượng iao động cổn thiết. 
Những con đường thiết yêu trong 
vùng như Tökoidô và Noxosendô, 


được thiết lớp để chuyển hàng hóo 
tới Edo Có người nói rằng những 
con đường này được thiết kế để tôn 
tọo cônh quan cho Ngọn Phú Šï vò 
Tsukubo cũng như cho lâu đòi Edo, 
nhưng những cồn nhốc thục liễn hơn 
là lao ưu thê cho những con đường 
và dòng sông hiện có. Phản trung 
lâm củo Edo dực vòo sự bồ trí mọrg 
lưới củo Kyoto, thiết kế đô thị có nét 
đặc trung củo Trung Hoa đời nhờ 
Đường trong Thời Nơi Lương. 


Dự ớn lớn đuọc hoòn tmờnh. 
nöm ló37 khi lướng quản 
Tokugowo thứ bo, lemilsu, đỡ hoàn 
tắt việc tói thiết Lêu đài Edo vò vùng 
xung quonh Quân Honmoru 
Những tronh cuộn (Edo-zu ByðbU; 
mô lỗ những cônh sinh đông củeœ 
đầu Thời Edo, như lôu dời, nhò ở 
của cóc sømưroi bao quanh nó, 
khu ph thị, và chùo chiền, Dôn số 
ð Edo dõ löng nhanh, chờ yếu do 
sự lui tói củo cóc địa chủ về để phục 
dịch lướng quôn. 


Hỗa hoọa thôm khốc nöm Ì 657 
khiến Edo chỉ còn lại 60 phần trom 
(gềm Lâu đòi Edo] về lờm chất 
khoảng 100.000 người, để Inôi 'húc 
chính quyền phong kiến lạo cóc bản 
đồ của khu vực vỏ triển khơi dự ón 
tái thiế đầy thơm vong, trong đó có 
cổ những biện phép phòng chóy. 
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Các mặt nến của Cung điện hiện nay. ác mật nến của Lâu đải Edo 


Lâu đầi Edo  - 


Sau Khôi Minh Trị năm 1888, hoàng đế dời Tới Edo. 
mới đục vốy mầm, 1848 bị tần tần phá trong Thể chiến II. Khu phúc 
điện hiện nay được höan tất năm 1968. 


ác mặt nến của Lâu đài Edu 

1- Thấp canh lâu đài 

2- Dinh thự của tướng quân (honmaru) 

3- Tưởng rào phía Tây (Nishino-maru): được xây thêm. 
4- Vườn Fukiage có ao (để chữa cháy) 

5- tổng. Tayasumon 

0ác mặt nến của cung điện hiện nay 

1- 0„ng điện mới 

2- _ Vườn phía Đông (mÙ cho công chúng) 

3- _ 0ông viên Kita no-maru (mở cho công chúng) 
4-. Sảnh Võ thuật Nhật (Nihon BudBkan) 

5-. 0ổng TayaSumon 
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Edo mới 


Lâu đài Edo được xôy lại một 
phòn và thành phế Edo đã được 
mở rộng hơn. Người †a ước tính 
nẽm 1693 nó có khoảng 350.000 
1hường dân vẻ ó00.000-700.000 
somuroi, khiến Edo lồn rộng hơn 
so với Luân Đón hay Ba Lê. Một 
số thương nhân mới giảu lên đã 
xôy những khu nhà ở bơ tổng rộng 
lớn trên vùng bạn đều của Thời 
Eda, nhưng sou bị chính quyền họn 
chế bái sự phô irương nhu thể. Dân 
chúng được phép, có khi được 
khuyến khích, xảy những ngôi nhà 
mồi ngói và những nhờ kho chống 
hỏa hoạn (kuro). Mái ngói í! tốn 
kém hon mới chống lửa của loại 
ngói songaword. Vì ihế kurg đã 
được xöy ở khắp nơi, một phân là 
cóc biểu tượng của địa vị xö hội. 


Văn hóa Edo 


Cuối cùng, Edo đã phát triển 
thế giới động đặc trung của nó 
(ukiyo). Đây đã lờ văn hóo của chủ 
nghĩa khoái lạc nhằm mua vui cho 
giai cấp thương nhân ngèy còng 
giòu có. Cuộc sống vui thú ở quận 
Yoshiwore thuộc Edo thường là chủ 
đề của những bức tranh vẽ cảnh 
những gói điểm hạng sang mỹ 
miều vò cóc kịch sĩ Kabuki. 


Ghi tiết từ tấm bình phong thế kỷ XVII ờ 
Bảo tàng Lịcl sử Quốc gia Nhật, mõ tà tháp 
canh chính của lâu đài vả phẩn cung điện 
øhung quanh (Honmaru), nơi tưởng quản 
sinh sống. Các tòa nhà của cung điện tựa 
như Cung điện Ninemaru hiện tốn trên nền 
của Lâu đài Nijð ở Tây Kinh 


Edo đã sản sinh phang cách 
kiến trúc đặc trưng, ngoòi lâu đôi 
bơn đâu to lớn. Tuy nhiên, chế 
độ mọc phủ Tokugowo đã để lại 
dấu ấn trên nền kiến trúc Nhật 
Bản, với khu lăng tổm ö Nikkø 
để luỏng nhớ tướng quân thứ 
nhất và thứ ba. Những điện thờ 
hoa mỹ này phủ hợp thị hiểu 
thểm mỹ củo các nhè cơi trị 
phong kiến thích phô trương. 


Hậu quẻ của hơn 90 vụ hỏa 
hoạn nghiêm trọng, vụ động đết 
Kanio năm ]928 vò những trộn 
bom lửa hồi Thể chiến II, nay còn 

đẻ ý rà ^ n h So = 4 
rất ít dấu vêt của nền kiến trúc 


thởi Edo. 
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Takqayamu: thành phố hành chính 


Trong Thời Nara, các làng mọc của vùng 
Hida (noy là Quận Gifu) đã không có khê 
nõng nộp lhuế vì ruộng vuòn quó cẳn cỗi 
Thoy vì đóng thuế, mỗi lòng bị trưng dụng 
mười người thợ đưo tới Nara để giúp xôy 
kinh đô mới. Chẳng lạ gì, nhờ vậy các thợ 
mộc vùng Hida nổi tiếng nhờ có toy nghề 
cao. Những tác phẩm thủ công của họ được 
bảo tồn trong thành phó cổ của tỉnh ở 
Tokoyamo, thành phố sằm uắt kết họp cổ 
kim. Takayama đề thảy trước để bảo toàn 
khu vục rộng lớn của nền kiến trúc truyền thống 
Bức tranh cắt đoạn (kiri-e) của _ lồ Quận Sanmachi, hàng năm thu hút hòng 
Yoshimoto Norhito, họa sĩ triệu du khách đến tham quon những ngôi 
đương thời, mồ tả gao lỗ nổ nhì cũa hòng, quén rượu soké, vò những 


tiếng ở Quận Sanmachi thuộc “c2 Xi cứ 
Takayama. đền chùg truyền thống. 


Lịch sử của Takqyama 


Trong phản lón trường hợp, các lãnh địa 
của tỉnh nằm dưới sự kiểm soát của mội địa 


Lúc đầu dược xãy vào nãm. 
1615, tòa nhả hành chính 
của Takayama (J4) đã 
được tái thiết năm 1816. Tựa 
như một cung điện cỡ nhỏ, 
các tòa nhả của khu hành 
chính có tưởng cao bao 
quanh, lối vào là một cái 
cổng uy nghỉ. 
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chủ địa phương, người đã thề húo 
trung thành với tướng quốn ở Edo, 
dưới quyền thống sứ do tướng quên 
bổ nhiêm. Khu hònh chính như thế 
được goi là jinyo. Mộc dù đẽ có 
tới 6O inyơ chính và phụ trong thời 
kỳ Edo, tinya của Takayama là khu 
duy nhết còn lồn lại đến ngy. 


Theo các truyền thuyết địo 
phương, khi Minomolo Yoritomo đã 
tiêu diệt thị tộc Toïro vờ tụ xưng làluớng 
quôn đều tiên củơ Nhật Bỏn, cóc thònh 
viên còn sống sót củo thị tộc ToIra đã 
trên tới Quận Hido, nơi mà một số 
đã ổn cụ tại Tekoyama. Người la bảo 
rồng họ bị lôi kéo đên Takayama vì 
nó rốt giống với Tây Kinh, quê nhờ 
củo họ, với cônh núi non vò những 
con sông chếy qua đó. Tokayame 
duọc gi lò một “Tiểu Têy Kinh.” 


Vòo thể kỳ XI, Tokoyomo đỡ 
trỏ thònh tổng hònh dinh của 
Kqnemori Nagochika, vị tướng 
phục vụ dưới quyền củo chỉ huy 
quốn sự Nhật Bản Toyotomi 
Hideyoshi. Phù hợp với các nguyên 
tắc bới đốt của Trung Hoa, lâu đài 
củo Kanomori được xây trên chỗ 
xuất phát giữo hoi con sông, một 
ngọn đôi ỏ phío Bắc vò tộp trung 
các đền chùa và điện thờ ở phío 
đồng bắc đem lợi sự che chở. Dòng 
họ Kongmori đỡ cơi trị sóu thế hệ, 


trong suốt thời gian đó cóc tế chức 
chính trị, kinh lế vò văn hóa đõ 
được nông ngang lầm với thủ đô, 
và Takayamo đã phớt triển thònh 
trung tâm hành chính khu vực. 


Năm 1692, vì lướng quân muốn 
giònh nguồn côy gỗ vò khoớng sởn 
của vùng này, ông đỡ nóm quyền 
cơi trị trục tiếp Tokoygmo vò đươ 
dòng họ Konomori tới Tohoku (phío 
đông bắc Nhột Bỏn). Lôu đòi đỡ bị 
phó vò biệt thự củo cô con gới của 
tộc trưởng thứ bơ củo thị tộc 
Kenamori đỡ được lu sửo thònh khu 
hành chính của vị thống sứ mới, Ing 
Heniurõ Todootsu. 


Tadaatsu và 24 người kế nhiệm 
đã lò những người nho nhẽ củø 
của Edo có đều óc thẩm mỹ. Vì 
đơm mê thật sự của họ là văn hóo 
truyền thống hơn là chính trị, 
Takoyomo đề trổ nên nổi tiếng nhờ 
cóc loi hình nghệ thuột vỏ thủ 
công. Nó vẫn là trung tôm hành 
chính Tỉnh củo Hido cho tới cuộc 
Khôi phục Minh Trị nõm 1868, vào 
lúc cø cấu phong kiến xóa bỏ. 


Các thương nhân cửa 
Takayama 


Là trung tâm hònh chính củo 
quận, Tokoyomo đổ thu hút nhiều 
dôn chúng, như cóc thương nhên, 
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thợ thù công, vò sớm phá†riển thành 
thònh phố lớn vò trù phú nhất trong 
quận. Nhiều người mới đến đã bét 
đồu công õn việc làm củo họ, làm 
ro các sản phẩm như rượu saké và 
miso, buôn bán gạo và thuốc lá, 
cho voy liền. Mội số gio đình, như 
gia đình Kusokobe vò Yoshiiima, từ 
lâu đã lờ những gia đình giàu có 
của quận, đã đóng góp nhiều vòo 
các hoợt động văn hóa và nghệ 
thuội. Nói cách khóc, mặc cho sự 
thể là giới thương buôn bị xếp họng 
thắp hơn cóc thợ thủ công và nông 
dân theo lý tuổng của Khổng giáo 
được chế độ mọc phủ tón thònh, về 
mặt tòi chính vò xỡ hội các quon 
chức chinh phủ vỏ thương nhồn trở 
nên phụ thuộc 


n nhau. 
Nhà cửa của thương nhên 


Mặc cho các gia đình thương 
nhôn giàu có, hệ thống cắp bậc 
chính thức vẫn được duy trì, Vì thế 
nhà của gỗn trung tôm thành phố 
không được phép có hoi tằng, cắm 
cư dân nhìn từ trên coo xuống các 
khu hònh chính hay các somurdi 
đang đi trên đường. Chính quyền 
không cắm các thương nhân xây 
biệt thự một tằng, Tiêu biểu của loại 
nhỏ nòy là nhà của Yoshiiima có từ 
giữ Thải Edo. 
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Mộc bản 
của Tosa 
Mitsuoki 
tả cảnh 
làm việc 
của các 
thợ mộc. 


Gio đình Yoshiiima đã đến 
Takayamo năm 1784 vẻ từ đó đã 
sản xuất rượu saké. Giống như 
những thương nhân giòu có khóc, 
gia đình Yoshiiime đã xây cốt một 
nơi ön ở, sinh sống hợp với sự quy 
định phong kiến về kích cõ ngôi 
nhò cho giới thương nhồn. Khí ngồi 
nhờ bị chóy năm 1905 (Thời Minh 
Trị, nó đã được cắt lại do một thợ 
mộc nổi tiếng ở Hida là Nishido 
Isgburo theo phong cóch phỏn ỗnh 
chính xác hơn sự giàu sang của gio 
đình Yoshiiima. Ngôi nhỏ được làm 
lại có cốu trúc mái đề sộ nhưng 
thêm tổng hơi ở vời nơi. Ngôi nhờ 
này được coi là liêu biểu nhò của 
Nhột truyền thống, nơi được nhiều 
du khách đến thăm khi tới 
Takayama. Nó được xóc nhận là 
Tời sản Văn hóa Quan trọng. 


NGHỆ [HUẬI KIẾN [ÚC MT BẢN 


Khu làm việc 
nến đất 


Phòng 
thầu ngân 


Lối vảo chính 


ga ra Vào 


Cách bài trí bèn trong ngôi nhà Yoshijima. 
Một cửa hàng bản rượu saké và một phòng 
thâu ngán, cũng như nhả bếp và phòng 
nghỉ ở phía trước khu nhà, cò mái che, Các 
nhã kho và khu sinh hoạt của gia đình ở 
nửa sau của ngôi nhà, Gác phòng được sắp 
xếp chung quanh hai cái sân. 


Lò nấu bằng củi làm bằng gạch trong nhà 
bếp của ngôi nhà Yoshijima 


Phòng ăn của ngõi nhả Yoshijlma, có lò 
chìm (irørj để đun nước. 


Ngôi nhà Yoshijima 


Những tẩm vản màu sẵm thẳng đứng bọc 
hấu hết ngôi nhà cân đối với màu shoj trắng 
Vả các khu vực trát vữa, một số nằm theo 
chiếu ngang vững chắc. Nhìn tử bên ngoài 
ta có cảm giác nó là ngồi nhả hai tầng 
nhưng thự ra chỉ cỏ một lắng năm xế con 
đường, phấn trên là các thanh xà lợz mái 
Sự sắp xếp này làm cho ngôi nhà có vẻ 
"Uy ngâ, đống thời thích hợp Với §Ự quy 
đính của Thời Edo là nhà của thương nhân 
không được có tắng gác quay rz đường, Phẩn 
Sau nhà, nơi gia định sinh sống, có hai tắng 
được trang bị lông lẩy, phản ảnh sự giàu có 
của gia đình. 
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Kangzoawc: Phố Lâu đòi 


Nhà cửa của cáo samurai năm dọc thao. 
một trong những con kénh xưa dược 
đào để dẫn nước tới khu vườn Kenrokuan 
và lâu đài 


Tháp nhỏ Hishiyagura của lâu đải 
Kanazawa được trang bị các thứ phòng 
thủ như các khe để ném đá và bắn 
sủng hoả mai. 
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Cóc khu phố Lâu đòi là các trung 
tảm hònh chính, thương mọi, vỏ văn 
hóo của thời phong kiên. Nằm bên Biển 
Nhột Bản, Kanozowo là Phố Lôu đòi 
của thị tộc Moede và là thành phố lớn 
đứng hỏng thứ tư củo Nhật Bản trong 
Thời Edo. Ít bị bỏ bom tập trung hồi 
Thế chiên II, Kenozawø có nền kiến trúc 
quen trọng về mặi lịch sử hơn phần lớn 
thành phó khác, cũng là một Irong ba 
khu vườn quan trọng nhất ä Nhậi, 
Kenrokuen 


NiHỆ THUẬI KIẾN IRÙL NHÀ BẢN 


Cổng vả tường của một ngôi nhà của samurai xưa ở Quận Nagamachi thuộc Kanazawa. Một số 
cổng cũ như trong hình này, những cửa sổ nhỏ, nơi trứơc đây có lính gác. 


Chức năng của Phế thị Lâu đài 


Trong thời kỳ phong kiến tản 
quyền (các Thời Liêm Thương, Thất 
Điền, và Đào Søn), Nhật Bản thiếu 
một nhà nước tập quyền hữu hiệu. 
Vị thế, các đại chủ địa phương đã 
xôy các lâu đài và kiểm soát nhiều. 


lanh thổ mà họ che chỏ cho. Họ 
làm luột, thu thuế, vò tìm cách phót 
triển việc buôn bán vò văn hóa 
nội bộ. Cóc thành thị phát triển 
nhanh quonh cóc lâu đòi phục 
dịch nhu cầu và tham vọng của 
các đợi chủ vò các quản gia 
samurdi của họ. Với thời gian, các 
phố lâu đòi thường trở thành các 


trung lâm thương mọi và văn hóu 
quon trong dưới quyền của họ 
Sau khi thiết lập sự thống nhất đắt 
nước dưới chế độ mạc phủ 
Tokugowø năm 1600, phần lớn 
đại chủ tiếp tục được quyền kiểm 
soát phần nòo trên lãnh thổ của 
họ, nhưng họ phỏi thề hứo trung 
thònh với Edo vò chắp nhận chịu 
nhũng họn chế và yêu cỏu củo nó. 
Phản nào được tương đối tự trị, 
các thành thị như Kangzowo phát 
đạt cho tới khi hề thống phong kiến 
suy vỉ do cuộc Khôi phục Minh Trị 
năm 1848, 
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Lịch sử 


Năm 154ó, mộ tông phói Phật 
giáo đã thiết lập chế độ chuyên 
quyền ở khu Koga (giờ là Quện 
lshikowo), vói ngôi chủo chính trên 
khu đốt mà sau nòy trở thành Lêu 
đồi Kanazowa. Khu vực này phát 
đọt nhưng cuối cùng đã bị Moedø 
Toshiie, người nắm quyền nhên 
donh Toyolomi Hideyoshi, chình 
phục năm 1583. Lâu đòi củo 
Maeda được xôy trên ngọn đồi 
nằm giữa hơi con sông, vò phố thị 
Kanozawa phót triển xung quanh 
nỏ. Sou khi Hideyoshi qua đời, thị 


†ộc Maedo liên minh với Tokugowo 
leyasu và tham gia trận chiến 
Sakigahora năm ]ó00, trong trận 
chiến ấy leyasu đã đánh bại kẻ thù 
cuối cùng của ông để hoòn tết 
nhiệm vụ thống nhất Nhột Bỏn. Vì 
thế Moeda Toshiie được thưởng 
công một lönh dịo (kể cả Ishikqwdg) 
rộng lớn làm ro nhiều lúa gạo, lrỗ 
thành một trong những thị tộc giàu 
nhất ở Nhật. 


Thị lộc Moedg đã dùng tiền thuế 
dời dào ấy để bảo trợ nghệ thuột 
và văn hóg_ truyền thống. Vì thể, 
Kanozowoc trỏ thành nổi tiếng về 


14ó 


Cổng Sanmon của Tentokuin, ngõi chùa của Thiền tông Sðtõ ở Kanazawa. Tentokuin được 
đại chủ Naeda thữ ba thành lập năm 1623 dành cho người vợ đã quá vãng. Tất cả tòa nhà 
gốc bị chảy năm 1871 trừ Cổng Sanmon. 


trà đạo, kịch Noh, vải lụa, gốm sứ 
Kutoni-yaki và cóc đồ thủ công mỹ 
nghệ khác, Kanozowø còn là khu 
samuroi rộng, quận phát triển các 
trồ giổi trị, có nhiều cơ kỹ, và hai 
khu chùa chiền, Sau khi chế đệ 
phong kiến suy sụp lúc xảy ra cuộc 
Khôi phục Minh Trị, nhiều samurdi 
của Kgngzowo thấy mình thất 
nghiệp, và cóc thọ thủ công, cóc 
ca kỹ không còn đất sống. Hậu 
quổ là Kangzawo dẳn dẫn chìm 
vào quên lãng. Ngày ngy, 
Kơngzowa lấy lợi được ï† nhiều sự 


N6HE TRUI KIÊN IRÚV NHẬT BẢN 


phên vinh trước đêy củo nó và là 
điểm du lịch quon trọng. 


Tàn tích củo lâu đài 


Vì sự rùng buộc chặt chẽ của 
nó với Hideyoshi vò sau đó với chế 
độ mọc phủ Tokugawa mới, lâu đài 
Moada không bao giờ dược củng 
cế vững mạnh. Nö đã bị thiêu rụi 
năm 1881], chỉ để lại phúc hợp 
Cổng Ishikowamen (lắm tòa nhỏ, 
kể cả cổng sau, được xôy quonh 
khu có lường rào) vờ Ngôi nhà Dài, 
được sử dụng làm kho vũ khí. Cổng 


Mộc bản của Toyonobu Thời Edo mõ tả nội thất của một nhà ca kỹ. Những nhà ca kỹ này 
được gọi nhẹ đi là các "trả quản,” được tiành lập trong các khu thuộc “thế giới thả nổi" sùa 
các thành phố chỉnh và các thành thị thuộc vùng quan trọng như Kanazawa. 
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được lọp bằng ngói chì đã bọc 
trống vì thài tiết, Ngôi nhờ Dời, 
được xây năm 1858, lò ngôi nhờ 
hơi tằng dời lới 48 mét trên đỉnh 
lường ngoời của lâu đòi, 


Các khu samurơi vò giỏi trí 


Nằm gỗn Lòu đòi Kanazowo, 
khu Nogomochi còn giữ lại những 
con đường cụt ngoằn ngoèo vò 
những con kênh Thời Edo, dược 
làm để đấy lòi những cuộc xêm 
nhộp. Nhà của cóc samurdi bao 
quonh những bức tường bồng đốt 
coo, Kích thước của chúng được xốc 
đinh do ởịo vị củ gia đình. Ngòy 
noy, nhiều nhờ của samurgi đã 
được thay thế bồng những ngôi nhò 
hiện đại chỉ giữ lợi những cói cổng 
SomuraÍ xua cũ 


Hơi khu vực được tách bằng khu 
giải trí Kega của chính quyền 
phong kiến Thời Edo. Ở Higashi 
Choyo-Mochi, một trong hai khu 
này, những con đường đây nhờ cửa 
có những củo số che rèm (koshi} 
và những bức tường bên trong được 
son phết loè loẹt. Vào Thời Edo, 
những khu phế nảy đổy cóc 
semuroi vò thương nhân giờU có 
tới đôy để ngne cóc kỹ nữ biểu diễn 
những nghệ thuột truyền ihông, như 
cơ múoø, ngôm lhø và chơi đòn kolo 
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(một loại đòn harp của Nhậ]) vò 
đàn shamisen (đèn bạ dêy) 


Những khu đần chùa và 
buôn bán 


Tát cẻ Phế Lâu đời đều có ít nhất 
một ngôi chùa được coi lờ tuyên đầu 
phòng thủ. Kanesawo có hơi khu 
vực đền chùa: khu Teramochi, có 7Ö 
ngôi chùa nằm trên bò lôy con sông 
Soigơwo, và khu_ Uielsuyơmo, có 
$0 ngôi chùa nồm ổ bò phío đồng 
sông Asanogawo. Những dường 
phế chính đẩy các củo hàng bán 
lễ, vò sơu những con đường lò nhờ 
của của thợ thủ công, có các khu 
buôn bán được gọi bồng lên, như 
Phố Hàng Muối. Ngảy noy, 
Kangzowo trỏ lọi là trung têm hòng 
thủ công. 


Vườn Kenrokuen và Biệt thự 
Seisonkoku. 


Kenrokuen, một trong bø khu 
vườn nổi Nễng nhót ö Nhật, được 
bề trí quanh cái ao rộng được dẫn 
nước vòo từ những con kênh xo 
hàng côy số. Khu vườn nói với 
Seisonkoku, biệt thự nguy nga cé 
tường dới vòng vò xò sơn son được 
xôy dònh cho lhân mỗu củø tUớng 
công Moede mười bơ, nói lên sƯ 
giồu sang của dòng họ Maeda 


MHỆ TRUẬT KIỄN TÚC NHẬT BẢN 


Ogimachi: làng trang trợi 


Nhà theo phong cách Gasshũ trong 
0gimachi. 


Những ngôi nhỏ trong làng 
Ogimachi có những dòn mỏi lẹp 
bằng rơm dốc được gọi lò Gasshõ 
theo kiểu (“bản tay chắp lợi cầu 
nguyện”). Nó phổ biên ở vùng dọc 
theo con sỗng Shögowø nằm sôu 
lrong rỗng núi củo Quận GilU, 
Làng Ogimochi có mội truyền 
thống xơ xưa hàng lrăm nõm trước, 
Vào lúc bầy giò, hẳu hết nông trang 
củc nguời Nhột đều được lợp bện 
bằng rơm, nhưng ngy chỉ cỏn lại 
mệt vài nhỏ như thể, 


Lịch sử của Ogimachi 


Mặc dù người dồn sinh sông ð 
vùng nỏy được gọi là Shirgkowo- 
gõ, từ cuối Thời Thằng Văn, khoảng 


Bố trí hình thể 


Tất cả, trừ hai nhà theo phong cách Gasšhõ, 
quay vố hướng bắc và nam, Điếu này giúp 
những mải lờn dốc hứng đượ: lượng mặt trời, 
chủ yếu để giữ cho mái khô, giảm ảnh hưởng 
gia gió thêi hướng bắc và nam dọc theo sông. 
Nhà vệ sinh năm vào cuối ngôi nhả và bàn 
thờ Phật ở phần cuối khác, gần tường, để cỏ 
thể mang đi khi hỏa hoan. Việc sắp đặt nhả 
vệ sinh và bàn thờ trong những căn nhà kể 
nhau phải đảo chiều nhau để nhà vệ sinh 
không bao giờ đối mặt với bàn thờ, 
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10.000 năm trước, người tơ biết ít 
về cuộc sống ð Ogimachi trước đó 
trước thể kỳ XII. Vào thể kỷ XV, thị tộc 
Úchigoshimo xêm nhập vùng nòy 
vờ xôy một lâu đòi, nay không còn 
nữa, nằm trên ngọn đổi cạnh 
Ogimachi. Chế độ mạc phủ Edo 
ném quyền coi trị trực tiếp Ogimachi 
hồi thể kỳ XVII, nhưng một phần lãnh 
thổ vẫn chịu sự kiểm soút của ngôi 
chùo Phật giáo Jõdo-Shin, Shốrenji. 


Trước nöm 1ó00, lòng có khoảng 
50 ngồi nhờ, vòo giữo Thời Minh Trị 
đẽ lõng trên 100 nóc gie. Sau khi 
chính quyền Minh Trị kiến thiết xơ lộ 
quốc gia quo lòng vòo nõm 1890, 
người tơ xây những ngôi nhờ hiện 
đại dọc theo xơ lộ. Ngày noy, 
Ogimochi có 1Ï3 ngôi nhỏ theo 
phong cóch Gosshõ nằm lỗn với 322 
ngôi nhà hiện đợi, hơi ngôi chùa Phật 
gióo, hơi ngôi điện thờ Thần đợo và 
những ngồi nhờ pho tọp khóc, Những 
ngôi nhờ hiện đại được điều chỉnh 
đúng kích cõ vò cốu trúc để không 
chỗi với kiến trúc truyền thống. 

Khi kiến trúc sự người Đức nổi 
tiếng Bruno Taut sang thỡm ngôi 
nhòè của dòng họ Toyamơ ở 
Shirokawo-gõ nẽm 1935, ông †oø 
thấy ở đó có 3ó người sinh sống. 
Vì thiểu một bằng và đát khổ dụng, 
những ngôi nhà theo phong cách 
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Gasshõ được xây đủ rộng cho một 
gia đình đông người, chính thức 
gồm ông bò, cho mẹ, những người 
con chưa lập giơ đình, vớ chẳng 
người con cổ vò con cới của anh 
†g, những cô con gói đỡ lồp gia 
đình và những người con của họ, 
những người con rể, chồng củo 
những cê con gói vẫn còn lưu lại ở 
đêy. Chỉ có anh con cổ được phép 
đuo vợ về sống chung với cha mẹ 


Vào cuối thời phong kiến, dôn 
làng chế thuốc súng theo lối cổ 
truyền, họ lưới nuớc !iểu lên cóc 
thònh phân khoóng chất được ủ 
dưới các hàng hiên. Khi có thuốc 
súng thương phẩm, dân lòng 
chuyển song nghề nuôi tằm để tăng 
thu nhộp, vì sẵn lượng lúa kém do 
đết đoi của khu vực miền núi nòy 
cần cỗi. Tằm được nuôi ở lằng trên 
nơi có nhiệt vò khói giữ ấm. 

Khi dòng sông Shögowo bị 
ngăn lợi, một số nhò đõ bỏ làng 
Ogimachi. Ngày nay, lờng có hội 
bảo lồn những ngôi nhò theo 
phong cóch Gosshõ còn tồn tại. 
Những nổ lực của họ được 
UNESCO công nhận vào nõm 
1955 đã chọn Ogimachi lò Khu 
Dị sản Thể giới. Ngòy nay, còn hơn 
600 người dân sinh sống trong làng. 
nòy. Mặc dù có một số minshuku 
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(dạng nhè cho khách tham quan), 
nhà cửa ở đây vẫn có chủ nên 
thường không tiếp đón khách tham 
quơn. 


Những khó khăn việc bảo tồn 


Việc bỏo tổn những nhờ nông 
†rọi lợp mái rom lớn thì khó khăn vì 
tuyết dòy vò dễ bị cháy. Xưa kia, 
lớp tuyê dày chừng 1,5 mét lích 
trên mới nhà là chuyện bình thường, 
nên dù noy í† luyết hơn, mới vẫn 
cần quét dọn để mới khỏi bị sập. 


Các mái tranh còn dễ bị mục do 
côn trùng vò loài gðm nhắm. Hơi 
điều này có thể khắc phục bằng 
cách đun nếu ở tằng dưới để tạo 
nhiệt và khói tỏa khắp mới nhà. 


Thay mái 


Nếu làm đúng, mới có thể thọ 
được cổ trăm nõm. Nhiều ngôi nhờ 
có tuổi thọ í† nhất đến 250 năm, 
quo nhiều thể hệ. Việc thay mái là 
một cố gắng chung của nhiều lao 
động được gọi lò yui. Yui cung cốp 
lao động không những chỉ để tu 
sữa nhà cửa, mà còn cho cóc hoạt 
động khác như trằng trọi, thu 
hoạch, quét tuyết, v.v... Phểi mắt 
vòi tháng thu gom rơm và phơi khô 
trước khi lợp. Phải mắt khoảng bø 
ngòy để dõ bỏ lớp rơm cũ, và một 


ngòy để †hoy những thơnh gỗ hư. 
Trong quy trình lợp không sử dụng 
chiếc định nào mò buộc bảng dôy 
rơm bên. Vì không sử dụng kim 
loại, rơm xem ra an loàn về mặt 
sinh thái, và rơm bỏ đi có thể dùng 
làm chất đốt. Vì phí tổn để thoy 
mới rất lốn kém nên nhiều nhà đã 
lợp lôn thoy vì rom rg. 


Cẩu trúc của tầng trên, nơi con tằm được các 
gia đình đông người muỗi theo truyền thống, 
cho phép thay đổi ánh sáng, không khí, và 
sức nóng ở những giai đoạn nuôi khác nhau, 


ấu trúc của ngôi nhà theo phong cách 
6asshõ 


6asshõ có nghĩa là "đôi tay chắp lại cầu 
nguyện." Thuật ngữ nảy ý chỉ sườn dốc của. 
mái được thiết kế để làm trút tuyết dãy hoặc 
mưa. Nhà có năm tắng rộng lớn là để cả một 
đại gia đình sinh sống. Những cây gỗ được 
bưộc với nhau bằng dãy rơm và phấn thấp 
hơn được chốt bằng chốt gỗ. Những ngôi nhà 
ð làng 0gìmachi vẫn cô người ở nên thường 
không tiếp khách tham quan. Thể nhưng 
cạnh làng cỏ bảo tàng viện ngoài trời nổi 
tiếng có 25 ngõi nhà theo phong cách Gasshõ. 
đã được dời từ làng bên cạnh. Hình thấy ở 
đây là những ngôi nhà khác nhau, 


151 


NöHÉ TRUÁI KIÊN /EÚI NHẤT BẢN 


ỏ miscanthus, 
lại cỏ đồng 
hoang, được trữ 
dưới mái hiển 
của cỉi chồi cho 
khổ để lụp 
Tranh mái có 
thế dày cả mét 


0ác xà dùng ở mái được buộc với nhau 
bằng dây rơm giúp cả hai vừa chắc vừa 
dào dai khi cỏ tuyệt chất đầy trên đó hay 
khi cô giớ lỏn hoặc động đất, 


Những cấy xà mái chia qua đấu hồi 
chịu lực mái treo rộng. Độ dốc tiêu 
biểu của mái khoảng ED độ 


Lối vào chỉnh thường nằm bên hơn 
à cuỗi đầu hổi. 


Khói từ lò tả qua các 
thanh gỗ ở trần, bảo 
vệ rơm khỏi côn 
trùng và ẩm ướt 
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0ấu trúc mái của ngôi nhà theo phong cách Gasshõ 


Mái đã lấy rơm cũ đi để chuẩn bị 
lợp rơm mới. 


Trình tự lợp nhà theo nhong cách Gasshö, làm việc lừ bên trong ra bên ngoài: 
1- Những cây xà ln được buộc vào đỏn dông. 

2- Những cây xà ngang được đặt ngang những cây xà ở các góc phải. 

3- Những cây xả nhỏ được dùng để tạo hệ thống kẻ ô giữa các xà lớn. 

4-Mạt phẳng ngoài được phủ lợp bằng những tấm thảm bện rơm. 


5- ác bó rơm được đặt chống lên trên các tấm thảm bận rơm trước đó và được buộc cẩn 
thận vào dân khung mái bảng cách xỏ dây mây xuyên qua các tấm thảm. 


Guối cùng, ở bên trong: 

6- Những cây xả lớn để buộc nền tầng vào những cây xà lớn với nhau. 

7- Những cây sào chéo được buộc vào những cây xà lớn ở bân trong của đường dốc mái 
8- Những cây xà ngang, song song với nẩn, nối hai đường dốc mái trên đỉnh nền. 


Mái đang được lợp rơm lại. Khoảng 
100 người đang ở tiên mái nhà, với 
khoảng 300-400 người khác đang 
làm việc bên trong hay trên mặt đât 
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Những ngôi nhả theo phong cách 6asshõ ở Ogimachi 
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Minka: nhà cửa nông thôn 


Tương phản với nhà của phô 
thị (machiya), nhà của nông thôn 
được gọi lồ minka, tù bao hàm mọi 
thú từ cơ ngơi của †ruồng lòng tỏi 
cần chết củc những người nông tần 
nghèo khổ. Minka cũng thay đổi 


theo vùng của miễn quê vò niên 
đại xôy dựng củo nó. Có một số 
mỉnkø, có lừ Thời Edo, và quo năm 
thóng đã được lu sửa, tùy theo nhụ 
cầu của chủ nhôn 


Sơ đồ và cấu trúc nền của 
nhỏ nông trang 


Những ngôi nhà nông trang có 
nguồn gốc củo chúng là nhà hang 
(taleana) hoặc nhà làm trên đết 
phẳng (heichi jũkyo} của thời xa 
xưa, Nền nhờ của loại nhà nông 
trong xưc nhốt được ngõn đều 
nhau giữa khu nền đốt vò khu nền 
gỗ được nông cao. Dẫn dẫn, tỉ lệ 


Nơi sinh sống của Yamashita trước đây ö 
Quận Fuluí là nhà nông trang theo phong 
cách Õ-uragata có cột và xả dày để chống 
đö những trận mưa tuyết khảc nghiệt của 
khu vực. Ngôi nhà nấy đã được dời túi Bảo 
tàng lộ thiên về Nhà cửa Nông trang Xưa 
của Nhật. 


phân chia này đã dònh cho khu 
sinh hoạt khoảng không giơn rộng 
hơn là phòng riêng cho lừng người, 
Tuy nhiên, cho đến gồn đổy hằu 
như người la vẫn sinh sống chưng 
ở khu nền đối. 


Khu trung tôm củo ngôi nhà 
nông trang dược gọi lò kamiyd, 
tương ủng vỏi moyo củø ngôi chùa 
Phật! giáo. Trong những ngôi nhỏ 
nông lrang cổ, người †d dùng 
nhiều cột để đỡ mới. Số cột được 
giảm dần nhỏ sử dụng những cây 
xò lớn chịu lục trên nhũng côy cột 
lo để lqo cấu trúc cơ bản, lrên 
đỉnh chẳng chịt cóc đòn ngang 
dọc đơn xen nhau được gọi lờ 
koya-gumi, để đỡ mái. Nói tôn 
lại, khu vực sinh sống bên dưới 
thông thoáng hơn trong khi phẩn 
trên phức tạp thêm nhưng được 
trong trí soo cho thội thẩm mỹ. 
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Khu rộng nhất để sinh hoạt |O- 
ie) có nền được nông cao và có 
các phòng ở chung quanh cũng 
nằm trên mặt nền được nông cao 
này. Giữc phần nền cao vò thắp, 
nơi đặt bếp và làm việc, có những 
bộc thang để lên xuống. Sự phối 
hợp này †go cảm giác dễ chịu về 
một thẩm mỹ, lương phản với dinh 
thụ phố thị có những cỡn phòng 
thơnh lịch theo phong cách Shoin. 


Sự biến đối theo vùng 


Nhõng ngôi nhà nông trong trên 
khóp nước Nhật đều có một cấu trúc 
cø bồn lương tự nhou. Tuy nhiên, 
những phong cách độc dóo đã phót 
triển trong những vùng khóc nhau 
của Nhội, đôi khi là những thích ứng 
với điều kiện khí hậu vò sinh sống 
củo vùng. Tỉ như, những ngôi nhà 
nông trong theo phong cách 
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Gosshö có mới thật dốc thích hợp 
cho những vùng có nhiều tuyết như 
ð Guận Gifu vò Toyomo. 


Mogoriyd là những ngôi nhà 
hình chữ L ở vùng Nombu thuộc 
phía đông bác Nhật Bản (Quận 
lwele), có nơi để gia đình sinh sống 
và chuông nuôi gio súc. Vì khu vực 
nòy lạnh lẽo vỏ lêm tuyết, hơi nóng 
lỏa ra từ khu sinh sống của gia đình 
giữ cho gia súc được ấm 


Những ngồi nhà hình chữ U theo 
phong ccđh Kudo ở Kyushu là để 
chống chọi với những lrộn cuồng 
phong thường xuyên thổi từ phía 
nam Nhệt Bản. Nhờ “quay lưng lợi 
hướng gió," mới hình chũ U có đặc 
điểm của khí động lực để lùa gió 
song hơi bên hông nhà. Còn có 
những lqọi mói khác, như mỏi theo. 
phong cách Honmune có những đồ 
trang trí hình “se sẻ 
múa" trên mái ö Quộn 
Nggøno, mà người tơ 
không rõ chức năng 
củo chúng. 


Mộc bản của họa sĩ 
Tamenobu Thửi Edo mô tả 
cảnh phố thị với những cửa 
hiệu trên Đường Tökaidõ. 
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Bốn loại mái khác nữa 


Những ngôi nhà nông trang có đặc điểm 
là sự biến đổi hình dáng cơ bản và loại 
mái, một số là do yêu cẩu chúc năng. 
Hai loại theo phong cách Gasshõ và Ö- 
uragata đã được nói tới ở trăn. Ỡ đây là 
bốn loại mái khác nữa: 


1- Mái hình chữ U theo phong cách 
Kudo, Quận §aga. 


2- Mái trang trí chìm se sẻ múa theo 
phong cách Honmune, vùng 
Shinshu. 


3- Phong cách Totsukawa, ở vùng 
biên giữa Wakayana và các quận của 
Nara, mái ván và những tấm chắn 
dưới mái hiên để bảo vệ ngôi nhà 
tránh những trận mưa tuyết nặng trong 
VŨng. 

4- Phong cách Saova, Quận. Mliyasaki, 
có những căn phòng được sắp xếp 
theo hàng lối để tạo những khu hẹp 
thích hợp để xây nhà trên những rẻo 
đất ở sườn núi. 
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Các nóc mái lựp rữm 


Wức dốc của các nhà trang trại Nhật truyền thống đều giống nhau trên cả nước.. do 
yêu cầu bảo vệ tranh tránh những trận mưa và tuyết. Tuy nhiên, có nhiều sự biến 
đổi khi thiết kế và cấu trúc nóc mái. Nhìn chung, nóc mái của vùng phía bắc Nhật 


đơn giản hơn vùng phỉa nam. 


1-Nóc rạ vả những bó rơm bện dày 
hình yên ngựa có vỏ cây bọc ngoài dẫn 
dưÖi những cây sào tre 

2- Những miếng ngôi được gắn bằng lớp 
đất sét trộn rơm bằm. Các cổy sào lre 
glữ những miếng ngói thấp hơn ở vân vị 
3- Những miếng ngói cong chụp hai bên 
nóc phù xuống với cùng những miếng 
ngói được đặt ở đỉnh 

4- Nóo được phù bằng những cầy sào tre 
nhỏ, trên đỉnh là những dải vò cây uốn cong 
thao nóc và chạy đài theo những sào tre 
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5- Nóc được phủ bằng tấm ván cũng mô 
phỏng kiến trúc đổn chủa 


§- Nóc được phủ bằng những bỏ trø dẫn 
dưới những cây sào tre 


7- Nóe được nhủ bằng những dải vỏ cây. 
dẫn dưới các sào tre và những bó rơm 
hình trụ 


8- Giống như loại nóc số 7, nhưng thay 
vì rơm lại là vô cây c6 những lỗ nhỏ để 
khói thoất ra 
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Nuôi nhà Yoshimura. 


Ngôi nhà Yoshimura ở thành phố Habikina, 
Quận 0saka, được xây vào khoảng năm 1615, 
là một trong những ngôi nhà nông trang cổ 
xưa nhất ở Nhật hiện còn. Nãm 1937, được 
chọn là Vật Quý Quốc Bia. minka đầu tiên 
được nhận vinh dự này. Tòan bộ khu phức 
hợp lại được chọn là Tài sản Van hốa Quan 
trọng. Tổ tiên của dòng họ Yoshimura đã 
định cư trong vùng nảy hồi đầu thời Liêm 
Thương, Họ là những trưởng làng quyến lực 
nhất trong quận, cai quản khoảng 18 ngôi 
làng trang trại 


Khu này có lường đẩt được bao quanh, và 
nhà qua cổng lớn nagayamon kết hợp với 
những phòng của các gác dan, gia nhân, và 
nhà khơ, Ngôi nhà rộng lún này được lợp 
bằng rdm có cả mái hiễn và đấu hồi. Tòa 
nhà chính, giống như phấn lớn minka, được 
phân chia trên mặt nên đất, nơ làm việc và 
nấu nướng, và khu có nến cao được trải thảm. 
Khu nến cao có những phẩn được tách ra 
khỏi sân bằng dải hành lang, được chia thành 
vải phông để ở, làm phông ân, phòng gải 
trí Một phòng khách lốn nằm cuỗi theo phong 
cách, Shoin mô phỏng các tiệt thự ở đô thị, 
Nó có những góc lõm có bàn viết nhìn ra 
hành lạng có mái che. 


Cũng có hàng hiên cho khu nền gỗ được 
nâng cao được gọi là hroshiki, nhô ra từ khu 
trải nệm tới khu nến đất, tạo thành chỗ 
chuyển tiếp giữa khu làm việc và khu nghỉ 
ngơi. Trên là dàn mái rộng được đỡ bằng 


Bản giấy 


äm lường Bạn lhũ Phạt 


Hình lạng cô trải mù ra phía ngoài 


Phòng nghÍ châu 


Lồi vào đặc biệt 


Phòng bọc thảm. 


Ngồi nhà Yoshimuta, 
được xây cất theo phom. 
cách Yamtomune, với một 
dân mái lợp rdm và phần 
mái nổi thềm lợp ngồi, 


dàn kết cẩu koya-gumi được che bằng trắn 
nhà bằng tre, gác lên những cây xà thô. Khi 


ngôi nhà Yoshimura đuợc nâng cấp khoảng 
200 năm trước, dàn mái lợp đã thay đổi theo 
phong cách Yamatomune như ta thấy ngày 
nay. Dàn mái đấu hối lợp bằng rơm với dàn 
mái nối thêm lợp ngói, 


Người ta thường đi vào nhà qua các cửa ra 
vào mở ð khu nến đất. Nhưng những khách 
quan trọng vào nhà bằng lối đi riêng dẫn tới 
phòng nghỉ chân được mở ở khu nễn nâng 
cao. Trong thời phong kiến, các samai có 
lổi đi riêng, Những chủ nhân ngây nay là 
những người được thừa kể từ người trưởng 
làng đã xây dựng ngôi nhà nảy. Khu phức 
hợp Yoshimura được mở ra cho dân chủng 
tham quan hai lắn một năm, một lần vào 
mùa xuân và một lấn vào mùa thụ. 


Lối vào thường 


Sân gỗ đc rằng cao 
L0 Hiểu nưƯợt 
su ẩm nhỏ 
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NGHỆ TFUÁI LIÊN IRÚC NHẬI BẢI 


Tái thiết nhà trang trại 


Những ngôi nhà trong trọi Nhật 
truyền thống có cóc dàn mới lợp 
rom dốc đứng, phơi ra các dàn cột 
và xà, có củo lùa để có thể tháo ro 
khi muốn nhin cônh vột rất là thơ 
mộng. Những ngôi nhà trong trợi 
tùng bị chủ củo chúng bỏ bê nhưng 
noy lại có nhiều người quan lỗm 
Họ là những người muốn quay về 
với cuộc sống thôn dã, trong đó 
có cổ những người nước ngoòi, 
những người yêu thiên nhiên vò thích 


những ngôi nhà Nhột truyền thống. 


Một ngôi nhà trang trại được phục chế lại 
cho thanh tú, có nét đặc trưng là bếp nổi. Ở 
căn phòng kế bên là cái tủ cổ có những 
ngăn kéo (fz/nsu). Một cửa lùa để mở rộng 
không gian bên trong. 


1é0 


Việc phục chế 


Trong một vời trưởng hợp, những 
ngôi nhà trong trọi truyền thống 
đơng được phục chế theo tình trạng 
gốc trong điều kiện cho phép. 
Nhưng không loại trù có những thay 
đổi, như lợp mới 1ôn thoy vì mới rọ, 
bẻ bắp là để thay bằng những thiết 
bị hiện đại hơn, xôy tường cố định 
thay cho của lùo. 


Nhiều khi người ta còn phỏi thay 
những cây cột hoy xò bị hư mục. Và 
nếu muốn lợp lại bằng rơm sẽ tốn 
công của rết nhiều, nhưng đó là điều 
thật giỏ trị. 


Sự biến đổi 


Trong một vòi trường hợp, những 
ngôi nhò trong trại truyền thông đang 
được biến đổi để chúng tiện lợi hon 
trong khi vẫn giữ được nét løo nhã 
thôn dõ gốc. Chẳng họn người!o lợp 
lại bằng tôn thoy vì rơm rọ, nó vỗn 
giữ được hình dáng vò độ dốc cũ 
nhưng dễ lợp vù rè hơn. Bếp núc cũng 
được thoy đổi và không còn đun nấu 
bằng củi nữa. Những đồ đọc khác, 
như bàn ghê, tủ đệm, ro thường được 
giữ lọi. Nếu biết chọn lựa ky, những 
biến đổi nòy cóthề hòa hợp với phong 
thái thôn dã của những ngôi nhàtrong 
trại truyền thống. 


NũH£ [RUAï KIÊN TfUC NHÀT BẢN 


Khi các quả cấu tròn bằng dễ tuyết 
tùng ở cảc cửa hảng rugu sakê 
biến sang màu nâu, khách hàng 
biết rằng đã có rượu saké mới 


Ngồi nhả cổ 
Øhara được xây 
theo phong cách. 
Kurashiki đặc 
trứng cú bức 
tưởng trát vữa 
trắng và lợp ngôi. 


Kuroshiki: phố buôn gọo 


Kuroshiki đỡ phôn thịnh trong Thời Edo 
dưới sự kiếm soảt trực tiếp của chê độ mạc 
phủ Tokugawa. Được xôy trên đôi bờ con 
kênh, thành phố táp nộp thuyền bè chuyền 
chổ lúa gạo vò vỏi sợi đến ©soko, Sản 
phẩm địa phương này được thu gom lừ 
những ngôi làng phụ cên và được chốt 
vào kho quét vôi trắng, lợp ngói đen kurg 
Nhiều ngôi nhà này đõ được biến thònh 
các bảo tòng viện, cửa hàng, quản trò và 
nhà hỏng ñn 


Thời kỳ Edo 


Thuế má của Thời Edo được trả cho 
tướng quôn dưới hình thức lúc gạo. Cuối 
thế kỷ XVI, Ukiia Hideie, chủ Lâu đài 
Okoyomo, đã cải tạo vùng đắt thốp ngập 
lụi vùng Nội Hải ở phía tây Honshu và 


1ó] 


NGHỆ IHUẬT KIẾN TRÚC NHẬT BẢN 


thành lập Kuroshiki kho thụ gom 
lúo gợo cho vùng phío tôy Nhật 
Bản. Kuroshiki phản thịnh không 
chỉ là kho thu gom cóc sản phẩm 
địa phương, mò còn lò trung tôm 
bón sỉ vò lẻ quan trọng, nơi cóc 
phú nông chọn làm nơi chế vò bón 
rượu soké, chàm, và các sản phẩm 
khóc. Tên gọi của thành phố (kure 
có nghĩa “nhỏ kho”) đổ phần ảnh 
các hoạt động của một thời ởõ 
quo. 


Lúc đều, nhà cửa ở Kuroshiki 
Thời Edo lò nhà kho tường dòy 
chung với nhờ cửo củo các thương 
nhên (mochiyo) được xôy theo kiểu 
đóng nhà kho. Cả kura và machiya 
đều có tường quét vôi trắng, một 
số được trang trí bằng những viên 
gọch vuông đệm nhọt khóc nhau. 
Mái được lợp bảng ngói đen 
hongawdrd buki. 


Trong Thời Edo, phón quon 
Kurashiki không cho các công dân 
trung lưu xôy nhò hơi tổng, vì thế 
cóc phú thương xôy những ngôi 
nhà trông như hơi tồng. Trên thực 
tế, khu mặt tiền củơ ngôi nhò có 
một khoảng trắng cao, thốo ng 
mô re bòng những cửo số lới đó ở 
phổn trên củo những bức lường để 
lốy ónh sóng. Trong nhiều trường 
hợp, khu vực sau nhờ thêm một tằng 
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góc có thể được dùng làm nhờ kho, 
không, được chia thành phòng để 
sinh sống. Cóc nguyên lắc cơ bản 
của kiến trúc nhò cửa nòy tiêu biểu 
củc những ngôi nhà thuộc dòng 
họ Ohơro vò Ohoshi trước đây. Cả 
hơi loại nhờ nòy còn tồn tọi đến 
nay với đôi chút thơy đổi 


Được xêy cốt năm 1795, tòa 
nhờ chính của dòng ho Ohơro rộng 
7 gion và sâu ó,5 gian. Mới đều 
hồi được lợp bằng ngói đen. 
Những chỗ nói thêm có mới riêng 
(hisashi) được nỗi với các đều của 
đầu hồi. Tường củø nhà chính bên 
hông nhò doy một ro con đường 
được lót bằng gạch vuông. Được 
xôy cùng thời với ngôi nhò Ohara, 
ngôi nhà Ohoshi có cổng theo kiểu 
đáng somurơi |nggoyomon), cho 
biết địo vị củø gia đình là hậu duệ 


dòng dõi chiến binh từng phục vụ 
tướng quên Toyotomi Hideyoshi. 
Nhò của Ohoshi là nhò theo phong 
cách mgchiyo liêu biểu có một số 
phòng lót thẳm tofomi ö hơi bên 
lối vòo nền đốt chạy từ lỗi vào trước. 
lới của sau. Có hơi phòng rộng 
khoởng sóu lắm thẳm ngay mtiền 
làm cửa hỏng. Những cðn phòng 
lót thm tolomi lớn hơn trong nội 
thết là khu sinh sống thoải mới cho 
gia đình Ohoshi. 


NGHỆ THUỚI MẾN TÚI NHẬT BẢN 


Lúc đầu, những con đường lát đá giúp việc 
vận chuyển vải sợi dễ dàng. Nay thì phần 
lớn đã được tân trang lại bể mặt. Gạch đỏ 
được ốp lên tường là nét riêng của khu phố 
thị này. 


Thời cận đại 


Với sự chuyển nhượng của chế 
độ mọc phủ Tokugawo lúc diễn ra 
cuộc Khôi phục Minh Trị năm 18ó8, 
Kuroshiki không còn được sự bảo 
lrợ củc tướng quên, vò sự thịnh 
vượng của nó đỡ suy làn. Một số 
quon chức và các công dên ƯU tÚ 
quyết định khởi sự công nghiệp vải 
sợi. Nhờ sự ủng hộ của một phú 
thương, Ohora Kõshirõ, Công ly 
Vôi sợi Kurashiki được thành lập 
năm 1888, dùng gạch nhộp của 
Anh để tới †tạo xưởng dệt ở 
Lancgshire, cúi nôi của ngành dệt 
hiện đợi. Công xưởng nòy đã thành 
công và vị chủ tịch, Oharg 


Ngôi nhà hai tầng này được xây theo kiểu 
đáng Kura, trát vữa trắng, gạch đỏ trang trí 
và các cửa sổ cö song gỗ (Kurashikj-madi], 
nét đặc trưng của khu vực. Ngôi nhà toạ lạo 
dọc theo những con kênh của Kurakishi cô 
những hàng liễu rủ hấp dẫn, 


Magosaburõ, dùng liền của củoø 
ông để mua những tranh nổi tiếng 
của phương Tôy đem trung ở Bảo 
tòng Nghệ thuột Ohorg, được xôy 
nỡm 1930, bảo tòng mỹ thuật 
phương Tây đều tiên ö Nhột. Con 
lrai củo ông đã thành lập Bỏo tòng 
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NöMÈ THUẬI KIÊN IfUV NHẬT BẢN 


Mỹ nghệ Dân gion Kurgshiki vò 
Bỏo tùng Khỏo cổ Kurgshiki lùng 
danh, cả hơi lò nhờ kho được phục 
chế. Không như Bảo tòng Khảo cổ 
trước kia lò kho có, kho hàng lón 
nhất còn tồn tợi ö Kuroshiki. Công 
xuống cũ củơ Công ty dệt Kuroshiki 
là kho chứa gạch phủ kín cây 
thường xuốn, noy du khách thấy ở 
trong đỏ là một khóch sạn được 
troo giải thưởng, cóc bỏc tòng viện, 
vù các cửa hàng. 


Những tòa nhò đóng quan tôm 
khác gồm các quán ðn truyền 
thống như Ryokon Tsurugolo, côi tọi 
khu cu trú Koyamo trước đây. Được 
xôy năm 1744, đó lò ngôi nhà thứ 
hơi dạng mochiyo cổ xuo nhất còn 
tôn tại ở Kurashiki. Phòng tiệc chính 


Kurashikikan. văn phòng 
thành phổ trước đây là 
một tòa nhà bằng gỗ 
theo phong cách giả- 
phương Tây, Giờ được sử 
dụng là văn phòng cung 
cấp thông tin 


1á4 


của lòa nhò, lúc đảu là tằng hoi 
của nhờ kho, rộng khoảng 190 lắm 
thẳm lofami. Một quán ăn khác, 
Ryokun Kuroshiki, cốt ö khu dân cu 
Thời Minh Trị, trước đó là tòa nhò 
của một nhà buôn đuộng. 
Kuroshikikan, văn phòng thành phổ 
truốc đây, lò lòa nhò hai tằng bằng 
gỗ. Mới được lợp ngói songaworo 
buki, hông nhè lới ván ngang. 
Được xây nõm 1916, là một 


n 
hình củo kiến trúc giỏ-phƯơng Tây, 


Kuroshiki đã thoát được những 
trận bom trong thời chiến tranh nên 
nó còn giữ được nhiều tòa nhà của 
vài thời lịch sử. Mỗi nãm có hàng 
triệu du khách tới Kurashiki, tên bộ 
dọc theo những con kênh và nhìn 
ngắm thuật kiến lrúc của nó. 
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NGHỆ THUẬI KIÊN TÚ NHẬT BẢN 


Vai trò quơn trọng của 


nhà kho 


Người Nhệt í1 quan tâm tỏi nhà 
kho dò nó có !ẫm quan trọng trong 
việc phót triển văn háo và kiến trúc 
Nhận Bản. Nhỏ của kiểu dóng 
kura nền cao thời tiền sử đã phóil 
triển thònh những điện thờ Thẳn 
đọo vò nơi sinh sông của ông chủ, 
có ảnh hưởng lớn đến thuột kiên 
trúc cung điện vò nhà ở. Kura cũng 
đẽ tiến triển thành những hình thức 
đo dạng như những nhà kho hàng 
Nhà kho ba tầng của một nhà hàng ăn tuền — hóa, các nhà móy rượu bio, vỏ 
thống Nhật Bản ở Tây Kinh. Nhà kho nảy những tòa nhỏ quý của các điện 
được che chung quanh bằng vỏ cầy để bảo thờ và chùa chiền 
vệ bức tường trát vữa vả là cách ly phụ 


Ngày nay rất hiếm thấy loại nhả kho ba 
tầng thể này. 


Gát thí dụ vể nhà kho đứng độc lập 


Nhà kho được nâng cao Ở Đảo Amairi= : 

fshima mà lúc đẩu người ta thấy ở khắp hà kho của tư nhân ở Takayama. Lư 
nước Nhật, được thiết kế để bảo vệ ngũ ý độ dây của cửa số được trát vữa mở 
cốc trảnh ẩm và chuột bọ. ra dể thông giỏ. 
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NGHỆ THUẬI HIẾN IRÚ( NHẬI BẢN 


Những phát triển bạn đầu 


Một số trụ sở chính quyền thời 
kỳ đồu của nhỏ nước Yamolo là 
những Nhà kho Thánh, nơi giữ 
những đồ thánh thiêng. Nhò kho 
Lớn trữ những thứ của nhỏ quốc gia 
gồm lúa gạo được thu như thuế, 
vò những nhỏ kho kín đáo để cắt 
giữ của cải riêng của hoàng đế. 
Cho đần gần đây, Bộ Tài chính còn 
được gọi lè Bộ Nhà kho Lớn. Những 
nhò kho ban đầu của chính phủ 
có lẽ giống những nhà kho Thời 
Thằng Văn, Yoyoi, và Kofun tiền 
sử. Nhà kho kiểu shõsõ lò nơi cốt 
giữ những thứ quý gió, được phân 
biệt với shakusõ (nhà kho tạm thời). 
VI liên quen tới những thứ quý gio, 
nhò kha shẽsõ có nền cao, cung 


cấp nguyên mẫu cho cóc điện thỏ 
Thần đọo, nhà cửa củo cóc thủ lĩnh 
vỏ cung điện. Khi Phột gio có mặt 
ở Nhật hỏi thế kỳ thứ VI, các chùa 
chiền xây những nhà kho để cắt 
giữ những bóu vột như kinh sách 
Những nhà kho Phật giáo có hơi 
loại: loại øzekura là ngôi nhà nền 
coo truyền thống có tường buồng 
bằng gỗ súc hình tam giác để gặp 
mua sẽ nổ tránh ổm ưới, còn khi 
khô hạn sẽ co lợi để không khí lưu 
thông. Mới được lợp ngói huy vỗ 
bách. Một loọi nhờ kho khóc lò loại 
cột vò xở với tường bằng gỗ dòy 
dụng thẳng đứng từ mặt nền. 


Những phát triển sau này 


Khi Phật giéo Thiền được du 
nhập vào Nhật Bản trong Thời Liêm 


Nhà kho ở Chùa Nishi Honganji, Tây Kinh 
có vòm xoay tròn ở giữa đựng các bản 
kinh Phật. 


lóó 


Đáy của nhả kho ở 0hùa Higashi Hongashi, 
Tây Kinh được bảo vệ bằng gạch hình 
thoi. Những chỗ nối được trát vữa để giữ 
gạch yên vị. 


NGHỆ THUẬT tIẾN [RÚC NHẬT BẢN 


Thương đã giới thiệu một loại nhà 
kho hình bát giác có một thư phòng 
ö giữo để cốt giữ kinh sách, Sau 
nòy kiểu dáng nòy được cóc tông 
phới khóc chấp nhộn. Họ tin rằng 
việc đi vòng cóc gió sách cho đến 
khi tìm rø được một cuốn sách thì 
cũng đã được phúc như là đọc. Với 
thời gian, các điện thờ, Thần đạo, 
các chùa chiền và nhà của những 
samurai giòu có đều có nhà kho 
để cắt giữ những bu vớt như tranh 
ảnh, thư phóp, v.v... giống như một 
viện bảo tòng. Ngày noy, các nhà 
kho truyền thống đang được thoy 


thế bằng những tòa nhà bằng bê 
tông chịu được mua gió và tránh 
hỏa hoạn tốt hơn. 


Trong Thời Liêm Thương, những 
kho hàng được phát triển để cắt 
giữ các loại hàng hóa. Những nhà 
kho nòy đã được xôy tốt hơn, an 
loàn hơn, để có thể cho người khác. 
thuê cất giữ những lòi liêu quý hoy 
các báu vật, chúng có chức năng 
của một loại ngân hỏng. Cuối 
cùng, những kho hàng này trở thành 
nơi công cộng cho các cảng thị, 
vò cóc thònh phố lớn. 


Đác bức tưởng được trát vữa dày và trần làm bằng vật liệu chống cháy. Cửa khuất dẫn vào 
nhà kho bên trái, nơi có một gác thấp và thang để leo lên, bên dưới là một khoảng trống 
thông thoáng hơn để cất giữ các đồ đạc nhỏ hơn. 
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Lăng tẩm ở Nikkõ 


leyosu, sou khi õng mắt đi mộ 
nẽm, bỏi vị lễ tong của ông !ø 


đt 


Irỏ thành người bảo vệ 


thð lrên núi Nikkõ 
khu Kanio 


Những tòa nhỏ bọn đâu ð Nikkõ 


đơn giản, nhưng vài nõm 
BÍ 


củg leyqsu sửa sc 


nộ 


hon nhằm phô tr 


Jer giỏu 


song vò thể lực mục 


phủ Tokugawo 


Với phun thiêng có bổn nước ở Talynin để 
từa miệng vã 


hamøn (P 


Cổng Y 
hồi b. 


N68£ [HUAT KIEN IRUC NHẬT BẢN 


Eược xây bởi tướng quân Tokugawa thứ hai, Hidetada, vão năm 1619, 
chính điện của điện thở Futarasan là tða nhà xưa nhất hiện cồn ở Nikkö 


Lịch sử 


Đã tủ lầu ngọn núi Nikkö đã 
ậ† thánh địa 


Năm 76ó, một 
g sĩ Phột giáo, S† - Shõnïn, 


đã xây môi tu viện trên đỉnh núi 


Qua näm thỏng, các đến chùa 


ọc những nhỏ quyền quý như 


›ö-doishi, nguồi sóng lộp ra 


Chân R tông 


các lướng 


của thị lộc Genji, vả 


ỏ 


thứ nhồi, 


itomø, lường quê 


xày lhêm vỏo. Trong Thời L 
Thương, một lhành viên của 
hoảng gia được bổ nhiệm lả tu 


viện truỗng của khu phức hợp 


nảy, mội truyễn thông đượ 


nổi qua suốt Thời Edo 


Khi tướng quản Tokugowg 
đâu liên, leydsu, qua đỏ 
lá] ó, tro của ông iq được chỗn 
cất ỏ Chùa Kun6son thuộc 
Quân Năm 


năm 


Shizuo 


S0U, 


Jigen-daishi, !u viên trưởng thứ 
53 a Chủa Nikkö, vỏ mật 
người bạn cỦø leyasu, đã dị dời 


Điện thỏ Töshõgũ mỏi 
đuợc xôy cát trong một khu rùng 


rậm trên Núi Nlikk 


đã đuợc hò nhu mộ 


vị thân 


dung họp vùo lỏ 
vùo là hiện thõn của Phố! 


ä nhỏ bạn dẫu duợc xốy lÝ 


phong cách Nhậi đơn gi¿ 


NGAE TRUẢT KẾ DỤC NHẬT BẢN 


mươi năm sou đỗ bị chéóu của 
leyøsu, lò lemitsu thóo dỡ, và 
cho xây lai điện thò theo phong 
cách Thiền Trung Hoo sắc sảo 
hơn. Phần lớn tòa nhờ được dót 
vòng cỏ trong lẫn ngoài, cóc 
hình nhôn vỏ muống thú thản 
thoại, hoa lé được khắc chợm 
và sơn mòu đen vỏ đỏ. 


Šqu khí lemifsu qua đòi năm 
1651, hoàng đá đã ban Phột 
danh lờ Toiy0nin, và năm 1653 
tro củo ông được on láng cạnh 
lãng tổm củo ông nội, Tuy nhỏ hon 
nhưng thonh nhã hơn và cân đối 
về một thẩm mỹ. Giống như điện 
thò Töshẽgũ, đường dẫn đến lòa 
nhờ chính có ba cổng và những 
tòa nhà phụ giống như nhò kho. 
Những tòo nhò chính-Honden, 
Ainomo vò Haiden chủ yếu theo 
phong cách Thiền Trung Hoo và 
được nói kết nhau bằng các dõy 
hành lang có mái che. Cóc lòo 
nhờ được dát vàng cỏ trong lên 
ngoòi và sơn đen và đỏ, được 
trang trí bằng những bông hoa 
chợm khốc rực rõ và những con 
rồng Trung Hoa 


Khu di sản thế giới 
Nẽm 1999, cỏ hai lãng tấm 


cùng những tòø nhỏ kế bên, như 
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điện thờ Futoroson, tòa nhò xơ 
nhất hiện còn trong khu vực nòy, 
được công nhộn lò Khu Di sản 
Thế giới. Phúc họp này gồm 
103 tòa nhờ, trong đó chín tòa 
nhà được xếp hạng Vốn Quý 
Quốc Gia, vò 94 tòa nhà khóc 
là Tài sản Văn hóa Quơn trọng, 
Lý do cø bản để chọn Nikko làm 
Khu Di sản Thể giới trước hết vì 
phần lớn lòa nhà là tức phẩm 
của các nghề sĩ tài bø củo thế 
kỳ XVII của Nhật; thú nữa, cóc 
tòo nhỏ là những điển hình rõ 
nét nhốt cửo phong cách 
Gengen, phong cách ảnh hướng 
chính thuật kiến trúc lăng tẩm và 
điện thờ sou này; vò thứ bơ là, 
khu vưc nòy đóng một voi trò 
chính trị chính yếu, được cóc 
công sử tiểu đình, các tướng 
quân, và các nhỏ ngoại gido 
Triều Tiên, thường lui tói thöm 
viếng. Điều này nói lên sự thònh 
công của lemitsu biến Nikko 
thành nơi phô Irương quyền lực 
củo Tokugawd. 


Tái thiết Toshogu 


Hơi lòng tẩm Toshogu vẻ 
Taiyunin đều lò những công 
trình lông lẫy vò tốn kém nhất 
ở Nhật. Khi Điện thò Toshoqu 


NGHỆ THUẾ! KIÊN [IV NHẬT BẮN 


được xây lại, lemilsu đố rú! 
khoảng 55.000 triệu yen từ tòi sốn 
gia tài riêng do âng nội leyosu để 
lại thuê hơn 1 5.000 nghệ sĩ vỏ thợ 
thủ công giỏi nhất khắp nước 
Nhật. Sự xây dựng được bắt đầu 
vỏo thóng Mười Một ï634 dưới 
sự điều hành của Kora Munehiro, 
người đã điều động việc lháo dỡ 
ngôi nhỏ củo leyesu từ Fushimi, và 
cung điện Kolsuro Rikyu ở Tây 
Kinh. Quả là một công trình có lằm 
cõ như thể thì những thời trước đó 
không thể mường lượng nổi, nhở 
vòo những tiền bộ về kỹ thuột xây 
dung gắn đôy. 


Việc xôy dụng lại Toshogu 
cũng chịu ảnh hưởng do sự phải 
triển truyền thống trang trí. 5ou 
khi Phật giáo được du nhập vào, 
nhiều điện thờ Thần đọo đã bắt 
đầu sơn đỏ son mặt ngoòi ngôi 
đèn. Tuy nhiên, nội thất ngôi đền 
thưởng vẫn đơn giản, Cuối Thời 
Thát Điền, việc sử dụng möu ỏ 
các điện thờ còn nhiều hơn cóc 
chủø chiền Phật giáo. Thời Đèo 
San và Edo tiếp theo người †o sử 
dụng những tác phẩm điêu khắc 
ba chiều sơn mỏu sáng. Šự trong 
trí đạt đỉnh cao ở Nikkõ Tõshõgk. 


Sự bài tí đưn giản phẩn nền trên núi Nikkã ï 
Điện thờ Fưarasan v 
- Mộ phần Iyeasu. 
Mô phẩn. .„ $wW 


lmitsu. 


v LÓ ï 1h 


4 TalyDin 


\Wuyan 


Hokked ® 
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Điện thờ TñshõgiI ở Nikkõ 


0ác tòa nhà ca Tösh0gii được sắp 
xếp mà không quan tâm nhiều đến 
cân đối. Khu vực vươn cao lên theo 
các bậc thang bằng đá. Dọc theo lối 
đi, người la gặp nhiều loại tòa nhà 
khác nhau khi đị qua Cổng Omotemon 
(Tiền Môn), Cổng Yömeimon, Cổng 
Karamon, và tới Phính Điện. 5ø đồ 
tòan diện, hết sức phúc tạp, được thiết 
kế để tạo hiệu ứng tâm lý đặc Hai 
Thí dụ, Gổng Yömelmon có đặc điểm 
là quá sặc sỹ lang những đền đài 
dinh thự dẫn đến Cổng. Việc tính toán 
để phối hơp màu sắc tài tình này do 
Kanö Tangu, một họa sĩ nổi tiếng nhất 
của Nhật đầu Thời Edo, nghĩ ra. 

Một vài tòa nhà nổi tiếng nhất 
trong khu phức hợp là ba nhà kho 
thánh, những cái chuồng thánh được. 
trang trí các hình chạm danh tiếng 
của "những chú khỉ không nghe; 
không nói và không nhìn điều xấu", 
một thư viện xoay chứa 7.000 bản 
kinh, tháp chuông và trống, Giảng. 
Đường, Chính Sảnh. Băng qua những. 
tòa nhà chính là dãy bậc thang đá 
dẫn lên tới mộ của layasu. 

Tương phản giữa sự câu thúc 
thẩm mỹ của các Điện thờ Lớn ð Iss 
và sự lộng lẫy của các lăng tẩm 
Tokugawa ở Nikkð khó có thể nói gì 
hơn. Tuy nhiên, cả hai đếu trang 
nghiêm theo cách riêng của chúng. 
'0húng đếu là những chiến công của 
tính năng động của nến văn hốa Nhật 
với sự coi trọng cả sự kiểm chế và sự: 
khốang đạt, tùy theo hòan cảnh người 
bảo trợ. 
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Ghính sảnh 


Giảng đường 


Cổng Karamo 


Tháp lreo trổng 


Yñmaimon ủ Töshðgi là cổng tỏ hai tấng 
rao 11/1 mét và sâu 4.4 mớt, có mái song 
theo phong cách Trung Hoa. Nö dược trang 
trí bằng 808 hình chạm khẩn sặc số 


Ghi tiết củ tháp treo chuông, cho thấy hệ (hống 
ngăm công phú và những Irang tr sặc sử 


NiRE TUM KIEN ?Uƒ NHAi BẠN 


Một trong ba nhà kho thánh. tòa nhà 
nảy cất giữ các đố đạc được sử dụng 
tong các LỄ hội Mùa Thu 


Ghi tiết của Công Omotemon, lỗi vảo đấu 
tiên tới Töshñgũ, những tòa nhà cao có 
những bức tượng thấn giám hộ hung 
tợn cao bổn mét ð cả hai bên 


A42AA2Lulb» 


s»à& 


3¡ phun thảnh 


Những chú khi "không nghe 
chửa tòan tập kinh sách không nói, và không nhìn 


ác nhà thư viện giá sách xoay tâm cạnh 


điều xấu" nổi tiếng, phát xuất 
tứ ba nguyên tắc chinh của 
Thiên Thai tông, được khắc 
trên rấm 68 của 0huồng 
Thành ở Tãshõqii 
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Biệt thự và Cung điện theo phong cách Sukiya 
6` 


& 


Phong céch Sukiya lò một phiên bản 
không chính thức của kiến trúc Shoin. 
Trong khi những tòa nhỏ phong cách 
Shoin nhằm vào tính hình thức qua việc 
sử dụng những búc tường được trang trí 
lộng lẫy, những gỗ súc vuông nặng, và 
trần được trang hoàng, phong cách 
Sukiya, phong cóch voy mượn nhiều kỹ 
thuột từ trò thốt, coi trọng việc sử dụng 


cóc vội liệu tự nhiên, như cột còn nguyên 


võ, để tạo bòu khí thoải mới. Một sự khóc 


Hilile là các biển bằng kim loại có — biÊ! nữa là mới hiên của nhờ cửa theo 
phấn tâm lõm vào được dùng cho phong cách Shoin hơi cong lên theo 
các cánh cửa lủa kéo và đẩy. những điện thờ và chủo chiền lruyền 
Thường được tráng men, một mặt thế t khi nhà cử h ách 
hằng tiêu biểu cho nghể thủ công  !Öng trong khi nho của phong các 


kim loại của Nhật Sukiyo lại hơi cong xuống. 


°ung điện hiện nay ở Đông Kinh, được xây năm 1968 
trên nền trước kia là Lâu đải Edo, thao truyền thống 
Katsura Rikyũ thẳng hàng và dung dị thật thanh nhã 
Hình do Đại diện Hòang gia, Đông Kinh, cung cấp. 
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Thị hiếu thẩm mỹ Sukiya 


Kiến trúc Shoin, phong cách 
phát triển lừ phong cóch Shinden 
trong Thời Thất Điền, tiếp tục được 
sử dụng trong những thời kỳ sgu 
đó ö những lòo nhờ được thiết kế 
cho những dịp trang trọng. Nhưng 
bầu khí của kiến trúc Shain quá cgo 
Song cho những hoợt động thường 
nhật của những tàng lóp thượng 
lưu. Vì thế, phong cóch Shoïin được 
sửa đổi cho cuộc sống thường ngày 
bằng cách sử dung các thành phần 
câu trúc tình tế hơn và nỗ lục sóng 
leo bầu khí thôn dõ hon, được xóc 
định bằng céc liêu chuẩn kiềm chế 
thẩm mỹ vò sư tinh giản hòa hợp 
với các nghi thức uống trờ. Đồng 
thời, những tỉ lệ chung và sự hanh 
nhã của phong cách Shoin vẫn 
được giữ lại. Kết quổ là sự sóng 
lạo bậc thầy mà nhiều người tin 
rằng là tiâu biểu tinh chất của kiến 
trúc truyền thống Nhật Bản 


Kiến trúc su người Đức uy tín 
Bruno Tout đã cho Théy rằng hơi 
điểm mạnh của nền kiến trúc Nhôt 
Bản là cung điện tách rời Kgisurg 
Rikyũ theo phong cách lse Jingũ và 
Sukiyd. Xóc nhộn này nêu bột sự 
thể lò Ise Jingũ, với sự thonh nhã 
dung dị củo nó và sở thích các vật 
liệu tự nhiên, cung cắp nguyên mẫu 


cho thuật kiên trúc nhà ở của Nhật, 
kể cỏ cung điện, biệt thụ, vò kiến 
trúc nhòè cửo hiện đợi. Khi cóc 
nguyên tắc thẩm mỹ biểu lộ ở lse 
được phối hợp với các nguyên tốc. 
thẩm mỹ phát triển ö Trà đgo, kết 
quả là mức thị hiểu thội tình lế vò 
rất sònh söi, nói lên một trong 
những đóng góp của văn hóa 
Nhột Bỏn cho thế giới. 


Biệt thự Seisonkaku 


Tọo lọc ở một đều của Khu 
vườn Kenrokuen nổi liếng củo 
Konazowo, biệt thự Seisonkoku 
đuọc Moedo Noriiyosu, luớng 
công thứ 13 củo thị tộc Kogơ, lọo 
dựng năm 1863 để dông kính mẹ 
củo ông. Seisonkoku lờ tòa nhờ 
được lợp vớn cé diện tích khoảng 
1.000 mét vuông, Hikgku-lei Vườn 
Phi Hạc) là một trong bạ khu vườn 
củo Seisonkoku. Nó có bầu khí yên 
tịnh của mội trà viên có những lũng 
đá, rong rêu vò một dòng suếi êm 
ð lượn quanh hàng hiên củo biệt 
thự. Nó giúp †g vỗn thốy con suếi 
cổ vào mùo đồng khi cóc cánh cửa 
chớp đóng lợi để trónh luyết 

Những cõn phòng dưới tằng 
góc củc biệt thự đều được hoàn 
thiện theo phong cách Shoin, trong 
khi những cỡn phòng trên lằng góc 
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sặc sỡ hơn lheo phong cóch Sukiy. 
Tổng góc có bảy phòng, trằn nhờ 
và lường được trang hoàng công 
phu. Mỗi phòng được đối lên theo 
vệt liệu được sử dụng cho căn 
phòng hoặc phong cách của trằn 
phòng. Gunjõ-no-mog (phòng màu 
xonh biếc) cho những mái dựa và 
nhũng chỗ nối ván ô trên trằn. 
Gunjõ-shoken-no-mo kế bên là 
phòng đọc sách nhỏ có trần mòu 
xanh Íaihy những bức lường Triều 
tía, vò một hốc tường màu đen, nền 
được nông coo. Ổ một bên củo 
hếc lường là những cỏi kệ đặt so 
le, nét thiết kẻ đặc lrưng nòy vừo 
thanh nhõ vùa tiết kiệm không gian. 
Phía trước hốc là tắm thảm đuợc 
nông cơo dònh cho một người ngồi 
vào cói bản được gón liền (shoin). 


17ó 


Dân mái lọp bằng 
ván mỏng 


Đà đỡ, bao lớn 


Adiiro-no-ma có irằn nhỏ làm 
bằng gỗ tuyết tùng xẻ (ojiro}, Cả 
ba phòng nổi bột lên nhờ những 
cửa số shoji được rúp những lắm 
kính nhộp !ừ Hà Lan. Kính giúp 
người ngồi bên trong có thể ngắm 
cảnh tuyểi mùa đông mò không 
cồn mỏ cửa. Căn phòng thú tư, 
Etchũ-no-mo, có trằn làm bằng 
những miễng gỗ luyết tùng củø tỉnh 
Eichũ, ngy được gọi là Toyama. 


Những ngôi nhà theo phong 
cách Sukiya khác 


Vườn Šonkeien ở Yokohomg, 
được Haro 5onkei, mội thương nhôn 
1ø tằm ö Yokohamo, thành lập năm 
190ó, là công viên 18 hectơ đảy 
cây, hoa cỏ, vò go hồ rốt đẹp được 
lới lgo theo nhóm †òo nhò lịch sử 


NöHỆ IHUẬi KIÊN IRÚ NHẬI BẮIL 


của Tôy Kinh vò Naro, kể cổ biệt 
thụ Rinshunkoku thế kỳ XVII, do 
Tuồng công Kii xôy nðm 1649. Đấy 
là mộ! điển hình tuyệt vôi của thuội 
kiến trúc theo phong cách Sukiyd với 
những vớn ô được các họo sĩ thuộc 
Iruờng phói Kanõ họa lận. 


Manshuin, ngôi chùo ở Tây Kinh 
thuộc Thiên Thai lông mè theo 
truyền thống thì lu viện trưởng lò 
một thònh viên được chọn tù hoàng 
gio. Đó là loại chủa, nơi hoảng 
tộc sinh sêng, được gọi lò monzeki 
Manshuin có hai tòa nhỏ lớn vò 
nhỏ theo phong cách Shoin. Tòa 
nhà nhỗ có hai phòng, Ảo phòng 
và Phú Sĩ Sơn phòng, thêm hơi 
phòng trà và nhà bếp. Dù hai 
phòng chính có nhũng nét cơ bản 
của phong cách Shoin, như một 
jodan (khu có nền nâng cao để tiễn 
khách hoặc các quản gia), hốc 
trang trí, giá kệ, và bàn gắn liền, 
những đặc lrưng này được sắp xếp 
không theo phong cách truyền 
thông, phản ảnh tính cách vò thị 
hiểu của người thiết kế, một thể hiện 
đặc trưng của phong céch Sukiyd. 


Đuợc xôy mội năm sou khi xây 
Manshuin, Kuro Shoin (Shoin đen} 
của chùa Nishi Honga Tây Kinh 
cũng là điển hình của kiến trúc theo 
phong cách §ukiyd thời kỳ đầu. Nó 


ét kế là một khu riêng 1U, 
có một vôi phòng kế nhou để †u 
viện truỗng dùng làm nơi trò chuyện 
riêng hoặc nghỉ ngơi sou khi lùm 
những nhiệm vụ chính thức của ông. 
Sở dĩ gọi nó lò Shoin đen vì các 
cột võ trên sơn toön màu đen, 
những bức tranh phong củnh được 
vẽ bằng mục tẳu vỏ gỗ tự nhiên 
tạo bằu khí tinh lễ nhưng huyền ảo, 
†ương phỏn với giảng đường chính 
trong trọng và Shiro Shoin (Shoin 
trắng) Irong cùng ngôi chùo. 


Ba điển hình khác của thị hiểu 
theo phong cách Sukiya Trà thất của 
Điện thờ Fushimi Inari ở Tôy Kinh, 


Gưngðshoken-no-ma, ptòng đọc sách nhỏ thao 
phong cách Sukiya ở biệt thự Seisonkaku, nổi 
tiếng vì những màu sắc khác thường của né. 
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NGHỆ THUẬT KIẾN [RÚC NHÀT BẢN 


được người !ø cho lờ được di dời từ 
Cung điện năm ]ó41; Kokin Danju 
no Mo ð Thành phố Kumamoto, lúc 
đầu lò nhà học ö lâu đài của Hoàng 
lửủ Hochiiõnomiyd Tõshihito; vỏ 
Tshinlei của Điện thờ Minase ở 
Thênh phố Osaka, được xây làm 
nơi lúc hưu trí của Hoàng đế 
Gomizunoo. 


Cung điện độc lập Kotsura 
Rikyữ 


Mội điển hình nổi liễng của kiến 
trúc theo phong cách Sukiyo là Cung 
điện Kotsura Rikyũ, do Hoàng lử 
Hachijö-no-miya Toshihilo, em của 
Hoàng đề Goyözei xöy năm 1615. 
Hoàng tử Hachi]õ-no-miya nhắn 
lãnh địa Koisuro tÙ tưởng quản 
Tokugawo thứ hai, Hidetado, để trả 
công cho những việc làm nhằm thiết 
lôp quan hệ giữa hoèng gia và chế 
độ mạc phủ Tokugowo. Lúc đầu, 
lănh địa này là khu lâu đài Thài Bình 
An củo Fujiwora-no-Michinoga, có 
thể lò nơi mè nữ srMurosoki Shikibu 
đõ dùng lòm bối cảnh cho cuồn tiểu 
thuyết nổi liếng cỦo bỏ là cuốn 
Chuyện kể vẻ Genji (Genli 
Monogdtori). Lúc Hoàng tử Hachiiä- 
no-miyo xôy Kotsura Rikyu hồi đầu 
thộp niên 1óó0 thì tòa lâu đài đầu 
tiên ấy không còn. Các năm 1641 


]78 


vò l6ổ2 người la xồy thêm nhiều 
tòa nhà nữa làm cho sự bởi trí mốt 
côn xứng, gồm bốn khu nổi kết nhau 
là Ko-shoin, Chũ-Shoin, Nhạc 
Phòng (Gakki-no-ma, vò một cung 
điện mới |Shin-goten). 


Cảch bê trí đơn giản của Cung điện Katsura 
Rikyũ biệt lặp.Những tòa nhà chéo nhau của 
cung điện nằm ở phía tây của cái a0 lớn tạo 
thảnh trung tâm của khu vườn để tản bộ có 
các ốc đảo, cấu, đã, và cây cối, Ba trà thất và 
ngôi chủa riêng nằm rải rác trần khu đất 


1- 0ổng truốc (0moteron) 


2- Các tòa nhà theo phong cách Shoin 
(cung điện) 


3- Machiai (phòng chờ để uống trả) 
4- Trà thất Geppa-rõ 

5- Trà thất Shũkint-tei 

- Niệm đường Onrin-dõ 

7- Trả thất Shõi-ken 


Có mội khu vườn để lồn bộ thột 
đẹp với những ngọn đôi, oo hồ, 
sông suôi nhôn †go trên một cø ngơi 
rộng tới 56.000 mét vuông. Cóc lòa 
nhà của cung điện, nằm ở phío tây 
cỏi øo có mỏi mếp bờ-đấu hỏi lọp 
bằng vỏ cây bách được bố trí như 
nhũng con ngỗng đong bay lạo 
cảnh trí tươi mót cho khu vườn. Nền 
và các mới hiên củg mỗi tòa nhò 
cao thếp khúc nhou, tạo hiệu ứng 
tằng bộc. Nền cung điện được trải 
thẳm †otlami, không gian bản trong 
được phân chia bằng những cửa lùa 
được trang trí thật đẹp, và khoảng 


Ichi-no-ma ở Shngoten của Katsura Rikyu. 
những cánh cửa lùa bên ngoài, đựợc phủ 
bằng giẩy gạo trong suốt, cỏ thể mở ra để 
ngắm khu vườn 


ÂWHỆ [RUẬT KIEN TRU NHẬT BẢN 


Những tòa nhà của cung điện độc lặp Katsurz 
Rikyũ được xây trên các vị trí ở Ise JiIiqi và 
theo truyền thống cung điện 


trống giữa cóc cội có thể để irếng 
hoặc lắp kín bằng c hung 
gỗ của chúng đuợc phủ bỏng giấy 
gọo trong suối (shõji). 


lùa mù 


Mật trong những căn phòng 
trong Ko-shoin, phòng 


no-mo), có mội lò ôm dưới nền để 


tránh hẻa hoạn, tắt cổ cảnh của 


được làm bằng những tắm gỗ thay 
vì bằng giấy như thường lệ. Những 
phòng khóc trong Ko-shoin được 
dùng làm nơi tiếp khách, vò các 
phòng ngủ củo khóch, Liền với căn 
phòng chính của Ko-shoin lò Lẫu 
Vọng Nguyệt trông rø ao, noi 


thường tổ chúc tiệc lùng vòo những 
đêm trăng rằm. Lẳu Vong nguyệt 
không có mái vò tường, nền được 
lớt bằng những thanh tre mồng, †oo 


thoải mỏi 


cảm gi 
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NGHÉ THUẬT IỂN IRÚT NHẬI BẢN 


Chu-shoin nhỏ hơa Ko-shoin 
những theo phong cách shoïn 
chuẩn. Nơi vua ngự là căn phòng 
được gọi lờ Dệ Nhất Phòng (lchi- 
ñö-ti); Tộng: Khưảng: sấu ầm 
thảm tolgmi, có mội hốc tưởng 
rộng được trong trí bằng những bức 
tranh khiến lò cổicämrgióc khoảng 
đạt. lchi-no-ma nói liền vói Nhạc 
Phòng bằng hàng hiện 


Nhạc Phòng cỏ một hốc tường, 
nơi đặt cây đàn Koto (đàn Harp 
Nhật Bản) và mỏi của số nhỏ lrông 
rø sân. Liên với Nhạc Phỏng là 
hỏng hiên có ròa chẳn và ghế dài 
thụt vào nơi cóc khách ngồi xem 
c môn thể thao như bỏng kiểu 


Nhậi, bán cung, đuo ngụo, đang 
được trình diễn trên bãi cỏ rộng 


Thích nghi với hiện đại 


Yoshida Sanso, hiện noy lò 
quán duy nhỏi ở Tây Kinh, đuọc 
xây năm 1932 nhụ một dinh thụ 
riêng dònh cho Higoshi 
Fushiminomiyo, thònh viên của 
hoàng gia đã sống ở độy trong 
khi đang theo học Đại học Đông 
Kinh. Theo tinh thản phóng khoớng 
theo phong cách Sukiyo, biêi thự 
nòy phối hợp các né! đặc trung 
Shoin truyền thống và những nét 
hiện đọi đuọc gọi hủng bởi phong 
trào Art Deco phổ biên ở Nhậi vào 
lúc đé, được nhỏ xôy dụng bộc thầy 
Nishioko Tsunekozu thiết kê, người 
đã lùng giỏm sái công trình trùng 
tu mội số ngồi chùo nổi tiếng nhô† 
của Nara. 


Phỏng khách ủ 
'Yoshida Sanso, với 
những màu sắc diu 
và gỗ tự nhiên, ho 
†a cảm giác cực kỳ 
an tịnh kết hợp với 
kiển trúc theu 
phong cách Sukiya. 


Uff ïRUÁ KIÊN TRIL NHẤT BẠN 


Nhà hát và vòng đếu Sumo 


Thời Edo là thời gian tuong đềi 
ổn định, hòa bình, vò thịnh vượng 
Nghệ thuật và nghề thủ công phát 
triển và văn hỏa lon rộng khắp xã 
hội Nhệ 


truyền 


Các hình thức giỏi rí 


như kịch Noh, vẫn lô 


cuốn cóc lồng lóp quý tộc, nhưng 


giải trí mới, như 
qbuki, kịch rối BunrokuU 


những loại hình 
kịch nh 
và môn vật sumo đõ phỏt triển để 
đáp úng nhu cầu của thuởng dân 


Sân khấu kịch Noh tại Sảnh 
Công của Quận Nara. Con 
đương đắp cao để các diễn viên 
ra vào nổi với sân khẩu chính 
rộng 17 mét vuông làm bằng 
gỗ bách chỉ trang trí một cây 


thông làm hậu cảnh. Trước con 

đường nảy và sân khẩu là bãÌ tu. .s-4 Đửa lùa cho các. 
sỏi trắng và ba cáy thông nhỏ, điên viên sân 
biểu tượng sự thể lã lủz đầu Dn 
các sãn khấu kịch Noh ở ngoài là Tấm phông có `, 
trời, thường ở sản đến chùa. s__ 2 tiếng, 

Ngày nay. khản giả ngồi thoải Ì Phẩn cuối sẵn khẩu ¡` 
mải trong phỏng điểu hỏa đảnh cho nhạc sĩ 


không khí, tránh dược côn Kơ 
trùng, tiểng động vả thời tiết, H :RỢI 


ˆ KƯớng 


:Đân 
JNGp È 
„.„ ¿MỚI 


Một tiến sân khấu _ 


NgHỆ THUẬN VIẾN IRUV NHẬT BÁN 


Kịch Noh 


Kịch Noh có nguồn gốc từ 
Šorugoku (“nhạc khỉ”) Thời Bình 
An kết hợp với vài hình hình thức 
giỏi trí dôn gian trước đó. 
Sarugøku dồn dẫn phát triển 
thònh những vẻ kịch tình tế hơn 
được các đền chùo dùng để diễn 
giải các khái niệm tôn gióo cho 
quản chúng. Kanngmi, môi tăng 
sĩ Thồn đoo của Điện thờ Kosuga 
ở Nơrg, vò con trai Zeami của 
ông đố làm cho Sorugoku trổ 
thònh một hình thức nghệ thuậi 
hơn, lôi kéo sự chú ý củo tướng 
quên triều Ashikogo là Yoshimilsu. 
Duới sụ bảo trợ củo ông, và dưới 
ảnh hưởng Phêi giáo Thiền, 
Konnemi vò Zeomi đõ phót triển 
kịch Noh, kết hợp động tác diễn, 
dòn họp xướng vò dòn nhạc để 
tợo ra một hình thức nghệ thuật 
thoơnh nhã vò huyền bí mò một 
số người đố so sớnh với kich cổ 
Hy Lọp. Ÿ tưởng thểm mỹ ưu thề 
lò yugen, múc sáu sác củg cói đẹp 
chỉ có thể được gợi ra nhờ những 
nét tỉnh tế của ôm thanh vò động 
tác. Vào lúc đều, kịch Neh được 
diễn trên cóc sôn khấu củo những 
đền chùa hay sấu khấu tạm, nhân 
các dịp lễ. Kịch Noh trỏ thònh phổ 
biến nơi các tằng lớp coi trị, mò 


182 


kất quó lờ nhiều đại chủ có sôn 
khấu kịch Noh trong khu vục thuộc 
cơ ngơi riêng. Mộc cho nguồn 
gốc khiêm tốn củø nó, kịch Neh 
đõ quá tính tế khiến người †rưng 
bình có thể hiểu được vò chồng 
beo giờ trở thònh phổ biến như 
nhạc kịch Kabuki và kịch rồi 
Bunraku. Tuy nhiên, kịch Noh đã 
lôi cuốn một số người bình thường 
có học trong thời phong kiến. 
Ngòy nay, kịch Noh thường được 
diễn trong nhà hái có định có sôn 
khấu có mới riêng. Trước khi vỗ 
kịch bắt đều, các nhọc công vò 
cóc thành viên của dàn hợp 
xướng ngồi sau cónh gà của sên 
khẩu chính. Các diễn viên, một 
số mang mặt nọ, bước ra sân 
khóu thao lếi đi đắp cao. 


Kịch rối Bunraku 


Đầu thể kỹ XVII, jõrưri (thuội kể 
chuyện truyền thống} được phối 
hợp với nhọc đệm bằng loại đòn 
bơ dây shơmisen vò kịch rối dân 
gian đảo Awdiì, Một sự pha trộn 
để trở thành thứ đuọc gọi lò ningyö 
jõruri (kể. chuyện với những coa 
rồi). Cuối cùng, một hình thức kịch 
mới được gọi là kịch rồi Bunrơku, 
dựa thea êm tiết đầu tên của 
Bunzoemon, ông bằu gónh hót từ 


NHỆ THUẬT KIÊN IRỦI NHẬT BẢN 


Đảo Awgii đến Osoko, nơi nó trở 
thành phổ biến. Năm 1983, nhà 
hát kịch rối Bunraku quốc gia đã 
được thành lập ở Osoko, nhà hót 
hiện đại này có bốn tằng bằng 
thép vè bê lông gồm hội trường 
và một sảnh đường diễn tập, các 
phòng tộp huắn, phỏng diễn 
thuyết, các phòng hội thảo, cóc 
phòng hònh chính, vò những nhà 
hàng õn. Tòa nhà đẹp đẽ này đã 


lòm tõng tính đại chúng của kịch 
rối Bunrdku. 


Những con rồi củø kịch Bunroku 
được diễn bằng tay do hoi hoặc 
ba nghệ nhên múo rồi. Nghệ nhãn 
múo rồi chính, người không mang 
mặt nọ, điều khiển cói đầu và 


cánh tay phỏi của con rồi, đồng 
thời những lứ chỉ khác được diễn 
động do những phụ tỏ khác mong 
mặt nạ. 


Sân khẩu Bunraku đặc biệt này được xây cất riêng cho vở diễn ba con rối, Những người điều 
khiển con rối đứng sau rào chắn chắc chắn được ráp vào trước sân khẩu để che phần thân 
dưới của con rối. Có một cái bục cao được gọi là yukz trên một hoặc hai cánh sân khẩu 
chính được dùng làm chỗ cho các nhạc công đàn Shamisen và các ca sĩ (một hoặc nhiều 
hơn), vừa chơi nhạc vừa ca hát để thuật lại cầu chuyện của vở kịch. 
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NGHỆ THUẬT KIỂN IRÙC NMẬI BẢN 


Mộc bản của 0kumura Masanobu khắc cảnh nhả hát kịch Kabuki Thời Edo (khoảng năm 
1740). Dân mải dốc trên sân khẩu chính gợi nhớ sân khẩu kịch Noh mà nhạc kịch Kabuki 
đã khởi diễn. Sau nảy cột và mái dốc được bỏ đi vì chúng làm khuất tầm nhìn của khán giả 
'6hế được kê thêm ra hai bên sân khẩu chính, và đôi khi ngừơi ta thêm các bao ldn phia sau 
sân khẩu, Nếu như chỗ' ngối vẫn chưa đủ, những ông bẩu được phép ngồi trên sân khẩu 
xung quanh cát kịch sĩ. Thái độ, đặt biệt trong những khoan riêng, thường không nghiêm 
túc nên thưởng phải chỉnh lý luôn để giữ trật tự. 


Nhạc kịch Kabuki 


Nhọc kịch Kabuki là hình thức 
kịch trong đó các diễn viên vẽ mặt 
và và trang phục dị hợm để diễn 
các chuyện xưa hòa cùng lời ca và 
nhạc của đàn shamisen. Các động 
lác thêm thắt cường điệu và những 
điệu bộ sân khấu thuờng thuy đổi 
mang để tạo ra một hình thức sinh 
động với sụ thể hiện phóng 
khoáng. Lúc đầu, loại hình giỏi trí 
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gbuki lðicủa cổnh ghụ:rữ, sau nấy 
mới cỏ các voi diễn lò nam. Thoạt 
đầu Kabuki được diễn trên sân khéu 
kịch Nh, nhưng vào thê kỷ XVII nó 
chọn sân khấu lớn, mèn (để đổi 
cảnh) và lếi đi đốp cao. Nhiều câu 
chuyện rất được ua chuộng đỡ 
được Chikamolsu Monzgernon viết 
hồi cuối thế kỳ XVII. Kqbuki lò loại 
hình nghệ thuật mò cho đến ngy 
vẫn có sức hắp dẫn. 


Ì ] Kureha-za, một nhà hát bình dân 
địa phương được xáy trong thập niên 
1870 ở thành phổ |keda ngảy ray, Quận 
0saka, có những mái hiên rộng và một 
bao lơn cho người đánh trống trên tường 
đầu hồi. Thêm vào các vở kịch Kabuki, 
các vỏ Kịch hiện đại và chính trị cũng 
được diễn ở nhà hát này. Năm 1971 
nhà hát được dời tới Báo tàng Mình 
Trị Mura gần NÑagoya. 


[z] Minami-za, nhà hát Kabuki hiện 
đại ö Tây Kinh, được xây ở nơi mà 
Kabuki ra đời. Là hậu duệ của một 
nhà hát kịch nhỏ Thời Edo, Minami- 
Za là một nhả hát kịch cổ xưa nhất ở 
Nhật còn hoạt động. Phong cách kỳ 
dị ta thấy ở đây thường được dùng ở 
các nhà hát kịch Kabuki hiện nay. Mái 
dốc ta thấy ở bên trong thường có ở 
các mộc bản đã được dời ra ngoài 
Minami-Za. 


NGHỆ THUẬT KIÊN IRUC NHẬT BẢN 


Cách hài trí sân khẩu Kahuki 


= X _= 
Tn 
trì DU l Lượng phục 
phục Đị 
Khu 
Bịy 
chủng 
-[ ng của các diễn văn 
BH tố no có Sản điễn 
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NúBỆ THUẬT KIÊN IRUL NHẬT BẢN 


Vòng trön Sumo được che 
bằng mái giống như các 
điện thờ Thần đạo được treo 
bảng những sợi cáp dày 
22mm từ trần của sân vận 
động lớn. Dàn mái này có 
thể được thu hẹp lại khi vận 
động trường được sử dụng 
cho cắc mục đích khác. Vòng 
tròn Sumo được xãy lại cho. 
từng cuộc đấu loại. 


Giồ ta độ trả tua trắng 
Pha Nan 
Tế Si mui 
“” Tạng ĐÍ bà. 
ma ønd [si sáa| [xe «|| cá ay 
Khu vục 
sản đấu 
(vông 
mắt bò) 
e Pha Bắc 
hả tụa xinh thả tra đen 


18ó 


Đan 


== 


Cách bài trí vòng Sumo cho thấy 
vị trí của các đô vật và trọng tài 
trước trân đấu 


NGHỆ THUẬT KIẾN IRÚ( NHÀ! BẢN 


Môn vôi Sumo 


Lúc đầu, môn vệt Sumo, một 
hình thúc đấu vột của người Nhật 
Bản có niên đại từ Thời Gò Đống, 
được dùng để lờm khuêy khỏa các 
thần để được cóc thần che chỗ và 
được mòø. Vòo Thời Nại Lương, 
môn vột nòy đỏ trở thành gần gũi 
với triều đình, nơi cung cắp những 
cuếc vui cho cóc lòng lớp quý lộc. 
Trong Thời Edo, môn vật nòy đã 
trổ thònh môi hình thức giỏi trí đợi 
chúng. Các cuộc đónh vớt thường 
được diễn ô sôn các điện thờ Thần 
đạo để lấy tiền sửa sang nhò cửo 
của đền. 


Nhiều biểu tượng củo Thân 
đạo nguyên thủy còn thấy được 
hiện ngy. Cuộc đấu vật diễn ra 
trong môi vòng tròn [dohyõ)-mộ† 
đài đấu được nông cao có đường 
kính 5,4 mét. Thêm một khoanh 
tròn mới đắp bảng đết sét phủ 
cót sau mỗi một vòng đếu. Bên 
trên vỏng tròn là mái che 
(tsuriyone} giống như mái điện 
thờ. Toàn bộ sòn đốu được dựng 
ở một khu đủ rồng để chức khón 
giả. Lúc đầu, mới che được đo 
bồng bón cây côt, nhưng vì chúng 
che tằm nhìn của khón giả nên 
cuối cùng nó được treo lên, còn 


bến côy cột được thay bằng bến 
quả tua, biểu lượng bốn mùc và 
các vị thần Trung Hoo truyền 
thống hòa hợp với bến hướng 
chính. Truóc khi đấu, cóc đô vôt 
Sumo thực hiện nghị thúc thanh 
tẩy theo Thần đạo bằng cóch 
ném muối vào vòng tròn sau đó 
cuộc so lài được bết đầu dưới sự 
điều hành của môi trọng tài vân 
trang phục nhU một samurai Thời 
Liêm Thương, đội một cói mũ 
đen củo triều đình bằng vôi thua 
tựa cói khăn trùm đều truyền 
thông củo tõng sĩ Thần đạo. 


Đích củo trộn đếu là đẩy đối 
phương ra ngoời vòng hoặc làm 
cho đối phương !é. Mặc dò cóc đô 
vật Sumo thường rất ‡o lớn nên có 
sức đấy thột mọnh, song họ cũng 
phôi rất khéo láo. 

Năm 1909 môn vật Sumo đố 
được thùa nhận là môn thể thơo 
quốc gia của Nhật Vì nó coi trọng 
sự trong lrọng vỏ truyền thống, môn 
vệt 5umo là môt nghệ thuật chiến 
đấu độc đáo đã lôi cuốn được sự 
quen tâm của nhiều quốc gìo khóc. 
Những vòng đổu loợi xoay vòng ở 
Đông Kính, Osoko, Nogoya vò 
Fukuoko, được lổ chức sớu lằn môi 
nỡm, Sự tham dự lối đẹp hãn sẽ 
giúp nó tồn tại mối. 
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NữHỆ 1MUẬT KIẾN IRÚL MÃI BẢN 


Nhật Bản buổi giao thời 


Tháp vuông nây của bưu điện theo. 
phong cách phương Tây dầu tiên 
ở UjÌ Yamada, được xây năm 
1871. Nó có lớp vản khia năm 
ngang và mái vòm được phủ đồng. 


Cát tòa nhà Thời Minh Trị thường 
thiền về phong cách baroque là 
trang trí bể mặt. Ở đây là bệnh 
viện bằng gỗ của Hội Chữ Thập 
Đỏ được xây cất ở Đông kinh năm 
1877 và được xây dựng lại ở Meïji 
Mưra nằm 1974 


188 


CCuặc Khôi phục Minh Trị năm 1868 
là một vạch đường phên chía giợa Nhật 
Bản “Truyền thống” và “Hiện đợi.” Đầu thời 
hiện đại Nhật nằm ở giai đoạn giữa cuộc 
Khôi phục Minh Trị vò sự chếm dứt của Thế 
chiến II. Trong suốt thời kỳ này, nền văn 
hóo phương Tây đã có mội ảnh hưởng 
đóng kể trên các công thự, trong khi các 
truyền thống kiến trúc gắn với dời sống 
hàng ngày của thường dôn vễn tương đói 
nhU cũ. 


Thời Minh Trị (1868-1912) 


Sự bớt møn với chính quyền TokUgowø 
được kết hợp với sức p quân sự lừ phương 
Tày, dẫn đến cuộc Khôi phục Minh Trị năm 
18é8 xóa bỏ chế độ phong kiến và trao 
quyền lại cho hoàng dế. 
Tiếp theo sự thất bại 
củo chế độ mạc phủ 


Núf TRUAT KIEN TRU( NHÀ? BẢN 


Nhà ở theo phong cách phương Tây được tấng lốp ưu tủ thời Minh Trị rất chuộng. Ngôi nhà 
nảy được xãy ở Đông Kinh năm 1880. Hiện nó 1ọa lạc ở Meiji Mura 


Tokugowo, Nhật Bản đã trỏ thành 
nước quần chủ lập hiến nhất viện 
Chuøng trình hiện đại hóa đẩy 
ham vọng đã được kích thích bỏi 


lý lưởng dân lộc của Thả 


đạo 
quốc gióo. Mục đích lò để đạt 
được sự hiện đợi hóa kinh tế và 
quân sự nhơnh boo nhiêu có thể 
nhằm tránh sự thuộc địa hóa của 
phương Tôy. Chính phủ đua 
những người trẻ qua châu Âu và 
Mỹ để học hỏi về hoạt động ngân 
hàng, ngành đường sốt và việc 


kiến thiết đường sá, cùng nhiều kỹ 
năng cần thiết khác để điều hành 
mội quốc gia hiện đại. Chính phủ 
xôy vò bảo trợ những công xưởng 
hiện đợi. Nhiều dân quê đổ lên 
thònh phố lòm việc trong những 
nhỏ móy mới được xây dựng 
Chương trình dào tọo quy mô đõ 
động viên nhiều người ở mọi lứa 
tuổi và tằng lớp xõ hội hy sinh 
quyền lợi để xây dựng đất nước 
vượt quo gắn bo thể kỹ cô lộp hòng 
cạnh tranh được với phương Tây. 
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NHỆ IAUẬ† KIÊN TRÚL NHÀT BẢN 


Loại mơtra †, trà thất(ö Công viên Nara, thành. 
phổ Nara) được xây cất trong thời kỳ hiện đại, 
vỡi cấu trúc truyền thông và mái được lợp tranh. 


Các cả vẫn nước ngoài được 
mời đến Nhật vò nền văn hóa 
phương Tây đã quét qua đốt nước 
này. Mốt ăn mặc theo phương Têy 
đã Irổ thành thời trang, Người ta 
xôy nhiều nhờ củo lheo phong cách 
phương Tây. Một tên quốc hội 
được thành lộp. Vò quốc hội còn 
bòn tới chuyên dùng tiếng Anh lờm 
ngôn ngữ chính thức, cho phép 
quơn hệ với các phụ nữ phương 
Tây để cỏi thiện dòng giống. Nền 
hội họa truyền thỗng được thoy thể 
bằng những trưởng phới sơn dẳu 
vò mỏu nước theo phong cách 
phương Tây, vò nhiều †u viên Phật 
giáo đã bị hủy bỏ, cóc ảnh tượng 
bị phế bỏ hoặc bản đi. 
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Chương trình hiện đại hóo quả 
là hết sức thành công để chỉ trong 
vòng vời nẽm Nhột Bản đã dắn 
mình vào một loạt phiêu lưu quản 
sự quốc lế, đánh bợi Trung Hoø 
nõm ]895, và Nga năm ] 905, sau 
đó đõ sá! nhập Ry0ky0s, nam 
Sokhalin vò Triều Tiên. Hằu như chỉ 
qua mệt đêm, Nhật Bản đã trở 
thònh một cường quốc thế giới. 


Những thời tiếp theo 


Thời Minh Trị đã chm dút sou 
khi Hoàng để Minh Trị băng hà 
Thời Taisho tiếp theo (1912-26), 
những biện phóp độc tỏi của tập 
đoàn chỉnh trị đầu số Minh Trị 
nhường chỗ cho kỳ nguyên dân 
chủ có đặc điểm là chính quyền 
đỏng phái thục sự, œo lăng sự 
tham giơ chỉnh trị của thường dôn, 
phút triển các công đoàn, vủ bùng 
nề kinh tễ nhờ được Thế chiến | kích 
thích. Tẳng láp trung lưu có học đã 


đóng góp rất nhiều vào các lĩnh 
vực phát thonh, báo chí, và sách 
vỡ, Thể nhưng, nền dân chủ mới 
mẻ củo Nhội đã mắt vị thế quyền 
lục vào †oy những nhà phiêu lưu 
quên sụ. 


Trong Thởi Showo sou đó 
(1924-89) quân đội nắm quyền cai 
trị và bắt đầu chính séch bỏnh 


NGHỆ THUẬN KIE TRÚC NHẢT BẢN 


†rướng quôn sự mà đỉnh cao là 
Chiến tranh Trung-Nhật và Thế 
chiến II. Sau khi Nhật bại trên trong 
Thể chiến II, lồn đầu tiên đất nước 
bị lực lượng ngoại bang chiếm 
đóng. Lực lượng chiếm đóng lò 
quên đồng minh dưới sự kiểm soái 
của một nhè quên sự Mỹ, Tướng 
Douglas MocArthur. Nền dôn chủ 
được !ói lập vò một hiền pháp mới 
rơ đời. Quay sang hợp lóc với lực 


lượng chiếm đóng, Hoàng để 


Hirohilo (đặt theo lên củo vị vụg 
đẽ quó vãng lò Hoàng đề Showol 
được đưa lên lũm vuơ, quốc vuơng 
sống lâu nhất trong lịch sử Nhật 


Bản, nhà vua băng hò nõm }989 
Thời Heisei hiện nay nằm dưới sự 
dẫn dết của Hoàng đề Akihito 


Ảnh hưởng kiến trúc phương 
Tây 

Chính phủ Nhật đã nỗ lục phát 
triển kỹ thuột hiện đại còng nhenh 
công tốt bằng cách thuê các 
gôm kỹ sư: 


chuyên giø nước ngoài, 


vò kiên lrúc sư. Sau trận hỏa hoạn 
ở khu Ginzo-Tsukiii của Tây Kinh 
năm 1872, chính phủ Nhột đã thuê 
Thomags Jomes Wolers, kỹ su người 
Anh, tới thiết khu này, Mội điển hình 


đầu tiên của thiết kế đô thị hiện đợi 


Loại motra 1, một dạng nhà ở nông thôn được xây cât gán đáy ở Quận Fukui mang dáng dấp 
truyền thống và hiện đại. Những khoảng không giữa các cột lộ ra được phủ bằng thanh tre 
hay gỗ, trong và ngoài bả bùn trộn: rơm rồi quét vôi trắng 
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HỆ THUẬT KIÊN IRÚC MẠI BẢN 


ð Nhậi. Năm 1877, con đường 
chính của Ginzo dẫn thẳng lới 
những lòa nhè (heo phong cách 
châu Âu. Một người nước ngoòi 
khóc có ảnh hưởng mạnh lên kiến 
trúc Nhật Bản lờ Josigh Condor 
(1852-1920), một người Ảnh 
khoảng 25 luổi dã dên Nhật Bản 
năm 1877 với voi lrò là một thầy 
doy khoa kiến trúc tại trường Cao 
đổng Xảy dựng Hoờng gio và lò 
cố vấn cho bộ Công trình Công 
công. Giữa năm ]878 và 1907, 
Condor đõ thiết kế hơn 50 lòa nhờ 
ở Đông Kinh, gồm Bỏo tảng 
Hoàng gia Đông Kinh ở Uano, môt 
tòa nhờ xôy bằng gọch lớn nhất ỏ 
Nhật lúc bấy giờ.. 

Mộc dồều chẳng boo lôu sou 
Nhi Bản đã bát đầu đòo tạo các 
kiến trúc sư vò kỹ sư cóa họ, những 
người nước ngoài vẫn tiếp tục đến 
Nhật lrong những lhời kỳ sau đó. 
Có hơi trong những kiến trúc sư nổi 
tiếng: môt là kiến trúc sự người Mỹ 
Frenk Lloyd Wrighl (1869-1959), 
người đố thiết kế Khách sạn Hoờng 
gia ở Đông Kinh, và người kia là 
kiến trúc sự người Phép Chorles 
E.Jeznneret, thường được gọi là Le 
Corbusier (1887 - 1 265), người thiết 
kế Bỏo lòng Nghệ thuột phương 
Tây của Quốc gia ö Đông kinh. 
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Danh pháp 


Theo thói quen phổ biến của 
Nhật về việc đốt rø những từ mới 
bằng cách phối hợp và rút gọn 
hơi hoặc hơn hơi từ nước ngoòi, 
thuật ngữ “raolra” (medern- 
trodifionol) sẽ được sử dụng trong 
những trong sơu đôy để chỉ những 
lòa nhà theo phong cách lruyền 
thống được xôy cốt trong thời hiện 
đợi, đó là giơi đoạn tính từ sau 
năm 1848. 


Có bo loợi motrơ. Loại 1 lờ 
những lòo nhà có cấu trúc cơ 
bản và dóng về đêu lò truyền 
ihống, như các dinh thự, nhà 
hồng ỡn, củo hơng vò cóc điện 
thò phụ cộn đưg các phong cách 
củc Thời Edo vòo thỏi hiện đại. 
Loạt 2 là những tòa nhà có cấu 
trúc cơ bản lò truyền thống 
nhưng dóng vẻ thì không, như 
những ngôi nhà hiện đại với lóp 
ván nhân tạo và những ván lợp 
nhục đường dùng trong kỹ thuội 
1ạo khung cột-xò truyền thống. 
Loợi 3 là những tòo nhò có dáng 
về Huyền thống nhưng cấu trúc 
co bản thì không, như những nhà 
kho, của hèng ăn nhằm lôi cuốn 
khóch hòng bằng việc tao bầu 
khí truyền thống. 


NGHỆ [HUẬT KIÊN TRU( NHẬT BẢN 


Các phong cách giả-phương Tây và pha trộn 


Phong cách giả-phương Tây. Chỉ 
tiết của một trụ sở cảnh sát được 
Xây trước nhà ga xe lửa Tokyo, hòan 
tất năm 1914. Bản thân nhà ga cũng 
được xây dựng bằng một dàn khung 
thép với gạch đỏ và đá trắng. Tuy 
nhiên, trụ sở cảnh sát là một tòa 
nhà bằng bê tông được phù mật 
bằng gạch gốm tiệp với gạch của. 
nhà ga. Loại gạch lót tưởng thương 
bằng gốm chịu lạnh và nóng vả để 
che cấu trúc bên dưới 


Nhiều tòo nhà được xêy dựng lúc đầu 
sau cuộc Khôi phục Minh Trị được cóc kiến 
trúc sư phương Tôy thiết kế theo nhiều phong 
cách nước ngoài khác nhau. Cũng có một 
số cầu trúc “giả-phương Tôy” bao hờm sự 
giải thích của người Nhật về các phong 
cách nước ngoài. Cuối cùng, các kiến trúc 
sư Nhật đã thành lhợo cóc ky thuột và 
phong cách phương Tây để có thế sóng 
1co những tòo nhà “pho trộn” rốt thành công 


các yêu ló truyền thông vờ phương Tây. 


Thạch bản của Motoharu mô tả Bộ Tài chính, Đông. 
kinh, tòa nhà theo phong cách giả-phương Tây. 
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NöHŸ THUẬ! KIÊN TRÚC NHẬT BẢN 


Kiến trúc gid-phương Tây 


Tử cuối Thời Edo tới đầu Thời 
Minh Trị, nhiều dinh thự nhà nước, 
các công số †ư, và cóc nhỏ máy, 
công xưởng được xây dựng bằng 


Phong cách giả-phương Tây. Trường phái 
Ksichi xa xua, do Tateishi Selju thiết kế vả 
Xây dựng nãm 1873. là một trong những 
trưởng phái cộng đổng cổ xưa nhất ở Nhật 
Trường phải nảy dựa trên những phác thảo 
Tateisii được thực hiện trong khi quan sát 
các tòa nhà theo phong cách phương Tây ở 
Tokyo và Yokohama. Tẻa nhà hai tíng có 
mải mép tở lợp ngói ống. Nó nổi tiếng 
nhờ vóm bát giác vả một baø ldn được 
trang trí hình đục chạm các thiên thần 
hoa mẫu đơn, và những cơn rồng. Năm 
1961 tòa nhà đã được công nhận là Tài 
sản Văn hóa Quan trọng. 
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đó, gạch. Vì người Nhậi thiếu kinh 
nghiệm về các vột liệu như thế. 
Những nhà của mới này được các 
kiến trúc sư nước ngoài hoặc những 
thọ mộc Nhật Bản dưới sự hướng 
dẫn của các chuyên viên nước 
ngoài xây dụng. Sou khi đã học 
hải được ky thuật vò phong cách 
kiến trúc phương Tây, nhiều thợ mộc 
Nhật đã tự nhận hợp đồng, thường 
là ở vùng nông thôn. Tù đó đã có 
những ngôi nhủ phối hợp phong 
cách “giũ-phương Tôy” với cóc yêu 
tố truyền ihồng Nhật Bản, Điền hình 
đấu tiên là Khách sạn TsUkiji do 
Shimizu Kisuke xây cất ö Đông Kinh 
năm 1868, dục vùo bản thiết kế 
của kiến trúc sư người Mỹ Richard 
P. Bridges. Sau vài năm, khách sạn 
này bị cháy. Nó lò một tòa nhà 
bằng gỗ mang tính chiết trung, có 
tháp, những bức lường trót vữa, mới 
mép bờ với một chong chóng gió. 


Đạo luật dành cho trường công 
năm 1873 khuyến khích học hỏi 
kiến thức phương Tây, Chỉ trong 
mội thỏi kỳ ngắn, cóc ngôi trưởng 
theo phong cách giả-phUong Tây 
đã mọc lên khắp noi. Hằu hết 
chúng có cầu trúc hình chữ nhật 
đơn giản có liền sảnh ngoy giữa, 
cói tháp nhỏ có đồng hỗ hoặc cói 
trống ngoy giữa mới che, và mệt 


HE THUẬT LIÊN IRÚC NHẬT BẢN 


Phong cách pha trộn. Thư viện Nghệ thuật Phật giáo. của Bảo tàng Quốc gia Nara lúc đầu, năm. 
1902, được xâ/ cất để làm nơi trưng bày các sản phẩm. của quận. Kiến trúc sư Sekino Tadashi 
(1867-1935), nhờ cảm hứng Sảnh Phượng hoàng của Chùa Byðdõin gần Tây Kinh. Năm 
188, tòa nhà đã được công niận là Tải sản Văn hóa Quan trọng 


hảng hiên gỗ n trúc giỏ- 
phương Töy tiếp tục được xổy cốt 


que các Thời Taisho và Showo 
Các thiết kế của những kiến 
trúc sư Nhật 


Không muốn lệ thuộc mãi vòo 


các chuyên viên nước ngoài, chỉnh 


phủ thiết lộp các trường nghề, như 


trưởng Cøo đẳng Xôy dựng 
Hoàng gio. Mục liêu để dào lạo 


các kiến trúc sự bản địo có lhể giúp 
xác định bản sắc dân lộc qua việc 


thiết kế cóc tòa nhà theo phong 
cách phương Tây cho chính phủ và 
các khu công thương nghiệp. Hai 
trong số sinh viên đầu tiên của 
Josiah Condor, gióo sư của trường 
Cao đẳng Xôy dựng Hoàng gio, 
là Keloyome Tokuma (1853-] 91 7) 
và Tolsuno Kinge (1854-1919) 
Dòng dõi kiế 
Nhật đã sử dụng đó trong hậu hết 


n trúc sU mới nè 


cóc công trình xêy dựng quan 
trọng, như Cung điện độc lập 
Akosokg là nơi Hoàng Thái Tử sinh 
sống. Cóc tòa nhỏ í! quan trọng 
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NGHỆ T4UẬ1 KIÊN IRÚY NHẬT BẢN 


Phong cách phương Tây do kiến trúc sư Nhật thiết kế. Tòa nhà bằng gạch đỏ này, 
Marunouchi dẫn vào nñả ga Tokyo, được hòan tất vào năm 1914. Được Tatsuno Kingo 
(1854-1919) thiết kế, nó được xây cất theo phong cách thời Phục hưng. 


hơn được kết cấu bồng gọch đỏ, 
khung thép hoặc gỗ. 


Những phong cách pho trộn 


Đầu thộp niên 1880 đã chứng 
kiến phản ứng chung chếng lợi tình 
trọng đổ xô theo trào lưu Tây phương 
hóc khiến cho phỏi đónh gió lợi các 
ky thuột bổn xứ. Vòo thập niên 1930, 
chủ nghĩo dồn tộc vũ chủ nghĩa quân 
phiệt xuốthiện, đòi hỏi các công thự 
phỏi nói lên những cm nhện Nhật 
Bản, Tỉ như, khi Bảo tùng Hoàng gia 
do Josiah Condor thiết kế bị trộn 
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động đốt lớn Konlo nõm 1923 tàn 
phó, người tơ tổ chức cuộc thi để chọn 
kiến trúc sự thiết kế lại. Bạn giảm khỏo. 
đã chọn bản thiết kê của Wotonabe 
Hitoshi (1887-1973), người đồ sảng 
lạo nguyên mẫu cái được gọi là 
phong cách Ngai Vua, trong đó 
những mói ngói đồ số và những hoa 
văn trang trí Nhật Bản được thêm thắt 
vào chơ cóc chính diện mong dáng 
dấp côn đối phương Tây. 5au Thế 
chiến II, nỗ lực hòa hợp nòy vẫn tiếp 
tục, với những kết quả tốt hơn, dưới 
toy các kiến trúc sư được đòo lọo ö 


NiHỆ THUẬT KIÊN IRÚ NHẬT BẢN 


tầm quốc lẻ như TangeKenzẽ (1013- 
), người đã có gắng phối hợp cóc 
yếu tố truyền thống với những tiễn bộ 
công nghệ hiện đại. 


Điển hình của “kiến trúc pho trộn” 
tiền-Thế chiên lI là Nhà Gø Nara, 
đuợc xây cắt năm 1934 và do 
Shibatø Shiõ và Masudo Seiichi 
thiết kế để thay thế tòa nhà bạn đầu 
bằng gỗ. Tòa nhờ có múi gỗ với 
hình chóp mong dáng dắp đền 
chùa lờ tòa nhờ bằng bê tông hình 
chữ nhột. Cô hai yếu tổ truyền thông 
vò hiện đại được sử dụng cho bền 
trong và bên ngoài tạo ra một cốu 
trúc hài hòa đến ngõ ngòng. 


Sự trưởng thành của nền kiến 
trúc Nhật 


Các loại ở trên có chút gì lò độc 
đoán nhung cứng nhắc. Điểm cơ 
bẻn lò kiến trúc Nhột Bản đã lrỗi 
qua một quó trình trưởng thành sau 
khi du nhập cóc phong cách 
phương Tây. Những nhà xây dựng 
Nhột Bỏn đu tiên đi theo phong 
cách phương Tôy lò những thợ 
mộc thường xuyên lồm việc dưới 
SỤ gióm sói của cóc kiên Irúc sư nước 
ngoài, Họ đõ tạo ra những !hích 
úng khác nhau về mặt vội liệu vò 
kỹ thuật, nhưng thiết kế cơ bản vẫn 
là phương Tây. Cuối cùng, một thế 


Phong cách chiết 
trung. Sự phối hợp 
dàn cột thành Corinth 
với mái ngói được hòa 
vào cửa hàng bán thịt 
Onl, nhả hàng ăn 
suklyaki, được mở ở 
Kobe năm 1887 phục 
vụ cáo thủy thủ nước 
ngoải. Töa nhả này 
được dời tới Meiji 
Nura năm 1968. Nó 
được cho là "chiết 
trung” hơn là “pha 
trộn" vì các yếu tố cơ 
bản của phương Đông 
và phương Tây vẫn 
riêng biệt hơn là hòa 
nhập vào phong cách 
mới. 


hệ kiến trúc sự bản xứ mới có được 
các kỹ năng cần thiết để thiết kế 
nhà cửa theo phong cách phương 
Tây nhưng vượt qua sự mô phỏng 
để sóng †go các hình thức truởng 
thành, cho thấy rằng Nhật Bản sẵn 
sàng cạnh tranh với châu Âu và Mỹ 
về một kiến trúc. Một số kiến trúc 
SƯ còn tiền xơ hơn để thiết kế những 
hình thức “pho trộn” không gò bó 
theo phương Tây cũng không theo 
Nhột Bản, nhưng lò những tổng 
hợp độc đóo. Ngày noy, nhiều kiên 
trúc sư Nhật tiếp tục lầy cảm hửng 
1ừ cả các lruyền thống phương Tây 
vò phương Đông vò đeng nổi danh 
trên trường quốc tế. 
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NöHỆ TRUÄI KIÊN [RÚT NHẤT BẢN 


Kiến trúc nhà cửa theo phong cách truyền thống 


Mặt ngoài của ngôi nhà một tắng cho thuê cùa 
Natsume Söseki (1887-1916), một trong nhưng 
nhà văn nồi tiếng nhất của Nhật Bản. Lục đầu 
dược xây Đồng Kinh khoảng nầm 1887 (thời 
kỳ Minh Trị), tòa nhà:là một nơi sinh sống 
dạng motra tiêu biểu của thành phổ cô cẩu trúc. 
cột và xà và rền được nâng cao, mái ngỏi, hàng 
hiên, cửa ở bên, và nhà bếp ở cưổi 


Các nhà cửo cạng motrg, mang 
Tỉnh truyền thông về câu trúc và dỏng 
vẽ, là kết quả củo một lịch sử lu 
dài trong đó các yếu tổ mới được 
thêm vào vò các yếu lố cũ được biển 
đổi để tạo một phong cách có đặc 
điểm là thanh lịch, dung dị và “nhìn” 
ra khu vườn bên ngoài. Những nhà 
ở dạng motra thường thổy trước Thế 
chiến lÍ và nay có khi vẫn được xây 
dụng, mặc dù tính phổ biến của 
chúng đõ giảm 
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Bối cảnh lịch sử 


Những gì thường được gọi lò 


“nhè truyền thẳng” là hậu duệ của 
phong cách Shoin và Sukiyo đã 
được giới quý tệc phớt triển thời cổ 
điển và phong kẻ \, đã được những 
thị dẫn gièu có Thời Edo chấp nhộn 
Thêm vào cho truyền thống Shoin- 
Sukiyø quỹ lộc còn có những nhờ 
trang trọi (minka| vè những ngôi nhà 
phế thị (mochiyo). Nhưng vào Thời 
Edo sau này, những gia đình giàu 
có, bắt kể nghề nghiệp vỏ sinh sông, 
ở thònh phố, tỉnh thònh, hay làng 
quê, sống trong những ngôi nhò có 
những né! lựa như truyền thông của 
quơn quyền. 


Những ngôi nh truyền thông vẫn 
được xây cất vào đầu thời cận đại 
và cỗ hiện noy nữa. Như đã được đề 


cập ở trên, nhà của molra có thể là 
truyền thống cổ về cấu trúc lỗn dáng 
về (loợi 1), chỉ có cốu trúc là theo 
truyền thống (loại 2), hoặc chỉ có 
dóng vẻ lò truyền thống (loại 3). Loại 
thứ nhát lò tiêu biểu của thời đầu cện 
đại, nhưng không hẳn lò bản soo 
trung thục của Thời Edo vì những thay 
đổi nhỏ thích hợp với những tiến bộ 
công nghệ của thời đại. 


NGHỆ TRUẬT KIÊN TRÚC MIẬT BẠN 


Những đặc trưng cơ bản 


Độc lrưng củo nhỏ cửa dọng 
molrg lò dàn khung cội-xò bằng 
gỗ đõ dòn mới, Các kết cấu thẳng 
đứng tựa lên những lẳng đó, và 
khu vực giữa cóc cội là những cửa 
lùa hay những lắm phên băng tre 
hay gỗ rồi được trót đốt sé! và qué! 
vôi lrũng 


Mới có thể lợp bằng những vột 
liệu khác nhou-tranh, vỗ cây, tre, 
hay ngói đen. Nhưng thường thì 
bằng ngói để tránh hỏa hoạn ở 
những khu dân cư đông đúc. 
Những khu ngoại ví [hisoshi) có mới 
riêng của nó. 

Của số và cửo ra vào được che 
bằng những vỏn ô có thể lùa trên 
những rãnh nằm sét cạnh để đóng 
mỏ tùy the tiết trời. Những cửo lùa 
bên trong nhờ được làm bằng khung 
gỗ phủ giấy cứng, thường được 
trạng hoòng bằng những tranh vẽ 
cảnh thiên nhiên, người hoặc chim 
muông, hơy những phóc họa trừu 
lượng. Những của nòy có thể tháo 
ra để lạo khoảng trống rộng sử 
dụng vòo những dịp độc biệt. 


Những ngôi nhà theo phong 
cốch truyền thông thuởng: có:các 
hàng hiên cao lengowa), làm lỗi 
ổi từ nhỏ rơ cóc khu vuèn xung 


quanh, trên có mới để che nắng 
mud. Của ra vòo đuọc che bằng 
những tâm mành tre có thể hạ lhốp 
để tránh nắng và mua †ọi nhung 
vẫn thông thoóng 


Lối vào chính thức (genkan] gồm 
có cóc cửo lùa, bên trong đó là khu 
nền phống để giày dép vò ö dù. Xa 
xo khu nền cao có hòng rào làm lỗi 
vào nhò. Genkon được coi lò lỗi vào 
chung cho khóch mè khi vào không 


cẵn gõ của hoặc rung chuông 


Tokonomơ lò hốc lõm có nền 
cao được lót thảm tatami hoộc gỗ 
Nơi này có những đỗ nghệ thuật 
hoặc bình hoø vỏ bức tranh treo 
tường phù hợp ?heo mùa. Kế bên 


c—— 


Nội thất của ngôi nhà Sðseiki, Cáo nét đặc 
trưng củz dạng nhà molra là thảm ‡afzmi, 
†okonoma được các cột lột vò tự nhiên bao. 
quanh, các cửa lùa ( Shởj và Flusuma), sử dụng 
các vật liệu tự nhiên và các mảu mờ nhạt. 
Ngày nay †òa nhà này 10a lạc ở Meiji Mufa. 
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Kỹ thuật xây dựng 


Kiển trúc truyền thống Nhật Bản dùng 
phương pháp trụ sột-xà để xây dựng, mái 
được các xà nằm trên những cây cộ đỡ lấy 
chứ không phải trên tường. Những tòa nhà 
như các đền chùa thường dùng những sũc 
gỗ nặng trong khi những ngôi nhà dạng 
mmotra thưởng dùng gỗ vuông nhỏ, Hình này 
mình họa những xà ngang gác trên những 
cây cột vuơn thẳng ti đây tới mái. Những xà 
ngang này được gắn vảo các cột đứng dài 
ngản khác nhau được buộc vào xà đồ năm. 
ngang, kể cả đòn dông. Cuối cùng, các ruj 
xà nây được gắn vào những xà đồ để tạo 
mái dốc. 


Ì Í Ghị tết đàn khung của ngôi nhà 
truyền thống cho thấy nhiều cột gỗ được. 
ráp lại và đan xen với nhau. 


2 ||] Gấu trúc của trấn nhà trọ 
Các xà của trấn dược chịu lực tạm thỏi 
do một cây xà và dây thùng. Những 
miễng ván trấn được đóng vào các xà. 
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Phòng 6 tẩm thảm 


Phòng 8 tấm thảm 


Cách sắp xếp thảm fztzmi tùy theo căn phòng 


Dàn cửa lùa có nhiểu rãnh kéo trong một 
ngôi nhà dạng metra, Những cánh cửa không 
sử dụng đến được lùa cuối rãnh. 


Kết cấu tấm thảm tatami. 


Mép vải Tấm cối đan 


Rơm nén 


6iường ngủ (/utør) được trải lên thảm vào 
ban đêm. Phía sau là cửa lùa và hốc lõm 


hốc lõm lẻ một hốc thú hai 
(tokowoki) được phôn cách bằng 
một vách ngăn mỏng, nơi có một 
1ủ nhỏ với những cửa lùa ở đáy, 
giữa có môi hay hơi cái kệ, vò một 
1Ù tách ở trên đỉnh. Có khi lõm này 
có cái tủ lớn (oshiire) để đựng chăn 
màn hay vật dụng lrong nhờ. 
Buềng tắm vò nhờ vệ sinh nằm 
trong cóc căn phòng khóc vò thuờng 
ö cuối, đối diện với hàng hiên, cách 
xa chỗ chỉ dùng để rùo. Ö cỏ buồng 
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lắm vỏ nhò vệ sinh đều có riêng 
những đôi giòy với, không được 
mơng ð những khu vực khác. Nhà vệ 
sinh truyền thóng là loại “ngồi xổm” 
vò hằm cồu nồm ngoy bên dưới, Cuối 
cùng lò hệ thóng cống rõnh. Nhà bếp 
thường được thiết kế một bên hay ở 
góc củo ngôi nhờ để tạo thành hình 
chữ L, có mới riêng. 

Tương phản với những ngôi nhà 
trong trọi và cóc nhò phố là những 
khu để làm viêc nền đất. Nền củo 
những ngôi nhò dạng motrg lè dờn 
khung bằng gỗ được nông cơo và 
được trải thổm Tơơmi, hoặc vừa 
Thêm vùo gỗ. Kích thước củo một 
căn phòng được xóc định bằng số 
thâm trôi trong đó thường lò từ 4 
têm rưỡi tới 12 tắm. Căn phòng ó 
tếm thêm lò cỡn phòng trung bình. 
Xung quanh thảm được viền với 
thường lò mòu đen nhưng cũng có 
thể sử dụng loợi mờu khác, 


Trần nhờ có thể được làm bằng 
những với liệu khác nhau. Mội trong 
những loại thường thấy nhốt gồm 
những †ốm ván mồng rộng, có 
những thé thật đẹp, được đóng vòo. 
đờn khung treo lên phía trên. lếi 
dẫn lên lằng trên là những cói thong 
hay cóc bộc thong _, đôi khi có 
những ngăn kéo bán dưới để tốn 
dụng không giơn. 
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Khu vực xung quanh 


Không giơn chung quanh ngôi 
nhà truyền thống cũng quan trong 
như khu nội thút. Sự riêng biệt là nhờ. 
hàng rào hoy búc tưởng phần cách 
vôy quanh cơ ngơi. Lối vờo đi quơ 
cái cổng, có thể khiêm tốn nhưng 
cũng có khi lờ một công trình chính 
yếu có mới cha, tùy theo sự giờu có 
vò địa vị củo người chủ. Cóc cầu 
thành cơ bản để chuẩn bị cho lồi đi 
này gồm nước, đó, cây cối, các lùm 
cây, các thọch đăng và lắi đi 


4 


Bí quyết khích lệ một người tập 
trung ngơy vờo khu vực xung quơnh 
là mang lại một môi Irường hấp 
dẫn trong mội khoảng không gian 
giới hẹn. Có nhiều cách để thực 
hiện điều này. Thí dụ, một lếi đi 
quonh co đem lợi cảm nhộn về 
khoảng cách hơn là mệt lốt đi 
thẳng, và những tổng đá để buóc 
lên không đều hếp dẫn hơn một 
lối đi lót sổi hoặc lát đá. Còn có 
những nét tiêu biểu khác gây hứng 
thú như cá chép đủ màu bơi trong 
ao, hoy nước từ ống tre nhỏ giọ! 
vờo bền đó. 

Khu vườn thường riêng biệt khỏi 
lối vào. Lý tưởng là nấu nó nằm sao. 
để khi đứng ở những khu vực quon 
trọng có thể thấy được, như phòng 


khách. Sân vườn cũng nên tạo cảnh 
núi non giao hòa với thiên nhiên, 
vò nêu có thể nó được thể hiện nét 
khóc nhau theo mùo, như côy cỏ 
đặc trưng của mùa hè, những chiếc 


lá sắc mèu khi vèo thu, tuyết phủ 
trên những cái đèn lồng lúc đông 
về, và hoø lớ khi xuôn sang. 


Trong nhiều trường hợp, sôn 
vườn cần nhỏ và có lường boo 
quanh, hàng ròo và các lòa nhò 
trên khu đét kế côn, Đườc bài trí 
kháo léo thì ngay cả một không 
gian nhỏ cũng có thể tôn tạo sự 
riêng tư vò tĩnh lặng-những chuẩn 
mục cùo ngôi nhò truyền thống 
Nhật Bản. 


Nif THUẬI KIỆN IBÚ NHẬT BẢN 


Ì ] Lãi vào truyền thống. Khách tháo 
gầy ra ở bậc thứ nhất và bước lên khu cỏ 
rào chung quanh để vào bên trong nhà. 


2 


Khu trải sỏi dưới mái hiên đặc 


biệt quan trọng đối với những ngôi nhà 
không có các máng xổi vì nó giúp làm 
bớt tung toé nước, 


Máng nước truyền thống gồm những cải 
tách nhỏ bằng kim loại kết với nhau, khi 
tách này đẩy sẽ tràn qua cái tách bên dưới 
tạo một mô hình đông, thủ vị 
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Các quán trọ theo phong cách truyền thống 


IHTNHIIINIT" 


Người †g nói rằng quán trọ đều 

tiên được xây vào thế kỳ thứ VIII 
làm nơi nghỉ chôn cho các lăng 
sĩ. Vòa Thời Edo, các khách hành 
hương nghỉ ngơi trong cóc quán 
trọ kết hợp với các đền chùa nổi 
tiếng, vò cóc đợi chủ dừng chôn 
lợi các quán lrọ ở cóc phó thị trên 
dường đến Edo. Trong thời hiện 
đợi, các quón trọ theo phong cách 
mới đã tiến hóa để đáp úng nhu 
Mộc bản của Hiroshige mô tả một quán trọ cầu của du khách. 
ở Shimosuwa, thành phổ Thời Edo. Những 
người đàn ông trong căn phòng lớn đã tắm 
rửa xong và đang ăn bữa cơm thanh đạm, Ù 
căn phỏng nhỏ hơn, một ngừơi đang tắm 
trong cái thùng gỗ. 


Nói thất của 

Tanabe Ryokan, 

trình bảy một ú : k 
"phòng. chuyện : 

trò," nơi khách " l | 
nghỉ ngơi và uống F; : 

trà Vì có sẵn nước 

nóng trong bình 
trả treo trên bếp. 
Phỏng hội đủ các 
yếu tố của một căn 
phòng theo phong. 
cách Shoin truyền 
thống, như có bàn 
gắn liền. 
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Bên ngoải ngôi nhà Tanabs Ryokan ở thành 
phố Takayama. Tòa nhà là tiêu biểu của khu 
vực, với các cửa sổ đan lưới và các cánh cửa 
lùa. Phong sách kiến trúc này được những 
người chạy trốn những cuộc chiến tranh thị 
tộc vào cuối Thời Bình An đưa tới tử Kyoto. 


Ryokan 


Các quán trọ truyền thắng 
không có phong cách kiến trúc độc 
đáo vì bất cứ một ngôi nhà lớn 
rộng nào cũng có thể biến thành 
một quán trọ, nhất là nhà phố thị 
có sẵn nội thốt hoặc các sảnh lớn 
để ngăn phòng. Mội số các quán 
trọ truyền thống đẹp nhốt ngày noy 
trước đôy là cóc nhà phố củg cóc 
thương nhôn gièu có. Một quán trọ 
lờ truyền thống về cổ cấu trúc vò 
dóng vẻ, hoặc vì nó đõ tổn tợi từ 
thời trước, hay được xôy theo cách 
truyền thống (loại motro 1), được 
gọi là Ryokgn 


Ryokon thường là các cếu trúc 
bằng gỗ nhỏ với mội hoäc hơi sàn 
góc, nhưng một số lại có một vòi 
cói chúi. Sau khi bước vào genkơn 
qua cửa lùa, khách bỏ giày dép 
ở bậc thằm rồi bước lên hành lang 
nhộn một loại dép nhẹ, gặp chủ 
nhà hay người quản lý để đăng 
ký phòng. Sou đó khách được đua 
tới phòng. Mỗi phòng đều có một 
lên riêng, như tên của loài cây hoy 
hoo. Các phòng đều có dáng dắp 
của một phòng ổ lhệt đẹp, có 
thẩm lót, hốc lõm có bình hoa 
giá kê và tử, đối diện với của lùa 
nơi có giường ngủ. 

Đồ đọc duy nhất của ryokơn lruốc 
chiễn tranh là chiếc bàn thép vò một 
vòi gối đệm (zabuton), đôi khi có 
cái lỗ dưới bàn để đút chôn vào 
cho ôm, hoặc một lò than để suởi 
vào mùa đông. Ngòy noy, cúc nhà 
trọ được lrang bị móy điều hòa để 
sưởi âm vào mùo đông và lòm mát 
vòo mùo hè. Gần đôy có thêm một 
khoảng nhỏ làm phòng khách, có 
ghế và bàn theo kiểu phương Tây. 
Giữa chỗ ngủ nghỉ vù phòng khách 
có của lùa phôn cách. Phòng khách 
có của số nhìn ra ngoài để ngắm 
cảnh thiên nhiên. Ngoài ra, trong 
phòng còn có máy truyền hình, tủ 
lạnh để cốt đồ ön thức uống. 
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Một quán trọ miền quê Thời Edo ở Bikuzen, Quận luate. Mái lợp tranh có lỗ thông khói ở 
bên phải. Mái phụ trên lối vào được lựp bằng ván và có đá dẫn bên trên, 


Tốm rửa và ăn uống 


Sau khi khách đã vào phòng 
riêng vò ngồi nghỉ ở cái bòn thắp, 
nữ tiếp viên trình bảy sự sắp xếp 
của cñn phòng vò thông báo giờ 
giấc ăn và khi nào phòng tắm mở 
củo. Cô la chuẩn bị trà để khách 
dùng với bánh kẹo được dọn sẵn 
trên bòn vò sau đó để khách được 
1ự do nghỉ ngơi. 


Đôi khi trước bữa an, khách 
cỏi bộ quổn óo đi đường vỏ 


20é 


khoác lên bộ kimono do nhỏ trọ 
cung cắp để đến nhỏ tắm, thường 
được sắp xếp riêng cho hoi giới. 
Nhà tắm có khu vực thay quản 
áo vò lơu người sau khi lắm. 
Trước khi vào bổn tắm, khách tắm 
rửa truóc bằng xở bông. Một số 
nhà trọ còn có một nhà lắm ngoòi 
trời (roterburo), nơi người lơ cớ 
thể ngồi trong bồn nước ấm vò 
nhìn ngắm quơng cảnh chung 
quonh. Thường nước ốm ấy chứa 
khoáng co, được pho thềm nước 


NHE IEUjT IÊN TRÚU NHẬT BẢN 


Tiền sảnh Yizansð 
của khách sạn 
ryokan ở 0goto 
0nsen, Quận 
Shiga. Trong hinh 
này là một tiền sảnh 
lớn, cửa hàng bán 
đổ lưu niệm, và một 
quán cà phê. Khách 
sạn này có 121 
phòng, phòng đãi 
tiệc lớn, phòng hội 
họp lớn và một vải 
khu vực giải trí. kể 
sả khu chơi 
bowling 


suối !hiên nhiên vờ các chốt trị 
bệnh khúc nhau. Sau khi tắm, 
khách an bữa chính với nhiều 
món ấn da dạng. Ăn xong, khách 
ra ngoòi tên bộ để người hằu 
phòng dọn đẹp bòn õn và chuẩn 
bị giuờng ngủ. 


Các khách sạn Ryokan 


Sau Thế chiến II, Nhật Bản đã 
nhonh phục hồi kinh tế và dân 
khẩm khó lân đỡ bắt đầu đi du 
lịch. Thông thường theo từng 
nhóm. Thí dụ, các công ty thuê 
bao những chiếc xe buýt lớn để 
đưo công nhân của họ tói những 
khu nghỉ ấm áp để nghỉ ngơi và 
lăng cưởng lình đoàn kết, nhờ 
đó cải thiện năng suốt. Những 


lúc thế này, các nhỏ trọ phải gio 
töng chỗ và chuẩn bị những cũn 
phòng lớn để cóc nhốm ăn uống 
vỏ sinh hoạt, 


Các khách sạn ryokon thường 
được xôy cốt bằng bê tông cốt sắt 
nên khác xơ với các r/okan lruyền 
thống cả về cấu trúc lẫn dóng vẻ 
Sảnh lớn của khách sạn thưởng 
được lót thảm, các nhà tắm nước 
nóng đôi khí rất rộng (dài Ì2-15 
thước) vò có những khu độc biệt 
với những liện ích, như các nhà 
đánh bạc có mới vòm, khu xoa 
bóp, máy bón nước vò thuốc lá tự 
động. Các phòng khách thường 
khác với phòng khách của ryokon 
truyền thống, bữa ăn và các dịch 
vụ khác thột tuyệt vời. 
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Chùa chiền và điện thờ theo phong cóch truyền thống 


Tiều ngữ trăn cảnh cửa nặng nế ở Điện thờ 
Minh Trị 


Hằu như Đông Kinh đã bị tàn 
phó do động đốt, hỏa hoạn và 
chiến tranh. Và vì thế rất ít tòa nhà 
Thời Edo còn tên tại. Phần lớn đền 
chùo đều là cóc cốu trúc molra, 
nghĩa lò chứng được xây dựng 
trong Thời Hiện đại nhưng theo 
phong cách truyền thống. Đôi khi 
chúng là truyền thống cả về cấu 
trúc lễn dóng về, trong khi những 
trường hợp khúc các vột liệu vò ky 
thuật mới đẽ được phối hợp với 
những thiết kế truyền thống 


Điện thờ Minh trị 


Điện thỏ Minh Trị được cung 
hiến cho Hoàng đề Minh Trị (1852- 
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1912), người được coi là “Người 
Cha của nước Nhột Hiện đọi” trong 
vai trò là người mở đường cho Nhột 
Bản vòo thế giới bên ngoòi, cùng 
với vợ của ông lò Hoàng hệu 
Shõken, Được đặt trong khu phúc 
hợp rộng lớn bằng gỗ với hơn 
100.000 cây gỗ được đua về tù 
khắp nước, ngôi đền hoàng gio 
nòy do kiên trúc sư llo Chữta (]Bó7- 
1954) thiết kế, là một trong những 
ngôi đền án tượng nhất ở Nhậi. 
Được xôy cắt nõm 1920 bằng ngồn 
quy quốc gia, Meiji Jingũ bị tàn phú 
vòo năm 1945 do một cuộc không 
kích nhung được xêy lại bảng 
những dông cúng của tư nhân vào 
nðm 1958 theo phong cóch truyền 
thông. Cổng !orii được cất lên bằng 


§ảnh Thờ (Haiden) ở Điện thở Minh Trị. 


NHÍ THUẬT HIẾN IRÚt NHẬT BẢN 


những côy bách Đài Loan 1.500 
năm luổi, một trong những cổng 
đền lớn nhất ở Nhật. Cao 12 mét 
và rộng Ø,Ï mét từ cột này qua cột 
kia. Chính Điện được xây cốt theo 
phong cách Nggore không Irang 
trí, bao gồm một Chính sảnh và 
Sảnh Thờ. Vột liệu chủ yếu là cây 
bách Nhật với những tắm đồng để 
lợp mới. 


Những lòo nhà quan trọng khác 
là Nhà Kho Báu (Shinko|, ngôi nhà 
bằng bê tông được xôy cốt theo 
phong cách Azekuro (nhà kho chứa 
củi); Sảnh Võ thuật (Shiseikon|, tòa 
nhò hiện đai được xây dựng năm 
1973; và Sảnh Âm nhạc và Khiêu 
vũ Thần đạo (Kogurodenl, được 
xôy cốt năm 1993 theo phong cách 
đền Nogœre truyền thống. 


Gyoen (hoặc Noien)} là công 
viên được dòng cúng cho hoòng 
hậu. Lúc đầu là những khu vườn 
của các dinh thự ở Edo củo hơi gia 
đình đọi chủ, công viên nằm giữa 
lối vòo cổng forii và Chính Điện 
được coi là đẹp nhất ö Nhội, nơi 
có tói khoảng 365 giống cây khác 
nhau, vò chừng 100 loại côy lris 
khác nhau. Vòo ngày đầu năm 
mới, trên ba triệu người tới cúng lễ 
để cầu xin được trường thọ vò sự 
thịnh vượng trong năm mới. 


Được thành lập năm 1393, 
Zöjõii lò chùa chính của lông phói 
Jõdo (Phật giáo]. Nó được cung 
hiển cho Jizõ, thần bảo trọ các du 
khách và những đứa trễ bị bỏ rơi, 
Nẽm 1590 được Tekugawo leyasu 
chọn là chùa để chôn cối; con troi 
của leyosu lỏ Hidetado và sáu 
tướng quên sau đó được chôn cốt 
trong cóc lăng tẩm lộng lẫy này. 
Cổng chính (Sonmon), được xây 
năm ]ó05 theo phong cách Trung 
Hea đời nhà Đường, một điển hình 
đóng quý củo kiến trúc đều Thời 
Edo. Tắt cả tòa nhà khác trong khu 
này đõ bị làn phú trong Thế chiến 
II. Tòa nhờ chính là công trình xôy 
dựng năm ]974. Trong ngôi vườn 
có hơi cây-một được Tướng Grant, 


Cổng chính ở Chủa Zõjðjj, theo phong cách 
Trung Hoa đời nhà Đường. Điển hình quý 
hiểm của nền kiến trúc đầu Thời Edo. 
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Tổng thống thứ 18 của Hoo Kỳ, còn 
một do Tổng thông George Bush 
Bố trồng năm 1982 


Điện thờ Yasukuni 


Yosukuni Jinjo lừng lờ chủ đề củo 
một cuộc tronh cõi lớn ở Nhật từ 
cuối Thế chiên II. Đó lò nhà mổ 
của hơn 2,5 triệu tử sĩ Nhột, kể cả 
14 người bị kết án là tội phạm 
chiến tranh Loại A. Tên nguyên thủy 
của ngôi đền này là Shõkonsho, 


có nghĩa là “đền cầu hẳn.” Được 
thònh lập năm 1869, tòa nhà chính 
là cấu trúc Shimmei đường bệ 
(phong céch Điện thò lse) với cói 
cổng iorii hùng vĩ bỗng đồng coo 
15 mét ngoy lỗi vào, được xôy 
năm 1887. Tọa lạc trên khu đắt là 
bỏo làng quôn sự hiện đọi duy nhốt 
dònh cho công chúng ở Nhật, đã 
mổ cửo vào năm 1872. 


Chính sảnh theo phong cách Shimmei ở 
Điện thở Yasukuni được xây cất năm 1868. 
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Tòa nhà chính ở Chùa Sengakuli, bị tản 
phá năm 1945, và được xây lại theo phong 
cách Thiển, Thời Liêm Thương 


Chùa Sengokujii 


Trên con dếc nhìn ra Vịnh Đông 
Kinh là một trong những cột mốc nổi 
tiếng nhất củo Edo, các ngôi mộ củø. 
47 rõnin (47 samurai vô chủ), nằm ở 
ngôi chùa nhỏ Sengokuyi, Câu truyện 
về lòng trung thành vò dũng cảm của 
họlùchủ đềcủa nhiều chuyện kế, phim 
ảnh, vò kịch nghệ, kể cỏ vỡ Kabuki 
nổi tiếng Chũshingura 


Lúc đầu Sengokuji là ngôi chùa 
của Thiền lông Solo do Tokugowo 
leyosu xôy gồn Lôu đời Edo. Trong 
Thời Edo, Cổng chính củo nó đö lò 
một trong bơ cổng nổi tiếng nhất trong 
thònh phố. Sau một trận hỏa hoạn 
thỏm khốc, chùa được dời đến vị trí 
hiện noy hồi thê kỳ XVIII. Chính sảnh 
đã bí bom tòn phó năm ] 945 và năm 
1953 được xóy lại theo phong cóch 
Thiền, Thời Liêm Thương 


NúHỆ THỦ! MIỄN TRUT NHẬT BẢN 


Chùa Sensõii 


Theo truyền thuyết thì vòo năm 
628, hơi anh em nọ đõ đánh lưới 
được tượng Kannon, nữ thằn của 
lòng khoan dung, ngoài sông 
Sumida, vỏ dù họ đã thả lại bức 
tượng vào dòng sông, nó cứ luôn 
quoy lại với họ, vì thế năm 645 
ngôi chùa Sensoii, thường được gọi 
là Chùa Asakusa Kqannon, được xây 
lên để thờ pho lượng bằng vòng 
nhỏ bé đó, và là ngôi chùa xưa 
nhất của Đông Kinh. Trong Thời 
Edo, Chùa Sensii lò nơi lụ tập củo 
những người bán hòng rong vò 
những tiếp viên. Danh tiếng của nó 
gia tầng khi vòo thập niên 1840 vị 
tướng quên đã trục xuất nhà hót 
Kgbuki tới Quận Asokuso. Phần lớn 
lòa nhà hiện noy ở Sensõii đều là 
nhũng †òo nhà dược xêy lại bằng 


Tháp chuông ở ngôi chùa nhỏ Sengakuji 


bê tông sou chiến tranh theo phong 
cách truyền thống. 


Điện thờ Asakusg 


Nằm trên khu nền của Chùa 
Sensõii là Điện thờ Asokuso, được 
dâng cúng cho hai anh em đã chòi 
được pho lượng lhồn Konnon. Ngôi 
đền nguyên thủy nẻy, được 
Tokugowo lemilsu thònh lập hỏi giữa 
thể kỳ XVII, đẽ thoét khỏi sự tàn phá 
của hỏa hoạn vò thời chiến tranh 
một cóch kỳ diệu. Nó được công 
nhận lò Tòi sổn Văn hóa Quan trọng 
của Quốc gio. Tòo nhà chính lò tiêu 
biểu của phong cách Gongen công 
phụ, nổi tiếng vòo Thời Edo. Cũng 
giống như các điện thờ khác ở 
Nikkõ, những tòa nhà theo phong 
cách Gongen là nơi thò những con 
người được phong lhằn. 


Nổi tiếng hơn lò Sonjo-sơme, 
“điện thờ bo vị giám binh,” điện thờ 
Asokusg là điểm lập trung của Sanjo 
Melsuri, một Irong những lễ tội lớn 
nhất của Đông Kinh. Lễ hội diễn ro 
vào cuỗi tuần thứ bơ của tháng Nöm 
hàng năm, Đỉnh coo củo lễ hội diễn 
ra vào ngày thứ hơi khi hàng trăm 


người mong tới một trăm kiệu đền 
(mikoshi) nặng cả ngàn ký một kiệU, 


hồnh quơ các đường phố của 
khu Asokuso, gần điện lhò. 
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Chùa §ensðji 


Khi tiến về Chùa Sensỹji tìĩ phía nam, 
du khách đi qua cổng ngoải 
(Kaminarimon) hoặc còn được gọi là 
Gổng Sẩm sét, cấu trúc được sơn đỏ 
thật ấn tượng đượ đặt theo tân hai vị 
thần canh qiữ là sẩm và gió (Raijin 
và Rijìn). Treo ở cổng vào là cái đèn 
lồng †o bằng giấy, một trong những 
cảnh quan nối tiếng nhất ở Đông Kinh. 
on đường dài 200 mét, Nakamise,. 
hai đường có nhiều của hàng bán đồ 
lưu niệm và đồ ăn, dẫn từ cổng ngoài 
vào cổng chính hai tầng của ngôi 
chùa, nơi cất giữ các bản kinh Trung 
Hoa thể kỷ XIV ở tầng trên. Những 
đôi giày rơm lớn của hai vị dược phong 
là thần bảo vệ của H0zðmon được treo 


a0 thứ nhĩ ở 
Ù Đông Kinh 
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Sảnh AwashImaớô dược 
cung hiến cho vị thấn 
chẫm sốc ph nữ 


DembôIn, khu 
sinh sống của vì h 
Tu viên trưởng. CÌ 
tủa ngỗi chùa 


kề: 


tháp chủ thấy hệ 
tgàm phù: lạp 


Nakamlsadânl, cơn đường dễ 
1ú lỗi tảo chính tới Khu chu 

hãng bản các đổ 
và đồ ân truyễn thống 


Gổng Hözõmon ban đấu bị hỏa hoạn thiều rụi 
năm 1631, đượ: Tokupawa lamilsu xây 
1838. như 
bẻ tông hại 


ME THUAT KIÊN IRU( NHÀT BẢN 


Sảnh Yagodõ nơi 
các tUIg 


t 
"hật hiện nay 


2hính sãnh bằng bê lông được hoàn tất năm 
1858, cất gii một số lõn tranh tạ ơn của những hoa 
Sĩ lãng đầu Thời Ed thể kỳ XVIII vã XIX, Tương 
vàng Kannon được cất kỹ không cho a' thấy 


Lối vào phla tây củ: Sensðj Cổng 


Nltentmon. cẩu trúc xưa nhât ở khu nây. 
Lần dầu tiến được xây năm 1818 và vẫn 
tốn lại sau những trận oanh kich nãm 
1945, được cúng hiến để lôn vInh 
Tokuigauwa leyasu. Nỏ dược định vị lại ở 
chỗ hiên nay hồi năm 1651 


Những cắt đền lống lớn bị 
giấy treo ở Chỉnh sảnh do 
nữ địa phương dãng cũng, 


Điện thỡ Asakusa lộng lẫy, được xây năm †B49 theo 
phong cảch 8ogen, được rung hiến cho hai anh em đã 
với được pho tượng Kannun dưới sông, và cũng là chủ 
của họ. 


tường saucủa cổng. Phía xa Hözðmon 
và đằng trước Chính sảnh là cái lư 
hương đồng lớn để du khách thắp 
hương. Các tòa nhà ở khu chính bị 
hoả hoạn và những tai họa khác tàn 
phá nhiều lần từ những ngày đầu hồi 
thế kỷ thứ VII, và gần đây nhất là vào 
năm 1945. Việc tải thiết Chính sảnh 
đã hoàn tất năm 1958, ngọn tháp 
năm 1973, và các các sảnh Yagodõ 
và Awashimadð năm 1994. 
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Phỏng 
tâm 


Phòng ng 


Nhà bếp 


nơi sinh Sống 


Bao lớn. 


Sự sắp xếp tiêu biểu căn phòng cho căn hộ 
a 2LDK 


Nền kiến trúc hiện đợi 


Nhật Bản là môi xã hội cổ và 
truyền thống. Đằng thời, đó là một 
xõ hội hiện đợi đã kinh qua nhonh 
sự công nghiệp hóa vò đô thị hóa 
trong Thời Minh Trị vò một lằn nữa 
vèo cuối Thế chiến ll. Ngày ngy, 
đối diện với vấn đề nhân mõn vò 
gió đốt cao, Nhật Bản đang thử 
nghiệm nhiều phương thúc mới để 
đem lợi cuộc sống và môi †rường 
làm việc an loàn, thuận lợi cho 


người dân. 


Ngôi nhả mẫu do công ty Sumitomo RingyØ phối nợp các nét truyền thống và hiện đại. 
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MHỆ IRUjI KIÊN IRÚC NHẬT EẲN 


Phía ngoài của trung tâm buôn bán ngầm 
Diamor. Ánh sáng tự nhiên, trần hầm rất cao 
và các lối đi rộng, đánh tan suy nghĩ cho 
rắng đó là nơi tối tăm và tù túng. Mặt kia của. 
những lối lưu thông lá các cổng ra vào dẫn 
tời các cửa hàng quần ảo thời trang. Những. 
hành trang này minh họa việc sử dụng rộng. 
rãi không gian đi lại ở nơi công cộng. 


Kiến trúc nhà ở 


Ổ Nhật Bản thời đầu cộn đợi, 
đa số dân Nhội sinh sống ổ các 
vùng nông thôn, trong lòng rang 
trại hoy ở khu đốt riêng. Trong cổ 
hơi truờng họp, những ngôi nhò 
nông thôn [minka hgy mofrg] 
thường rốt rộng rõi, lý tưởng cho 
một đợi gia đình. Tiến trình đô thị 
hóa, đã bắt đầu rát sớm, tuy vẫn 
tiếp diễn khi người dân lên cớc 
thònh phó lớn để tìm việc làm vò 
một lối sống dễ chịu hơn, nhất là 


gioi đạn sou chiến tranh, khi Nhột 
đã tái thiết nhơnh cơ sở họ tổng để 
liếp tục hiện đợi hóa. Ngỏy noy, 
đa số người dân Nhột sống trong 
các khu đô thị đã có nhà riêng đắt 
Tiền. Vì thế, sự sắp xếp nhà ở thường 
thấy nhốt lò theo chuồn “2LDK,” 
nghĩa là khu ăn ở và hai phòng 
ngủ (d living-dining ared plus lwo 
bedrooms, one for the porenls ond 
one Íor the chiÌdren), và thường là 
ð chung cụ (danchi). Nói cách khác, 
gia đình Nhật trung lưu hiện ngy lờ 
một tiểu gia đình (nucleor fomily) 
thay vì một đợi gia đình (extended 
family). Ông bè thường phải tự lo 
liệu và không ở với con cói. 


Kiến trúc tầng hầm 


Nạn nhên mõn vò tình trạng nhà 
của đắt đỏ ỏ cóc khu đô thị có những 
hệ quả của nó. Đã có lúc, những 
tòa nhà cao tằng đã bị giới hơn, 
chỉ xây khoảng bạ hoc bến lằng 
vì những nguy cơ của động đốt và 
cuồng phong. Tuy nhiên, kỹ lhuột 
thiết kế và xây dựng hiện đợi cho 
phép xôy những lòa nhà chọc trời. 
Một kỹ thuật tiết kiệm không gian 
khóc nữa là thiết kế tầng hằm. Nhật 
Bồn đã có một thể giới rộng rõi với 
những khu buôn bén và sinh sống 
ngằm dưới đất. Những xa lệ tằng 
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Điểu quan trọng để có được sự thành công ở 
các khu vực cửa hàng dưới tầng hầm là khả 
năng tạo sự hấp dẫn va một mỗi trường kích 
thích thị giác. Điều này được thực hiện bằng 
cách sử dụng thật nhiều tượng, những đường 
nét nghệ thuật và các kỹ thuật trang trí. 


cũng lạo thêm không gian để mỏ 
các khu thưang mọi nằm bãn dưới 


Mục tiêu bạn đều của hệ thống 
tằng hằm ở Nhật là Ígo những tuyển 
luu thông phân cóch khách bộ hành 
và xe cộ nhằm bảo đẳm sự ơn loàn 
chơ người đi bộ vỏ giảm thiểu sự 
lốc nghẽn luu thông. Cóc lối đi lọi 
dưới tằng hồm chủ yếu được xôy 
dụng bên dưới cóc khu công cộng, 
như duới cóc con lộ và các công 
viên. Các đường xe lửa vò xe điện 
ngằm được xây dụng bên dưới các 
lỗi lưu thông nòy. Dần dàn, các khu 
hồm ngằm nòy được khuếch trương 
rộng thêm bao gồm cóc khu muø 
sắm vỏ nhiều dịch vụ tiện ích khác. 
Vào cuỗi năm 1995, Nhật Bản đã 
có khoảng 79 khu phúc hợp như 
thể, riêng Osoka có tám khu. 


21ó 


Thêm vòo những con đường lưu 
hông ngẳm dành cho bộ hỏnh là 
những con đường công cộng vò 
cóc công viên. Những đường lưu 
thông phụ trợ được thêm vào bên 
dưới vò xuyên quo cóc khu vực nền 
hẳm củo các lòa cao ốc tu nhên. 
Trong khu phức hợp Diamor, các 
lối đi công công dành cho khách 
bệ hành thường rộng rãi và sóng 
rực. Toàn bộ khu vực tằng hềm 
được chia thành tám phần phân 
cách bằng cóc vách ngôn để tránh 
sự lan tổ củo khói và khi xảy rõ 
hỏa hoạn. Ngoài ra còn có hệ 
thống đèn lưu thông vò còi báo 
động, lỗi thoói hiểm. Một Trung lâm 
Điều phối Thông lin theo dõi thông 
lin trong các điều kiện của tằng 
hằm vò nối với cóc Irung tñm phòng, 
tránh tai họa của cóc tòa nhà liên 
thông. Khu vực chính của trung têm 
có một mi vòm có thể tự động 
chuyển dịch làm lễ thông thoáng 
Irong trường hợp xảy rø hỏo hoạn 
cùng các trang thiết chúa chỏy có 
thể diều khiển từ xo ngoy tại Trung 
tâm Điều phối Thông tin. 


Các toở nhà dân sự và thương 
mại 


Khi Đông Kinh rơi vào sơi lằm 
lón đã vực dậy từ đồng tro tàn của 


Ghi tiết trích từ sãnh đường thành phổ Tokyo. 
của Kenzp cho thấy sự tập trung cao vào chỉ 
tiết và mô hình gợi nhớ bảng vi mạch điện tử. 


Thể chiến II, sự thúc ép kiên Irúc duy 


nhốt là nhu cầu phót triển các cốu 
trúc chịu dược những trộn động đt. 
Kết quỏ củø thái độ thử nghiệm, 
phối hợp với sự Thịnh vượng hộu 
chiến, đã làm phót sinh nhiều kỹ 
thuật kiến trúc hiện đại cho những 
tòa nhà dân sự vò thương mọi 


NGHỆ THUẬT KIÊN [RÚ( NHẬT BẢN 


Để đương đâu với những nguy 
cơ liên tục của những trận động 
đắt, nhiều kiến trúc su Nhật và nước 


ngoài nỗ lực lìm cách giỗi quyết 


Những phút triển kỹ thuật về cỏ thiết 
kế và xây dụng đã cho phép các 
kiến trúc sư thử nghiệm cóc khỏi 
niệm mới theo hướng phù hợp với 
suy nghĩ và trỗi nghiệm có nhẽa 
thục hiện đã lùng có một tọi nước 
Nhật sou chiến tranh. 


Vị Đông Kinh là trung tâm quyền 
lục, thương mọi, vò võn hóa đưong 
đợi ở Nhột, nó thu hút một số kiến 
trúc sư giỏi nhốt và súng †øo nhát 
củo thể giới, như Tange Kenzõ, 
lsozoki Arote, Moki Fumihiko, 
Kurokowo Kishõ, và Andõ Tadoo 
Phản lớn kiển trúc sư đương đợi nhất 
của Nhột được đủo too ở lầm quốc 


Nhà mái vòm Osaka, một tủa nhả đa mục tiêu với một mái vòm có thể so vào 
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tế vò cho thấy sự ảnh huỗng của 
kiến trúc sư Thụy Sĩ Le Corbusier và 
kiến trúc sư Đức Walter Gropius 


Tòo nhò chọc trời đầu tiên ở 
Nhôi, Kgsumigoseki, được hoàn tết 
năm ]9ó8, kết hợp với công nghệ 
chống động đết hiện dợi nhất. Một 
số cóc lòa nhà chọc trời khác được 
xây dựng ngoy sou đó. Tòa Thị sảnh 
Đông Kinh là tòo nhờ cøo nhốt ö 
Đông Kinh khi nó được hoàn tết 
nẽm 1990. Đó là đứo con đề của 
Tange Kenzõ, người đã thiết kế khu 
phức hợp cung thể thoo cho Thế 
va hội Đông Kinh năm 1964. Một 
trong những tòa cøo ốc cóch tồn 
nhất trên thế giới lúc bấy giờ. Tange 
đố lờ quón quôn củo những gì được 
gơi lò Phong cách Quốc tế hoặc 
Phong trào Hiên đơi. Tòo nhà chính 
củo Thị sỏnh Đông Kinh, với tò 
tháp đôi, cco 48 tầng, Trên dỉnh 
của cổ hơi lòo thớp được xooy 45 
độ, tạo cho lòa nhà. một sự xoắn 
văn phá vỡ sự cên đối và tọo rợ 
một côm nhện về động lực. Bề mặt 
dược làm bằng kính, đó gronite vờ 
cổm thạch, quyên thành môt mô 
hình phong phú và phức tạp. Tòo 
thép đôi lò một phần của trung lâm 
thương mơi “hậu-hiện đại” bề thế 
được xôy dụng theo cùng bn thiết 
kế và các vột liệu tương tụ. Hàng 
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ngày cé trung bình khoảng 6.000 
người, phần lớn lò đu khách tới 
thăm lòa Thị sẻnh. 


Tòø nhỏ Diễn đòn Quốc tế Đông 
Kinh nằm ð trung tôm của khu tài 
chính Morunouchi, có 144.000 
thước vuông các liện ích vỡn hóo, 
bao gềm các viên bảo làng, nhà 
hót, và phòng trưng bòy nghệ thuột. 
Được hoàn tết năm Ì 99ó, đó lò một 
sự phối hợp hiện đại các tàa nhà 
vuông phản ảnh kiến lrúc truyền 
thống của khu vực xung quanh vò 
sốnh đường có đường nét cong, hình. 
lé của các đường xe lữ kề cận nhau 
Tòa nhè Ổy cao 57 mét, rộng 30 
mét và dài 210 mét. Ổ hoi đều là 
những cột đõ cóc dây cớp tgo nên 
cễu lrúc cơ bản cho một không giơn 
nội thết rộng lớn có những tổng bộc 
khác nhau của những con đường 
dònh cho người bồ hành. Ảnh 
huỗng toàn bộ là môi mái vòm 
bằng kiếng logi nhẹ vò duyên dáng. 

Nhiều thònh phố khác ở Nhật 
Bản cũng là những điển hình hấp. 
dẫn của lếi kiến trúc hiên đợi. Ö 
đôy tạ chỉ đề cập mội số ít. Tòa nhà 
Solar Ark, hoàn tắt ö thònh phá Gifu 
nöm 2002, lò môi lòa nhà củo trạm 
năng lượng mặt trời đồ sộ de công 
ty điện lực Sơnyo xôy dựng, lòø nhờ 
lớn nhất thả giới củo loợi này. Tòn 


nhất thế giới 


3- Tòa tháp đôi của Thị sảnh thành phố Tokyo được phù mặt 
ngoäi bằng kinh, đá granite và sẩm thạch quyện lại thành 


một mô hình phức tạp. 


4- Cung Thể thao Thành phố Akita dược tạo hình theo vận 


đông trường 0lymoiad ở Hy Lạp. 


nhà này dẻi 315 mét được thiết kế 
giống như một chiếc làu thời Đi 
Hàng Thủy đang hướng lới tương 


lai u của nó chỉ được chống 
chịu trên bồn cột lớn, cho lơ có cảm 
gióc như nó đang nổi trong không 
của Hơn 5.000 tổ hợp năng lượng 

ạt trồi được treo móc lrên bức 
Lòng phía nam sản xuốt gắn 
530.000 kilowotf điện mại trời mỗi 
năm và cũng chiều sáng 77.200 tếm 
đỏ, xanh lục vò xonh lam đèn chiêu 
LED được điều khiển bằng vi tính 


1-Tòa nhà Solar Ark của 
Sony ở thành phã 6ifu, là 
trạm phát điện mặt trời lớn 


2- Tòa nhà Diễn đàn Quốc tế 
Đông Kinh là một sảnh đường 
cỏ hình chiếc lá uốn cong 
với một nội thất rất thoáng 
và một mải vòm kiếng phía 
trên thật ẩn tượng. 
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tạo rø những hình ảnh thị gióc khác 
nhau đáng ngọc nhiên, 


Hai tiện ích công cộng có giá trị 
được ghi nhận lò nhà vòm Osokg 
Cũng Thểthao Thành phố Akita. Tòa 
nhà vòm Osoko khai lrương nm 
1997, một câu lrúc đa mục tiêu với 
một mới vòm có thể xếp lợi, bao 
gồm mội sân bóng chảy, mội sân 
khấu hòø nhạc, cóc hònh lạng trưng 
bày nghệ !huội, các khu vục giỏi trí 
vỏ nhỏ hàng ãn, và cóc khu tiện ¡ch 


2]9 


NGHỆ TRUẬT KIÊN [RU( NHẬT BẢN 


Tòa tháp đôi của töa nhà chọc trời Umeda ở Osaka được nối kết nhau bởi một đài quan sát 


thiên văn "vuờn treo." 


dùng cho triển lãm và hội họp. Tòa 
nhà cũng có một tằng hẳm với chín 
tằng ngằm dưới đốt. Hình thức gợn 
sóng xung quonh dèn mới với ngụ 
ý hòa quyện cùng môy trời. Cung 
Thể thao Thành phố Akita khoi 
trương năm 1994, được †go hình 
theo vận động trường thê vộn hội 
Olympiod Hy Lạp. Nó coo 40 mét, 
cung thể thao lớn nhét vùng Tohoku. 


Một trong những lòa nhờ hiện đợi 
ngoạn mục nhốt ở Nhật là tòa cao 
óc Umeda ở Osoko, hoàn tốt năm 
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1993, bao gồm cóc tháp cao chọc 
trời 40 lằng được nỗi kết nhau bằng 
đài quan sót “vUòn treo,” đem lợi 
mội cảnh quan ngoạn mục củg 
thònh phố. Ngụ ÿ ban đều củo kiên 
trúc sư Irưỗng, Hara Hiroshi, là tạo 
mộtthònh phổ rộng lớn trong khỗng 


trung, được sự phối hợp của cóc thép 


chọc trời nối kếi lại do các thang máy, 


các 
dù 


mơ về sự hùng vĩ, nó vẫn trở thònh 


nỗi, vò các vườn treo. Mặc 


ụ lrúc hiện nay chưg thỏo giắc 


điểm đến đầu tiên củø du lịch Osoko. 
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Nhiều phong cách kiến trúc đã phát 
triển suốt chiều dài lịch sử Nhật Bản. 
Nội dung sách cung cấp một cái nhìn 
tổng quát về nghệ thuật kiến trúc Nhật 
Bản trong bối cảnh văn hoá và lịch sử 
từ cổ đại đến ngày nay. 

Tác giả trình bày, dẫn chứng và lý 
giải kèm theo những hình ảnh, biểu 
đổ, minh hoạ từ chỗ ở buổi đâu là 
hâm hố đến lâu dài, nhà ở, phòng trà; 
từ đền chùa Phật giáo, các điện thờ 
Thân đạo, các nhà hát Và thành 
quách.., những cấu trúc có từ thời tiên 
sử cho đến những biệt thự, cao ốc đẩy 
đủ tiện nghi tân kỳ và hiện đại vào 
cuối thế kỷ 20. 
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